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TIỂU DẪN 
LỊCH SỬ TRUYÉN DỊCH 


IL. CÁC BẢN HÁN DỊCH 


Được ân hành trong Đại chánh hiện tại, trước sau 
có tất cả ba bản Hán dịch. Bản dịch sớm nhất do 
Chi Khiêm.' tựa đề «Phật thuyết Duy-ma-cật kinh», 
thực hiện trong khoảng niên hiệu Hoàng Vũ thứ 
nhất (222) dưới thời Ngô Tôn Quyền, đến giữa 
niên hiệu Kiến Hưng (253) thời Ngô Tôn Lượng. 
Bản dịch này hình như không còn được lưu hành 
dưới thời Tăng Hựu. 

Bản dịch do Cưu-ma-la-thập được kế là bản thứ 
hai, gần 200 năm sau đó. 

Theo mục lục của Tăng Hựu, giữa bản dịch của 
Chi Khiêm và của Cưu-ma-la-thập còn có ít nhất 
hai bản nữa đã được lưu hành. 

Theo đó, kế tiếp «Phật thuyết Duy-ma-cật kinh» 


'Tăng Hựu, Xuát Tam tạng ký tập (445-518), T55n2145, tr. 
6c14: ‹j2uy-ma-cật kinh», hai quyên, khuyết. 


TUỆ SỸ ® DUY-MA-CẬT SỞ THUYÊT 


do Chi Khiêm dịch, là «San Duy-ma-cật kinh»” 
một quyền, do Sa-môn Trúc Pháp Hộ thực hiện 
trong khoảng niên hiệu Thái Thủy, Tấn Vũ đế 
(265), đến khoảng niên hiệu Vĩnh Gia năm thứ hai, 
đời Tấn Hoài để (308), cùng lúc với nhiều kinh 
điển khác, mà Tăng Hựu nói là do Trúc Pháp Hộ 
sang Tây Vực tìm được bản Phạn mang về. Tuy 
vậy, Tăng Hựu cũng cho biết ý kiến là, Pháp Hộ 
cắt xén bớt một số kệ trong bản dịch cũ của Chi 
Khiêm được xem là hơi rườm rà. 

Bản dịch tiếp theo đó nữa là «DỊ Duy-ma-cật 
kinh» do Trúc Thúc Lan,° thực hiện dưới thời Tấn 
Huệ đế, niên hiệu Nguyên Khang năm thứ nhất 
(291). 

Khoảng trên dưới mười năm sau, cũng trong thời 
Tấn Huệ đề, Sa môn Chi Mẫn Độ tập hợp hai bản 
dịch trước đó, của Trúc Pháp Hộ và Trúc Thúc 
Lan, biên tập thành một hiệp bản, tựa đề là Hiệp 
Duy-ma-cật kinh», năm quyền. 


. Tăng Hựu, nt., T55n2145, tr. 8cló: San Duy-ma-cật kinh 
một quyên | 4 /š 3š #&@— Š , Sa-môn Trúc Pháp Hộ ‡ÿ P1 
3 Tăng Hựu, nt., T5Šn2145, tr. 9cl2: Dj Duy-ma-cật kinh, 
ba quyền # ##/#‡š ## = Š, Trúc Thúc Lan 4 +¿ ñằ. 

*“ Tăng Hựu, nt, T55n2l45, tr. l0all: Hiệp Duy-ma-cật 
kinh, năm quyền thế ## 5 Š, Sa môn Chi Mẫn Độ 
"ìx #8. 
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Như vậy, theo liệt kê của Tăng Hựu, về các bản 
dịch cô, hay được gọi là «cựu dịch», trước sau có 
tât cả bôn bản. Nêu kê luôn cả hiệp bản do Chị 
Mân Độ biên tập, có tât cả năm bản. 

Trong liệt kê của Pháp Kinh, chỉ kế có bốn: 

l. Duy-ma-cật, ba quyên, Chi Khiêm dịch, đời 
Ngô, niên hiệu Hoàng Vũ. 

2. Duy-ma-cát kinh, một quyền, Trúc Pháp Hộ 
dịch, đời Tân. 

3. Dị Duy-ma-cật kinh, ba quyền, do Trúc Thúc 
Lan, đời Tân Huệ đê. 

4. Duy-ma-cật sở thuyết kinh, ba quyền, do Cưu- 
ma-la-thập, đời Hậu Tân, niên hiệu Hoăng Thủy. 
Các bản dịch nêu trên, trừ bản của Chỉ Khiêm, đến 
nay đêu không còn được lưu hành. Tuy nhiên, 
Tăng Hựu cũng ghi lại được bài tựa của Chi Mân 
Độ viết cho «Hiệp Duy-ma-cật kinh».° Qua bài 
tựa này, cùng với bải tựa của Tăng Triệu, cũng 
như vị trí của Tăng Triệu trong sự hoăng truyên tư 
tưởng Tánh Không tại Trung Quốc, cho thấy ngay 
từ đầu khi bản dịch của Chi Khiêm mới được phổ 
biến, tư tưởng Duy-ma-cật đã có tầm ảnh hưởng 
nhât định. Thêm vào đó, nhiêu bản dịch, kê cả hiệp 


Pháp Kinh, Chứng kính mục lục (594), TS5n2146, tr. 
119a9. 
° Tăng Hựu, nt., T55n2145, tr. 58b2l. 
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bản, cũng cho thấy những nỗ lực của các dịch giả 
và các nhà nghiên cứu, cô găng truyền đạt nội 
dung uẫn áo của Duy-ma-cật băng phương tiện 
ngôn ngữ, mà như chính trong đối thoại giữa Duy- 
ma-cật và Văn-thù thể hiện rất sinh động qua 
những biểu tượng phong phú hình tượng văn học 
lãng mạn để vượt qua giới hạn mà ngôn ngữ không 
thể vượt qua. 

Trong các bản dịch, bản do La-thập được truyền 
bá rộng rãi nhất, với rất nhiều bản chú giải khác 
nhau qua nhiều thế hệ khác nhau. 

Khi La-thập đang ở Cô tạng, một thanh niên trí 
thức tìm đến. Đó là Tăng Triệu.” Bấy giờ chưa đây 
ba mươi tuổi. Ngay vừa gặp gỡ và trao đổi lần đầu 
tiên, La-thập rất trân trọng không những tài năng 
văn học và cả về tư tưởng uyên áo của người thanh 
niên này. 

Trước đó, Tăng Triệu rất hâm mộ tư tưởng Lão 
Trang, nghiền ngẫm lẽ huyền vi của Đạo đức kinh. 
Nhưng Triệu cũng từng than thở: «Đẹp thì đẹp 
thật. Nhưng vẫn chưa thê tận thiện chỗ u vi mờ mịt 
của Thần minh». Sau đó, nhân gặp kinh Duy-ma- 
cật, bản cựu dịch, cảm thấy bị lôi cuốn, nói rằng, 
«Bây giờ mới biết đâu là chỗ quay về». Rồi Triệu 
xuất gia. Vào lúc tuổi chưa quá hai mươi, mà danh 


Tuệ Hạo, Cao đăng truyện, quyên 6, T50n2059, tr. 357c 13. 
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tiếng đã khiến những thanh niên cùng thế hệ cảm 
thấy phải ganh tỊ vì sở học quảng bác, tư tưởng sâu 
sắc, tài biện luận bén nhọn không dễ có người 
đương nối. 

La-thập đến Trường an năm 401. Bấy giờ Triệu 
mới hai mươi bảy tuổi. Dưới sự hỗ trợ, và cũng là 
đại tín thí rất ngưỡng mộ La-thập, của Dao Hưng 
(366-416) vua nước Hậu Tần, La-thập khởi đầu sự 
nghiệp phiên dịch vĩ đại tại Trung quốc cùng với 
người môn sinh xuất sắc và cũng là người trợ thủ 
đặc lực trong công trình phiên dịch; đó là Tăng 
Triệu. Văn dịch của La-thập được các thế hệ 
nghiên cứu Phật học Hán tạng rất hâm mộ vì sự 
lưu loát và trong sáng, trong đó không thể bỏ qua 
sự đóng góp không nhỏ của Tăng Triệu. Dwy-ma- 
cật sở thuyết kinhŠ do La-thập dịch là một trong 
những đóng góp rất sáng giá của Tăng Triệu. 
Ngoài nội dung vừa uyên áo, vừa bao la hoằng vĩ, 
cùng với rất nhiều hình tượng văn học mang đầy 
tính chất lãng mạn, „y-a-cật nhanh chóng 
chinh phục tình cảm của rất nhiều văn thi sỹ Trung 
Quốc qua nhiều thế hệ khác nhau. 

Tuy nhiên, nếu đối chiếu bản dịch của La-thập và 
bản do Huyền Trang dịch lại sau này (Vĩnh Huy 
nguyên niên, 650 stl.), người đọc có thể thấy 
không có hình thái ngôn ngữ nào có thể phu diễn 


Š Xem bài tựa của Tăng Triệu. 
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tận cùng sâu thắm nội dung của Dwy-ma-cát. Giới 
hạn cuối cùng của sự diễn đạt ngôn ngữ, là sự im 
lặng. Sự im lặng này trở thành nguồn rung động 
bất tuyệt cho nhiều sáng tạo nghệ thuật, từ thi ca 
cho đến hội họa. 


IIL VIỆT DỊCH 

Hiện có tương đối khá nhiều bản dịch Việt, mà tất 
cả đều y trên bản Hán của La-thập, nhưng chúng 
tôi không biết chính xác số lượng bao nhiêu. 
Trước đây, chúng tôi chỉ mới đọc được bản dịch 
của Hòa thượng Huệ Hưng, và bản dịch khác của 
Ông Đoàn Trung Còn. Các bản dịch khác, rất tiếc 
là chưa có điều kiện để đọc. Điều đáng tiếc hơn 
hết là hiện chúng tôi không có bất cứ bản dịch 
tiếng Việt nào để tham khảo, mặc dù không phải 
đây là những bản tuyệt gốc. Lý do đơn giản vì sự 
di chuyển của người dịch rất khó khăn, và những 
quan hệ xã hội bị hạn chế. 

Bản dịch Việt này chủ yếu y trên bản Hán của La- 
thập. Nhưng đồng thời cũng có sự đối chiếu với 
bản của Huyền Trang. Những dị biệt về dịch ngữ, 
cũng như về phong cách dịch, sẽ được ghi ở phần 
cước chú. Một sô chi tiết cần thiết, chúng tôi cũng 
cần tham khảo đến bản dịch của Chi Khiêm khi 
nội dung giữa hai bản dịch nói trên hoặc không rõ 
ràng, hoặc mâu thuẫn nhau. 

Mặt khác, rất nhiều đoạn cần phải tham khảo giải 
thích, hay bình chú của La-thập và Tăng Triệu, 
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cũng như sớ giải của Khuy Cơ. Chính yếu, đây là 
hai hệ tư tưởng khác nhau; tiếp thu nội dung của 
Duy-ma-cật từ hai nhãn quang khác nhau. Những 
tham khảo này cũng được ghi lại trong phần cước 
chú. 

Ở đây cũng cần phải thừa nhận rằng, có những nếp 
gấp của tư tưởng mà ngôn ngữ Hán, vốn rất dị ứng 
với các ý tưởng siêu hình, không thể chuyển tải 
trung thực tiếng Phạn, là loại hình ngôn ngữ giàu 
chất siêu hình và luận lý. Vì vậy, những khi cảm 
thấy cần thiết, dịch giả chua thêm một vải từ ngữ 
SanskrIt. 

Điều may mắn cho người dịch là sau khi hoàn tất 
bản dịch căn cứ trên các bản Hán dịch và các chú 
giải Trung Hoa, trong lúc đang chuẩn bị cho ân 
hành, bấy giờ Anh Đỗ Quốc Bảo từ Đức quốc 
mang về cho bản Sanskrit và bản dịch tiếng Tây 
Tạng, vừa mới được công bố tháng Ba 2004, do 
nhóm Nghiên cứu Văn học Phật giáo Sanskrit, 
Viện Đại học Taisho, Tokyo. 

Bản Sanskrit này được phát hiện do Giáo sư 
Takahashi Hisao (Cao Kiêu Thượng Phu), tháng 
Sáu, ngày 30, 1999, trong khi ông cùng nhóm 
nghiên cứu, được sự cho phép của Chính phủ 
Trung Quốc, đang sưu tầm thư tịch trong Thư viện 
của Cung điện Potala, thủ phủ Lhasa, Tây Tạng. 
Có thể nói, đây là bản Phạn duy nhất của kinh 
Duy-ma-cật mà chúng ta có thể có hiện nay. Cuối 
tả bản có ghi đây là phẩm vật pháp thí của Bhiksu 
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Šïladhvaja (Tỳ-kheo Giới Tràng). Niên đại sao tả 
được ghi là ngày 29 tháng Bhãdra, khoảng tháng 
Tám, Chín dương lịch, dưới triều vua Gopäla trị 
thế năm thứ 12, mà người chép là Candoka, thị 
tùng của Vua (Šrimadgopdaladevaräjye samvat 12 
bhadradine 29 likhiyam upasthayakacandoka- 
syeíi). Nhà Vua thuộc Vương triều Päla, cai trị 
vùng Đông Ân, bao gồm địa phương Bengal và 
Orissa, trong khoảng 750-1200, Tây lịch. Trong đó 
có ba Vua cùng tên hiệu Gopäla nên khó đoán định 
niên đại dứt khoát. Gopäla I : 750-775; Gopaäla II: 
967-987; Gopäla III: 1143-1158. Dù sao, giả thiết 
niên đại sao tả sớm nhất, vẫn là sau bản dịch của 
Huyền Trang cả trăm năm. Vì vậy, đây chưa phải 
là bản chuẩn để hiệu chính các bản dịch Hán. 

Thực tế phải nói là chính khi đối chiếu với bản 
Sanskrit này chúng tôi mới phát hiện nhiều chỗ 
mình đã hiểu nhằm từ hai bản dịch Hán. Bởi vì 
bản dịch của La-thập phần lớn theo nguyên tắc ý 
dịch, cho nên có nhiều đoạn quá cô đọng, và nhiều 
đoạn gần như tóm tắt nội dung từ bản Phạn chứ 
không phải dịch. Đây là điều thường dẫn đến giải 
thích sai lầm của nhiều nhà nghiên cứu chỉ dựa 
trên các bản dịch của La-thập. 

Mặt khác, bản dịch của Huyền Trang theo nguyên 
tắc trực dịch, do đó nhiều câu văn Hán chịu ảnh 
hưởng cấu trúc ngữ pháp Phạn, mà nếu người 
không có kiến thức cơ bản về Phạn ngữ sẽ phân 
tích nhằm lẫn về mối quan hệ giữa các từ trong 
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một mệnh đề, và mối quan hệ nhân quả giữa các 
mệnh đề phụ và mệnh đề chính. Chính cấu trúc 
phức tạp ngữ pháp này của Phạn ngữ mà hai vị đại 
dịch giả La-thập và Huyền Trang đã không đồng ý 
nhau nhiều điểm, đôi khi ý nghĩa mâu thuẫn nhau. 
Khuy Cơ đã phát hiện ra nhiều điểm dị biệt này và 
có ý hội thông. Đôi khi Ông không ngần ngại cho 
rằng La-thập có thể dịch sai. Ngay trong phần chú 
giải, nhiều đoạn La-thập cũng cho biết ngài đã 
dịch thoát như thế nào, khiến bản văn Hán khác 
biệt với nguyên bản Phạn như thế nảo. 

Ngoài ra, trong khi tham khảo tả bản Sanskrtt, 
chúng tôi cũng nhờ đến sự hỗ trợ rất nhiều của bản 
dịch Tây Tạng. Một số lỗi sao chép trong tả bản 
Sanskrit chưa được hiệu chính và chuẩn hóa, nên 
cần phải dò theo bản Tây Tạng để biết chính xác 
từ ngữ. Nhiều đoạn ta thấy rõ ràng giữa hai bản 
dịch Hán đều có chung một văn bản Phạn, nhưng 
do phân tích ngữ pháp bất đồng nên văn nghĩa dịch 
mâu thuẫn nhau. Trong trường hợp như Vậy cũng 
cần đến sự viện trợ của bản Tây Tạng để tìm hiểu 
ý nghĩa được xem là tương đối chính xác từ 
nguyên bản Phạn, vì người dịch biết rằng trình độ 
Phật pháp cũng như trình độ Phạn ngữ của mình 
không đủ để thâm định văn nghĩa của hai nhà Phật 
học vĩ đại này. Tất nhiên không thể mong có mức 
độ chính xác tuyệt đối. 

Mặt khác, Thư mục trong bản giới thiệu và công 
bố tả bản Sanskrit của Vimalakirtinirdeýa cung cấp 
khá đầy đủ tin tức các bản dịch Hán, Tây Tạng, và 
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dựa trên các bản dịch này là các bản dịch và các 
công trình nghiên cứu phương Tây và Nhật Bản. 
Trong số các tư liệu này, chúng tôi chỉ tìm thấy 
được vài ba bản dịch qua mạng điện toán toàn cầu. 
Các bản dịch này không giúp ích gì được nhiều 
nên chúng tôi không ghi như là sách tham khảo ở 
đây. Tuy nhiên, khi đọc qua các bản dịch này, 
chúng tôi mới thấy sự khó khăn của người dịch 
nếu muốn đòi hỏi sự chính xác. Bởi vì, trước khi 
phát hiện được Phạn bản để đối chiếu, nhiều ức 
đoán về nguyên ngữ Sanskrit trong các bản dịch ây 
đã sai lầm. Trong hoàn cảnh như vậy, bản dịch 
Việt tự cảm thấy chưa được như mong muốn. Hy 
vọng độc giả có thể siêu việt ngôn từ để đi thẳng 
vào những nội dung tiềm ấn mà các bản dịch 
không làm nỗi. 

Song song với bản dịch này, là «##„yên thoại Duy- 
ma-cập›, tạm gọi như vậy, giới thiệu nội dung các 
chương của «Kinh Duy-ma-cập›, sẽ được 1n thành 
tập sách riêng biệt. Tập Pháp thoại này chỉ có mục 
đích nêu những điểm mà bản dịch không thể 
chuyền tải hết. 

Người xưa đã nỗ lực rất nhiều để đi sâu vào nguồn 
mạch tư tưởng của Duy-ma-cật, và từ đó cũng đã 
tỏa sáng những ảnh tượng diệu kỷ của sự sống, của 
con người và thế giới sinh động của con người. 
Cho đến ngày nay, những ảnh tượng ấy cũng còn 
là chất liệu sáng tạo nên những giá trị tuyệt vời của 
sự sống. Thiên nữ tán hoa vẫn hiện diện ngay giữa 
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trái tim rung động của mỗi chúng sinh theo nhịp 
rung động của sự 1m lặng bao la, từ cõi tịch mặc 
vô ngôn của thực tại. 


Quảng Hương Giả-lam, 


Sau mùa An cư, mùa Thu, 2548 
Tuệ Sỹ 
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Cấm ma-cật bất tư nghị kinh, đấy là tên gọi 
chỉ cho chỗ tuyệt diệu tận cùng của huyền 


vi tạo hóa. Ý chỉ của nó u huyền như vực thắm, 
không thể thăm dò bằng ngôn tượng. Đạo lý ấy 
siêu việt ba không, không phải là chỗ luận nghị 
của Nhị thừa. Khi biểu lộ thì vượt lên trên quần số; 
là cảnh giới dứt tuyệt hữu tâm. MỊt mờ vô vi mà 
không gì là không tác vi. Không dễ gì biết vì sao 
như nhiên, mà vẫn có thể như nhiên. Đây là chỗ 
bất tư nghị. 
Sao vậy? 
Thưa, Thánh trí vốn vô tri, mà muôn vàn phâm 
loại đều được soi tỏ. Pháp thân vốn vô tưởng, 
nhưng lại ứng hiện theo từng hình tướng đặc 
thù. Vẫn điệu chí cao thì vẫn không lời, mà thư 
tịch huyểền vi khắp nơi quảng bá. Thiện quyên 
bí ân thì không toan tính, mà động nh thảy 
[ƯƠng tưng sự thê. Do vậy mà có thê cứu vớt 
tông thê quân sinh, phơi bày vật đê hoàn thành 
trách vụ. Lợi, được thấy khắp thiên hạ, với fa 
thì vô vi; kẻ mê hoặc trông thấy mà cảm được 
ánh chiếu. Nhân đó gọi là Trí. Quản, ứng theo 
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hình, thì gọi là Thân; liếc nhìn thư tịch huyên 
vỉ, bèn bảo đó là Ngôn. Thấy sự biến động mà 
bảo đó là Quyên. Thế thì, chỗ chí cực của Đạo, 
há có thê bằng Hình, Ngôn, Quyên, Trị, mà nói 
lên được cảnh vực thân diệu của nó sao? 

Vd, chúng sinh mải ngủ vùi, phi ngôn thì lấy gì 
đê đánh thức? Đạo không vận chuyên đơn cồi. 
Đạo hoằng do người. Cho nên, Như Lai sai 
Văn-thù nơi phương khác; triệu Duy-ma từ 
quốc. độ kia; cùng tụ hội Tỳ-da-ly đê chung 
truyền Đạo ấy. 


Điêm thuyết minh của Kinh này, đề thông hợp 
vạn hạnh, thì lấy quyển trí làm chủ, trồng cội 
đức, thì lấy sảu độ làm rễ; cứu vớt kẻ ngụ khở 
mề hoặc thi lấy từ bi làm đâu. Cục điềm của 
ngữ tông, thì lấy bất nhị làm cửa. Chúng thuyết 
này đều là gốc của bất tư nghị vậy. 

Cho đến như, mượn tòa của Phật Đăng Minh; 
xin cơm từ Hương thô; tay đón căn nhà đại 
thiên bao trùm cả vũ trụ. Đấy là dấu tích của 
bất tr nghị vậy. Không dấu tích, không sao 
hiển bày bản nguyện. Bản và tích tuy sai thù, 
mà là Nhất thê bất tư nghị vậy. Do đó, sai thị 
giả nêu đó làm tiêu danh. 

Đắng T hiên vương của nước Đại 1: ần vốn thân 
mình tuần kiệt, siêu việt thể thường, tâm huyên 
vỉ riêng mình tỏ ngộ. Mở rộng nên thống trị chí 
tôn trên cả vạn cơ; hiên dương Đạo hóa truyền 
xuống nghìn đời sau. Rồi mỗi khi tìn đến 
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thưởng ngoạn kinh điền này, cho rằng đây là 
am thất cho tỉnh thần trú ngụ. Nhưng tiếc vì 
bản dịch của Chỉ Khiêm đề cho lỷ bị nghẽn bởi 
văn, thường sợ tông chỉ huyểễn vỉ rơi mất vì 
người dịch. 

Vận của Trời cõi bắc mà được vận chuyên 
thông suốt là có lý do vậy. Vào niên hiệu 
Hoằng thi thứ tám, tuế thứ thuần hỏa (406 stl.), 
mệnh sai Đại tướng quân Thường sơn công, 
Hữu tướng quân An Thành Hầu, cùng với 1200 
Sa-môn nghĩa học, tại Trường an Đại tự, thỉnh 
La-thập trùng dịch chính bản. 

Thập, bằng cái lượng cao hơn đời, tâm mờ 
chân cảnh, đã suốt hết trong cối tuân hoàn, lại 
rành các địa phương ngữ. Khi ấy, tay cẩm 
Phạn bản, miệng tự tuyên dịch. Kẻ tục, người 
đạo chăm chăm. Một lời, lặp lại ba lần. Hun 
đúc thành tỉnh vi, cốt cầu giữ cho được ý 
Thánh. Văn giản dị mà hài hòa. Ý chỉ uyễn 
chuyên mà rõ ràng. Ngôn từ vỉ ân sâu xa thật 
là sáng tỏ. Tôi vào cái tuôi còn kém trí, mà 
may được dự nghe. Tuy tư duy chưa vươn tới lễ 
huyện, nhưng cũng có thê hiệu được ý văn một 
cách sơ lược. Rồi theo chỗ được nghe mà làm 
chủ giải, tóm tắt ghỉ thành lời. Chỉ thuật chớ 
không phải sáng tác. 
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I. NHÂN CÁCH HUYÊN THOẠI 


Vaisalr (Tỳ-da-ly),' thủ phủ của Vraji (Bạt-kỳ), 
một cường quốc theo chế độ cộng hòa thị tộc của 
người Vraji, mà các lân bang quen gọi là LicchavI, 
là một đô thị phát triển trù phú thời đức Thích Tôn 
tại thế, và những người Licchavĩ giảu có, vinh 
quang, được ví như các thiên thần cõi trời Đao-lợi 
(Trayastrimsa).” 


Một buổi sáng, có tiếng trẻ khóc trước vườn 
Thượng uyên của nhà vua. Người giữ vườn ra 
xem, bắt gặp một bé gái bị bỏ rơi dưới một gốc 
XOải. Ông ăm bé gái về nuôi và đặt tên là 
AmrapälT, với ý nghĩa là người con gái được bảo 
vệ bởi gốc xoài. 


' Xem bản dịch, chương I Quốc độ Phật, chị. 3. 
Mahaparinibbana-suftanta, D.1. tr. 96: yesam, bhikkhave, 
bhihkhumamụm devã Tavatimsãa qdifapubba, aloketha, 
bhikkhave, Licchaviparisam. “Này các tỳ kheo, những tỳ 
kheo nào chưa nhìn thấy các thiên thần Tãvatimsa, các 
ngươi hãy nhìn chúng LIicchavT.” 

3 Pàli: Ambapalĩ, hay Ambapälikä. Hán, phiên âm: Am-bà- 
bà-]I; Huyền Trang: Yêm-một-la nữ; dịch nghĩa: Nại nữ: cô 
gái vườn xoải. 
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Lớn lên, sắc đẹp của nàng không những rực sáng 
cả nước, mà còn chói rạng xa đến những địa 
phương mà tiếng đồn có thể lan đến. Nhan sắc của 
nàng che mờ trí tuệ và dũng lược của các vương 
tôn, công tử, những người Licchavĩ giàu có, thế 
lực. Nàng trở thành đối tượng tranh chấp của họ. 
Đề tránh cho sự tranh chấp không trở thành xung 
đột quyết liệt, họ thỏa thuận AmrapälT là bảo vật 
chung. Định mệnh bắt nàng phải trở thành một kỹ 
nữ. Và cũng từ đó, VaIsälT trở thành một vườn hoa 
chói lọi bởi sắc đẹp thiên kiều bá my của 
Amrapälï, thu hút khá nhiều tài sản vật chất của 
các vương tôn, và của cả những quân vương đây 
quyền uy. Trong đó có cả vua Bimbisära,? vua 
nước Magadha hùng cường bậc nhất vảo thời bấy 
giờ. Vua một thời là bạn của Thái tử Siddhãrtha, 
và sau đó là đệ tử thành tín của Phật. AmrapäalT 
sinh cho Bimbisära một người con.” Một con 
người được sinh ra từ những đam mê trụy lạc của 
một quân vương và một kỹ nữ. Nhưng, đó sẽ là 


* Skt., Pali: Bimbisära, Hán, phiên âm: Tần-bà-sa-la, hoặc 
Tần-tỳ-sa-la; vua nước Ma-kiệt-đà (Magadha). 

Tài liệu Hán, Xuất điệu kinh, T. 212, đó là y sỹ Kỳ-bà, 
cũng là con trai một kỹ nữ ở thành Vương xá. Theo tài liệu 
Pali, Kỳ-vực tức JTvaka-Komaärabhacca cũng là con một kỹ 
nữ ở RäaJagaha tức Vương xá, nhưng mẹ là SälavatT và cha 
là Abhayaräjakumara (Vương tử Vô Úy). — Dicfionary oƒ 
Pali Proper Names. 
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một đóa sen từ bùn lầy hôi tanh mà vươn lên với 
hương sắc thuần tịnh. Họ đặt tên cho con mình là 
Vimala,° không ô nhiễm, hay sẽ dứt sạch ô nhiễm. 
Quả nhiên, về sau Vimala xuất gia theo Phật, TỒi 
chứng đắc quả A-la-hán. 


Đó là một Vimala ấn sỹ. Từ thanh lâu đi vào rừng 
tía. Lang thang với một bình bát và ba y. Hạnh 
phúc với đời sống tri túc. 

Nhưng, còn một Vimala khác không chỉ làm chói 
sáng VaisälT như một nhân vật huyền thoại. Một 
con người mà danh tiếng không chỉ được đồn đãi 
giữa các vua chúa, các phú gia địch quốc, giữa các 
trà đình tửu quán, giữa các chốn thanh lâu trụy lạc; 
mà danh tiếng ầy còn vang xa đến tận cùng biên 
ØIớI Của Vũ trụ, nếu vũ trụ có biên giới; được các 
Thánh nhân, các Bồ-tát kính trọng; được các đức 
Phật tán dương. Đó là danh tiếng không chút ô 
nhiễm ngay dù được truyền tụng giữa bùn lầy ô 
nhiễm. Đó là một Vimala-kirti. Là một Thánh 
nhân nhưng không hề ở trên cõi Thánh thanh tịnh 
vô vi. Đó cũng là một tay lạc phách giang hồ, mà 
trong lòng tay, dung sắc vi diệu của các thiên nữ 
trở thành thể tính Chân không vi diệu. 


Có một nhân vật lịch sử như thế chăng, hay đấy 


5 Tức trưởng lão Vimala-Kondañña, A-la-hán, thi kệ được 
chép trong 7eragatha, bài sô 64. 
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chỉ là một nhân vật hư cấu để biểu tượng một tư 
tưởng triết học hay một lý tưởng Bồ-tát đạo của 
Phật giáo Đại thừa? 

Có thể trả lời một cách dứt khoát rằng đó là một 
nhân vật lịch sử, xuất hiện trong một giai đoạn đặc 
biệt của lịch sử phát triển Phật giáo nói chung, và 
trong thời kỳ vận động của Đại thừa. 


Một con người có thật được trang bị với một cơ sở 
tư tưởng bất nhị (zđvzia) để có thể tự nâng lên 
hàng Thánh giả vượt ngoài tam giới nhưng đồng 
thời có thể hạ mình ngập lụt trong thế gian ô 
nhiễm mà vẫn không tách lìa thế giới thuần tịnh vô 
nhiễm. 

Một con người có thật, sống trong trạng thái an 
nhiên giải thoát bất khả tư nghị, đã bưng ngọn đèn 
trí tuệ ra khỏi các hang động tĩnh mặc, từ các thâm 
sơn cùng cốc, để rọi sáng đường đi cho những con 
người đang mãi chìm đắm trong bùn lầy hôi thối 
bỗng phát hiện chân diện mục của mình nguyên lai 
là thanh tịnh. Đó là một nghệ sĩ lớn, bằng du hí 
thần thông tam muội, hằng rong chơi trong sáu nẻo 
luân hồi, với những chất liệu thấp hèn, dơ bản, đã 
năn thành những tác phẩm thánh thiện tuyệt vời. 
Lịch sử nhân loại nếu chưa từng xuất hiện một, 
hay nhiều nhân vật như vậy, thì thế giới này chỉ là 
một sa mạc nóng bức đây quái tượng dã thú. Đó là 
một khẳng định mang tính bản thể luận, và cũng là 
yếu tính lịch sử phát triển của xã hội loài người. 
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Chính vì, trong một thời kỳ nhất định, tất yếu xuất 
hiện một nhân vật hiện thực như vậy để làm sáng 
tỏ khát vọng vĩnh cửu của con người, thúc đây lịch 
sử chuyên hướng sang một giai đoạn mới; và đã có 
nhiều nhân vật lịch sử như vậy, cho nên hình ảnh 
một Vimalakrrti hiện thực được hóa thân thành 
nhân vật huyền thoại. Nói cách khác, từ một con 
người hiện thực, VimalakTrti trở thành biểu tượng 
cho tác nhân lịch sử. Thế nhưng, đó là con người 
mà chúng ta sẽ học tập ở đây, như là một cách 
người nhân cách hóa cho lý tưởng của Đại thừa 
Bô-tát. 


II. Ý NGHĨA NHÂN CÁCH VÀ Ý NGHĨA LỊCH SỬ 


Vimalakirti-nirdesa, đó là đề kinh tiếng Phạn được 
khôi phục dựa trên các bản dịch và chú giải của 
Hán tạng. 


Chú Duy-ma-cật kinh dẫn lời giải của La-thập 
(Kumarajïva): “Duy-ma-cật, tiếng nước Tần 
(Trung Hoa) nói là Tịnh TH Tức là một người 
trong số năm trăm đồng tử." Từ nước Diệu hỷ,° du 
hành đến cõi này. Sau khi làm xong những việc 


7T. 1775, tr. 327b. 
Ở Chỉ 500 vị công tử dẫn đầu bởi Bảo Tích (Ratna-rä$i), giới 
thiệu trong phẩm I “Phật quốc.” 

? Đề cập ở phẩm XII “Kiến A-súc Phật” (La-thập); “Quán 
Như lai.” (Huyền Trang). 
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cần làm, lại trở về chỗ cũ”. Cùng tác phẩm, dẫn lời 
giải của Trúc Đạo Sinh:'” “Duy-ma-cật, tiếng Hoa 
nói là Vô Câu Xưng. Do bởi lân hành vi trong ngũ 
dục mà siêu nhiên không vấy bẩn, danh thơm lan 
khắp xa, nên có tên như vậy”. 


Tịnh danh huyện luận,'' Cát Tạng, dẫn chứng giải 
thích của Chân Đề Tam tạng: “Nói đủ theo tiếng 
Phạn, thì phiên âm là Tỳ-ma-la-cật-lj-đế. Trong 
đó, r} nghĩa là điệ, ma-la nghĩa là cấu (cáu bắn), 
cật-lj-để nghĩa là mình (tiếng hót). Tổng hợp lại, 
có nghĩa là diệt cấu minh (tiếng hót không vậy 
bẩn)”. Và Cát Tạng nêu ý kiến: “Ä⁄iwJ (tiếng hót) 
cũng có nghĩa là đanh (tiếng tăm) vậy”. Trước 
đó, '” Cát Tạng cũng nêu ý nghĩa có tính cách biểu 
tượng về Tịnh Danh: “Do tịnh đức được chứa đầy 
bên trong, và danh tiếng tốt đẹp truyền khắp thiên 
hạ, nên được gọi là Tịnh Danh”. 


Theo những giải thích dẫn trên, Tịnh Danh được 
hiểu như một danh từ mô tả một nhân cách hay 
một phẩm tính được nhân cách hóa. Tịnh Danh, 
như vậy, không nhất thiết phải là tên của một nhân 
vật lịch sử có thật nào đó, mà là một đức tính hay 
một giá trị phổ quát được nhân cách hóa từ lý 


'°T, 1775, tr. 327c8. 
TT, 1780, tr. 865a. 
!?T, 1780, tr. 853a. 
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tưởng Bồ-tát đạo của Đại thừa. Nói rõ hơn, Tịnh 
Danh, hay Vô Cấu Xưng, biểu trưng tỉnh thần 
nhập thế của Đại thừa Bồ-tát. Và như vậy, tên kinh 
Vimalakirti-nirdesa, dịch là Duy-ma-cật sở thuyết 
theo ngài La-thập, hay Thuyết Vô cấu xưng theo 
ngài Huyền Trang, có thê được hiểu theo hai 
nghĩa. Thứ nhất, đó là tác phẩm ghi lại những trần 
thuật của Vimalakirti, một nhân vật lịch sử sáng 
chói nhất trong phong trào vận động Đại thừa. Thứ 
hai, đó là tập hợp của học thuyết về sự vinh quang 
không ô nhiễm. Với ý nghĩa thứ hai này, kinh còn 
có tên khác nữa, gọi là Bát 6 nghị giải thoát." 
Căn cứ theo nội dung, tư tưởng của VimalakTrti 
thuộc hệ Bát-nhã, mà đỉnh cao ở đây là lý bất nhị 
(advaita) được diễn tả bằng sự im lặng của 
Vimalakrti trước câu hỏi của Bồ-tát Văn-thù 
(Mañjuéri). Về mặt thực tiễn hành đạo, như giải 
thích của Đại sư Trí Khải, Duy ma kinh huyễn sớ, * 
dẫn chứng phẩm VII “Quán chúng sinh”: “Đối với 
hạng người tăng thượng mạn, Phật nói diệt trừ 
dâm, nộ, s¡ là giải thoát. Với hạng người không 
tăng thượng mạn, Phật nói thể tính của đâm, nộ, sỉ 
chính là giải thoát”. Và Đại sư nêu ý kiến: “Thể 
tính dâm, nộ, si là chân tính bất tư nghị, lấy giải 
thoát làm thể”. 


'3 Phẩm XIV “Chúc lụy”. Chú Duy-ma-cật kinh, T. 1715, tr. 
327c. Tên Skt. Ácintyavinoksaparivarta. 
'$T, 1771, tr. 519b. 
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Bởi vì Đại sư Trí Khải là người sáng lập Thiên thai 
tông, lấy kinh Pháp Hoa (Saddharma-pundarika- 
sfra) làm sở y, do đó từ ngữ tăng thượng mạn 
trong trích dẫn trên cần được hiểu theo nội hàm 
của Pháp hoa. Đó là từ ngữ chỉ những vị A-la-hán 
tự thỏa mãn với Thánh quả mà các ngài đã chứng, 
với một cứu cánh duy nhất là nhập Niết-bàn không 
lưu lại dấu tích như ngọn lửa tắt khi chất đốt đã 
hết. Trên phương diện tư tưởng, Duy-ma-cật phê 
phán tất cả giáo pháp không chỉ của Thanh văn, 
mà còn luôn cả Đại thừa; dù rằng các giáo pháp ấy 
được tin tưởng là do chính đức Thích Tôn đã 
thuyết giảng. Nhưng rồi, như chúng ta sẽ thấy 
trong chính văn, sự phê phán của Duy-ma-cật 
không có tác dụng đả kích và bác bỏ, mà là lật 
ngược các điểm giáo pháp để có thê nhìn rõ những 
hàm ẩn dưới nhãn quang khác. Tuy khẳng định, 
“Tính thê của tham dục, sân hận và si mê chính là 
giải thoát”, nhưng khi hiện bệnh, Duy-ma-cật ứng 
dụng sự hiện bệnh ấy như là phương tiện thực tiễn 
để diễn giải cho các cư sỹ tại gia về bản chất của 
tồn tại: “Này các nhân giả, thân này là vô thường; 
là pháp yêu ớt, không chắc thật, chóng mục rữa.. 

Thân này vôn như huyễn, từ phiền não sinh. Thân 
này vôn như mộng, được nhìn thấy do hư vọng... 
Thân này như rắn độc, như kẻ thù, như một đồng 
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rỗng không...”.'Š Nếu nhìn trên lý luận hình thức, 
hai đoạn văn vừa dẫn hoàn toàn mâu thuẫn nhau. 
Nhưng nếu bằng lý luận biện chứng siêu nghiệm 
của kinh điển Bát-nhã thì cả hai đều là một thực tại 
tuyệt đối bất nhị. 

Khi gặp ngài Xá- lợi-phất (Sãriputra) đang tĩnh tọa 
trong khu rừng văng, Duy-ma-cật phê phán: “Thưa 
ngài Xá-lợi-phất, bất tất ngồi như thể mới là tĩnh 
tọa... Không khởi diệt tận định (sưm/ñavedira- 
nirodha-samapaffi) mà hiện các oai nghĩ; đó mới 
là tĩnh tọa... Không đoạn phiền não mà nhập Niết- 
bàn; ấy mới là tĩnh tọa...”.! 

Khi lên viếng đức Di-lặc (Maitreya) trên cung trời 
Đâu-suất (Tusita), Duy-ma-cật hỏi: “Thưa ngài Di- 
lặc, Thế Tôn thọ ký cho ngài một đời nữa sẽ thành 
Phật. Nhưng ngài được thọ ký theo đời nào? Quá 
khứ chăng? Quá khứ đã qua rồi. Vị lai chăng? Vị 
lai chưa đến. Hiện tại chăng? Hiện tại không 
dừng”.'” 

Rõ ràng, những phê phán ấy không có tác dụng 
phá hủy, mà bằng vào biện chứng siêu nghiệm của 
hệ tư tưởng Bát-nhã, triển khai những ý nghĩa ấn 
tàng thâm sâu trong những giáo pháp mà Phật đã 
dạy. Đó là phê phán để thành tựu. Thành tựu như 


'' Xem chính văn, phẩm II “Phương tiện”. 
'' Xem chính văn, phẩm “Đệ tử”. 
'Xem chính văn, phẩm “Bồ-tát”. 
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thế được gọi là bất tư nghị (øcimya). 

Trên nền tảng nhận thức ấy, Duy-ma-cật mở ra 
con đường thực tiễn hành động. Con đường đó 
được gọi là bất tư nghị giải thoát (acinya- 
viữmoksa). Mục tiêu cứu cánh cho những giáo pháp 
của Phật là giải thoát. Trong giáo pháp được cho là 
nguyên thủy, thì ý nghĩa của giải thoát là diệt trừ 
tham, sân, si; đoạn tận phiền não, để chấm dứt khổ 
đau. Trong Đại thừa, giáo pháp ấy không hoàn 
toàn bị bác bỏ. Nhưng giải thoát được xác nhận 
với nhận thức trực quán về thể tính của tham, sân, 
si. Từ đó, Duy-ma-cật được coI là đỉnh cao trong 
phong trào vận động của Đại thừa. Về một phương 
diện, cuộc vận động đề xác lập Đại thừa trong giáo 
nghĩa của Phật bị chỉ trích gay gắt là xu hướng thế 
tục hóa đạo Phật. Bởi vì nó đề cao vai trò của cư 
sỹ tại gia trong quá trình tu đạo và hành đạo ngang 
với chúng đệ tử xuất gia. Giáo pháp nguyên thủy, 
những yếu nghĩa căn bản do đức Thích Tôn giảng 
dạy chỉ có thê được thành tựu với điều kiện thoát 
ly mọi ràng buộc thế tục. Cư sỹ tại gia chỉ có vai 
trò hộ đạo, mà chính yếu là cung cấp các nhu yếu 
thường nhật cho các đệ tử xuất gia của Phật. Đó là 
điều được xác nhận rõ ràng, tất nhiên là mặt ngoài, 
trong tất cả kinh điển nguyên thủy hay sơ kỳ Phật 
giáo. 

Về mặt giáo nghĩa, cả bốn chúng đệ tử Phật đều có 
khả năng thành tựu Thánh đạo như nhau, và tục 
gia đệ tử cũng có thể chứng đắc quả vị A-la-hán 
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vốn được coi là mục đích cứu cánh trong quá trình 
tu đạo. Nhưng tất nhiên đệ tử tại gia VỚI nhiều ràng 
buộc khó đạt đến mục đích â Ấy. 

Ý nghĩa của sự so sánh ấy, cho đến ngày nay, hay 
trong những thời kỳ hay nơi những địa phương mà 
Đại thừa hưng thịnh nhất, vẫn còn nguyên giá trị. 
Thế nhưng, trong những thế kỷ đầu Phật lịch, ý 
nghĩa ây được nhận thức như là tuyệt đối. Vì vậy, 
nhiều tác giả viết sử Phật giáo gọi thời đó là thời 
kỳ Phật giáo tu viện, nghĩa là thời kỳ mà giáo pháp 
của Phật chỉ dành riêng cho đệ tử xuất gia, chỉ 
được nghiên cứu và tu tập trong các tu viện. 

Tất nhiên, lịch sử phát triển của đạo Phật không 
tách ngoài phát triển chung của xã hội. Khi xã hội 
phát triển đến một hình thái nhất định nào đó, hình 
thái sinh hoạt Phật giáo, về mặt hành trì cũng như 
trên phương diện tư tưởng, phải thay đổi cho phù 
hợp với hình thái xã hội mới. Thế nhưng, tích cực 
tiếp nhận những thay đổi mới để tiễn bộ là một 
khía cạnh tâm lý của con người, thì tỉnh thần bảo 
thủ, sợ thay đôi, cũng là một khía cạnh tâm lý 
khác. Cải cách, và bảo thủ, là hai thế lực luôn luôn 
cọ xát nhau tạo thành những xung động thường 
xuyên của lịch sử. Sự tồn tại của Phật giáo, của các 
cộng đồng đệ tử Phật giữa các cộng đồng xã hội 
khác cũng chưa hề thoát ly các quy luật ấy. Có lẽ 
tránh cho các chúng đệ tử sau này không bị khóa 
chặt bởi quán tính lịch sử, cho nên, trước khi nhập 
Niết-bản, đức Thích Tôn cho phép chúng tỳ kheo 
có thể lược bỏ một số điều khoản giới luật nếu xét 
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thấy không phù hợp. Nhưng trong cuộc kiết tập lần 
đầu tại Rãjaprha, trưởng lão Ca-diếp (Ka§yapa), 
với tư cách là trưởng lão cao niên nhất trong các 
đệ tử Phật, đã quyết định, những gì Phật đã thiết 
chế, dù lớn dù nhỏ, không một tỳ kheo nào được 
quyên thay đôi.'? 

Chỉ một trăm năm sau ngày Phật Niết-bàn, ' nhóm 
tỳ kheo ở Bạt-kỳ (Pali:Vajji) đã đề ra một số sửa 
đổi trong các lề luật sinh hoạt. Tất nhiên họ gặp 
phải sự chống đối quyết liệt của nhóm tỳ kheo bảo 
thủ. Một hội nghị Tăng đoàn được triệu tập tại 
VaisãlT để phán quyết tính cách hợp luật hay vi 
luật đối với những sửa đổi của nhóm tỳ kheo Vajji. 
Kết quả của hội nghị là giáo đoàn bị phân liệt 
thành hai bộ phái: Thượng tọa bộ gồm các tỳ kheo 
cao niên có tỉnh thần bảo thủ, và Đại chúng bộ 
gồm số đông các tỳ kheo trẻ có xu hướng cải cách. 
Mâu thuẫn và xung đột như vậy là quy luật phát 
triển của xã hội. Sự phân liệt giáo đoàn là một 
chứng minh tích cực rằng Phật giáo không tôn tại 
ngoài những quá trình thay đổi và phát triển chung 
của xã hội. Điều đó cho thấy sự xuất hiện của Đại 


'3 Cullavagga xi.1.10. Tứ phân luật 54. T.1424. tr. 967b13; 
Thập tụng luật 60, T.1435, tr. 449b15. 

? Cullavagga xii.1.1. Tứ phần luật 54, T.1428, tr. 96§8c19; 
Thập tụng luật 60, T.1435, tr. 450a 28: sau Phật Niết-bàn 
110 năm. 
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thừa là tất yếu lịch sử. Và điều nảy cũng chứng 
minh tính cách hiện thực của Duy-ma-cật như một 
nhân vật lịch sử trong dòng vận động của Đại thừa. 
Có thể chỉ có một Duy-ma-cật trong một thời điểm 
nhất định, mà cũng có thể có nhiều Duy-ma-cật 
trong nhiều thời điểm khác nhau. 

Nói một cách vắn tắt, sự xuất hiện của Duy-ma-cật 
là xu hướng khăng định vai trò tích cực của chúng 
đệ tử tại gia trong giáo pháp của Phật, về các mặt 
hành đạo cũng như hóa đạo. Tuy nhiên, trước khi 
vai trò này được khẳng định, một quá trình biến 
thái của tư tưởng đã phải xảy ra. 

Trước hết, vị trí của bậc A-la-hán được hạ thấp 
xuống. Quả vị A-la-hán không còn được nhận thức 
như là cứu cánh trong quá trình tu đạo. Và phẩm 
cách của Thánh giả A-la-hán cũng chưa phải là 
toàn thiện. Cũng như mục đích học tập của các 
người con trong một gia đình là để thừa kế và quản 
lý sản nghiệp của gia đình. Cũng vậy, người tu 
Phật chỉ có một cứu cánh duy nhất phải thành tựu 
là kế thừa sự nghiệp của Như Lai. So sánh hai mục 
đích với nhau, các đệ tử chỉ mong muốn chứng 
quả A-la-hán và nhập Niết-bàn ngay trong đời hiện 
tại; các đệ tử ây được nói là những người đi trên cỗ 
xe nhỏ- Tiểu thừa. Ý nghĩa của sự phân biệt Tiểu 
thừa và Đại thừa là như vậy. 

Cứu cánh thành Phật không phải là ý tưởng mới 
mẻ của các nhả vận động Đại thừa. Ngay trong các 
kinh điển được cho là nguyên thủy, nhiều vị Phật 
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trong quá khứ thường được đề cập. Và chính đức 
Thích Tôn cũng huyện ký về vị Phật tương lai kế 
tiếp Ngài là Phật Di-lặc. Có nhiều chúng sinh đã 
thành Phật và sẽ thành Phật, như vậy, trong quá 
khứ cũng như trong hiện tại và vị lai có nhiều 
chúng sinh đã, và đang tu hành đề thành Phật. Thế 
nhưng, ngay quả vị A-la-hán vốn được nhận thức 
là thấp như vậy mà đời sống cư sỹ tại gia còn khó 
có thể thành tựu, huống gì quả vị cao như Phật. 
Vậy, cần một nền tảng tư tưởng để đề cao cứu 
cánh ấy. Nền tảng ấy, trước vận động của Duy-ma- 
cật, là hệ tư tưởng Bát nhã. 

Trong nguyên thủy, giáo pháp mà Phật giảng cho 
đệ tử tại gia tu học là niệm Phật, niệm Pháp, niệm 
Tăng, niệm thí, niệm giới và niệm thiên. Thực tiễn 
thường nhật, hành đạo của người tại gia chủ yếu là 
bố thí, và mục đích là để được sinh thiên. Bồ thí, 
tức là đem tải sản của mình sở hữu phân phát cho 
người khác. Trước hết, tài sản được sử dụng như là 
phương tiện hộ đạo. Bằng tài sản sở hữu của mình, 
cư sỹ tại gia cung cấp cho chúng xuất gia bốn nhu 
yếu sinh tôn: thực phẩm, y phục, thuốc trị bệnh, và 
các phương tiện cư trú. Bồ thí cho những người 
nghèo khốn cũng là hình thức hành đạo của người 
tại g1a. 

Trong Đại thừa, sự hành đạo chủ yếu của Bồ-tát 
cũng vẫn là bố thí. Nhưng, trên nền tảng tư tưởng 
Bát nhã, sự bố thí bấy giờ không thuần chỉ là sự 
ban phát của cải vật chất, mà là phương tiện dẫn 
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vào bản thể thâm sâu của thực tại. Sự bố thí ấy 
không nhắm mục đích sinh thiên nữa, mà là nhắm 
thắng đến cứu cánh thành Phật. Nội dung của bố 
thí không chỉ thuần của cải vật chất nữa, mà bao 
hàm cả ba phương diện: Tài thí, pháp thí và vô úy 
thí. Đề thực hành tài thí, Bồ-tát phải giàu có. Để 
thực hành pháp thí, Bồ-tát phải có kiến thức uyên 
bác. Đề thực hành vô úy thí, Bồ-tát cần có nghị lực 
và dũng cảm. Như thế, Bi-Tríi-Dũng là phương 
châm hành đạo của Bồ-tát. 

Chúng ta cũng thấy răng các Bồ-tát với sự hành 
đạo như vậy không phải hoàn toàn là lớp người 
mới, hay một thế hệ Phật tử mới, hay những người 
mới quy y mà tập quán tư tưởng cố hữu chưa dứt 
bỏ. Mà đó lại là các đệ tử kỳ cựu trong hàng đệ tử 
xuất gia của Phật. Như ngài Subhuti (Tu-bồ-đề) 
chăng hạn. 

Subhuti là một Đại thanh văn, mà môn vô tránh 
tam muội của ngài không có vị Thanh văn nào 
khác có thể so sánh.?? Trong Kim cang Bái- nhã, 


?® aranävihärinãm agro; (Vajracchedikä, Mahãyäna-sitra- 
sangraha, tr. 28). Câu-xá 27 (Đại 29, tr. 141c15): “A-la-hán 
quán sát rằng khổ của hữu tình phát sinh từ phiền não. Tự 
biết bản thân là thù thắng trong các phước điền, nhưng sợ 
phiền não của kẻ khác duyên nơi thân mình (A-la-hán) mà 
phát sinh, nên bằng ý chí (=tư) mà dẫn khởi tướng trí như 
vậy, để do bởi đó mà hữu tình không duyên nơi thân của 
ngài khiến phát sinh các thứ tham, sân v.v... Vì hành này 
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khi Subhuti hỏi về ý nghĩa phát bồ-đề tâm và làm 
thế nào để củng có và phát triển tâm bồ-đề ấy, Phật 
chỉ ra pháp môn tu tập thích ứng là bố thí ba-la- 
mật. Chỉ duy nhất bằng vào bồ thí ba-la-mật, Bồ- 
tát có thể thành tựu nhiều Phật pháp vi diệu khác 
như thành tựu giới đức, chứng đắc các thiền định 
và tam muội, thể hiện được trí tuệ. 

Để chứng quả A-la-hán, tỳ kheo cần có thiên định. 
Muốn có thiền định, tỳ kheo cần ở những nơi yên 
tĩnh, cần sống trong những khu rừng văng vẻ. 
Nhưng Bồ-tát có thể thực hành bố thí ba-la-mật 
ngay giữa thế gian náo nhiệt. Do thế, giải thoát của 
Bồ-tát không thể nhận thức được một cách hợp lý 
bằng tri thức thường nghiệm. Và do ý nghĩa này, 
đời sống hành đạo của Duy-ma-cật được nói là bất 
tư nghị giải thoát. 

Trong nguyên thủy, giải thoát được hiểu là diệt trừ 
phiền não ô nhiễm, dứt sạch tham, sân, si, để 
chứng nhập Niết-bàn. Còn trong Dwy-ma-cật sở 
thuyết, giải thoát có nghĩa là gì, và mục đích hành 
đạo của Bồ-tát là gì? Ngay giữa dòng đời ô nhiễm 
mà không hề bị ô nhiễm, vì bản chất của tồn tại là 
vô nhiễm. Cho nên, hành đạo và giải thoát của 
Duy-ma-cật nhắm đến một cứu cánh hiện thực. 
Cứu cánh ấy được thể hiện qua hai phương diện, 


(vihãra) có thê dập tắt phiền não của các hữu tình, nên được 
gọi là vô tránh.” 
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tuy hai nhưng là một tuyệt đối bất nhị. Hai phương 
diện đó là tịnh Phật quốc độ và thành tựu chúng 
sinh. Chúng ta gọi đó là tông chỉ của Duy-ma-cát 
sở thuyết. 


II. CƠ SỞ TƯ TƯỞNG 


Như đã biết, Duy-ma-cật sở thuyết còn có một tên 
khác nữa là Bất ư nghị giải thoát. Đó là tên kinh 
mà cũng là tông chỉ của kinh. Chúng ta có thê đi 
sâu vào tông chỉ của kinh qua hai phạm trù: tông 
thể và tông dụng. Tông thể là cơ sở tư tưởng đề từ 
trên đó Bô-tát triển khai thực tiễn hành đạo của 
mình. Tông dụng là mục tiêu và cũng là thực tiễn 
hành đạo của Bồ-tát. Như vậy, cơ sở tư tưởng của 
Duy-ma-cật là bất tư nghị giải thoát, mà thực tiễn 
hành đạo của Duy-ma-cật cũng là bất tư nghị giải 
thoát. Nói cách khác, ở đây tông thể của kinh là 
“nhập bất nhị pháp môn” và tông dụng của kinh là 
“tịnh Phật quốc độ, thành tựu chúng sinh”. 

Từ quan điểm triết học mà nhìn, chủ điểm mà kinh 
lấy làm nền tảng và triển khai nhận thức về thực 
tại là nguyên lý bất nhị (zđvzia). Để nhận thức 
được thực tại chân thực, Bồ-tát cần đi qua cánh 
cửa bất nhị. 

Nguyên lý bất nhị hướng dẫn nhận thức khởi đi từ 
những thực tại sai biệt mà khám phá ra thực tại tối 
hậu là Tuyệt đối thể ngay trong các tồn tại sai biệt 
ây. Tức siêu việt những mặt đối lập của thực tại 
vốn chỉ tồn tại trong thế giới danh ngôn và khái 
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niệm, như sinh và diệt, nhiễm và tịnh, sinh tử và 
Niết-bàn. Trước hết, hiện thực được phơi bày với 
bản tính mâu thuẫn nội tại của nó. Các khái niệm 
mâu thuẫn nhau, loại trừ lẫn nhau, cùng tồn tại như 
là yêu tính của tồn tại, khiến cho hiện thực xuất 
hiện trước nhận thức như là thực tại hư huyễn, và 
như vậy nhận thức không có nội dung, trồng rỗng. 
Thế nhưng, thực tại tối hậu, mà nhận thức đạt 
được ở đây như là Tuyệt đối thể, nguyên lai là 
chỉnh thể thống nhất của hai thái cực mâu thuẫn 
biện chứng. 

Tuyệt đói thể đó là kết luận của quá trình tư biện, 
là giới hạn của tri thức duy lý. Nó tồn tại như khái 
niệm vô hạn hay vô cực trong toán học. Bản thân 
của khái niệm vô hạn là một nghịch lý toán học. 
Không một phép toán nào khả dĩ chứng minh tồn 
tại hiện thực của một thực thể vô hạn. Nhưng nếu 
loại bỏ khái niệm vô hạn, thì không một phép toán 
nào khả dĩ được thực hiện trong toán học. Cũng 
vậy, Tuyệt đối thể là một khái niệm nghịch lý 
trong triết học. Nguyên lý bất nhị không thủ tiêu 
các mặt đối lập và mâu thuẫn của hiện thực để cho 
nhận thức đối diện một thế giới trống rỗng, hư vô. 
Nguyên lý bất nhị dung hợp các mặt đối lập và 
mâu thuẫn của hiện thực thành một Tuyệt đối thẻ. 
Nhưng Tuyệt đối thể không được nhận thức trong 
từng hiện thực sai biệt; vả lại, ngoài hiện thực sai 
biệt cũng không thê nhận thức được Tuyệt đối thể. 
Nguyên lý bất nhị đây nhận thức diễn qua nhiều 
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đợt khủng hoảng, để rồi cuối cùng đặt nhận thức 
trước, hay trong, một thực tại vô ngôn, hoàn toàn 
im lặng. 

Nguyên lý bất nhị, mà cũng là thực tại bất nhị, là 
giải thoát bất tư nghị, như vậy là cánh cửa giao 
thông cho Bồ-tát qua lại giữa Niết-bản và sinh tử. 
Nếu không được trang bị bằng nguyên lý bất nhị, 
Bồ-tát sẽ không đủ nghị lực và dũng mãnh để trụ 
vững trên bồ-đề tâm, dù chưa đoạn tận phiền não. 
Do đã thấu triệt nguyên lý bất nhị mà thiên nữ, 
hiện thân như là thị nữ của Duy-ma-cật, đã đề xuất 
một tiền đề khiến cho ngài Xá-lợi-phất phải sửng 
sốt: đam mê dục vọng, thù hận, và vô minh, chính 
là chân tính của giải thoát. 


IV. THỰC TIÊN HÀNH ĐẠO 


Trong Duy ma kinh huyện sở, Đại sư Trí Khải 
phân tích nội dung của kinh theo năm lớp huyền 
nghĩa, trong đó huyền nghĩa thứ ba, tông chỉ của 
kinh, là nhân và quả của Phật quốc bắt khả tư nghị. 
Bởi vì ý nghĩa Phật quốc được giới thiệu ngay Ở 
phẩm tựa, theo bản dịch của Huyền Trang, mà 
theo bản dịch của Cưu-ma-la-thập thì có tiêu đề là 
phâm Phật quốc. Theo đó, cư sỹ Bảo Tích 
(RatnaräS1), trưởng đoản của năm trăm cư sỹ, sau 
khi cúng dường và xưng tán Phật, bảy tỏ ước 
nguyện muốn nghe Phật nói về sự thanh tịnh quốc 
độ Phật và hành động của Bồ-tát để thành tựu quốc 
độ thanh tịnh ấy. 
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Ở đây, căn cứ theo thỉnh cầu của cư sỹ Bảo Tích, 
chủ đề của kinh có thể nói một cách vắn tắt, gồm 
hai khía cạnh: tịnh Phật quốc độ, thành tựu chúng 
sinh. 

Nhưng, Phật quốc ở đây cần được hiểu như thế 
nào? Nói theo ý nghĩa tổng quát nhất, đó là phạm 
vi mà trong đó giáo pháp của Phật được lưu 
truyền. Hoặc nói, đó là môi trường chịu ảnh hưởng 
giáo hóa của một đức Phật nhất định trong một 
thời gian nhất định. Hoặc nói rõ hơn, và gọn hơn, 
đó là thế giới của Phật. 

Theo ý nghĩa tôn giáo, người ta nói răng một, và 
duy nhất chỉ có một, thế giới là một tác phẩm sáng 
tạo của một đấng Sáng Tạo Tối Cao. Đấng Sáng 
Tạo ấy có quyền lực vô biên và tuyệt đối để sáng 
tạo ra một thê giới theo ý muốn của mình, thì cũng 
có quyên lực như vậy để hủy diệt thế giới theo ý 
muốn. Ý nghĩa ấy phản ánh sự thành lập một quốc 
gia và một Nhà nước quân chủ. Vua là sở hữu chủ 
của đất nước. Đất nước là của vua. 

Phật không tự nhận Ngài là đẳng Sáng Tạo, mà chỉ 
là vị Đạo sư của trời và người. Phật không phải là 
sở hữu chủ của thế giới, thế thì, làm sao có thê nói 
là có thế giới của Phật? 

Để có thể nhận thức rõ ý nghĩa nảy, chúng ta 
không thê không có một ít khái niệm vê sự hình 
thành một quốc gia, sự xuất hiện của Nhà nước, 
trong lịch sử xã hội loài người, theo quan điểm 
Phật giáo, nói một cách tổng quát. 
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Tất nhiên, ý thức về sự tồn tại của một quốc 1a, 
sự xuất hiện một cơ cấu Nhà nước, không phải là ý 
thức tiên nghiệm. Trong ý thức tôn giáo, đó là sự 
giao ước giữa đẳng Sáng Tạo vả con người. Trong 
quan điểm xã hội học, đó là sự giao ước giữa 
người Và người. 

Xã hội loài người và các định chế của nó là một 
hình thái sinh hoạt ý thức trong một giai đoạn nhất 
định trong toàn bộ quá trình sinh thành và hủy diệt 
của thế giới. Vì vậy, khi luận về ý nghĩa I tồn tại của 
xã hội và các định chế của nó, không thể không đề 
cập đến nguồn gốc của thế giới, và như một hệ 
luận, nguồn gốc của loài người. 

Đức Phật đã nhiều lần từ chối trả lời về nguồn gốc 
và sự hình thành của thế giới. Sự từ chối ấy hoặc 
được giải thích là do lập trường thực dụng, hoặc 
do giới hạn nhận thức luận. Thế nhưng, khi cần 
giải thích nguồn gốc các định chế xã hội, mà quan 
niệm tôn giáo đương thời cho thiên định, đức Phật 
đã nói rõ về nguồn gốc và quá trình tiến hóa của 
con người và xã hội con người. 

Nếu đọc thắng vào nhiều kinh điển Phật giáo, 
người ta có cảm tưởng thế giới quan Phật giáo bị 
bao phủ bởi lớp sương mù huyền thoại dày đặc. 
Nhưng, cũng nên hiểu rằng, lớp huyền thoại ấy 
không phải đơn giản là hư cấu của ý thức, mà là 
một hình thái ngôn ngữ. Sự thật hay huyền thoại 
tùy thuộc vào cách đọc, hay cách giải mã, ngôn 
ngữ ấy. Trong nhận thức luận chung của các 
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khuynh hướng tư tưởng Phật giáo, không hề có 
khởi điểm và tận cùng của thời gian, cũng không 
hề có tâm điểm và biên giới của không gian, mà 
chỉ có tận cùng giới hạn của trí năng. Tất nhiên là 
trí năng của nhận thức duy lý, dù là nhận thức triết 
học hay nhận thức khoa học. Trong khoảng thời 
gian và không gian vô cùng vả vô tận ây, nói về sự 
xuất hiện và tồn tại của một thế gIỚI, trong vô số 
thế giới khác, cũng có nghĩa là đặt thế giới vào 
một hệ quy chiếu đặc biệt nào đó. 

Chúng ta cần đứng trên một nền tảng tư duy về thế 
giới quan như thê để phân tích những vấn đề chính 
trị và xã hội trong các truyền thống và xu hướng tư 
tưởng khác nhau của Phật giáo. 

Trong quá trình tiễn hóa, từ một vi sinh vật tồn tại 
và phi hành trong ánh sáng,”' xuất hiện vào một 
thời điểm nhất định trong một chu kỳ thành-trụ- 
hoại-không của thế giới, con người cũng chỉ là một 
sinh vật trong các sinh vật khác, nhưng do thừa 
hưởng kết quả quá khứ mà bâm sinh với một hữu 
thê tồn tại được phát triển dần thành hai yêu tổ vừa 
độc lập vừa bất phân là danh và sắc. Trên cơ sở đó, 
ý thức được phát triển càng lúc càng cao do vừa 
lấy ngoại giới làm đối tượng vừa phản chiếu trên 
chính nó như là chuỗi tồn tại liên tục của một tự 


?' Aggafñña-suia (D. ïii, tr. 84). 


48 


CHƯƠNG GIỚI THIỆU 


ngã. 

Cho đến khi ý thức về sự tồn tại của một tự ngã 
được hình thành, con người tự tách mình ra khỏi 
thế giới quanh mình, phân biệt những gì thuộc về 
ta và những gì không thuộc về ta. Cũng như để 
tăng lớn thê tích của thân xác, con người, như các 
sinh vật khác, cần hấp thu các dưỡng chất từ ngoại 
giới; cũng vậy, để tăng lớn tự ngã, con người cần 
chinh phục và chiếm hữu. Từ đó, hình thành một ý 
thức về sự tích lũy. Tích lũy như vậy không phải là 
một khái niệm tiên thiên, không phải là ý thức tiên 
nghiệm, mà là một hình thái đặc biệt của ý thức 
xuất hiện vào một thời điểm có ý nghĩa trong quá 
trình tiễn hóa. 

Tích lũy tất nhiên dẫn đến xung đột, cạnh tranh. 
Mâu thuẫn xã hội bắt đầu, trật tự cũ bị đảo lộn. 
Một định chế mới cần được thiết lập để điều hòa 
những mâu thuẫn, xung đột, do hệ quả của cạnh 
tranh. Chính quyền đầu tiên được gọi theo tiếng 
Päli là A⁄ahäsammaio, được bầu lên bởi đại 
chúng.” Người đứng đầu cơ câu mới này được gọi 
là Rãjä, mà sau này thường được hiểu là vua, hay 
người cai trị. Nhưng theo định nghĩa của PäÏlI, zđ7a 
có nguồn gốc từ động từ zđ/zíi, “nó làm vui 


? Aggafñña-sutama (D. ii. 93): Mahäjana-sammato tỉ 
kho... mahã-samma1o. 
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lòng”.” Như vậy, chính quyền hay vua là trọng tài 
xã hội, được bầu lên và được ủy quyên điều hòa 
những mâu thuẫn xã hội. 

Song song với hình thái chính quyền nguyên thủy 
như trên, các kinh luận còn nêu lên một hình thải 
chính quyền khác, đứng đầu là một Chuyên luân 
vương (Cakravartin), “ˆ “không phải do dân chúng 
bầu lên để bảo vệ quyên lợi của họ, mà do phước 
báo tích lũy từ nhiều đời của vị ấy. Cả hai quan 
điểm cùng được lưu truyền trong một hệ Thánh 
điển. Nhưng theo cách nhìn từ lập trường xã hội và 
sử quan duy lý, cả hai đại diện cho hai thời kỳ phát 
triển khác nhau của tư tưởng Phật học về nguồn 
gốc và hình thái chính quyền. 

Hình thái chính quyền Chuyền luân vương là quan 
niệm, và cũng là lý tưởng phổ biến, trong cả hai 
truyền thống Đại và Tiểu thừa. Đó là một chính 
quyền đức trị,” và nhân dân được giáo hóa thuần 
thiện, với đầy đủ mười phạm trù đạo đức, hay 
mười nghiệp đạo thiện. Lý tưởng về một chính 
quyền đức trị và một xã hội đạo đức phản ánh ước 
mơ của các Phật tử vào các thời kỳ suy thoái của 


3 Ibid., dhammena pare raRjeti tỉ kho... räjã. 

® Cf. Cakkavatti-sihanäda-suttanra, 1ì. 5§fF. 

® Ibid., tr. 59:... ahosi cakkavatti dhammiko dhammaräjä... 
so Imam pa{havin sãgarapariyantam adandena asafthena 
dhammena abhivjiya qJƑjhãvasi. 
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xã hội. Vả lại, về mặt tiêu cực, như được thấy 
trong nhiều kinh luận, trong nhiều truyện truyền 
kỳ, sự suy thoái của con người về mặt đạo đức, và 
kéo theo đó là sự suy thoái về mặt thê chất, rồi như 
là hậu quả tất nhiên của cả hai là suy thoái xã hội 
toàn diện, là những xu hướng đương nhiên trong 
một giai đoạn tiến hóa của thế giới. Tất nhiên, đó 
không phải là tiến hóa luận theo chiều tuột dốc, 
cũng không phải theo chiều hướng thượng. Tuột 
dốc hay hướng thượng tùy theo từng thời kỳ; 
chúng nối tiếp nhau lên xuống như những đợt sóng 
trong đại dương sinh tử bao la. 

Trong Duy-ma-cật, và trong nhiều kinh điển Đại 
thừa khác, hình ảnh một quốc gia lý tưởng, và nói 
rộng ra là một thế giới lý tưởng, là hình ảnh một 
Phật quốc. Dù theo nghĩa đen thì cũng không thê 
hiểu đó là một quốc gia Phật giáo. Một cách chính 
xác, từ ngữ ấy cần được diễn theo hai nghĩa: quốc 
gia Phật tính và quốc gia Phật hóa. Cả hai tổng 
hợp thành một ý nghĩa duy nhất: tư tưởng tịnh độ. 
Nhưng cũng cần phân biệt tịnh độ tha lực và tịnh 
độ Bồ-tát. Tịnh độ tha lực nhắm mục đích thoát 
khỏi thế giới Ta-bà được coi là uế trược này để 
sinh về một thế giới tốt đẹp hơn. Tịnh độ Bồ-tát là 
thế giới lý tưởng mà Bồ-tát xây dựng. Bồ-tát trước 
hết sinh ra trong một thế giới xấu xa, thoái hóa. 
Bằng ý chí, bằng hành động, “năng hành nan 
hành,” làm những việc khó làm, Bồ-tát biến đổi 
thế giới ô trược ấy thành tịnh độ. Vì rằng, tự bản 
chất, hết thảy các pháp vốn thanh tịnh. 
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Tự bản chất, hết thảy các pháp đều thanh tịnh. Đó 
là tiền đề căn bản cho tư tưởng tịnh độ Bồ-tát. Đây 
không phải là điều mới mẻ và riêng biệt của Đại 
thừa. Trong A-hàm và Nikäya, đức Phật trước khi 
nhập Niết-bàn đã nhiều lần ca ngợi vẻ đẹp những 
nơi Ngài đi qua, xác nhận ý nghĩa rằng, với những 
ai đã giác ngộ thì thế giới này luôn luôn được nhìn 
thấy là thanh tịnh. Đây cũng là điều được khẳng 
định trong phẩm Phật quốc. 

Cõi tịnh độ mà Bồ-tát phát nguyện xây dựng, nói 
một cách tổng quát, có những đặc điểm như dưới 
đây. 

Về thiên nhiên, đó là thế giới không có những vật 
chất xấu xa, dơ bản và hôi thối. Người với người 
sẽ không bị gián cách nhau bởi không gian vật lý, 
do đó sự giao thông và giao tiếp không hề bị 
chướng ngại. Sự biến đổi khuôn mặt thế giới như 
vậy là do sự cải hóa tư tưởng của chúng sinh tồn 
tại trong đó. Nếu tâm chúng sinh là một tập hợp 
thiện và ác lẫn lộn, thì thế giới vật chất mà chúng 
sống trong đó cũng gồm đủ các thứ đẹp và xấu. Vì, 
như Phật đã nói: “Chúng sinh là kẻ thừa tự những 
hành vi mà nó đã làm trong quá khứ”. Nói cách 
khác, với những hành vi được thúc đây bởi tham, 
chúng sinh sẽ sáng tạo ra những thứ xấu xa, hôi 
thối mà chính nó là kẻ thừa hưởng. Băng những 
hành vi bị chi phối bởi thù hận, chúng sinh sẽ sáng 
tạo những vật chất chướng ngại để làm gián cách 
nBưỜời VỚI người. 
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Thiên nhiên phản ánh hình thái ý thức. Cho nên, 
một thế giới được cầu thành bởi thiên nhiên xinh 
đẹp là cõi sống của các loại chúng sinh thuần 
thiện, bao gôm mười nghiệp đạo thiện. Trong một 
quốc gia đứng đầu là Chuyển luân vương, thì nhân 
dân trong đó cũng thuần thiện. Điểm khác biệt với 
chúng sinh trong tịnh độ Bồ-tát là, trong cõi này 
ngoài sự thành tựu mười nghiệp đạo thiện, chúng 
sinh thảy đều được giáo hóa Bồ-đề tâm, hướng 
ước nguyện đến cứu cánh là thành Phật. 

Một điểm đặc biệt nữa là, trong tịnh độ Bồ-tát, 
không tồn tại một quốc vương hay một hình thức 
Nhà nước hay chính quyên. Duy chỉ có Phật hiện 
hữu như là vị Đạo sư giảng dạy chân lý chứ không 
có chức năng cai trị. Chúng ta đã biết rằng, cơ câu 
chính quyên hay hình thái Nhà nước chỉ xuất hiện 
khi mà mâu thuẫn xã hội tiến đến mức độ gay gắt. 
Xung đột và mâu thuẫn diễn ra trong quá trình 
cạnh tranh đề tích lũy. Tích lũy được thúc đầy bởi 
tham. Tham là yếu tố tăng trọng bản ngã. 

Không phải tất cả chúng sinh trong tịnh độ Bồ-tát 
đều đã diệt trừ ngã chấp, đạt đến trình độ vô ngã. 
Nhưng do bởi không tôn tại những chất liệu nuôi 
dưỡng, nên tham phiền não chìm sâu dưới đáy 
biển ý thức, không phát huy tác dụng để chi phối 
con người. Nếu không được thúc đây bởi tham, ý 
niệm tích lũy không tồn tại. Không tích lũy, do đó 
không cạnh tranh, và xã hội không bị cuốn hút vào 
những xung đột mâu thuẫn. Trong trường hợp đó, 
sự tồn tại của một cơ cấu chính quyền là không 
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cần thiết, và không hợp lý. 

Nhưng, tịnh độ Bồ-tát không phải là ước nguyện 
chủ quan của Bồ-tát. Vì đó là môi trường tôn tại 
của những chúng sinh có chung những hình thái ý 
thức giống nhau, do đó tịnh độ Bồ-tát là công trình 
tập thê. Chừng nào chúng sinh chưa được giáo hóa 
đây đủ để tự mình xác lập Chính đạo, chừng ấy 
Bồ-tát vẫn chưa thể thành tựu viên mãn hạnh 
nguyện “tịnh Phật quốc độ”. Cho nên, để tịnh Phật 
quốc độ, Bồ-tát đồng thời cũng nỗ lực để thành tựu 
chúng sinh. Trả lời câu hỏi của Bảo Tích về ý 
nghĩa tịnh độ của Bồ-tát, đức Phật nói: “Chúng 
sinh loại là tịnh độ của Bồ-tát”. Và sau đó Ngài 
nêu ví dụ: Một người có thê xây dựng tùy ý cung 
điện lâu đài trên khoảng đất trống, không có các 
thứ chướng ngại làm vướng bận. Nhưng người đó 
không thể dựng các thứ hoặc bằng gỗ hoặc bằng 
đất giữa hư không. Chúng sinh chính là nền tảng 
để Bồ-tát xây dựng tịnh độ. 

Nói cách khác, Bồ-tát hành đạo để tịnh Phật quốc 
độ vì biết rằng tất cả các pháp bản lai thanh tịnh. 
Đó là Đại trí. Đồng thời Bồ-tát cũng thành tựu 
chúng sinh, vì mục đích hành đạo của Bồ-tát là vì 
muốn đem sự an lạc đến cho tất cả. Đó là Đại bi. 
Cỗ xe Đại thừa luôn luôn phải được vận chuyển 
bằng hai bánh: Đại trí và Đại bi. 
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Tôi nghe như vậy. 
Một thời, Phật ở trong vườn Am-la” trong thành 
Tỳ-da-ly” cùng với đại chúng gôm tám ngàn Tỳ- 


'Lth. & Ckh.: Phật quốc phẩm đệ nhất {| JủZð—-. Htr.: 
Tự phẩm đệ nhất Jƒ iu ?# —. VKN: buddha- 
ksetrapariýuddhinidäna-parivaa (phâm “Nhân duyên 
thanh tịnh quốc độ Phật”). 

? Am-la thọ viên ?###jl. Htr.: Am-la-vệ lâm #Š##f#i‡*. 
Ckh.: Nại thị thọ viên Zš Sïjiãl. Skt. 1mrapali-vana. 

3 Tì-da-ly ESHEBfF. Ckh.: Duy-da-li #4 HÉBfÈ. Htr.: Quảng 
nghiêm thành Jš* j#JŸ. Skt. Vaiéãlï (Pali: Vesäli) thủ phủ 
của bộ tộc Licchavi. Huyền Trang, Đại Đường Tây vực ký, 
q.7 (T.2087, tr. 908§a28ff): “Vệ-xa-ly IÑ#Ÿ#... từ cung 
thành đi về phía tây bắc năm, sáu dặm có một ngôi tăng-già- 
lam... đông bắc già-lam ba dặm có một ngôi tháp. Đó là 
nền nhà cũ của Tỳ-ma-la-cật E4š##ï (Vimalakrti: Vô 
Cấu Xưng), có nhiều linh dị. Cách đó không xa, có một 
miếu thần, hình trạng như đồng gạch. Truyền. thuyết gọi là 
Đá dồn (Tích thạch), là chỗ trưởng giả Vô Cầu Xưng hiện 
bệnh, thuyết pháp. Cách đó không xa, có một ngôi tháp, là 
nhà cũ của trưởng giả Bảo Tích. Cách đó không xa có một 
ngôi tháp, là nhà cũ của Yêm-một-la nữ #ặ Ì3 Ấ§ 
































TUỆ SỸ ® DUY-MA-CẬT SỞ THUYÊT 


kheo,ˆ ba mươi hai ngàn Bồ-tát, là những vị được 
mọi người biết đến,” đã thành tựu bản hạnh của đại 
rí,° đã được xác lập bởi oai thân của chư Phật, là 


(Amrapäli). Di mẫu của Phật và các bí-sô-ni chứng nhập 
Niết-bàn ở đây.” 

* Từ đây trở xuống, tán thán công đức các Bồ-tát tương 
đồng trong các bản Hán; không có đoạn tán thán phâm đức 
các ty kheo như trong VMK: sarvai arhadbhih 
ksimasravair vasibhnltaihh suvinuRta-citaih suvừinukta- 
prajfair äjãneyair mahanaãgalh krtaityaih Kkrta-karatiyair 
apahrtabharar  qnuprãptasvakarthaih parikgmabhava- 
samyojnaih samyagajfasuvimuktacitaihsarva-cefo  vaši- 
parama-päramipräptaih, tất cả đều là A-la-hán mà các lậu 
đã diệt sạch, không còn phiền não, đã được tự chủ, tâm 
hoàn toàn giải thoát, tuệ hoàn toàn giải thoát, như đại long 
tượng thuần thục, đã làm xong những việc cần làm, không 
còn điều gì phải làm nữa, đã đặt gánh nặng xuống, đã đạt 
được mục đích của chính mình, hoàn toàn diệt tận các kết 
sử của hữu, tâm hoàn toàn giải thoát với chính trí, đã đạt 
đến chỗ siêu việt cứu cánh của tất cả sự tự chủ của tâm. C. 
Đại bát nhã (Huyền Trang), q. 1, T5n220, tr. Ib9. 

” Lth., chúng sở tri thức ÊJï AI. Ckh., giai thần thông 
Bồ-tát F##Hìli?Zl#, đều là các Bồ-tát có thần thông. Htr., 
giai vi nhất thiết chúng vọng sở thức ‡#£$--ÐJ4<3ƒƒTrãi. 
VKN, abhjfiatabhijnataih, 

° Ckh., nhát thiết đại thánh năng tùy tục hóa —Đ] KSEÿEBB 
{àÈ. Htr.: đại thần thông nghiệp tu dĩ thành biện X*3i 
12ŒJÈÖŸŸ, đã hoàn thành sự nghiệp đại thần thông CDM.: 
Bản Phạn nói, hân thông trí tuệ bản sự dĩ tác 3B #If2E 
*FIfE đã hoàn thành bản sự của thần thông trí tuệ. VKN, 
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thành trì hộ Pháp, thọ trì Chính Pháp,” có khả năng 
cất tiếng rông của sư tử vang dội khắp mười 
phương, là những người bạn không đợi mời gọi 
của mọi người, đem an lạc đến cho mọi TgƯỜi, kế 
thừa và làm rạng rỡ Tam bảo không đề đoạn tuyệt, 
hàng phục bọn ma và thù nghịch, chế ngự các tà 
đạo; đã hoàn toàn thanh tịnh; vĩnh viễn lìa các cái 
và triền; tâm thường an trụ nơi giải thoát không 
còn các chướng ngại; có niệm, định, tổng - trì, biện 
tài không gián đoạn; bố thí, trì giới, nhẫn nhục, 
tỉnh tấn, định và tuệ, cùng khả năng của phương 
tiện, '' tất cả đều được thành tựu; đạt đến pháp 


mahãbhi-]ñãparikarmamiryataih. 

7 Ckh., hộ trì Chính pháp #Š‡ÿ II:3È. Htr., năng nhiếp Chính 
pháp 8š I5. VKN, saddharma-parigrahakaih. 

Š Hán: ma oán #š#8, Skt. mãra-pratyarthika. 

°CDM. Triệu: cái Zš, chỉ năm cái (năm thứ che lấp tuệ: 
tham dục, sân, hối-miên, điệu cử, nghỉ; Skt. pañca 
ãvaranami: raga, praligha, tyana-middha, uddhatya- 
kauk†fya), và triền 8Ÿ, chỉ mười triỀn phược (mười thứ quấn 
chặt, tức mười tùy phiền não). Htr.: chướng và cái triền l# 





mm. Skt. nvaranaparyutthana. 
'° Hữr., bố thí, điều phục, tịch tĩnh, thi-la, chính cần, tĩnh lự, 
bát-nhã, phương tiện thiện xảo, diệu nguyện, lực, trí, ba-la- 
mật-đa iWH{Ä. #jiffFJ'ẤÊ“⁄ Z4 1E %JiffJjX2T 7} lM 
1. #lfi7)#)Xã###. Ckh., bố thí, điều ý, tự tổn, giới, 
nhãn, nhất tâm, trí tuệ, thiện quyền ii H‡ä7 4X 


— 1l» #l Ñ. ?#? R.. VKN: đãnadamaniyama- 
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nhẫn bắt khởi vôn vô sở đặc.'' Các ngài có thê tùy 

x : : ¡ X. Ä. 8 tơ 
thuận mà quay bánh xe không thôi chuyên; “ có 
khả năng giải thích mọi hiện tượng; ” biết rõ căn 
tính của mọi chúng sinh, bao trùm cả đại chúng! 
mà đắc pháp vô úy. ” Các ngài tu dưỡng tâm băng 


sanyamasilaksãnftiviryadgyanaprqjñopãyanirya-taih. 
` VKN: _ ampalambhänutpattikadharmaksäntisaman- 
vãgafaih. CDM.: “Triệu nói, ..., có khả năng lãnh thọ thật 
tướng, nên nói là nhẫn.” VCS., dẫn Thanh Biện: “Theo thế 
tục, nói là bu; theo thắng nghĩa, nó là không. Không, cho 
nên không có gì để nắm bắt (=vô sở đắc). Quán sát, pháp 
vốn là không, thì đâu có sự sinh khởi. Quán sát sự không 
sinh khởi này mà phát khởi quán trí để chấp nhận (= quán 
trí nhân); do đó, nói là vô sở đắc bắt khởi pháp nhân.” 
' Bất thối luân 4*ìEÏlf; Lth., a-duy-việt trí pháp luân Jñ[†ft 
M fIikif0; VMK: avaivartfika-dharmacakrapravarttakaih. 
Htr., tùy chế bất thối pháp luân Bẵÿ# 43B}: 
'* Thiện giải pháp tướng ?£fñ#?*⁄‡Hl; Htr., đắc vô tướng diệu 
ấn ƒ##JH##EiI. VMK: alaksanamudrä-mudritah, được ghi 
dấu bằng dấu ấn vô tướng. VCS.: có hai loại diệu ấn, 1. có 
sai biệt, chỉ ba pháp ấn, chung cả Đại & Tiểu thừa: các hành 
vô thường, Niễt-bàn tịch tĩnh, các pháp vô ngã; 2. diệu ấn 
không sai biệt: đấu ấn của các pháp là lý vô tướng. 
'* Cái chư đại chúng Zšš#KŠ; CDM.. Thập nói: theo bản 
Phạn, đọc là chứng bất năng cái *Ê SE #ã, đại chúng 
không thể che lấp. VMK: sarvapargadanabhibhia. Htr.: 
nhất thiết đại chúng sở bất năng phục —-JJ KZ#f4*§È1Ä, 
không thê _ khuất phục bởi bất cứ chúng hội nào. 

* vô sở úy Ấltƒ††‡3; Skt. vaisãäradya, sự không bối rối và sợ 
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công đức và trí tuệ, lấy đó điểm trang cho thân 
tướng thù thắng, vứt bỏ mọi thứ trang sức thế gian. 
Thanh danh lồng lộng của các ngài cao hơn núi 
Tu-di.'" Tín tâm của các ngài thâm sâu'” kiên cố 
như kim cương. Bảo vật chính Pháp của các ngài 
lấp lánh soi rọi, và tuôn xuống những trận mưa 
cam lộ.'Š Âm thanh của các ngài vi diệu bậc nhất 
trong mọi thứ âm thanh. Các ngài thâm nhập 
duyên khởi, đoạn trừ các tà kiến, không còn tập 
khí tàn dư của hai biên kiến hữu và vô. '” Các ngài 
tuyên dương chính Pháp một cách không sợ hãi 
như sư tử gầm rồng; những điều được thuyết giảng 
vang dội như sắm. Không thể đánh giá các ngài vì 


hãi trước đám đông, sự trầm tĩnh, tự tin trước đám đông. Có 
bốn vô sở úy của Bồ-tát (bodhisatvanäam canäri 
vaisäradyäni), và bỗn vô sở úy của Phật (caäri 
tathãgatasya vaisradyami) khác nhau. 

'° Htr.: vượt trên cả Đế Thích (Skt. Šakzadevänãm Indra, 
Chúa tế các thiên thần). VMK: meru$ikharãbhyudgata. 

'” Thâm tín Ÿ#{ồ. Htr.: ý lạc #4ZÉ. Skt. óaya, ý hướng cao 
thượng, xu hướng tỉnh thần/tâm linh cao thượng. 

® Hư. chú cam lộ vũ  H ?# ÑW.. VKN: 
am†tqjalasampravarsakaih, tuôn mưa dòng nước bất tử 
(cam lộ). 

' Htr.: đĩ đoạn nhị biên kiến tập tương tục 3#?) 
}H[fẩi “cắt đứt dòng tương tục của tập khí kiến chấp nhị 
biên.” VKN: antãnantadrsfivasananusandhisamucchinnaih, 
đã cắt đứt chuỗi tiếp nối của tập khí của kiến chấp về hữu 
biên và vô biên. 
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các ngài vượt ngoài sự đánh giá.” Các ngài tích 
lũy kho tàng Chính Pháp như những thuyền trưởng 
trên biển cả.”! Các ngài tinh thông nghĩa lý thâm 
diệu của các Pháp; hiểu rõ chỗ đi và đích đến của 
chúng sinh”” cũng như các sở hành của tâm tư của 
chúng. Các ngài đã đạt gần trí tuệ tự tại của chư 
Phật,” sở đắc mười lực,“ vô úy,” và mười tám bất 


D4 .=ÍÌ 


” Htr., bất khả xứng lượng quá xứng lượng cảnh 4H § li 
1jfhiHš, không thể ước lượng, đã vượt ngoài cảnh giới 
ước lượng. VKN: anfalyatfulya-samatikrantaih, 

?VKN:. đharmaratnaprajläsamudantamahärthavahaih, 
thủ lãnh của đại thương đội tích lũy trí tuệ trân bảo của 
pháp. 

” Vãng lai sở thú {È2&fï8. Htr.: Hữu thú vô thú ý lạc sở 
quy fï##ftt##7 26 JfÉ!, chỗ quay về của ý lạc hữu thú và 
vô thú. VKN: ãgafisafvašayamafim-anupravistafñana- 
visayibhih, hiểu rõ tâm tư của chúng sinh cùng với định 
hướng của chúng, thâm nhập cảnh vực của nhận thức. 
VCS.: “Thanh Biện giải, theo thế tục để thì hữu; theo thắng 
nghĩa để thì là vô. Chỗ quay về rốt ráo của hai nẽo thú 
(hướng) này chính là lý chân không.” 

® Htr.: hoạch vô đẳng đăng Phật trí quán đỉnh šÈ #t-S£^#{j› 
IYFTH, được đăng quang lên địa vị Phật trí tối thượng siêu 
việt. VKN: asamasamabuddhajñanabhisiktaih. 

® Mười lực, mười năng lực siêu việt của Như lai, Skt. 
tathägata-dasabaläni 1I2-[- 2}. 

® Vô sở úy, đây chỉ bốn vô sở úy của Như lai, Skt. ca#vãri 
tathägatasya vaisãradyäni II 2K tt ĐT E3. 
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cộng.”° Tuy đã đóng chặt cánh cửa dẫn xuống các 
cõi bất hạnh,” các ngài vẫn hiện thân trong năm 
đường làm vị đại lương y để điều trị các thứ bệnh, 
theo bệnh mà cho thuốc khiến cho bình phục; 
thành tựu vô biên công đức, trang hoàng vô lượng 
cảnh giới chư Phật. Mỗi chúng sinh đều được lợi 
ích lớn khi nhìn thấy và được nghe các ngài, vì 
hành vi của các ngài đều không vô ích. Các ngài 
đã thành tựu đầy đủ công đức như vậy. 

Danh xưng của các ngài là: Đẳng Quán Bồ-tát,” 
Bất Đăng Quán Bồ-tát,” Đăng Bất Đăng Quán Bồ- 
tát," Định Tự Tại Vương Bồ-tát,`' Pháp Tự Tại 
Vương Bồ-tát '” Pháp Tướng Bồ-tát,” Quang 


° Chỉ 18 pháp đặc hữu, bất cộng, của Phật; Skt. as/ãđaša 
ãvenikã buddhadharmäah FT JVL S333. 

 Htr., đã dẹp bỏ tất cả cõi định hướng bất hạnh thấp kém, 
đã vược khỏi hâm hô nguy hiêm VKN: 
Sarvãpãyadurgativinã-pafoksiptaparikhaih. 

” Htr., nt, Đẳng Quán “##ÖlJ. Ckh., Chính Quán IE#f; 
VKN: Samadar§in; Cf. Bodhisattva-bhnmi., 

? Ckh., không có. 

° Hư. nt., Đăng Bất Đăng Quán “#4**#Íl. Ckh., Kiến 
Chính Tà JÄIF3. VKN: Samavisamadaráin (thấy sự bình 
đăng và không bình đẳng). 

*' Htr., Định Thần Biến Vương Z£#*## T:. Ckh., Định Hóa 
Vương 2È{t,-†:. VKN: Samadhi-vikurvanarja. 

 Ckh.= Htr.: Pháp Tự Tại ïš H#. VKN: Dharme$vara; 
CÍ. Saddharma-pundarika, Lalitavistara. 
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Tướng Bồ-tát, ” Quang Nghiêm Bồ-tát, *Ÿ Đại 
Nghiêm Bồ-tát,'° Bảo Tích Bồ-tát,”” Biện Tích Bồ- 
tát,?# Bảo Thủ Bồ-tát,”? Bảo Án Thủ Bồ-tát,“ 
Thường Cử Thủ Bồ-tát,*' Thường Hạ Thủ Bồ-tát, 
Thường Thảm Bồ-tdát,® Hỷ Căn Bồ-tát,““° Hỷ 


® Ckh.: Pháp Tạo Ìš3#. Hư: Pháp Tràng Ỳ*;l#. VKN: 
Dharmaketu; CẼ. Lalifavistara. 
* Ckh.: Quang Tạo 36ï#. Htr.: Quang Tràng 3 li. VKN: 
Prabhaketu. 
* Ckh.: Quang Tịnh 3#. Htr: Quang Nghiêm 3V lất. 
VKN: Prabhavyuha; CẼ. Lalfavistara. 
*% Ckh.: Đại Tịnh X#. Hữưr.: Đại Nghiêm ®l#. VKN: 
Mahävynha; Gandvvnha, Saddharmapundriha, 
Lalitavistara. 
' Ckh.: Bảo Tích ?ï ằ, kế sau Biện Tích. Htr.: Bảo Phong 
# lệ . VKN: Ratnaakia; CẼ Kasyapa-parivar1a, 
Madhyänta-vibhanga, Sik$asamuccaya. 
*® Ckh = Lth Hữ: Biện Phong ÈŸ HỆ. VKN: 
Pratibhanakuta; CẾ. Mahavyufpafii. 
* Ckh., Bảo Chương ?ï 3#. Htr.= Lth. VKN: khuyết. 
" Ckh.= Lth.= Hư. VKN: Ratmamudrahasta (Bảo Ấn Thủ, 
tay cầm bửu ấn); Cf. Mahãvyutpatii. 

Ba bản đồng VKN: Nityotksiptahasta; CẾ 
Mahavyutpatii. 
* Ba bản Hán đồng. VKN: Nityotpalakrtahasta. 
* Ckh= Lth. Hữưr.: Thường Diên Cảnh ?#ý iÉ Ÿ#Ä.VKN: 
Nityotkanthita (Thường duôi cổ = thường than khóc). 
* Ckh., hai Bồ-tát: Thường, Tiếu 272, Hỷ Căn ‡£]#. Htr.: 
Thường Hỷ Căn ?ý 3£ jd. in : Nityaprahasita- 
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Vương Bồ-tát,* Biện Âm Bồ-tát,“° Hư Không 
Tạng Bồ-tát,'” Chấp Bảo Cự Bồ-tát,*° Bảo Dõng 
Bò-tát,' Bảo Kiến Bồ-tát,° Đề Võng Bồ-tát,°! 
Minh Võng Bồ-tát,” Vô Duyên Quán Bồ-tdát,° 


pramuditendriya (Căn Thường Hoan Hỷ Vi tiếu) . 

* Ckh.= Lth. Htr: Thường Hỷ Vương ?ý #£ +. VKN: 
Prãmodyaräja; tiếp theo là Devaräja, khuyết trong bản Ckh. 
& Lth; Htr.: Thiên Vương XE (C£. Saddharmapundrika), 
liệt kê sau Huệ Phong, xem cht. 56 dưới. 

* Ckh.: Chính Nguyện Chí 1E. Htr.: Vô Khuất Biện Ítt 
HifẾf. VKN: ba vị Bồ-tát: Devaräja (Thiên Vương, Cf. 
Saddharmapundrika),  Pranidhiprayataprapta (Đạt Sở 
Nguyện), Pratisamvitpranadapräapta (Đạt Âm Thanh Biện 
Tài). 

'VKN: Gaganagamja. 

“3 [th = Hư. Ckh: Bảo Thậm Trì ## Ã:‡?. VKN: 
Ratnolkadhärin. 
' Ckh.: Bảo Thủ ##‡ƒ{. Htr.: Bảo Cát Tường #f7?‡#. VKN: 
hai Bồ-tát, Ratnavira, Ratna$rT (Cf. Sukhavati-vyiha). 

*" Ckh.: Bảo Trì ?Yï\b (Ratnanadï?). Htr.: Bảo Thí ##jfi. 
VKN: Ratnanandin. 

*' Ckh.: Bảo Thủy ?Ÿ/K (Ratnajala?). Htr.: Đế Võng ïZ{ 
VKN: IndraJalm. 

* Ckh.: Thủy Quang 7K: (Jalaprabhã). Htr.: Quang Võng 
31⁄2. VKN: Jalinprabha; C£. Mahävutpafii. 

° Ckh.: Xả Vô Nghiệp ‡ầ#f#t3Z£. Htr.: Vô Chướng Tĩnh Lự 
 lấ ñ Jế (Anavaranadhyayin)) VKN: 
Anarambanadhyaym; CC 4gƒasaha-srika, (Œandvvnha, 
Šik§asamuccaya. 
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Huệ Tích Bồ-tát, “ Bảo Thắng Bồ-tát, ° Thiên 
Vương Bồ-tát,° Hoại Ma Bồ-tát,”” Điện Đức Bồ- 

° Tự Tại Vương Bồ-tát,” Công Đức Tướng 
Nghiêm Bồ-tát,°" Sư Tử Hống Bồ-tát,“' Lôi Âm 
Bồ-tát,“? Sơn Tương Kích Âm Bồ-tát,“° Hương 
Tượng Bồ-tát,““ Bạch Hương Tượng Bồ-tát, ° 








*“ Ckh.: Trí Tích #ƒ§#. Hưr.: Huệ Phong ##ll£. VKN: 
PraJñakuta, Cf. Saddharmapundrika. 

*Š Ckh.: khuyết (2). Htr.: khuyết. VKN: Ratnajäha. 

* Ckh.: Đăng Vương #Š-E (DTparäja?). Htr.: Thiên Vương 
2® (Devaräja, xem cht. 45 trên). VKN: Khuyét. 

' Ckh.: Chế Ma ffll#. Hư. = Lth.: Hoại Ma ##J##. VKN: 
Marapramardi. 

*® Ckh., hai Bồ-tát: Tạo Hóa ‡#{k,, Minh Thí H] 6 
(Vidyadana?). Htr.: Điện Thiên f7. VKN: Vidyuddeva. 
” Ckh.: Thượng Thâm 5# (0). Htr.: Hiện Thần Biến 
Vương 3 #ữ#4--. VKN: Vikurvanaräja. 

' Ckh.: Tướng Tích Nghiêm ‡H#llli. Htr.: Phong Tướng 
Đăng Nghiêm lỆ ‡jH #Ẽ jậ.. VKN: Laksana-kũta & 
Laksnakita-samatikränta. 

°' Ckh.: Sư Tử Lôi Âm Íil'#ˆ8ï??. Hư.= 
ññ ƒ [` & Vân Lôi Âm p5 H 
SimhaghosäabhigarJItasvara. 

%“ Xem cht. 61 trên. 

% Ckh.: Thạch Ma Vương 4iJ'+#. Hư.: Sơn Tương Kích 
Vương I|13f[®#Š +. VKN: Šaila$ikharasamghaftanaräja. 

% Ckh.: Chúng Hương Thủ Z#?® .. Htr= Lth.: Hương 
Tượng # Ấ'. VKN: Gandhahastin, Astasahasrikã, 



















































































Lth.: Sư Tử Hồng 
VKN: 
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QUỐC ĐỘ PHẬT 


Thường Tinh Tấn Bồ-tát,°° Bất Hưu Tức Bồ-tát,“” 
Diệu Sinh Bồ-tát,° Hoa Nghiêm Bồ-tát,"” Quán 
Thế Âm Bồ-tát,”" Đắc Đại Thế Bồ-tát,”' Phạm 
Võng Bồ-tát, ” Bảo Trượng Bồ-tát,” Vô Thắng 
Bò-tát,“ Nghiêm Độ Bồ-tát,” Kim Kế Bồ-tát, 


Sukhavati-vyuha, Sphuf{ärtha, MahävyutpatfI. 
5 Ckh.: Chúng Thủ ZÉ.. Htr.: Đại Hương Tượng X?##. 
'VKN: GaJagandhahastin. 

5 Ckh.; Thường Ứng 3ƒ Jš. Htr.= Lth.: Thường Tĩnh Tần ?# 
Xl3È. VKN: Satatodyukta. 

% Ckh.: Bất Trí Viễn 4?#3“. Hư. Bất Xả Thiện Ách 4‡2 
# IỦ. VKN: Aniksiptadhura; Cf  Saddharmapundrika, 
Sukhavativyiha. 

“ Ckh.: Thiện Ý Gián #?#43#; Hư.: Diệu Huệ #*5ï; VKN: 
Sumatin; khuyết trong bản Lth. Htr.= Lth.: Diệu Sinh #}/E; 
VKN: Sujäta; khuyết trong bản Ckh. 

5 Liên Hoa Tịnh ï# #šƒ. Htr.: ba Bồ-tát: Liên Hoa Thắng 
Tạng #f‡È]jj#; Tam-ma-địa Vương —JšHÙ +, Liên Hoa 
Nghiêm 3# jt lắ. VKN: Padmaárigarbha. 

” Ckh., Khuy Âm Ïðj??, kể sau Đại Thế Chí. Htr.: Quán Tự 
Tại iU H7E. VKN: Avalokite§vara. 

” Ckh.: Đại Thế Chí #3“. Htr.= Lth.: Đắc Đại Thế Chí 
fä X3. VKN: Mahästhamaprapta. 

” Ckh.: hai Bồ-tát: Phạm Thủy #Ê/K (Brahmajala), Trích 
Thủy ïlj 7K. Hư.= Lth: Phạm Võng 3š Ấl. VKN: 
BrahmaJalin. 

 Ckh.: Bảo Tràng ?ï#'?£l#. Htr.= Lth.: Bảo Trượng ?ï ÿV 
3. VKN: Ratnayastin; C£. Lalitavistara. 

”* Ckh.: Thắng Tà j#4I?£B#. Htr.: hai Bồ-tát: Vô Thăng Í# 
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TUỆ SỸ ® DUY-MA-CẬT SỞ THUYÊT 


Châu Kế Bồ-tát,” Di-lặc Bằ-tát,'” Văn-thù-sư-lợi 
Pháp vương Tử Bô-tát.” Cả thảy là ba mươi hai 
ngàn vị như vậy. 

Ngoài ra còn có mười ngàn Phạm thiên,”° như Đại 
Phạm thiên Thi-khí,°' từ nhiêu cõi bốn thiên hạ 
khác ” vê chỗ Phật đề nghe Pháp. 

Có mười hai ngàn Thiên đế cũng từ nhiều cõi bốn 
thiên hạ khác về dự hội. 

Và các loài có đại-oail-lực khác như Chư thiên, 
Long thân, Dạ-xoa, Càn-thát-bà, A-tu-la, Ca-lâu- 


Jf, Thắng Ma J##š. VKN: Mãrajita. 

7 Hán đồng nhất: Nghiêm Độ l# 'Ï:. VKN: Ksetralamkrta. 
“ Ckh.: Kim Kết 4#. Hư. Kim Kế 4Š?. VKN, hai Bồ- 
tát: Maniratnacchatra (Ma-m Bảo Cán), Suvarnacũda. 

” Ckh.:: Châu Kết 4ä. Htr: Châu Kế 4Ÿ. VKN: 
Manicuda; Cf. MahavyutpattI, LalitavIstara. 

7 Ckh.= Htr.: Từ Thị #£ §. VKN: Maitreya. 

” Ckh.: Nhu Thủ li Èf. Htr: Diệu Cát Tường #}ï#}Ÿ. 
VKN: MañJušsr1-kumaärabhita. 

'° Ckh.: vạn Bà-la-môn #šÿ 3## Ƒ"]. 

*' Thi-khí Ƒ#Ế, Skt. Šikhin. Ckh.: Biên Phát #5 (Jäti). 
Htr.: Trì Kế †‡#Ý (Šikhin). VKN: Jatfbrahma. 

# Lth: dư tứ thiên hạ 8§ JH X E_.. VKN: 
anekacaturmahadVipa. Bồn đại châu và núi Tu-di tạo thành 
một thê giới. Đây chỉ cho có nhiêu thê giới như vậy. Ckh.: 
tứ phương cảnh giới JtJ #šZ*. Htr.: Vô ưu tứ đại châu giới 
2# J ^-3|Z‡ (A$oka-caturmahadvipa?) 
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QUỐC ĐỘ PHẬT 


la, Khẩn-na-la và Ma-hầu-la-già cũng về dự. 

Về dự hội còn có nhiều tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu-bà- 
tắc, ưu-bà-dI. 

Bấy giờ Phật nói pháp cho vô lượng trăm nghìn 
đại chúng đang cung kính vây quanh. Như ngọn 
núi Tu-diŸ nối lên giữa đại dương, Phật ngôi ung 
dung trên tòa sư tử băng các loại trân bảo," chói 
lọi che trùm tât cả các đại chúng đang đên. 

Lúc bấy giờ con trai của một vị trưởng giả, tên 
Bảo Tích,” cùng với năm trăm người con của các 
trưởng giả” khác cầm năm trăm tàn lọng được 
trang hoảng băng bảy loại ngọc quí, đi đên chỗ 


® Htr.: đại bảo Diệu cao sơn vương K?###1lI T. VKN: 
Sumeru-parvataräja. 

® Hán: chúng bảo sư tử chỉ tòa ZÈ?ïfñil'ƒˆ2 Rš. Htr.: đại sư 
tử thắng tạng chi tòa “kHf-ƒ'Jlfi#.Z JÈ. VKN: #igarbha- 
sừnhãsana, tòa sư tử làm bằng kho tàng công đức cát tường. 
® Trưởng giả tử danh viết Bảo Tích &# #4. El?ï 8Ä (Ngài 
Bảo Tích này có thể không đồng nhất với vị Bồ-tát liệt kê 
đoạn trên, xem cht. 37). Htr.: Li-thiếp-tì chủng danh viết 
Bảo Tính Ä‡th E¿#B 2ï El?Ý[È; Ckh.: trưởng giả tử danh La- 
lân-na-kiệt ấ# đïÿ Jlš§ 34, Hán dịch Bảo Sự ?f3f. VKN: 
Ratnäkara-bodhisattva-licchavikũmaära, Bồ-tát Ratnakara, 
một thiếu niên người Licchavi. CDM.: “Triệu nói, Bảo Tích 
cũng là Pháp thân Đại sỹ, thường cùng Tịnh Danh (Duy- 
ma-cật) đến chỗ Như lai, cùng hoằng truyền đạo giáo.” 

”° Lth.= Ckh.: trưởng giả tử 'f. Htr.: đồng tử #7. 
VKN: kumara. 
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TUỆ SỸ ® DUY-MA-CẬT SỞ THUYÊT 


Phật, đầu mặt lễ sát chân Phật, rồi mỗi người dâng 
tàn lọng ấy cúng đường Phật. Do thần lực siêu việt 
của Phật, tất cả số tàn lọng đó tập hợp thành một 
cái duy nhất che rợp cả ba nghìn đại thiên thế giới. 
Chiều kích dài rộng của các thế giới này thảy đều 
ánh hiện trong đó. Và trong ba nghìn đại thiên thế 
giới này, hết thảy núi Tu-di, núi Tuyết,"” núi Mục- 
chân-lân-dà, núi Ma-ha-muc-chân-lân-đà,°* Hương 
sơn, Bảo sơn, Hắc sơn,” núi Thiết vi, núi Đại 
Thiết vi,” cùng với biển, sông, suối, mặt trời, mặt 
trăng, các vì tính tú, cung điện chư thiên, cung 
điện các rồng, cung điện các tôn thần; tất cả đều 
ánh hiện trong lọng báu. Và khắp trong mười 
phương, chư Phật, và chư Phật đang thuyết pháp 
cũng thảy đều ánh hiện trong đó. 

Khi đại chúng được chứng kiến thần lực của Phật, 
đều tán dương sự kiện hy hữu chưa từng thấy, 
cùng chắp tay lễ Phật và chiêm ngưỡng tôn nhan 
không rời mắt. 


” Tuyết sơn SjIlI; VKN: Himavan. 

® Mục-chân-lân-dà, Ma-ha-mục-chân-lân-đà H #£#*§ EÈ 
EEin[ H ##*fÈ; VKN: Mucilinda-mahämuci-linda. 

® Hương sơn, Bảo sơn, Kim sơn, Hắc sơn Zf1l\ #ï 1Í4>1l) 8 
IÏ¡. VKN: Gandha-madana-ratna-parvata 

* Thiết vi, Đại Thiết vi ##[Ä#|tl &⁄#Ä[ã|t|I; Htr.: Luân vị, 
Đại Luân vi #@ |#|Ili. Zk lñ lã|Ill. VKN: Cakraväda- 
mahäcakravadä. 
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QUỐC ĐỘ PHẬT 


Rồi thì, Bảo Tích, con trai của trưởng giả, đến 
trước Phật, đọc bài kệ ca ngợi: 

Con kính đảnh lễ Ngài, 

Vị dẫn đạo chúng sinh bằng con đường tịch 

tĩnh.” 

Mắt trong vắt, dài rộng như sen xanh; 

Tâm tịnh, đã vượt qua các thiền định;” 

Lâu dài tích chứa nghiệp thanh tịnh, 

Danh xưng không thê lường;” 


*' Đạo chúng dĩ tịch 3# Z# P|‡⁄; CDM., “Thập nói: theo 
Phạn bản, gọi là tịch đạo 7/3, tức bát chính đạo. Triệu nói: 
Tịch, chỉ cho đạo vô vi tịch diệt.” Htr..: khai đạo hi di tịch 
lộ giả, “vị khai mở con đường tịch tĩnh (tức an bình), bằng 
phăng.” VKN: vandãämi trã šramanašäntipathapranetiim, 
“con kính lễ Ngài, vị Sa-môn chỉ thị con đường tịch tĩnh. 

” Htr.: “đã chứng đệ nhất tịnh ý lạc, và thăng sa-ma-đà J# 
4šJElÈ đã đến bờ bên kia.” Lth.: tâm tịnh 2#! = Hư: tịnh 
ý lạc Ỳ####. Ý lạc (Skt. Zaya), hay tâm tư hướng đến 
chúng sinh, thuần tịnh bậc nhất; tức là, tâm tư Phật chỉ 
hướng đến một đối tượng thuần nhất, là sự lợi lạc của chúng 
sinh. Sa-ma-đà, Hán cũng thường âm là xa-ma-tha (Skt. 
$amatha), dịch là chỉ I[:, sự lắng đọng, đình chỉ tạp niệm; 
thường tu tập với tì-bát-sa-na (Skt. vipasyana), Hán gọi là tu 
tập chỉ quán VKN: #ddhasayä samathaparamii4- 
grapräpra, băng tịnh ý lạc, Ngài đã chứng đắc tối thắng tĩnh 
chỉ và ba-Ìla-mật. 

* Xứng vô lượng #ifftt li. Htr.: hoạch đắc quảng đại thắng 
danh văn ##ƒ#‡J*š XKJ # li, “Có được danh tiếng rộng lớn.” 
VKN: visalagunaprameya, có vô lượng công đức rộng lớn. 
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TUỆ SỸ ® DUY-MA-CẬT SỞ THUYÊT 


Đã thấy Đại Thánh, bằng thần biến, ° 
Hiện khắp mười phương vô lượng cõi; 
Trong đó, chư Phật diễn nói Pháp; 
Hết thảy hội chúng đều thấy nghe. 
Pháp lực Pháp vương siêu quân sinh; 
Ban tài sản Pháp ban cho tắt cả.” 
Khéo hay phân biệt các pháp tướng, 
Mà đệ nhất nghĩa chăng dao động;”° 
VỊ đã được tự tại trong các pháp; 
Nên con đảnh lễ Pháp vương này. 
Thuyết pháp hữu, không phi hữu; 
Bởi do nhân duyên các pháp sinh. 
Vô ngã, không tác, không người thọ. 
Nhưng nghiệp thiện ác không hề mắt. 
Bắt đầu dưới cội bộ- đề đánh bại Ma, 
Được cam lộ diệt,” thành giác đạo. ” 


97 











* Thần biến #'##, tức thần thông biến hóa. 
® VKN: dharmena te jHam idam varadharmaräjyam/ 
dharmam dhanam ca dadase Jjagaío jiare/ “Ngài đã ban 
cho thế gian chính pháp, tài sản, và cả vương quôc chính 
pháp tối thượng này được chinh phục bằng chính pháp.” 

* Htr.: “Quán sát đệ nhất nghĩa mà đánh bại các oán địch.” 
VKN: paramärthadarsin, vị đã thấy chân lý tôi thượng. 
” VKN: đharmesvarain širasi vandämi dharmaräjam, “Con 
cúi đầu kính lạy đắng Pháp vương, là vị Chủ tế của Pháp.” 
*®Cam lộ diệt H ZšÄ; CDM.., “Thập nói: theo Phạn bản, nói 
là “tịch diệt cam lộ”, tức thật tướng pháp.” VCS.: “Diới, chỉ 
Niết-bàn. Giống như thuốc cam lộ, uống vào thì được bất tử. 
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QUỐC ĐỘ PHẬT 


Đã không tâm ý, không thọ hành, '°9 
Mà lại chiết phục các ngoại đạo.!? 
Ba lần chuyền luân trong Đại thiên; 
Pháp luân bản lai thường thanh tịnh, 
Trời, người đắc đạo, do đây chứng; 
Tam bảo do đó hiện thể gian. 

Bằng Pháp mầu này cứu chúng sinh; 
Đã thọ, không thối, thường tịch nhiên. '° 


VKN: amrtasãntavara, “tôi thượng tịch tĩnh của cam lộ bất 
tử.” 

” Giác đạo thành iŸ3lJ, thành tựu đạo giác ngộ, thành 
Phật. Htr.: (đắc) thắng bồ-đề #ÿlƒ‡??. VCS.: “Chứng đắc 
chân trí vượt quá hàng Nhị thừa nên nói là /hống bồ để.” 
VKN: agrabodhi, sự giác ngộ tôi thượng.” 

''° Không thọ hành Ấ#‡5Zƒƒ; CDM., “Thập nói: không có 
thọ, tưởng, hành... Triệu nói: thọ, đây chỉ ba thọ.” VCS., 
“Thọ, tức sự lãnh nạp (=cảm nghiệm). Hành, tức sự thiyên, 
lự (=tư duy về đối tượng).” Ckh.: “Bằng không tâm ý mà 
hiện hành.” Htr.: “Trong đó, không phải là hành (xứ) của 
tâm ý, và thọ.” VKN: yasmimn avedita ciftamanahpracara, 
trong đó không có cái gì được tri giác, không phải là hành 
xứ của tâm ý. Xem thêm cht. dưới. 

!!! Hy, “Ngoại đạo, tà sư không thể thăm dò.” VCS., dẫn 
Thanh Biện: “Cam lộ tịch diệt mà Phật chứng vốn là không, 
vô sở hữu, không phải cảnh vực của tâm ý, nên các ngoại 
đạo không thể thăm dò ước lượng nỗi.” VKN: yasmin 
avedita na cliiamanalipracär8, sarva-kutirthieanaäsca na 
yanfi gãham, “nơi mà không có gì được cảm thọ, không có 
những hiện hành của tâm và ý; nơi sâu thắm ấy, tất cả các 
chúng ngoại đạo không thê đi đến”. 
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TUỆ SỸ ® DUY-MA-CẬT SỞ THUYÊT 


Là bậc đại y vương diệt trừ lão, bệnh, tử. 
Con đảnh lễ công đức vô biên của biển Pháp. 
Chê, khen chăng động, ' như Tu-di; 

Lòng từ trải rộng cho người hiền lẫn kẻ ác. '°* 
Tâm hành bình đăng như hư không, 

AI nghe mà không kính phục con người cao 
quý'”° này? 

Nay dâng Thế Tôn lọng hèn mọn,'°9 

Trong đó, ánh hiện cho con Tam thiên giới; 
Với cung điện Trời, rồng, quỷ thần, 
Càn-thát-bà lẫn của Dạ-xoa; 

Và hết thảy mọi vật trên thế gian. 

















'# Hán: nhất thọ bất thối thường tịch nhiên —-S243R?#® 
ØA. Htr.: vô tư vô bố thường an tịch ftƑftJfif 227i, 
không tư lự, không kinh sợ, thường an ồn tịch tĩnh. VKN: 
ye fubhya dharmaratanena vinia samyaR/ tegãn akalpana 
punar madate prasänai “những ai đã được chế ngự chân 
chính bằng pháp bảo này, họ lìa phân biệt, lại thường an 
vui, tịch tĩnh.” 

'3 Htr.: “tám pháp không làm lay động.” Tức chỉ tám thế 
gian pháp J\|HỲ⁄Z (agfau lokadharmah), đắc, thất, danh dự, 
thất sủng, vinh quang, sỉ nhục, khổ, lạc. 

'4 VKN: dub$ilasilavati, với người ác giới cũng như có 
ĐIỚI. 

' Nguyên Hán: nhân bảo \?Ÿ, bảo vật cho loài người. 
Htr.: “vị Năng nhân này.” VKN: sa arafana, bảo vật của 
chúng sinh. 

' Từ đây trở xuống, gồm 2 bài kệ trong các bản Hán, 
không có trong VKN. 
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Đắng Mười lực từ tâm hiện biến hóa; 

Đại chúng thấy việc hy hữu, tán thán Phật. 
Nay con đảnh lễ đắng Chí tôn trong ba cõi. 
Đại chúng quy ngưỡng Đại Pháp vương, 
Tâm tịnh, quán Phật, ai cũng vuI. 

Mỗi người tự thây Phật trước mặt; 

Ấy do thần lực pháp bất cộng. '” 

Phật bằng một âm diễn thuyết Pháp; 
Chúng sinh tùy loại đều hiểu được; 

Đều nói Thế tôn cùng tiếng của mình; 

Ấy do thần lực pháp bất cộng. 

Phật bằng một âm diễn thuyết Pháp; 
Chúng sinh mỗi mỗi theo chỗ hiểu, 

Đều được thọ hành, đại lợi ích; '” 

Ấy do thần lực pháp bất cộng. '" 

Phật bằng một âm diễn thuyết Pháp; 

Có kẻ nghe sợ, có kẻ vui, 

Có kẻ chán bỏ, kẻ hết nghĩ; 

Ấy do thần lực pháp bất cộng. 


' Bất cộng pháp; Htr., bất cộng tướng. VKN: ãvenika- 
buddhalaksana, các yếu tánh đặc thù của Phật. Các bài kệ 
từ đây trở xuống khuyết trong bản Ckh. 

'8 CDM., Triệu nói: “tùy theo sở thích mà thọ lãnh; tùy 
theo chỗ thọ lãnh mà thực hành; tùy theo sự thực hành mà 
được lợi ích.” 

'° Bài kệ này tương đồng trong Lth. & Htr., không có trong 
VKN. 
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Cúi lạy đẳng Mười lực, Đại tinh tấn; 
Cúi lạy đẳng đã đạt vô sở úy; 
Đảnh lễ bậc trụ pháp Bắt cộng; 
Đảnh lễ Đại đạo sư của tất cả; 
Đảnh lễ đắng đứt mọi trói buộc; "9 
Đảnh lễ đẳng đến bờ bên kia; 
Đảnh lễ đẳng cứu độ thế gian; 
Đảnh lễ đẳng thoát vòng sinh tử. 
Biết lẽ đến, đi của chúng sinh, '" 
Thâm nhập vạn pháp, được giải thoát, 
Không vướng thế gian, như hoa sen, 
Thường khéo thâm nhập hạnh Không tịch, 
Thấu đạt pháp tướng không trở ngại; 
Cúi lạy đẳng vô sở y như hư không. ''? 
Đọc kệ xong, Bảo Tích thưa với Phật: 
“Bạch Thế tôn, năm trăm người con của các 


9 VKN: saryojanabandhanacchidam, “cắt đứt sự trói 
buộc của các kết sử." 

'" Hư. “Đã thấu rõ định hướng bình đẳng của hữu tình.” 
VKN: saf@vai samadhanagafam gafigafam, đã cùng tận 
hướng đi quyết định của chúng sinh. 

"* Htr.: “Đã diệt trừ tất cả tướng, không còn gì để diệt trừ; 
hết thảy nguyện đã mãn, không còn gì đề nguyện; đắng đại 
oai thần lực bất tư nghị, đảnh lễ đắng vô sở trụ.” Tiếp theo 
bài kệ trên, nói về ba giải thoát môn: Không (4zynz/ä), Vô 
tướng (animifa), Vô nguyện (apranidhäna). Lth. thiếu 2 
nửa bài kệ. 
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trưởng giả''” này đã phát tâm tầm cầu giác ngộ tối 
thượng chính đẳng chính giác, nguyện được 
nghe''' sự thanh tịnh của quốc độ Phật. Xin Thế 
tôn chỉ dạy chúng con những hành tướng tịnh độ 
của Bồ-tát”.'" 

Phật bảo: 


“Lành thay, Bảo Tích! Con đã vì chư Bồ-tát hỏi 
Như Lai những hành tướng thanh tịnh của quốc độ 
Phật. Hãy lắng nghe và suy nghĩ. Ta sẽ nói cho 
con nghe”. 


Bảo Tích và năm trăm thanh niên trưởng giả chăm 
chú nghe. Phật dạy: 


“Bảo Tích, loại của chúng sinh là quốc độ Phật của 
Bô-tát.''“ Vì sao như vậy? Vì Bô-tát tùy theo loại 


H3 Htr.: đồng tử Bồ-tát #f ƒ-?Zlš, tức niên thiếu Bề-tát; 

'VKN: Licchavi-kumära. 

"4 Htr.: “Họ thường hỏi con về sự trang nghiêm thanh tịnh 

cõi Phật.” 

Si .. tịnh độ chi hành ?#‡#-†:-* Í7; CDM, “Biệt bản 
¡, “Phật quốc thanh tịnh chi hành.” Thập nói, “Bản Phạn 

nói óilà thanh tịnh chi tướng. ” Htr.: tịnh Phật độ tướng 3Ÿ: 

-EÄI, hình thái (hay yếu tính, đặc tính) của cõi Phật thanh 

tịnh. VKN: bodhisaftivanam buddhaksetraparisuddhim, sự 

(làm) thanh tịnh quốc độ Phật của các Bồ-tát. 

tUÉC KH “Quốc độ của các loài bò sát, đi, thở, loài người, 

loài vật, là quôc độ Phật của Bồ-tát.” Htr..: “Quốc độ của 

E tình, là quôc độ Phật trang nghiêm thanh tịnh của Bồ- 
° VKN: safvakseram bodhisatvasya, quốc độ chúng 
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chúng sinh được giáo hóa''” mà tiếp nhận quốc độ 
Phật;''” tùy theo loại chúng sinh được điều phục'' 
mà tiếp nhận quốc độ Phật; tùy theo loại quốc độ 
nào thích hợp để chúng sinh thâm nhập trí của 
Phật mà tiếp nhận quốc độ Phật; tùy theo loại quốc 
độ nào thích hợp để chúng sinh làm chỗi dậy căn 
tính của Bồ-tát'? mà tiếp nhận quốc độ Phật. Là vì 
sao? Vì Bôồ-tát tiếp nhận quốc độ thanh tịnh chỉ vì 
lợi ích của chúng sinh. Ví như một người có thê 
xây dựng đền đài nhà cửa trên khoảng đất trống, 
tùy ý không trở ngại; nhưng không thể xây dựng 


sinh là quốc độ của Bồ-tát. 

“CDM., Thập nói, ...., bản Phạn nói là “tùy theo chúng 
sinh được giáo hóa nhiều ít.” Nghĩa là quốc độ rộng hay hẹp 
tùy theo số lượng chúng sinh đã được giáo hóa. Htr.: “Tùy 
theo việc làm tăng trưởng lợi ích cho các hữu tình mà Bồ-tát 
nhiếp thọ sự trang nghiêm thanh tịnh của quốc độ Phật.” 
VKN: yãvamtam bodhisafva safvegipacayan karoti tãvad 
buddhaksetram parigrhndti. 

'3 Htr. thêm: “Tùy theo các hữu tình cần được điều phục 
bằng Phật độ nghiêm tịnh nào, tùy theo đó mà nhiếp thọ 
quốc độ Phật như vậy.” Lth. và VKN. khuyết. 

'” Điều phục ÄJ{Ä; CDM., Thập nói: bản Phạn nói là tì-ni, 
nghĩa là khéo léo sửa trị; tức khéo sửa trị khiến chúng sinh 
dứt ác, hành thiện. 

”” Htr.: khởi Thánh căn hành ##5‡jj{7. VCS.: Thánh căn, 
chỉ bồ-đề tâm. Hoặc chỉ năm căn (tín, tấn, niệm, định, tuệ). 
Thánh hành, chỉ muôn vạn hành vi của Thánh. VKN: 
ãryakãranimdriyany ufpadyaqnte. 
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như vậy ở giữa hư không. Cũng vậy, ”' Bồ-tát vì 
muốn thành tựu chúng sinh mà ước nguyện tiếp 
nhận quốc độ Phật. Ước nguyện tiếp nhận quốc độ 
Phật không thể tìm thấy giữa hư không. 

“Bảo Tích, con nên biết, trực tâm!” là tịnh độ của 
Bồ-tát.' Khi Bồ-tát thành Phật, chúng sinh không 
dua vạy sẽ tái sinh vào đó. 

“Thâm tâm là tịnh độ của Bồ-tát. ”” Khi Bồ-tát 
thành Phật, chúng sinh nào có đủ đầy công đức sẽ 
tái sinh vào đó. 

“Bồ-đề tâm là tịnh độ của Bồ-tát.!? Khi Bồ-tát 
thành Phật, hết thảy chúng sinh tầm cầu Đại thừa 
sẽ tái sinh vào cõi đó. 


#' VKN: akãýasamän sarvadharmäm jnana yãdršam 
icchedl bodhisafvah safvaparipakava buddhaksetram 
mãpayitum, “biết rằng tất cả các pháp bình đẳng như hư 
không, nhưng vì để thành thục chúng sinh, Bồ-tát muốn 
kiến thiết quốc độ Phật.” 

! Ckh.: “Bồ-tát do vô cầu đối với quốc độ nên đắc đạo nơi 
quốc độ Phật.” Htr.: thuần ý lạc độ 4Ù # 2É Ì:. VKN: 
ãkãsyaksetra, quốc độ của chí nguyện. 

'3 Từ đây trở xuống, bản La-thập nói ba tâm; bản Hữr. nói 
bốn quốc độ. Thiện gia hành độ #£ JÙJl f7 +: 
(VKN77ayogaksetra), thứ ba trong bản Htr, không có 
tương đương trong bản La-thập. 

' Thứ tư trong bản Htr.: thượng ý lạc độ _LE#£ 1-; Skt. 
adhyašayaksetra, quốc độ của chí nguyện chí thượng. 

' Thứ nhất trong bản Htr.: quốc độ của sự phát khởi bồ đề 
tâm cao cả; Skt. dara-bodhicittotpada. 
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”Bóồ thí là tịnh độ của Bồ-tát.' Khi Bồ-tát thành 
Phật, chúng sinh nào có thể ban phát sẽ tái sinh 
vào đó. 

“Trì giới là tịnh độ của Bồ-tát.'?” Khi Bồ-tát thành 
Phật, chúng sinh tu hành mãn nguyện mười thiện 
nghiệp đạo sẽ tái sinh vào đó. 

“Nhẫn nhục là tịnh độ của Bồ-tát.'”° Khi Bồ-tát 
thành Phật, chúng sinh nào trang nghiêm bằng ba 
mươi hai tướng tốt sẽ tái sinh vào đó. 

“Tinh tấn là tịnh độ của B-tát.'? Khi Bồ-tát thành 
Phật, chúng sinh nào cần mẫn thực hiện mọi công 
đức sẽ tái sinh vào đó. 

“Thiền định là tịnh độ của Bồ-tát.''” Khi Bồ-tát 
thành Phật, chúng sinh nào nhiếp tâm không tán 
loạn sẽ tái sinh vào đó. 

“Trí tuệ là tịnh độ của Bồ-tát.!'! Khi Bồ-tát thành 
Phật, chúng sinh có chính định?” sẽ tái sinh vào đó. 


! VKN: đãnaksetra, bỗ thí độ. Từ đây trở xuống là 6 ba-la- 
mật. VCS., tổng hợp gọi tên là chỉ tức Il-1, đình chỉ và đập 
tắt các chướng ngại (bằng vào tu tập sáu ba-la-mật). 

! VKN: đlaksetra. 

28 VKN: ksãntiksetra. 

'® VKN: vữyaksetra. 

'39 VKN: dhyãnaksetra. 

l3 VKN: prajñãksetra. 

'3 Chính định, CDM.. tức chính định tụ 1EZ£ZŠ, một trong 
ba tụ (tà định tụ, chính định tụ, bất định tụ). Đạt được chính 
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“Bốn vô lượng tâm'” là tịnh độ của Bồ-tát. Khi 
Bồ-tát thành Phật, chúng sinh nảo thành tựu từ, bị, 
hỷ, xả sẽ tái sinh vào đó. 

“Bốn nhiếp pháp'” là tịnh độ của Bồ-tát. Khi Bồ- 
tát thành Phật, chúng sinh nào được nhiếp thọ bởi 
giải thoát sẽ tái sinh vào đó. '” 

“Phương tiện là tịnh độ của Bồ-tát.'' Khi Bồ-tát 
thành Phật, chúng sinh nào biết điệu dụng phương 
tiện một cách vô ngại đối với hết thảy các pháp sẽ 
tái sinh vào đó. 

“Ba mươi bảy đạo phẩm'”” là tịnh độ của Bồ-tát. 
Khi Bồ-tát thành Phật, chúng sinh có đủ niệm xứ, 
chính cần, thần túc, căn, giác chi, và chính đạo, sẽ 


trí tuệ nhận thức pháp tướng một cách quyết định. Htr.: 
nhập chính định À1[“ZZ; VCS.: chứng nhập chính định tụ, 
tức chứng nhập kiến đạo (thấy pháp Chân như). VKN: 
SamyaRtvaniyatah sativah. 

'33 Ckh.: bốn đăng tâm J##:t›. VKN: cavãry apramanäni. 
'3 Ckh.: bốn ân Jj4. Hữưr.: bốn nhiếp sự JU‡#fSf; Skt. 
cafvari samerahavastini. 

'3 Ckh.: “bằng huệ thí, nhân ái, lợi người, lợi bình đẳng, 
cứu giúp tất cả, đoàn kết tất cả mọi người, sẽ sinh vào đó.” 
VKN: sarvayimuktisaingrhitah saffxah, những chúng sinh 
được đoàn kêt bởi mục đích giải thoát. 

'3 Ckh.: thiện quyền phương tiện ?£ Rš 7ÿ flf.Htr.: xảo 
phương tiện độ 77 77ftf; Skt. upãyakausalya. 

'3” Đạo phẩm ìf ủh; Htr: bồ đề phần ?£## 2}; Skt. 
bodhipaksa. 
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tái sinh vào đó. 

“Tâm hồi hướng” là tịnh độ của Bồ-tát. Khi Bồ- 
tát thành Phật, quốc độ sẽ trang nghiêm đây đủ 
công đức cao qui. 

“Diễn thuyết để diệt trừ tám nạn'” là tịnh độ của 
Bồ-tát. Khi Bôồ-tát thành Phật, quốc độ sẽ không có 
ba ác, tám nạn. 

“Tự mình giữ giới, không phê bình người phá giới, 
là tịnh độ của Bồ-tát. Khi Bồ-tát thành Phật, quốc 
độ không nghe danh từ phạm cắm. 

“Mười thiện là tịnh độ của Bồ-tát.''° Khi Bồ-tát 
thành Phật, chúng sinh tái sinh vào đó sẽ không 
yếu mạng, sẽ giàu có, sống phạm hạnh, nói lời 
chân xác, ngôn ngữ dịu dàng, quyến thuộc không 
ly tán vì khéo hòa giải tranh chấp; lời nói tất lợi lạc 
cho người, không đồ ky, sân hận, giữ gìn chính 
kiến. 

“Như vậy, Bảo Tích, tùy theo trực tâm ấy mà Bồ- 


%3 Ckh.: Bồ-tát phân lưu pháp hóa 2} # #1. Skt. 
parTnamanacita. 
'” Thuyết trừ bát nạn Z*lậJ\#f#ˆ (đọc đúng là nan). Htr.: 
thiện thuyết tức trừ bát vô hạ #£ñ*jl£J\#£l{; § trường 
hợp khó gặp Phật, khó nghe Pháp, không thể tu tập Phạm 
hạnh; Skt. agƒãksanaprasamade$na. 

'4° Htr.: sự thanh tịnh cùng cực của mười nghiệp đạo thiện. 
VKN: đašsakusalaharmapathaparisuddli. 




















80 


QUỐC ĐỘ PHẬT 


tát mới có thể phát khởi hành. ''' Tùy theo sự phát 
khởi hành mà được thâm tâm. Tùy theo thâm tâm 
mà ý được điều phục. Tùy theo sự điều phục ý mà 
hành được như thuyết. Tùy theo hành như thuyết 
mà có thể hồi hướng. Tùy theo hồi hướng như vậy 
mà có thể diệu dụng các phương tiện. Tùy theo 
phương tiện thích hợp thành tựu chúng sinh. Tùy 
theo sự thành tựu chúng sinh mà quốc độ Phật 
thanh tịnh. Tùy theo sự thanh tịnh của quốc độ mà 
thuyết Pháp thanh tịnh. Tùy theo sự thuyết pháp 
thanh tịnh mà trí tuệ thanh tịnh. Tùy theo trí tuệ 
thanh tịnh mà tâm thanh tịnh. Tùy theo tâm thanh 
tịnh mà hết thảy công đức đều thanh tịnh. '“° 


'*!' Ckh.: “Hành ƒ† như vậy thì có danh dự 4⁄2##‡ như vậy.” 
Htr.: “Do phát bồ-đề tâm mà có thuần tịnh ý lạc.” VKN: 
yấvanfo boddhisatvasya prayogas tãyanta aŠayah, “Bồ-tát 
gia hành (nỗ lực thực hành) như thế nào thì ý lạc (ý chí 
hướng thượng) như vậy. 

'““ Chuỗi thứ tự, Ckh.: hành — danh dự — sinh thiện xứ — thọ 
phước — phân đức — hành thiện quyền — Phật quốc tịnh — 
nhân vật tịnh — tịnh trí — tịnh giáo — thọ thanh tịnh. Htr.: bồ- 
đề tâm ?£##2 — thuần tịnh ý lạc 4È‡#7šZŠ — diệu thiện gia 
hành #}32}JIƒT — tăng thượng ý lạc ti |-ZX4É — chỉ tức 1L 
jR — phát khởi ###ủ — hồi hướng ìi|hJ — tịch tĩnh 3⁄/lŸ' — 
thanh tịnh hữu tình ïY#'fï lđ — nghiêm tịnh Phật độ lắc} Í?ÿ 
-E - thanh tịnh pháp giáo ïïïf*# — thanh tịnh diệu phước 
ì†fU3mí — thanh tịnh diệu huệ 5ï thanh tịnh diệu 
trí i0?! — thanh tịnh diệu hành 0W — thanh tịnh 













































































S1 


TUỆ SỸ ® DUY-MA-CẬT SỞ THUYÊT 


“Cho nên, Bảo Tích, nếu Bồ-tát muốn làm thanh 
tịnh quôc độ, hãy làm thanh tịnh tự tâm. Tùy theo 
tâm tịnh mà Phật độ tịnh”. “° 

Bấy giờ, nương theo oai thần của Phật, Xá-lợi-phất 
chợt nghĩ: “Khi tâm của Bô-tát thanh tịnh thì quôc 
độ Phật thanh tịnh. Vậy tâm của đức Thê tôn 
nguyên lai khi còn là Bô-tát há không thanh tịnh 
hay sao mà quôc độ Phật này chăng hê thanh 
tịnh?” 

Phật biết ý nghĩ ấy, nói với Xá-lợi-phất: 

“Ý ngươi nghĩ sao, mặt trời, mặt trăng há không 
tịnh chăng khi người mù chăng thây chúng?” 
Xá-lợi-phất đáp: 

“Bạch Thế tôn, đó là tại lỗi của người mù chứ 
không phải tại mặt trời mặt trăng”. 

Phật nói: 

“Này Xá- lợi-phất, do bởi tội của chúng sinh nên 
không thấy vẻ trang nghiêm thanh tịnh của quốc 
độ Phật; đó không phải do lỗi của Như Lai. Xá-lợi- 




















tự tâm ïï# ÉI2ù — thanh tịnh diệu công đức ïÄÈ#ä##)1}fl 
. VKN: ørayoga (gia hành) — asaya (ý lạc) — adhyãšaya 
(tăng thượng ý lạc) — miđhyapii (thiện quán sát) — ørafipaffa 
(hành) — parinämana (hồi hướng) — „pãya (phương tiện — 
ksetraparisuddhi (quốc độ tịnh). 

3 VKN: yãdršĩ bodhisatvasya ciHaparišuddhih, tãdrsĩ 
buddha-ksetraparisuddhih sambhavati. 
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QUỐC ĐỘ PHẬT 


phất, cõi đất nảy của Ta thanh tịnh nhưng ngươi 
không nhận thây đó thôi”. 

Khi ấy, Phạm thiên Loa Kế!“ nói với Xá-lợi-phất: 
“Chớ nghĩ rằng quốc độ này không thanh tịnh. Vì 
sao? Vì tôi thây quôc độ Phật Thích-ca thanh tịnh, 
chăng khác gì cung điện của trời Tự Tại.”'“° 
Xá-lợi-phất bảo: 

“Tôi thấy cõi này nào là gò nỗng, hầm hố, chông 
gai, đât đá, núi non, toàn là dơ bân”. 

Phạm thiên bảo: 

“Là vì tâm của Nhân giả có thấp có cao, chưa y 
theo tuệ của Phật, nên thây cõi đât này bât tịnh. 
Xá-lợin-phât, vì Bồ-tát bình đăng với hệt thảy 
chúng sinh, thâm tâm thanh tịnh, nương theo trí 
tuệ của Phật, nên có thê nhìn thây cõi Phật này 
thanh tịnh”. '“ 


'*# Loa Kế Phạm vương l##⁄#RF; Ckh.: Biên Phát Phạm 
chí 4jZ£j#Ä:. Htr.: Trì Kế Phạm vương †Ƒf#2##†:. VKN: 
JatT brahma. 

“3 Ckh.: Thanh Minh thiên cung ïŠ JJ2?®Z. Tự Tại thiên 
cung Õl7EZXĩ; Htr.: Tha Hóa Tự Tại thiên cung {4t H# 
Xí. VKN: Vaéavarttinam devãnãm bhavanavyihah. 

“56 VNK: ye punas te bhadama $äriputra bodhisatvah 
sarvasamacittah parisuddhabuddhajfñanaãsayäs ta tmam 
buddha-ksetram pariSuddham pasyami, thưa Đại đức Xá- 
lợi-phất, những Bồ-tát có tâm bình đẳng đối với tất cả 
chúng sinh, có ý chí hướng thượng nói Phật trí thanh tịnh, 
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Bấy giờ, Phật ấn ngón chân của Ngài xuống đất. 
Thế giới ba nghìn đại thiên bỗng hóa rực rỡ với 
muôn vàn châu báu quí hiếm, trang nghiêm như 
cõi tịnh độ của Phật Bảo Trang Nghiêm, “” được 
trang hoàng bằng vô lượng công đức mà hội chúng 
ca ngợi là chưa từng thấy. Hơn nữa, mọi người đều 
thấy mình được ngồi trên một tòa sen lộng lẫy. 
Phật nói với Xá-lợi-phất: 

“Ông hãy quán sát vẻ thuần tịnh trang nghiêm của 
quốc độ Phật này”. 

Xá-lợi-phất thưa: 

“Vâng, bạch Thế tôn, đây là những gì con chưa 
từng thấy và nghe. Nay sự trang nghiêm thanh tịnh 
của quốc độ thảy đều hiện rõ”. 

Bấy giờ Phật bảo Xá-lợi-phất: 

“Cõi Phật này của Ta thường thanh tịnh như vậy. 
Nhưng hiển hiện vô lượng các thứ xấu xa uễ tạp là 
để dẫn dắt những người căn trí thấp kém. Cũng 
giống chư thiên cùng ăn chung một bát bằng báu, 
tùy theo công đức của người ăn mà màu sắc thức 
ăn khác nhau. '' Cho nên, Xá-lợi-phất, người có 


các Bồ-tát ấy thấy quốc độ Phật thanh tịnh. 

'*” Ckh.: Chúng Bảo La Liệt Tịnh Hảo Như Lai Z#?ï ##ZI| 
†#l# I0. Htr.: Công Đức Bảo Trang Nghiêm Phật 1)? 
M.lffb. VKN: Ratnavyhha-tathagaia. 

“3 CẸ. Trường A-hàm 20 (TIn1, tr. 134a11): chư thiên trên 
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tâm thanh tịnh sẽ thấy đất nảy được trang hoàng 
băng các công đức”. 

Khi Phật hiển hiện toàn vẻ trang nghiêm thanh tịnh 
của quốc độ này, năm trăm người con của các 
trưởng giả cùng đi với Bảo Tích chứng vô sinh 
pháp nhẫn,” và tám mươi bốn ngàn người ”” phát 
tâm cầu vô thượng chính đắng chính giác. 


Phật thâu lại thần túc, tức thì thế giới trở về hiện 
trạng cũ. Ba mươi hai ngàn chư thiên và người 
từng mong cầu quả vị Thanh-văn, nhận biết các 
pháp hữu vi thảy đều vô thường '° ' dứt la những 
cáu bản trần lao, được sự minh tịnh của con Đm 
pháp. Tám ngàn tỳ kheo không còn chấp thủ ' ? cá 
pháp, dứt sạch các lậu, được ý giải thoát. '”” 


Đao-lợi, với vị có phước nhiều, cơm màu trắng. Vị có 
phước vừa, cơm màu xanh. VỊ ít phước, cơm màu đỏ. 

“* lth. & Htr. đồng: vô sinh pháp nhãn Ất 7E ỳ#* Z7 
(anutpattika-dharma-ksãnri). Ckh.: nhu thuận pháp nhẫn 
Ji? Z2. VKN: ãnulimiki-ksãnt¡ (nhu thuận nhẫn). 

!'? Htr.: 84.000 loại hữu tình. 

°VKN: qnityä vateme sarvasarnskãrã, “Ôi, hết thảy tạo 
vật này là vô thường!” 

'” Bất thọ chư pháp 452i. CDM.: đạo không dính 
mắc, đối với pháp, không thọ, không nhiễm. VCS.: không 
chấp thủ ngã và ngã sở, vì không còn tiếp thọ quả của sinh 
tử. Xem cht. 150 dưới. 

'3 Ckh. = Lth.: lậu tận ý giải j4đñZZ#. Htr.: vĩnh viễn dứt 


+ 


sạch các lậu, tâm hoàn toàn được giải thoát ZkBjftñfijb #? 
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Wlầ. VKN: anupädäyäsravebhyas cittãni vimuktãni, tâm 
giải thoát dút sạch các lậu, không còn châp thủ. 
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Bấy giờ, trong thành Tỳ-da-ly có vị trưởng giả” tên 
Duy-ma-cật, đã từng cúng dường vô lượng chư 
Phật và trồng sâu gôc rê thiện, chứng đắc vô sinh 
pháp nhẫn,” có tài biện thuyết vô ngại,ˆ hiện du hí 
thần thông, nắm vững các tổng trì, đạt được vô sở 
úy;° khuất phục mọi thù nghịch và quấy nhiễu của 


„H 








' Ckh.: Thiện quyền phâm ?£lñh. Lth.: Phương tiện phẩm 
2idffh. Hư: Hiển bất tư nghị phương tiện thiện xảo #4 
Ji J fif f£JJ0n. VKN: AeintyopayaRauslyaparivar1a. 

“ Htr.: Bồ-tát thuộc dòng họ Li-thiếp-tì tên là Vô Cấu Xưng 
? lš BH HỊ Eó EÍ 2i #lt Jú fỦ. VKN: Vimala-kiữrti nãma 
licchavih. 

3 Ckh.: đắc pháp nhẫn ƒ3†*Zý. VKN: pratilabdhaksamtiko, 
vị đã chứng đắc nhẫn. 

* Htr.: đắc điệu biện tài f###}#ŸZ2†, sở đắc tài biện thuyết vi 
diệu; Cf. Đại phẩm Bát-nhã, quyền 8, “Phẩm huyền thinh”; 
Đại Bát-nhã kinh, quyền 499. VKN: labdhapratibhãna. 

: Ckh.: thần thông, bất _hý là 4M đồ ĐÀ. VKN: 




































































°“ Đây chỉ 4 vô sở ủy của Bồ-tát, bodhiSathiấanam cafvari 
vaiSaradyani. 


TUỆ SỸ ® DUY-MA-CẬT SỞ THUYÊT 


Ma, đã đi vào cửa Pháp sâu thắm,” thiện xảo trong 
trí độ,' thông suốt các phương tiện, hoàn thành đại 
nguyện. '° Ông biết rõ xu hướng của tâm của 
chúng" sinh, có thể phân biệt căn tính bén nhạy 
hay chậm lụt. Đã từ lâu tâm của ông đã thành thục 
trong Phật đạo, '” đã quyết định nơi Đại thừa. Mọi 
hành động của ông đều dựa trên tư duy chân 


7 Lth.: hàng ma lao oán J#JŠZ%Z48; Htr.: tồi ma oán lực ‡##J§ 
#7). VKN: nihatamarapratyarhiko. 

° VKN: gambiradharmanayasupravis‡ah, đã khéo léo đi vào 
nguyên lý của pháp sâu thăm. 

? Ckh.: xuất ư trí độ vô cực LHị}*#†JÈ#Rú. Lth.= Htr.: thiện 
ư trí độ #£}*#!JÈ. VKN: prajñãpäramitä-nirjãtah, đã xuất 
sinh Bát-nhã ba-la-mật. Xem cht. 10 dưới. 

'' Ckh.: “Do thiện quyền phương tiện mà thâm nhập rộng 
rãi vào trong các đạo để thành tựu sở nguyện.” VKN: 
prajfia-pãramitaniratah/ upäayakausalyagatimgatah 
pratibhãanasamanvã-gaíah, “phát xuất từ Bát-nhã ba-la-mật, 
ông đã vận dụng thông suốt tính linh động của phương tiện, 
và thành tựu biện tài vô ngại. 

' Hán: minh liễu chúng sinh tâm chi sở thú H ƒ Z/E2b 2. 
Ti. Ckh.: nhân căn danh đức sinh nhi cụ túc Ñ‡42?8?E 
IiJ.R.. Htr.: minh liễu hữu tình ý lạc cập hành H] ƒ ƒï†* 
3É 4{T.VKN: saftyãsayacaritakusalah, thiện xảo về các chí 
hướng và hành vi của chúng sinh. 

? Htr.: trí độ thành biện thuyết pháp thuần thục #?Ƒ#J;È3#ð* 
2# #4. VKN: yathäpratyarhadharmadesakah, sự thuyết 
pháp của ông thích hợp theo từng đối tượng. 
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chính.” An trú trong oai nghi của Phật, * tâm trải 
rộng như đại đương. '') Được chư Phật ca ngợi; Đế 
Thích, Phạm thiên, Thế chủ đều kính phục. 

Vì để hóa độ nhiều người, bằng vào phương tiện 
thiện xảo, ông cư trú trong thành Tỳ-da-ly. 

Bằng gia sản bất tận của mình, ông bao bọc người 
cùng khô. Bằng giới thanh tịnh, ông bao bọc người 
hủy phạm cắm giới. Bằng sự nhu thuận của nhẫn'® 
ông bao bọc người sân hận hung dữ. Bằng đại tỉnh 
tấn,' ông bao bọc người biếng nhác. Bằng nhất 
tâm, thiền định, tịch tĩnh,'Š ông bao bọc những kẻ 
có tâm ý tán loạn. Bằng tuệ quyết định,'”“ông bao 


SN TRC= Hư. VKN: ky/anicayah: krfašramah, quả quyết, 
kiên trì nô lực trong mọi hành vI. 

'* Ckh.: Phật Thánh thiện hành giai dĩ đắc lập f####⁄ƒT # 
Lf# 1. Lth. & Htr.: trụ Phật oai nghi fÌ:jbÑ£. VKN: 
buddheryäpathapratisthitah, cử chỉ uy nghỉ đồng với chư 
Phật. 

” Ckh.: giác ý như hải. Htr.: nhập tâm huệ hải. VKN: 
sagaravarabuddhyanupravis‡ah, thâm nhập giác huệ bao la 
như đại dương. 

5 Lth.: nhẫn điều hạnh Z/il; Htr..: điều thuận nhẫn ñj J2. 
VKN: ksamadamaprap0o. 

 Ckh.: bạch y tỉnh tấn (øvadãia-virya = udãta-virya?); 
VKN: apía-virya, đăng mãnh tỉnh tấn. 

ở Lth.: thiên tịch. Htr.: an trú tĩnh lự, chính niệm, giải thoát, 
đăng trì, đẳng chí. VKN: đhyãnasmrtisamaädhisthito. 

'' Lth.: quyết định tuệ È#ZE 5ï; Htr.: chính quyết trạch 1E 
J# . VCS.: chính quyết trạch, chỉ tuệ vô lậu. VKN: 
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bọc những hạng vô trí.” 

Tuy là hàng bạch y'' ông vẫn tuân hành mọi luật 
tắc thanh tịnh của Sa-môn.”? Tuy là cư sỹ ông vẫn 
tự tại không vướng mắc ba cõi. Tuy thị hiện có vợ 
con ông luôn sống đời tịnh hạnh.” Tuy hiện thân 
giữa các thuộc hạ, vẫn thường vui thú viễn ly.” 
Tuy mang ngọc vàng châu báu nhưng trang điểm 
thân mình bằng tướng hảo.” Dù thụ hưởng các 
thức ăn uống nhưng chỉ thưởng thức vị ngon của 
thiền. Đến phường cờ bạc để đưa người vượt 
thoát. Tiếp nhận dị đạo mà không hủy chính tín. 
Thông hiểu kinh điển thế gian, nhưng thường hâm 


prqjanišcayaprapio, bằng quyết đoán của trí tuệ. 

” Hư: để nhiếp ích vọng kiến và ác tuệ VKN: 
duhpra/fñana, ác huệ. 

” Bạch y F1, “người bận áo trắng,” chỉ người thế tục. 
VKN: avãdafavastradhari. 

® VKN: áramaneryäpathasampanna, đầy đủ cử chỉ uy nghỉ 
của sa-môn. 

® Phạm hạnh #Ê4Ÿ, Skt. brahmacãrï, đời sống tuyệt dục. 
CDM.: Phạm hạnh, là hạnh thanh tịnh vô dục. 

® Thường lạc viễn ly đ###3#4jïfŸ, thường vui thú ấn đật. Skt. 
yivekqcäfTi. 

? Lth.&Htr., đồng. VKN: sađã ca lak§anaparicchimna, 
nhưng luôn luôn dứt bỏ ngoại hiện. 

® Thiền duyệt vi vị Äf1àZ%1*. Htr.: tĩnh lự đăng chí vi vị ## 
Rf “2 ÄI. VKN: vyãnãhãrah, thức ăn là hơi thở của 
thiền, một trong năm loại sinh khí luân lưu trong cơ thê. 
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mộ Pháp Phật. Ai gặp ông cũng đều kính nẻ, tôn 
kính vào hàng bậc nhất.”? 


Ông giữ chấp trì luật pháp,” duy trì trật tự đưới 
trên. Hợp tác hài hòa trong tất cả sự nghiệp buôn 
bán, tuy cũng gặt hái những tài lợi thế tục, ông 
không lấy đó làm mừng.” Rong chơi trên các ngõ 
đường để giúp ích mọi người. Vào chốn công 
đường” để bảo vệ kẻ thế cô. Tham gia các luận 
nghị để đưa người vào Đại thừa. Đến các trường 
học để khai sáng tâm mọi người. Vào nơi kỹ viện 
để cho thấy tai họa của dục vọng. Vào trong tửu 
lâu để khiến mọi người giữ vững ý chí.” 

Trong hàng trưởng giả, ông được các trưởng giả 


” Htr.: bậc Thượng thủ trong hàng thuyết giáo. VKN: 
Sarvasainganikasu ca samdrsyate sarvatra cagrapiJifal, 
ông xuất hiện trong tất cả chúng hội, trong tất cả mọi nơi 
đều được tôn kính bậc nhất. 

® VKN: đharmavädï, người phát ngôn của công lý. 

” Htr..: “Tuy không mong cầu tài bảo thế gian, vẫn tỏ ra 
sành số các lợi lộc thế tục” VKN: 
sarvavyavaharodyuktasca na ca lãbhabhogabhilasi “tuy 
cùng tất cả hợp tác kinh doanh, nhưng không tham cầu thụ 
hưởng thế lợi.” 

*" Nguyên Hán: trị chính pháp. CDM, Triệu nói: “Chỉ quan 
chức thi hành pháp luật công chính.” Htr.: lý chư vương vụ 
TH I-X%, “giải quyết các công việc của triều đình.” 

*' Htr.: “để khiến mọi người an trụ chính niệm chính trí.” 
Htr.: “khiến họ phát khởi ý hướng thù thăng tu tương tợ 
phước.” 
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tôn kính để diễn thuyết những pháp tối thắng.” 
Trong hàng cư sỹ, ông được cư sỹ tôn kính để dạy 
họ dứt trừ tham đắm thế tục. Trong hàng sát-li, 
ông được các sát-l¡ tôn kính để dạy họ biết nhẫn 
nhục. Trong giới Bà-la-môn, ông được các Bà-la- 
môn tôn kính để dạy họ đoạn trừ ngã mạn. Trong 
các Đại thần, ông được các Đại thần tôn kính để 
dạy họ pháp luật công chính. Trong các Vương tử, 
ông được các Vương tử tôn kính để dạy họ đạo 
trung hiểu.” Trong chốn cắm cung, ông được các 
nội quan tôn kính để giáo hóa hết thảy cung nữ 
đức hạnh. 

Vào trong hạng thứ dân, ông được thứ dân tôn 
kính để khích lệ họ vun trồng phước đức. Trong 
hàng Phạm thiên, ông được các Phạm thiên tôn 
kính, hiển hiện cho họ huệ tối thăng.'* Trong hàng 
Đề Thích, ông được Đế Thích tôn kính, chỉ họ 
thấy rõ tính vô thường.”” Trong hàng Hộ thế,*° ông 


“ Hán: thăng pháp J†*. VKN: srzeg£hadharma, nghĩa vụ 
của hàng trưởng thượng. 

3 Ckh.: “Để sửa đổi ngay thắng tâm chí họ, bằng trung 
hiếu, khoan nhân, mà giáo hóa thói tục khinh bạc.” VKN: 
rãjabhogaisva-ryäbhiläsavinivartanäya, khiến họ đứt bỏ 
tham cầu quyên lực vua chúa. 

*“ Htr.: “chỉ cho thấy những sai biệt của tĩnh lự.” VKN: 
vi§esajïãnasandaršanaya, đề khai thị trí tuệ thù thắng. 

® VKN: aiŠvaryanityatvasaimdar$naya, để chỉ cho thấy 
trạng thái vô thường của quyên lực chúa tế. 
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được các vị Hộ thế tôn kính, khiến họ bảo vệ hết 
thảy chúng sinh. 

Trưởng giả Duy-ma-cật đã bằng vô lượng phương 
tiện ”” như vậy làm lợi ích cho chúng sinh. 

Nay, bằng phương tiện, Ông hiện thân có bệnh. Vì 
ông bệnh mà Quốc vương, Đại thần, Trưởng giả, 
Cư sỹ, Bả-la-môn v.v... cho đến các Vương tử 
cùng các thuộc hạ, vô sô hàng ngàn người, đã đên 
thăm viêng ông. 

Duy-ma-cật nhân nơi tật bệnh của tự thân mà 
thuyết pháp”” một cách rộng rãi cho những người 
đên thăm. 

Ông nói: 

“Các Nhân giả, thân này” là vô thường, không 
vững mạnh, yếu đuối, cũng chăng bên lâu; là pháp 
chóng mục nát, không đáng tin cậy. Nó là sự khổ, 
là sự ưu não, là nơi tập hợp của các loại tật bệnh. 
“Này các Nhân giả, thân này không phải là chỗ 
đáng nương tựa cho người minh trí. Thân này như 
đông bọt, không thê vôc năm. Thân này như bong 


* Ckh.: Tứ thiên vương JZ“E. VKN: Lokapäla. 
” Htr.: “bằng cửa trí tuệ với vô lượng phương tiện thiện xảo 
bất khả tư nghị.” 

3. VKN: mam ceva mahäbhautikam kayam arabhya 
dharmam dešayati sma, “ông thuyết pháp bắt đầu với thân 
thê được cầu thành bởi bốn đại chúng này.” 

*” Htr.: “Thân được cấu thành bởi bốn đại chủng này.” 
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bóng nước, không tồn tại lâu. Thân này như quáng 
nắng”° bốc từ khát vọng yêu đương. Thân này như 
cây chuối, ruột không lõi chắc. Thân này”! như 
huyễn, hình thành bởi ý nghĩ đảo điên. Thân này 
như giấc mộng, do hư vọng mà thấy có. Thân này 
như bóng, theo duyên là nghiệp mà có."” Thân này 
như tiếng vang, tùy thuộc nhân duyên. Thân này 
như đám mây trôi, chợt biến chợt diệt. Thân này 
như ánh chớp lóe, thoáng chốc tiêu tan. Thân này 
không chủ tế, như đất.” Thân này không tự ngã, 
như lửa.”” Thân này không thọ mạng,” như gió. 


* Viêm #. Đại trí độ 6 (T25n1509, tr. 102b2): “Hơi nóng 
(viêm), đây là gió bụi bốc lên trong nắng, trông giống như 
ngựa nhảy giữa đồng trồng, nên gọi là ngựa đồng (dã mã).” 
Từ dịch mượn của Trang Tử, Nam hoa kinh, Tiêu dao du: 
dã mã dã, trần ai dã. Sinh vật chi dĩ tức tương xuy dã, 
“Ngựa đồng, chính là bụi, do sinh vật lấy hơi thở thôi 
nhau.” Ckh.: như dã mã #1Ifƒ R§. Htr.: như dương diệm II 
l4. VKN: maricyupama. 

*UỤKN: yantrabhito batãyam kãyo sthisnäyuvinibandhah, 
xương này như bó củi yếu ớt được ràng buộc bởi xương, 
gân. Thí dụ này khuyết trong các bản Hán. 

? VKN: pữrvakarmapratibhäsataya, do bởi ảnh tợ của 
nghiệp quá khứ. 

Ỷ VKN: asvämiko 'yam kãyah nănäpraiyayasambhitfab, 
nirvya-paäro yan kaãyah prthivisadrsah, “thân này không chủ 
tỂ, sinh ra từ nhiều duyên; thân này vô dụng, như đất.” 

* Ckh.: “thân này là phi thân, như lửa.” Htr.: “... vô ngã, 
như nước.” VKN: anãfmo 'yam kayah apsadrsah. 
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Thân này không con người, như nước.“ Thân này 
không thật, lấy bốn đại làm nhà.'” Thân này rỗng 
không, không ngã cũng không ngã sở. Thân này vô 
tri, như cỏ, cây hay gạch ngói. Thân này không 
động, chỉ chuyển động vì sức gió. Thân này bất 
tịnh vì chứa đầy uế tạp. Thân này hư ngụy, tuy nhờ 
bởi tắm rửa, y phục, âm thực, rồi sẽ trở về tàn hoại 
diệt vong. Thân này nhiều tai họa, bị gây rỗi bởi 
một trăm lẻ một thứ tật bệnh."* Thân này như cái 
giếng trên gò,“ vì sự giả bức bách. Thân này vô 
định, nhất định sẽ chết. Thân này như rắn độc,”° 
như kẻ thù, như xóm hoang; “ nó được tập thành 


3 VKN: nIrJ1VvO. 

“ Htr.: “... không có hữu tình, như lửa.” Htr. còn thêm một 
dụ nữa không có trong Lth.: “Thân này không bổ-đặc-già-la 
(Skt. pudgala), đồng đẳng với hư không” VKN: 
nispudgalo vam kayah vãyusadrsah; nihsvabhavo yam 
kayah ãkãsasadrsah, “thân này không có con người, như 
gió; thân này không có tự thể, như hư không.” 

#VKN: mahãbhitänäm ãlãyah, là kho tích lũy (a-lại-da) 
bốn đại chủng. 

“ Htr.: “tập thành bởi 404 thứ bệnh.” VKN: cafrufaraiš 
cafurbhi rogasataih, với hơn bốn trăm thứ bệnh. 

*® Hán: khâu tĩnh F:3†; CDM, Thập nói, “giếng trên gò, tức 
là giếng khô nơi gò nống f:jš ‡ñ ỞŸƑ.” Htr.: “... đễ sập như 
đường hầm có nước lJIZKBŠ.” VKN: Jjnodapanasadrso, 
như giếng khô. 

* Rắn độc, thí dụ cho bốn đại, các giới (đhãứu). 

*!' Oán hại #87. VKN: vadhaka, kẻ sát nhân. Thí dụ cho 
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bởi các uấn, các ØIỚi, Các XỨ. 

“Chư Nhân giả, thân này đáng chán như vậy, ta 
nên tầm cầu thân Phật. Vì sao? Vì Phật thân tức 
Pháp thân, sinh từ vô lượng công đức và trí tuệ; 
sinh từ giới, định, huệ, giải thoát và tri kiến giải 
thoát; sinh từ từ, bi, hỷ, xả; từ bồ thí, trì giới, nhẫn 
nhục, nhu hòa, cần hành tinh tấn, thiền định giải 
thoát, tam muội; sinh từ đa văn, trí tuệ, các ba-la- 
mật; sinh từ phương tiện; sinh từ sáu thông; sinh từ 
ba minh; sinh từ ba mươi bảy đạo phẩm; sinh từ 
chỉ quán; sinh từ mười lực, bốn vô sở úy, mười 
tám pháp bất cộng; sinh từ sự đoạn trừ hết thảy 
pháp bắt thiện, tập hết thảy pháp thiện; sinh từ sự 
chân thật; sinh từ sự không buông lung. Từ vô 
lượng pháp thanh tịnh như vậy sinh ra thân Như 
Lai. 

“Các Nhân giả, nêu muốn được thân Phật hầu 
chấm dứt hết thảy tật bệnh của chúng sinh, các 
ngài nên phát tâm câu giác ngộ tôi thượng”. 

Trưởng giả Duy-ma-cật giảng Pháp cho những 
người đến thăm bệnh như vậy, khiến cho vô SỐ 
nghìn khách viếng phát tâm vô thượng bồ-đề. ` 


uấn (skandha). 

* Không tụ ZšZš, chỗ bọn cướp thường tụ tập. Thí dụ cho 
xứ (ãyafana). 

” Bản Hán, Htr., hết quyền 1. 
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1. Lúc bấy giờ, Duy-ma-cật trong lòng suy nghĩ, 
“Nay ta nằm bệnh; há đức Thế Tôn đại từ không rủ 
lòng thương tưởng?” 

Phật biết ý tưởng đó, nói với Xá-lợi-phất:? 

“Ông hãy đi thăm bệnh Duy-ma-cật.” 

Xá-lợi-phất đáp: 

“Bạch Thế tôn, con không đủ khả năng để đi thăm 
bệnh ông ấy. Vì sao vậy? Con nhớ lại, có lần, con 
đang ngồi tĩnh niệm” dưới tàn cây trong rừng,! 
Duy-ma-cật đến đó, và bảo con rằng." “Kính thưaŠ 














' Ckh. = Lth. Htr: Thanh văn phẩm ##fïj j#. VKN: 
Šrãvakabodhisatvavisarjanaprasno nãma trryah 
parivartah, phâm III, Thanh văn và Bồ-tát thăm bệnh, gồm 
2 phẩm III và IV của các bản Hán. 
? Šãriputra 
3 Yến tọa 4#, Skt. pratisarina (Pali: patisallãna). độc cư 
tĩnh tọa, ân dật tư duy, thiền tứ. VCS nói “yến tọa” ở đây 
chỉ “diệt tận định.” 

* Htr., “trong Đại lâm ‡‡.” Khu rừng Mahävana ở gần Tì- 
da-ly (ValSalya /Vesall), chạy dài đến Himalaya. 
” Htr.: “Sau khi cúi đầu lễ dưới chân con, rôi nói rằng.. 
Chỗ này, Khuy Cơ (T38n1782, tr. 10419) chỉ trích La tệp 
vì nễ nang Dao chúa, nên tránh chỉ tiết Duy-ma-cật cúi lạy 
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ngài Xá-lợi-phất, bất tất ngồi "¬ vậy mới là ngồi 
tĩnh niệm. Không hiện thân và ý” ở TEHE ba CÕI, ây 
mới là tĩnh tọa.” Hiện các oai ngh¡'° mà vẫn không 
xuất khỏi diệt tận định, ấy mới là tĩnh tọa. Hiện 
thân làm các việc phàm phu'' mà không xả Đạo 
pháp,” ấy mới là tĩnh tọa. Tâm không trụ trong, 
không trụ ngoài, ây mới là tĩnh tọa. Không bị dao 
động trong các kiến chấp mà tu hành ba mươi bảy 
phẩm, ấy mới là tĩnh tọa. Không đoạn trừ phiền 


sát chân ngài Xá-lợi-phất, lược bỏ chỉ tiết này trong nguyên 
bản tiếng Phạn. Nhưng VKN không có chỉ tiết này như Htr. 
“Hán: duy HÈ, kính thưa; VCS: (T38n1782, tr. 1041b14) 
nhân mạnh đặc biệt từ này để nói đến thái độ tôn kính của 
Duy-ma-cật đối với ngài Xá-lợi-phất. VKN: bhadama 
$ãriputra, thưa Đại đức Xá-lợi-phất. 

TVCS: bát tất, chỉ ý vừa tán thành, vừa bác bỏ. 

ở Lth.: thân và ý. Htr.: thân và tâm. 

?CDM, La-thập nói, “Thân Tử bấy giờ tuy nhập Diệt tận 
định khiến cho tâm ân, nhưng thân vẫn còn hiện, nên bị chỉ 
trích.” 

'' Oai nghi, chỉ bốn cử chỉ đi, đứng, nằm, ngồi (Skt. Tryä- 
patha). CDM và VCS đều giải là “phương tiện diệu dụng.” 
'! [th.: phàm phu sự },2E3f. Htr.: đị sinh chư pháp #4/EñZ 
1: (Skt. prthagjanadharmä) 

'* Htr: “Hiện hành các pháp của hết thảy dị sinh (phàm 
phu) mà không xả tướng của những gì đã chứng.” VKN: 
präaptilahganañca na viahas: prthagjanalaksanegt ca 
samdrsyase, không xả tướng sở đắc mà hiện thân trong các 
tướng phàm phu. 
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não mà nhập Niết-bàn,'° ấy mới là tĩnh tọa. Ngồi 
được như vậy, thì mới được Phật ân khả. 

“Bấy giờ, bạch Thế tôn, khi nghe ông nói những 
lời này, con ngôi im lặng, không trả lời được. Cho 
nên con không đủ khả năng đề đi thăm bệnh”. 


2. Phật nói với Đại Mục-kiên-liên: "" 

“Ông hãy đi thăm bệnh Duy-ma-cật”. 
Mục-kiền-liên bạch Phật: 

“Bạch Thế tôn, con không đủ khả năng để đi thăm 
bệnh ông'Ê ấy. Vì sao vậy? Con nhớ lại, có lần, khi 
con đang giảng pháp cho hàng tục gia đệ tử trên 
đường phố thành Tỳ-da-ly, Duy-ma-cật đến bảo 
con rằng, “Kính thưa ngài Đại Mục-liên, giảng 
pháp cho cư sỹ bạch y không phải như Nhân giả 
đang thuyết. Thưa ngài, khi thuyết pháp, hãy như 
pháp mà thuyết. Pháp không chúng sinh, vì xa lìa 
cáu bân của chúng sinh.'* Pháp không thọ mạng, ” 


'3 Htr.: “Không xả sinh tử mà không còn phiền não. Tuy 
chứng Niết-bàn mà vô sở trụ.” VKN: samsãrivacarãmsca 
klesãn na prajahäsi nirvãnasamavasaranasca bhavasi, đi 
trong sinh tử, không đoạn phiền não, mà y chỉ trong Niết- 
bàn. 

'* Mahämaudgalyäna. 

'' Các bản Hán giống nhau. VKN: /4sya safpurusasya, “con 
người siêu việt ấy.” Trừ Xá-lợi-phất, tất cả Thanh văn và 
Bồ-tát đều gọi ông như vậy. 

'° Lth.: chúng sinh cầu Z#EJ, Thập nói: “Tức là hai mươi 
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vì xa lìa sinh tử. Pháp không có con người, ° 

tiền tế và hậu tế đều cắt đứt. Pháp thường tịch 
nhiên, vì diệt các tướng. Pháp lìa ngoài tướng, vì 
không sở ch Pháp không ngôn thuyết, vì lìa 
giác quán.” Pháp không hình tướng, vì như hư 


thân kiến (Skt. sa/&ãyadrzíi: tát-ca-da tà kiến = hữu thân 
kiến). Htr.: ngã cấu ‡Èjí. VCS: cáu bẩn do ngã chấp hay 
của ngã chấp. VKN: safvarajas. 

'“1th.: thọ mạng Z#ñJ; Htr.: mạng giả ñồ:Z; Skt. 77a, một 
khái niệm khác về đữ»an (ngã chấp, tự ngã hay linh hồn) 
trong một số học thuyết; tự ngã như là chủ thể của thọ mạng 
hay sinh tôn. 

'8 [th.: nhân Ä. Htr.: bổ-đặc-già-la #‡#?flllãŠ; Skt. pudgala 
(nhân cách, nhân vị, cá thể ngã), một khái niệm về ãfman 
của một số học thuyết; Hán dịch là số thủ thú ###, chỉ 
chủ thể của luân hồi, tự ngã như là chủ thể trong luận 
chuyển tái sinh. Từ trên, bản của Huyền Trang đề cập bốn 
hình thái của ngã chấp (Zữnagraha) hay khái niệm về tự ngã 
(afmadrsfi): ngã (a£man), hữu tình (= chúng sinh, Skt. 
safva), sinh mạng (n4) và nhân vị hay nhân cách 
(pudgala). Bản La-thập chỉ kể có ba: chúng sinh, thọ mạng 
và con người. VKN, như Lth. 

' Htr.: “Pháp lìa tham trước (chấp), vì không sở duyên. Sở 
duyên ƒf##, Skt. ãlambana, cái mà chủ thể (thức) bám vào 
để sinh khởi và hoạt động. VKN: vigzíab, (pháp vốn) ly 
tham. 

® Giác quán ŸŸli, Triệu nói: “Nhị Thiền trở lên không còn 
giác và quán, nên nói là sự im lặng của Hiền Thánh.” Theo 
đó, giác quán là hai thiền chi đầu của sơ thiền; cũng là hai 
trong bốn tâm sở bất định của Duy thức. Htr.: “Pháp không 
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không.?' Pháp không hý luận vì rốt ráo không.” 
Pháp không ngã sở, vì lìa ngã sở. Pháp không phân 
biệt, vì lìa các thức.” Pháp không so sánh,“ vì 
không tương đãi.” Pháp không thuộc nhân vì 
không ở trong duyên. Pháp đồng pháp tính, vì 
nhập vào các pháp. Pháp đi theo Như” vì không 
có gì để đi theo. Pháp trụ thực tế, vì không động 
các biên.” Pháp không động dao, vì không y sáu 
tràn. Pháp không đến đi vì thường không trụ. Pháp 
thuận với Không, tùy theo vô tướng và ứng với vô 


văn tự, vì ngôn ngữ bị cắt đứt; pháp không thí thuyết (diễn 
thuyết) vì viễn ly hết thảy tư duy sóng cuộn (ba lãng tư).” 
VKN: anakgarah  sarvavakwacchedah  anudaharah 
sarvormivigaiah, (pháp) không văn tự, đoạn tuyệt ngôn ngữ, 
không biện thuyết, vì đã vượt qua mọi sóng biến. 

”' Hình, đây chỉ hình sắc (samasthäna). Tướng (nga), đây 
chỉ hình dạng hay dấu hiệu. Hưr.: “Pháp không hiển sắc, 
không tướng dạng, không hình sắc, vì xa lìa hết thảy hành 
động sự.” VKN: avarnalingasamsthanah. 

” Htr.: “Pháp phố biến khắp cả vì như hư không.” VKN: 
Sarvatrãnugatah ãkas$asamadrsah. 

® Htr.: “Pháp không liễu biệt vì lia tâm, ý, thức.” VKN: 
aVvÿfñaptiŠ cittamanovjñãnavigatah. 

® Vô hữu tỷ #t#ï tE. VKN: asadr$ah, không loại tợ. 

® Tương đãi JHÍƒ#: đối đãi hay đối nghịch nhau. VKN: 
nispratipaksatvat, vì không đôi nghịch (đối trị phần). 

*% VKN: tathãnugaa, đi theo Như, tùy thuận theo Như. 

? Hư. tất cánh bất động 3$ 7? 4: # .VKN.: 
atyantäcaliyatväi. vì tuyệt đỗi không dao động. 
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tác.? Pháp lìa đẹp xấu. Pháp không tăng giảm. 
Pháp không sinh diệt.” Pháp không chỗ về. Pháp 
vượt qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm." Pháp 
không cao thấp; thường trụ, bất động. Pháp lìa hết 
thảy quán hạnh.”' 


“Kính thưa ngài Mục-liên, tướng của pháp như 
vậy, làm sao diễn _giảng? Thưa ngài, người thuyết 
pháp thì không diễn thuyết, không khai thị. Người 
nghe thì không nghe, không sở đắc.” Như con 


”® Ba giải thoát môn: Không, vô tướng, vô tác (=vô nguyện). 
Htr.: “Pháp thuận Không, tùy Vô tướng, ứng Vô nguyện, vì 
xa lìa hết thảy tư duy tăng giảm.” VKN: $ữnyafãsamahirah, 
ãnimitta-prabhavitah apramihitalaRsanah uihãpohavieaiah, 
“(pháp) tương hệ bởi tính Không, hiển thị bởi Vô tướng, có 
tướng là Vô nguyện, vì lìa tăng giảm.” 

” Htr: “Pháp không thủ xả, vì lìa sinh diệt” VKN: 
anu{ksepo praksepah uipadabhamngavigaiah. 

° Htr.: “Pháp không chấp tàng, vì lìa hết thảy con đường 
của mắt, tai mũi, lưỡi thân, ý.” VKN: anälayaý 
caksuhsrotraghanajihva-kãyamanahpathasamatikraniah. 

” Hư.: “Pháp lia hết thảy sở hành của phân biệt, vì hết thảy 
hý luận đêu bị rốt ráo đoạn trừ” VKN: gprãpíah 
sarvapracaravigaíah, (pháp) sở đắc, lìa tất cả sở hành. 

? Hữưr.: “Sự thuyết pháp là, tất cả đều là sự thêm bớt. Người 
nghe pháp tất cả cũng đều là sự thêm bớt. Nơi nào không có 
sự thêm bớt, nơi đó không có gì được thuyết, không có gì 
được nghe, không có gì được nhận thức” VKN: 
dharmadesaneti bhadana maha-maudgalyayana sama- 
ropapadam ciat. yejpi srqvamii fe Di samäro-pendiva, 
Šrmvamtfi yatra bhadanta maudealyayana asamaropapadam 


102 


CHÚNG ĐỆ TỬ 


người huyền” giảng pháp cho người huyễn nghe. 
Ngài nên xác lập tâm ý này mà giảng Pháp; cân 
phải hiệu rõ căn tính nhạy bén hay chậm lụt của 
chúng sinh; tri kiên thiện xảo không có gì ngăn 
ngại; băng tâm đại bi mà tán dương Đại thừa; vì 
nhớ nghĩ báo đáp ân đức của Phật, không đê Tam 
bảo đoạn tuyệt; vì như vậy mà thuyêt pháp. ` 

“Nghe Duy-ma-cật nói pháp này xong, tám trăm 
cư sỹ đã phát tâm cầu giác ngộ tối thượng. Bạch 
Thế Tôn, con không có biện tải như vậy, nên 
không đủ khả năng đi thăm bệnh”. 

3. Phật nói với Ma-ha Ca-diễp:* 

“Ông hãy đi thăm bệnh Duy-ma-cật”. 

Ma-ha Ca-diếp bạch Phật: 

“Bạch Thế tôn, con không đủ khả năng để đi thăm 
bệnh ông ây. Vì sao vậy? Nhớ lại, có lân con đang 
khât thực nơi xóm nghẻo, Duy-ma-cật đên nói: 
“Kính thưa ngài Ma-ha Ca-diêp, có tâm từ bi mà 
không rộng kháp, nên ngài bỏ nhà hào phú mà xin 
nhà bân hàn. 

“Thưa ngài Ca-diếp, an trụ nơi pháp bình đăng thì 
nên hành khất thực theo thứ lớp.” Vì sự không 


na tafra dešyate na šryatfe na vjñãyqte. 

*3 Huyễn sĩ 4J-l;; Skt. mãyapuruga. 

**“ Mahäkãáyapa. 

3” VKN: dharmasamatapratigthitena te  bhavifavyam; 
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3 cho nên cần phải hành khát thực. Vì đề làm rã 
sự kết hợp” mà cầm lấy nắm thức ăn.”” Vì không 
thọ nhận” mà nhận lây thực phẩm của người kia." 
Bằng ấn tượng về xóm hoang'"' mà đi vào xóm." 
Nhìn sắc mà cũng đồng như mù. Nghe âm thanh 
cũng đồng như tiếng vọng. Ngữi mùi thơm cũng 
đồng như gió thoảng. Nếm vị thức ăn, mà không 


sarvadäa SarVva-saffvasamanvaharena pưmdapatfah 
paryes‡avyah, “Ngài nên an trụ trong tính bình đăng của 
pháp, hằng vì thương tưởng tất cả chúng sinh mà hành khất 
thực.” 

*% Bất thực 4; Triệu nói: đây chỉ Niết-bàn. VKN: 

anãhãrena caharah paryesfavyah, vì cái không phải thức ăn 
mà cầu xin thức ăn. 

” Lth.: hoại hòa hiệp tướng Eš#1⁄3ÄI. 

* Xem cht. 40. 

* Bất thọ 4*5#;Triệu nói: “Bất thọ, tức là pháp Niết-bàn.” 

* Htr.: “Vì để phá bỏ sự chấp trước thức ăn của kẻ kia mà 
hành khất thực.” VKN: parapindagrähäpanayäya ca te 
pitđãya carita-vyan. Xem thêm cht. 42 dưới. 

*' Lth.: không tụ tưởng ZšZ##l. Htr.: không tụ tướng ZšZ 
TH: 

“ VKN, thêm: naranariparipakaya ca fe  nagardam 
pravestavwamw buddhakulakulimena ca te kuiãany tupa- 
Samlzamifavayani; aprafi-grahanatayä ca piidapdrah 
pratigrahyah, “Vì để thành thục kẻ nam người nữ mà ngài 
đi vào thị trắn, ngài hãy đi đến các gia đình với ý tưởng đến 
gia tộc cao quý của Phật. Vì sự không thọ nhận mà thọ nhận 
của bố thí. ” Htr. & Ckh. đồng; Lth. khuyết. Xem cht. 40 
trên. 








< 


104 


CHÚNG ĐỆ TỬ 


phân biệt. Tiếp thọ các xúc như trí chứng. Biết 
các pháp đều là tướng như huyễn; không có tự 
tính, chăng có tha tính; từ xưa tự nó vốn không 
bốc cháy thì nay không lặng tắt." 

“Ca-diếp nếu có thể không bỏ tám tà mà nhập tám 
pháp giải thoát; ® bằng tà tướng mà nhập Chính 
pháp;*° bằng một miếng ăn” mà bố thí tất cả; cúng 
dường chư Phật và Hiền Thánh Tăng. Được vậy 
mới nên ăn. Ăn như vậy không phải có phiền não? 


*® Trí chứng #fïð, La-thập: “Bằng trí mà xúc thật tướng.” 
Đạo Sinh nói: “Trong tiếng Phạn, xúc và trí chứng đối nghĩa 
nhau.” VKN: 7/ñãnãspar$anatayä ca sparsäh] sprasfavyä, vì 
tính vô xúc của trí mà tiếp thọ xúc chạm. 

* Lth.: bản bất nhiên 4*4Ä. CDM, Triệu nói: “Như lửa, 
không bi thì không tắt.” Htr.: vô xí nhiên, vô tịch diệt Ấ‡ 


1t). lÄ Ít ðí ÙÀ . VKN: yo()svabhävo()parabhava- 
“uddh(4)nuwjjvalitam yad anwj}va-litatn tan na Sãmydfi; “cái 
gì (không) tự tính, (không) tha tính, (cái ấy) thanh tịnh 
không bốc cháy. Cái gì không bốc cháy, cái ấy không bị dập 
tắt. Xem cht. 89 dưới. 

*® Tám tà, tức tám tà đạo, đối nghịch với tám chính đạo. 
VKN: (4)gfau ca mithyevtan samakramed dgiau ca 
vinoksãn samäpa-dyera, “Nếu có thê siêu việt tám tà mà 
thành tựu tám giải thoát.” 

“ Htr.: “Bằng bình đăng của tà mà nhập bình đẳng của 
chính.” VKN: mihyäsamafaya ca samyakvasamatãm 
avafared. 

*“Lth.: nhất thực --f. Htr.: nhất sủy thực - -]ñift (một 
năm thức ăn). 

* Htr.: tạp nhiễm Äf3È; Skt. szmkjesa. Khuy Cơ nói, cựu 
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cũng không lìa phiền não, không nhập định ý” 
cũng không xuất khỏi định ý; không phải trụ thế 
gian”" cũng không phải trụ Niết-bản; ai thí cho,°' 
công đức không nhiều cũng không ít, không vì thế 
mà thêm, không vì thế mà bớt. Đó là cách chân 
chính đi vào Phật đạo, không nương Thanh-văn. 
Thưa Ca-diếp, ăn như vậy mới là không ăn suông 
của người bồ thí.) 

“Bạch Thế tôn, khi nghe những lời này, được điều 
chưa từng có này, trong con khởi niềm tôn kính 
sâu sắc hết thảy chư Bồ-tát, và con nghĩ: “Con 
người có gia đình mà có thể có trí tuệ biện tài như 
vậy, ai nghe mà không khởi tâm câu giác ngộ? Từ 
đó con thôi không khuyên người bằng Thanh-văn 
hay Bích-chi-phật. Vì vậy cho nên con biết mình 
không đủ khả năng đi thăm bệnh”. 


4. Phật lại bảo Tu-bồ-đê:” 
“Ông hãy đi thăm bệnh Duy-ma-cật”. 
Tu-bồ-đẻ bạch Phật: 


dịch “phiền não” không chính xác. 

*® Lth.: định ý &£#š; Htr.: tĩnh định ##Z. VKN: samãhifa 

* Htr.: không phải trụ sinh tử. VKN: na samsãrasthito. 

*' Hư: “Ai bố thí cho Tôn giả.” 

” Lth: Tu-bồ-đề Z{?£‡#. Hư.: Đại Thiện Hiện X?#Öii. 
VCS: Ma-ha Tô-bổ-để Ƒ#š'[#Ê3JK, đây nói là Đại Thiện 
Hiện. Skt. (Mahä)Subhũu. 














106 


CHÚNG ĐỆ TỬ 


“Bạch Thế tôn, con không đủ khả năng để đi thăm 
bệnh ông Ấy. Vì sao vậy? Nhớ lại, có lần con đến 
nhà ông khất thực. Duy-ma-cật lấy bát” của con 
cho đầy cơm rồi bảo: “Thưa ngải Tu- bồ-đề, nếu 
đối với sự ăn mà bình đắng, thì đối với các pháp 
cũng bình đăng. Các pháp bình đăng thì đối với sự 
ăn cũng bình đắng. Hành khất thực như vậy mới 
đáng nhận thức ăn.”" 
“Thưa ngài Tu-bồ-đề, nếu có thể không dứt trừ 
dâm dục, sân nộ, ngu si, mà cũng không cộng tồn 
với chúng; không hoại nơi thân mà tùy nhất 
tướng; ” không diệt sĩ và ái” mà đạt được minh và 
giải thoát;” băng tướng của năm tội đại nghịch mà 


3 Htr.: “Sau khi lễ, rồi đón lấy bình bát.” 

“ Htr.: “Nếu có thể bằng tính bình đẳng từ nơi sự ăn mà thể 
nhập tính bình đẳng của hết thảy pháp; bằng tính bình đẳng 
của hết thảy pháp mà thể nhập tính bình đăng của hết thảy 
chư Phật. Được như vậy mới đáng nhận thức ăn.” 

* Htr.: “Không hoại tát-ca-da kiên mà nhập nhất thú đạo.” 
Khuy Cơ giải: Tát-ca-da kiến jš3MUHB bỉ, (Skt. sa/&ãyadrsfi) 
là ngụy thân kiến (chấp thân hư ngụy này là thực hữu). Lý 
vô ngã được nói là nhất thú —-## (VKN: ekayäna, lối đi độc 
nhất). Vì đó là đích quay về của hành giả trong cả ba thừa. 
VKN: avikopya satkayam ekãyam mãrgam anugafo, không 
hoại hữu thân mà đi theo con đường nhất đạo. 

*Jth.: si và ái #šZ#. Hưr.: vô minh và hữu ái #tH]J4†?Š; 
Skt.: avidya bhavafrsna ca. 

”Lth.: minh thoát H Hồ. Htr.: tuệ minh và giải thoát. Minh, 
chỉ ba minh (/srzo vidyah). Giải thoát, chỉ tám giải thoát 
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được giải thoát, không được cởi, không bị trói;” 
không thấy bốn Thánh đế, cũng không phải không 
thấy Thánh đế;” không phải đắc quả, không phải 
phảm phu, không phải lia pháp phàm phu; không 
phải Thánh nhân, không phải phi Thánh nhân; tuy 
thành tựu hết thảy pháp mà vẫn xa lìa pháp 
tướng."° Có như thế mới đáng nhận thức ăn. 

“Nếu Tu-bồ-đề không thấy Phật cũng không nghe 
Pháp;”' sáu đại sư ngoại đạo kia, là Phú-lan-na Ca- 
diệp, Mạt-già-lê Câu-xa-lê Tử, San-xà-dạ Tỳ-la- 
chi Tử, A-kỳ-đa Sí-xá-khâm-bả-la, và Ni-kiền-đà 


(agtau vữnoksah). VKN: na ca te avidyäa bhavafrgna ca 
samudehaHitã na ca vidya vimukf ufpädife, vô mình và hữu 
ái không diệt trừ, minh và giải thoát cũng không phát sinh. 

°8 1h; ngũ nghịch Ti3ði, năm tội đại nghịch; Skt. pañca 
ãnantaryakarmani. Htr.: “bằng pháp tính bình đẳng vô gián 
mà nhập pháp tính bình đẳng giải thoát, không được cởi, 
không bị trói.” Khuy Cơ giải: vô gián ở đây chỉ địa ngục vô 
gián, nêu chỗ cực khổ để đối nghịch đại lạc là Niết-bàn. 
VKN: ananfarya-samatayä ca te samadhivimkuktir na cãsi 
mukto na baddhah, bằng tính bình đẳng vô gián mà ngài có 
chính định và giải thoát; ngài được cởi, không bị trói. 

”° Kiến để NÄï (Skt. safyadarsana), đây chỉ sự chứng đắc 
Thánh quả, đặc biệt Sơ quả. 

® Htr.: “thành tựu tất cả pháp mà lìa tưởng các pháp ÄftÄ#†* 
#H .” VKN: ma  sarvadharmasamanvägdla$ca sarva- 
dharmasama-dhigatas-ca. 

'' Htr. như VKN, thêm: “không phụng sự Tăng.” 
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Nhã-đề Tử,” là Thầy của ngài; nhân họ mà ngài 
xuất gia. Nếu các vị Thầy ấy đọa lạc thì ngài cũng 
đọa lạc theo. Như vậy ngài mới nên nhận thức ăn. 

“Nếu Tu-bồ-đề đi vào các tà kiến, không sang bờ 
bên kia;” trụ trong tám nạn chứ không thoát khỏi 
tám nạn;“' đồng với phiền não,” xa rời pháp thanh 


% [th.: lục sư ngoại đạo #|3[7XÍili: Phú-lan-na Ca-diệp #ï 
BãÏ7lf§3/1 äŠ, Mạt-già-lê Câu-xa-lê Tử ZKfllIl4*‡ñJã41'ƒˆ, San- 
xà-dạ Tỷ-la-chi Tử lll|lã]7?⁄ E¿Z#HIK-ƒˆ, A-kỳ-đa Sí-xá-khâm- 
bà-la lJ##Z‡H2z#⁄3#4##, Ca-la-cu-đà Ca-chiên-diên lÃ# 
!ÑX3MWj#É và Ni-kiền-đà Nhã-đề Tử J¿#JÈ2?‡#'ƒ. Hư... 
Ngoại đạo lục sư #}Ìl7XÍ: Mãn Ca-diễp-ba #3 3E, 
Mạt-tát-yết-li Cù-xá-li Tử ZKlšŸ#44ÄÈ‡E22Ält fˆ, Tưởng Phê- 
đa Tử #ÚÑZ£ Ý, Vô Thắng Phát Hạt Ấ#tJ#3⁄[ZK*jj], 
Phong Ca-diễn-na ## 3MfJ7|š, Ly hệ Tử jÈŠ#ššŠJ'ƒ. Skt.: 
Piurana-Ka%yapa, Maskari-Gosaliputra, SafJaya- 
Vairastrikaputra, Ajita-Kesakambala, Kakuda-Katyayana, 
Nirgrantha-Jfñatiputra. Pahl, CẼ. Samafifia-phala-sutía, D.1. 
47t. 

5 Ckh.: “Hoặc trụ trong các kiến chấp, hoặc rơi vào biên 
chấp mà không đến chỗ Phật...” Htr.: “Rơi vào các kiến thú 
(Skt. drsfigari: xu hướng kiến chấp tà vạy) mà không đi đến 
trung biên (Skt. madhyama: trung đạo và hai biên châp hay 
cực đoan).” VKN: sarvadrs†igafe§u cãryaman anfargaio na 
cantamadhyaprapia., đi giữa các xu hướng tà kiến mà 
không rơi vào biên châp hay trung đạo. 

® Htr.: bát vô hạ /\##H⁄4, tám hoàn cảnh không thuận lợi 
cho sự tu tập chính pháp. Skt. agfãy aksanah; CẼ. Pali, 
Sangrrti, D.im. 287, afth` akkhanã asamaya brahmacariya- 
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tịnh; nếu ngài chứng đắc Vô tránh tam-muội® thì 
hết thảy chúng sinh cũng chứng đắc định ấy: 
những ai bố thí ngài, không nói là gieo vào ruộng 
phước; những ai cúng dường ngài sẽ rơi vảo cõi 
dữ; ngải cùng bọn Ma nắm tay nhau làm bạn lữ 
trong trần lao;” ngài cùng với bọn Ma và các trần 


vasaãya. 

° Lth: phiền não ‡# lấ; Hư: tạp nhiễm 3# 3©; Skt. 
samkhlesa. 

5 Vô tránh tam-muội/định, Skt. aranä-samadi; cŸ. Câu-xá 
27 (Đại 29, tr. 141c24): “Nói vô tránh tam muội, nghĩa là, 
A-la-hán quán sát sự khổ của chúng sinh do bởi phiên não. 
Tự biết thân của mình là ruộng phước bậc nhất, nhưng ngại 
rằng phiền não của người khác lấy thân của A-la-hán làm 
đối tượng để sinh khởi, cho nên ngài dẫn phát tướng trí như 
vậy. Do phương tiện này khiến cho các chúng sinh khác 
không lấy thân của A-la-hán làm đối tượng để sinh khởi 
tham, sân, các thứ....” CF: Vajracchedikãä §9: aham asmi 
bhagavarns tathagatenarhata samyaksanbuddhena 





Lai xác nhận là đệ nhất trong c các Ni sống với hạnh vô ô tránh. 
CẾ. Pali, A.1. 24: efađd aggam bhikkhave mama sãvakanam 
bhikkhunam aranavihärimam yadidam subhuli... 
dakkhineyyanam yadidam subhøui, '““Irong các Tỳ kheo đệ 
tử của ta, đệ nhất trong những vị sống vô tránh là Subhũti; 
đệ nhất trong những vị đáng cúng dường là Subhũti.” 

51th.: lao lữ Z#{fl. Hư: bạn lữ f#Íi. VCS: “Cựu dịch là 
lao lữ; ý nói, làm bầu bạn để đưa nhau vào chốn khổ nhọc 
của sinh tử.” VKN: sarvamaraisca te ekahastah krtah, 
sarvakle$äš ca te sahäyäh, cùng với hết thảy Ma kết thành 
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lao giống nhau không khác;“° đối với hết thảy 
chúng sinh mà có tâm oán hận; báng bổ chư Phật, 
hủy hoại chánh pháp, không nhập tăng só,"? không 
được diệt độ.” Nếu được như vậy, ngài mới đáng 
nhận thức ăn." 

“Bạch Thế Tôn, nghe những lời này mà con hoang 
mang; không biết đó là ngôn ngữ gì; không biết 
phải trả lời thế nào. Con bèn bỏ lại bình bát, định 
ra khỏi nhà. Duy-ma-cật kêu lại: “Thưa ngài Tu- 
bồ-đẻ, hãy nhận lấy bình bát, chớ có sợ hãi.” “Ngài 
nghĩ sao, nếu Như Lai khiến một hóa nhân” đến 
nạn vấn, khi ấy ngài có sợ chăng?" Con đáp, 
“Không sợ.ˆ Duy-ma-cật tiệp, “Hết thảy pháp đều 
là tướng như huyễn hóa.” Cho nên ở đây ngài 
không nên sợ hãi. Vì sao? Vì hết thảy ngôn thuyết 


một cánh tay; hết thảy phiền não là đồng bạn. 

% Htr. thêm: “Tự tính của hết thảy phiên não cũng chính là 
tự tính của Tôn giả.” 

% VKN: na cãsi samghapratisarano, không tùy thuận y chỉ 
Tăng. 

” Htr.; “Rốt ráo không có Bát-niết-bàn.” VKN: ma ca jãfo 
na parinirväsyasi, không tái sinh mà cũng không nhập Niết- 
bàn. 

” Các bản Hán giống nhau. VKN: akgsarebhyah uirasih 
pratigrhänedam pãtram; đừng sợ văn tự; hãy cầm lây bình 
bát này. 

7 Hóa nhân {È,À; Skt. nửzm¿fa(&a)., người hay vật được biến 
hóa ra do pháp thuật hay ảo thuật. 

3 Htr.: “Tính tướng của các pháp đều như huyễn hóa.” 
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đều không xa lìa tướng ấy. ° Cho đến, bậc trí 
không dính mắc văn tự, vì vậy chắng có gì để sợ. 
Tại sao? Tại vì lìa tự tính của văn tự, không có văn 
tự, đó là giải thoát. Tướng của giải thoát, đó là các 
pháp.” 

“Khi Duy-ma-cật nói xong pháp này, hai trắm 
người con của chư thiên chứng được sự minh tịnh 
của pháp nhãn. 5 Vì thế con biết mình chưa đủ khả 
năng đi thăm ông”. 

5. Phật lại bảo Phú-lâu-na Di-äa-la-ni-tử: ” 

“Ông hãy đi thăm bệnh Duy-ma-cật”. 

Phú-lâu-na thưa với Phật: 

“Bạch Thế tôn, con không đủ khả năng đến thăm 
bệnh ông ấy. Là vì, một hôm, trong rừng Đại 


” Htr.: “Tính và tướng của hết thảy hữu tình cùng mọi ngôn 
thuyết cũng như vậy.” 

5 VKN: sarvani tãny akgarãny anaksarani sthãpayinäa 
vimuktim vimuktilaksanäm$ ca sarvadharmaän. tất cả văn tự 
này đều phi văn tự, ngoại trừ giải thoát; yếu tính của giải 
thoát là tất cả các pháp. 

° VKN: pañcãnãm ca devaputrasatinam ãnulomikyäah 
ksanteh pratilambho bhúi, 500 Thiên tử chứng đắc thuận 
pháp nhẫn. Htr. đồng. Lth. & Ckh. khuyết. 

'[th.: Phú-lâu-na Di-đa-la-ni Tử ?š JŠ 7l Z ## J8 #; 
Ckh.: Bân-nậu Văn-đà-ni Tử ?##§ ÈEÈJ6-ƒ. Htr.: Mãn Từ 
Tử ïh Ã¿ ƒˆ. Skt., Pirna-Maitrayai-putra. 
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lâm,” con đang thuyết pháp cho các tỳ kheo mới 
thọ giới, Duy-ma-cật chợt đến và nói: “Thưa ngài 
Phú-lâu-na, trước tiên ngài nên nhập định để quán 
sát tâm tính người này rôi mới nên giảng Pháp. 
Chớ để đò ôi thiu trong bát quí. Ngài nên hiểu rõ 
tâm niệm” của các tỳ kheo này chứ đừng nhằm lẫn 
pha lê với thủy tinh.” Nếu ngài chưa rõ căn 
nguyên của chúng sinh thì đừng nên phát khởi 
chúng bằng pháp Tiểu thừa. Kia chưa bị lở lói, chớ 
làm họ trầy xước. Với người muốn đi trên đường 
lớn đừng chỉ họ lối hẹp. Đừng trút biển cả trong 
dấu lõm chân trâu; đừng ví ánh mặt trời với lửa 
đom đóm.”' 

“Phú-lâu-na, các ty kheo này đã phát tâm Đại thừa 
từ lâu nhưng nửa chừng quên mất. Sao ngài lại 
hướng dẫn họ bằng pháp Tiểu thừa? Tôi thấy trí 
của Tiểu thừa nông cạn, như người mù, không thê 
phân biệt căn tính bén nhạy hay chậm lụt của 
chúng sinh." 

“Liền đó, Duy-ma-cật nhập tam-muội khiến các tỳ 


'” Xem cht. 3 ở trên. 

” Lth.: tâm chỉ sở niệm. Htr.: ý lạc (chí hướng); Skt. đ4ay4. 
' Htr.: “Chớ nhằm lẫn phê-lưu-ly (Skt. vaidhryarafma) VỚI 
thủy tỉnh (wãcamaika) thấp kém, dòn, dễ vỡ.” 

°' Hư. thêm: “Đừng nhét Diệu cao (núi Tu-di) vào trong hạt 
cải. Đừng nhằm tiếng gầm của sư tử với tiếng tru của chó 
sói” VKN: mã sinhanãdasamprasthian srgealanahe 


niyoJaya. 
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kheo nhớ lại các đời trước, họ đã từng gặp năm 
trăm vị Phật, gieo trông gốc rễ công đức, hồi 
hướng tâm giác ngộ tối thượng; khiến họ bỗng nhớ 
lại bản tâm. Khi ấy các Tỳ kheo liền cúi đầu lễ 
dưới chân Duy-ma-cật. Nhân đó Duy-ma-cật 
thuyết pháp cho họ, khiến không còn thối chuyên 
đối với vô thượng chính đẳng bồ-đề. 


“Con nghĩ, hàng Thanh-văn chưa quán sát rõ căn 
tính của người nghe ” thì không nên thuyết. Pháp.” 
Nên con thầy mình chưa đủ khả năng đến thăm 
bệnh ông.” 


6. Phật bảo Ma-ha Ca-chiên-diên:*° 

“Ông hãy đi thăm bệnh Duy-ma-cật.” 

Ma-ha Ca-chiên-diên thưa: 

“Bạch đức Thế Tôn, con không đủ khả năng đến 
thăm bệnh ông ây. Vì có lân, sau khi Phật giảng 
các yêu nghĩa của pháp cho các tỳ kheo, con đã 
theo đó giải thích cho các tỳ kheo nghĩa vô 
thường, nghĩa khô, nghĩa không, nghĩa vô ngã, và 
nghĩa tịch diệt. 


'# Hư. thêm “Vì họ không thường xuyên tại định như Phật.” 
'® Các bản Hán đồng. VKN khuyết. 

# Ma-ha Ca-chiên-diên Jšï[ 3ƒ #f. Htr.: Ma-ha Ca-đa- 
diễn-na J£šÄj3I#77jš. VCS: Hán dịch là Đại Tiển Thế 
Nam X ðƒ 5Ï (Con trai người thợ cạo). Skt. Ä⁄ah4- 
Katyayana. 
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“Bấy giờ Duy-ma-cật đi đến và bảo con răng: 
“Thưa ngài Ma-ha Ca-chiên-diên, đừng lấy tâm 
hành sinh diệt mà giải nghĩa pháp thật tướng. Ma- 
ha Ca-chiên-diên, các pháp rốt ráo không sinh 
không diệt; ® đó là nghĩa vô thường. Năm thủ uẫn 
rỗng suốt, trồng không, không có gì sinh khởi; là 
nghĩa của khổ. Các pháp rốt ráo không có gì; là 
nghĩa của Không. Ngã và vô ngã không hai; là 
nghĩa vô ngã. Các pháp nguyên, lai không bùng 
cháy, nay chẳng có gì là dập tắt;”" đó là nghĩa tịch 
diệt.” 

“Duy-ma-cật nói xong, các tỳ kheohiện diện tâm 
được giải thoát.” Cho nên con thấy mình chưa đủ 
khả năng đến thăm bệnh ông”. 


7. Phật bèn nói với A-na-luật:ŠŠ 
“Ông hãy đi thăm bệnh Duy-ma-cật.” 
A-na-luật thưa: 


® Htr.: “không phải đã sinh, đang sinh, sẽ sinh; không phải 
đã diệt, đang diệt, sẽ diệt.” 

% VKN: yosvabhävo parabhävah tad anujjvaltam yad 
anuj]valitam na tac chãmydfi, cải gì không tự tính, không 
tha tính, cái đó không bùng cháy. Cái không bùng cháy thì 
không bị đập tắt. 

' Hư: “vô lậu vĩnh viễn dứt sạch, tâm được giải thoát.” 
VKN: amupadayasravebhyaš citãni vừữnukfãni, tâm giải 
thoát với vô lậu không chấp thủ. 

* Lth.: A-na-luật lJ7llƒÈ; Htr.: Đại Vô Diệt X#tÙÄ. Skt. 
Anrruddha. 
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“Bạch Thế Tôn, con không đủ khả năng đến thăm 
bệnh ông ấy. Vì có lần con đang đi kinh hành,” 
một Phạm vương tên là Nghiêm Tịnh,” cùng mười 
ngàn chư thiên, hào quang chiếu rọi, đến gặp con, 
cúi chào và hỏi: “Thiên nhãn của ngài nhìn xa đến 
đâu?' Con đáp: “Thưa Nhân giả, tôi nhìn thấy ba 
nghìn đại thiên quốc độ của Phật Thích-ca-mâu-ni 
như trái am-ma-lặc” trong lòng bàn tay." Khi ấy 
Duy-ma-cật xuất hiện, nói rằng: “Thưa ngài A-na- 
luật, cái thấy bằng thiên nhãn của ngài là có tướng 
tác hành hay không có tướng tác hành?” Giả sử có 
tướng tác hành, thì chăng hơn hàng ngoại đạo đã 
tập thành năm phép thần thông. Nếu không có 
tướng tác hành, thì đó là vô vi, không có sự thấy.” 

“Bạch Thế tôn, lúc ây con lặng thính không trả lời 
được. Các Phạm thiên khi nghe những điều chưa 
từng nghe, liền làm lễ rồi cung kính hỏi: “Vậy trên 
thế gian này ai có chân thiên nhãn?” Ông đáp: 


® Hữ.: “trong Đại lâm.” 

? Lth., Htr. đồng: Nghiêm Tịnh jð¿‡Ÿ. Ckh.: Tịnh Phục Tịnh 
448. VKN: Šubhavyiha. 

?' Am-ma-lặc quả ##Ƒ#?J1#:; Htr.: a-ma-lạc quả l#[P§‡#3ÿ. 
Triệu (Đại 3ð, ír.354c20) nói: “... hình dáng như quả cau. 
An vào, trừ phong lãnh.” Skt. đmalaka, dịch là dư cam tử 
ÑÊ 'H ƒˆ (Mahavyut-paffi). 

” Lth.: tác tướng fE1H; Htr.: hành tướng {ƒ‡JH. VKN: 
abhisamskaralaRsana. 
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“Phật Thế Tôn có chân thiên nhãn, vì thường trụ 
trong tam-muội, ” nhìn thấy hết thảy cõi Phật 
không do bởi hai tướng. ˆ“ 

“Ngay lúc ấy, Phạm vương Nghiêm Tịnh và năm 
trăm chư thiên quyến thuộc đã phát tâm vô thượng 
chính đắng chính giác. Họ cung kính đảnh lễ dưới 
chân Duy-ma-cật rồi biến mắt. Đó là lý do con nói 
mình chưa đủ khả năng để thăm bệnh ông”. 


8. Phật bảo Uu-ba-li:” 

“Ông hãy đi thăm bệnh Duy-ma-cật.” 

Ưu-ba-li thưa: 

“Bạch Thế tôn, con không đủ khả năng đến thăm 
bệnh ông ấy. Vì sao? Con nhớ lại, xưa kia có hai 
tỳ kheo phạm giới, xấu hỗ không dám đến hỏi 
Phật, đến nói với con: “Thưa ngải Ưu-ba-li, chúng 
tôi đã phạm luật và rất hỗ thẹn vì tội này, không 
dám đến hỏi Phật, xin hỏi ông cách sám hồi đề giũ 
sạch tội lỗi. Con bèn theo như pháp mà giảng giải 


* Htr.: không xả tịch định 4‡23/ZÈ 

* Hư: nhị tướng - '‡H, chủng chủng tướng #Ê#Š]H|; hình 
thái nhị nguyên đối đãi, và hình thái đa thù sai biệt. VKN: 
dvayaprabhavia. 

*® CDM, Triệu nói, “Uu-ba-li ‡#}# jŸÈ, tiếng Tần nói là 
Thượng Thủ l-†ï. Trì luật đệ nhất trong các đệ tử Phật.” 
VCS: “Ưu-ba-li, đây nói là Cận Chấp 3$. Khi Phật còn là 
Thái tử, ... Ông là quan giữ kho.” Skt. Upäli. 
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cho họ. 

“Lúc ấy Duy-ma-cật đến nói với con: “Thưa ngài 
Ưu-ba-li, đừng làm nặng thêm tội của hai tỳ kheo 
nảy mà hãy ngay thăng trừ diệt, chớ làm rối loạn 
tâm của họ. Vì sao? Vì bản chất tội không ở trong 
không ở ngoài,” cũng không ở giữa. Như Phật đã 
dạy, chúng sinh cáu bẩn vì tâm cáu bẩn; nếu tâm 
trong sạch hết thảy đều trong sạch. Tâm cũng 
không ở trong không ở ngoài, không ở giữa. Tâm 
như nhiên, tội cũng như nhiên; các pháp cũng như 
nhiên, không vượt ngoài Như. Như ngài Uu-ba-]i, 
nếu tâm tướng” được giải thoát, há có cáu bắn 
chăng?” Con đáp: “Không.” Ông ấy nói: “Cũng 
vậy, tâm tướng của chúng sinh thảy đều vô cấu. 
Thưa ngài Ưu-ba-li, vọng tưởng là cáu bẩn; không 
vọng tưởng là thanh tịnh.* Điên đảo là cáu bẩn; 
không còn điên đảo là thanh tịnh. Chấp ngã là cáu 
bân; không chấp ngã là thanh tịnh. Ưu-ba-li, hết 
thảy pháp khởi và diệt không đình trú, như huyễn, 
như tia chớp. Các pháp không đối đãi nhau,” 


* Htr.: “không an trụ bên trong, cũng không xuất hiện ra 
ngoảI.” 

°” Lth.: tâm tướng :ÙjH, Htr.: tâm bản tịnh 2bZŸŸ. VKN: 
cittasya praiyíi, bản tính tự nhiên của tâm. 

* Htr.: “Có phân biệt, có dị phân biệt, là phiền não.” VKN: 
samkalpe bhadantopdle klesa akalpaviRalpa ca prak†ti. 

” Lth.: tương đãi 4Ilff; Htr.: tương có đãi ‡f[lf#, quan hệ, 
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không đình trú trong mỗi tâm niệm. Chúng đến từ 
những cái thấy nhầm lẫn, như chiêm bao, như 
quáng năng, như trăng trong đáy nước, như bóng 
trong gương, vì chúng sinh ra từ vọng tưởng. “° 
Hiểu được như vậy là người phụng trì giới luật. 
Hiểu như vậy là hiểu biết thiện xảo. !"! 

“Ngay lúc ấy, hai vị tỳ kheo thán phục: “Siêu việt 
thay trí tuệ, mà ngài Ưu-ba-li không thể sánh bằng. 
Tuy là bậc trì luật đệ nhất nhưng không thể nói 
được như vậy.” Con mới nói:'” “Duy trừ Phật ra, 
chưa từng có một Thanh văn hay Bồ-tát nảo vượt 
hơn biện tài vô ngại ” của người này vì trí tuệ 
minh đạt của ông thù thắng như vậy.” 

“Hai vị tỳ kheo nhờ đó đã dứt đoạn nghi tình và 
hối hận, phát tâm cầu giác ngộ tối thượng và lập 
nguyện cho hết thảy chúng sinh đều được biện tải 
như vậy. Cho nên con không đủ khả năng đến 
thăm bệnh ông ấy”. 


chiếu cố lẫn nhau. Skt. ãpeksika. 

!9 VKN: sarvadharmäh citaparikalpenotpadyare, tất cả 
các pháp sinh khởi bởi sự phân biệt vọng tưởng của tâm. 

'! th: thiện giải ?f#. Hữưr.: thiện điều phục 3⁄2Ÿ{Ä (khéo 
tự chế ngự). VKN: ye evam vimiah te suviniah, những ai 
được chế ngự như vậy là khéo được chế ngự. 

' Htr. có thêm: “Các Thầy chớ nghĩ tưởng vị này là Cư 
sỹ.” 

'3 Nhạo thuyết biện tài #42 3Ÿ, khả năng biện luận lưu 
loát. VKN: prafibhãna. 
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9. Phật bèn nói với La-hâu-la:'° 

“Ông hãy đi thăm bệnh Duy-ma-cật.” 

La-hầu-la thưa: 

“Bạch Thế tôn, con không đủ khả năng đến thăm 
ông ấy. Vì nhớ lại, có lần các con trai nhà trưởng 
giả thành Tỳ-da-ly'° đến gặp con, cúi chảo và hỏi: 
“La-hầu-la, ông là con của Phật, đã bỏ ngôi vị 
Chuyên luân vương mà xuất gia học đạo. Xuất gia 
như vậy được lợi ích gì?” Con bèn như pháp mà 
nói các lợi ích của công đức xuất gia, thì Duy-ma- 
cật bỗng đến, nói: “Thưa ngài La-hầu-la, ông chớ 
nên nói về các lợi ích của công đức xuất gia. Vì 
sao? Vì không lợi ích, không công đức; đó là xuất 
gia. Chỉ pháp hữu vi mới nói đến lợi ích và công 
đức. Xuất gia là pháp vô vi. Trong pháp vô vi, 
không có lợi ích, không có công đức. La-hầu-la, 
xuất gia là vượt khỏi cái sự chỗ này, chỗ kia, hay ở 
giữa;' là vượt khỏi sáu mươi hai kiến chấp, an trú 
Niết-bàn,'” được người trí lãnh thọ, là lỗi đi của 





'% DM: La-hầu-la #lf£Ã#. Ckh.: La-vân #f#Z<. Htr.: La-hỗ- 
la Ấ& l4Ẽ. Skt. Rahula. 
' Lth.: Tì-da-li chư trưởng giả tử E¿HEÉ#t#Z&#®í'ƒ; Hưr.: 
Các công tử dòng họ Licchavi ññ ñ:-ƒˆBÈHhh Eế #E. 
' Các bản Hán đồng. VKN: khuyết. 

!!” Lth.: lục thập nhị kiến 7\-|-_:Jd, Xem Trường A-hàm 
14, kinh Phạm động (Đại I, tr. 88), CÍ. D.] Brahmajala. 
VCS (Đại 38, tr.1055a17): “Các kiến chấp, ở đây bao gồm 
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bậc Thánh, “* hàng phục các ma, thoát ngoài năm 
đạo, thanh tịnh năm con mắt, thành tựu năm lực, 
xác lập năm căn, không gây não hại cho đời, xa lìa 
mọi điều xấu, đây lui ngoại đạo, siêu việt giả danh 
tự, ra khỏi vũng sình, '” không bị ràng buộc, không 
ngã sở; không có gì để chấp thủ, không bị nhiễu 
loạn, nội tâm hoan hỷ, hộ trì tâm ý kẻ khác,” tùy 
thuận thiền định," và thoát khỏi mọi sai lầm. Làm 
được như vậy mới là đích thực xuất gia. 

“Đoạn Duy-ma-cật nói với những người con của 
các trưởng giả: “Các chú nên xuất gia trong Chính 
Pháp. Vì sao? Vì không dễ gì được sống cùng thời 
với Phật.`''“ Các người này nói: “Thưa Cư sỹ tôn 


cả năm kiến, trong khi Cựu dịch nêu 62 kiến chỉ thuộc biên 
kiến, nghĩa rất hạn hẹp.” Htr.: “(xuất g1a) là con đường 
Niết-bàn.” VKN thay thế câu này bằng: ariipini rupavigafä 
yathä nirvãnasya, phi sắc, viễn ly sắc, như Niết-bàn. 

* VKN: prasämä panditaih parigrhita ãryaih, được kẻ trí 
tán thán, được Thánh giả nhiếp thọ. 

 Htr.: “vũng sình dục vọng.” 

'' CDM, Thập nói: “tùy thuận chúng sinh, không trái 
nghịch tâm tư của chúng.” VKN: paraciffasamraksari, thủ 
hộ tâm kẻ khác. 

'' Htr.: “tùy thuận tịch chỉ, cần tu thắng quán.” Tức tu chỉ 
và quán. VKN: 4amathanukHlã. 

'“ Htr.: “Khó thay, Phật xuất thế. Khó thay, lìa vô hà nạn 
(bát nạn). Khó thay, được thân người.” VKN: đuzlabho hi 
buddhotpado durHabha ksanasampaf durlabho 
manusyapratilambhah. 
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kính, chúng tôi có nghe Phật dạy, nếu cha mẹ chưa 
cho phép thì con không được xuất gia.” Duy-ma- 
cật bảo: “Đúng vậy. Nhưng khi phát tâm cầu giác 
ngộ vô thượng chính đẳng chính giác, là các chú 
đã xuất gia.” 

“Bấy giờ, ba mươi hai người con của các trưởng 
giả đã phát tâm vô thượng chính đăng chính giác. 
Vì vậy con chưa đủ khả năng đến thăm bệnh ông”. 


9. Phật bèn bảo A-nan:'' 

“Ông hãy đi thăm bệnh Duy-ma-cật.” 

A-nan nói: 

“Bạch Thế tôn, con không đủ khả năng đến thăm 
bệnh ông ấy. Vì nhớ lại, có lần khi thân Thế Tôn 
có chút bệnh, cần sữa bò, con lây bát đến đứng 
trước cửa nhà người Bà-la-môn''. Khi ấy Duy- 
ma-cật đi đến''' bảo con rằng: “Thưa ngài A-nan, 
có chuyện gì mà cầm bát đứng đây sớm thế? Con 
đáp: “Cư sỹ, đức Thế Tôn thân có chút bệnh, cần 
sữa bò, vì vậy tôi mới đến đây." Duy-ma-cật chặn 
lại: “Thôi Im ổi, ngải A-nan. Chớ nói những lời 


"3 Ananda. 

"4 Htr.: “Đi vào thành Quảng nghiêm, trước cửa công nhà 
một người Bà-la-môn.” 

HŠ VKN: sử mãm vantitvaivam äha, ông ấy sau khi đảnh lễ 
con rồi nói như vầy. Htr. như VKN. 
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như vậy. Thân Như Lai là thể kim cương.''Ê Mọi 
điều xấu ' đã bị đoạn trừ; mọi điều thiện hội đủ; 
làm gì có bệnh? Làm gì có não? Ngài hãy im lặng 
mà đi. Chớ phi báng Như Lai. Đừng để người khác 
nghe được lời thô tháo đó. Chớ để chư thiên có uy 
đức và Bồ-tát đến từ các quốc độ thanh tịnh nghe 
thấy. Thưa ngài A-nan, Chuyên luân thánh vương 
mới chỉ tích góp vài công đức nhỏ đã không còn 
bệnh não. Huống chi Như Lai đã hội đủ vô lượng 
phước đức thù thắng lại còn bệnh sao? Nhất định 
không có chuyện đó. Hãy đi đi, thưa ngài A-nan, 
đừng làm xấu hết cả chúng tôi. Nếu người Bà-la- 
môn ngoại đạo nghe lời này, họ sẽ nghĩ: Sao đáng 
gọi là Tôn Sư? Người này cứu được ai khi ông 
chưa cứu nỗi thân mình? Hãy âm thầm mà đi 
nhanh đi, đừng để ai nghe lời ngài nói. A-nan, nên 
biết, thân Như Lai là Pháp thân, không phải do tâm 
tư dục vọng.''Š Phật là đức Thế tôn, vượt ngoài ba 
cõi. Thân Phật là vô lậu, vì các lậu đã dứt sạch. 
Thân Phật là vô vi không thê gọi tên."” Thân như 


!“ VKN: yajrasamhafana, kim cang bất hoại. Htr.: kim 
cang hợp thành 4>ll|⁄ˆr ". 

H VKN: akušalaväsana, tập khí bắt thiện. Htr.: các ác pháp 
cùng với tập khí. 

8 lth. & Ckh.: tư dục thân. Htr.: tạp uế thân. VKN: 
ãmisakãya, nhục thân, thân do bởi ham muốn xác thịt. 

'"” Lth.: bất đọa chư số 4YFãñZ#. Hưr.: “Thân Phật là vô vi, 
la các hữu vi; vượt qua các số, vì các số vĩnh viễn tĩnh 
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vậy làm sao có bệnh?" 

“Bạch Thế Tôn, nghe ông nói con ngập tràn hỗ 
thẹn, tự hỏi phải chăng con tuy gần Phật nhưng đã 
nghe nhằm chăng? Nhưng lúc ây, con nghe một 
tiếng nói từ không trung vọng xuống: “A-nan, Cư 
sỹ nói đúng, nhưng vì Phật hiện thân trong đời 
năm trược ác, hiện hành pháp này để cứu độ chúng 
sinh.!”? A-nan, cứ đi xin sữa, chớ hỗ thẹn.” 

“Bạch Thế tôn, trí tuệ và tài biện thuyết của Duy- 
ma-cật như vậy, con quả thật không đủ khả năng 
đến thăm bệnh ông”. 

Như vậy năm trăm đại đệ tử đều kế lại với những 
cuộc gặp gỡ Duy-ma-cật và những điều ông ấy đã 
nói, đêu nói không đủ khả năng đi thăm bệnh ông. 


lặng.” CDM (Đại 38, tr.360a15): Triệu nói, “... số, tức hữu 
số ff#WU (số loại hữu vi).” VCS (Đại 38, tr. 1056c17): “... 
số, tức sinh số “El{ (= số loại thọ sinh)” VKN: 
samklyaviga(14). 

®VKN: nănarthaluhadaridracaryayä sativa vinetavyah, 
vì để hóa độ vô số chúng sinh vốn là những kẻ cùng khổ. 
Htr. đồng. 
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1. Rồi thì, Phật nói với Bồ-tát Di-lặc:” 

“Ông hãy đi thăm bệnh Duy-ma-cật”. 

Di-lặc đáp: 

“Bạch Thế tôn, con không đủ khả năng đến thăm 
bệnh ông ây. Vì sao? Nhớ lại xưa kia, có lân con 
đang giảng cho Thiên vương Đâu-suất” và quyến 
thuộc về sự thực hành ở địa vị bất thối chuyền,' 


' VKN: phần sau của phẩm III. xem cht.1 chương III trên. 
?Lth.: Di-lặc 3Ñ). Htr.: Tiếng phạn là Mỗi-đát-lị-da J£IH 
ZR|Hlš, dịch là Từ Thị ‡4ƒ<. Xưa phiên là Xưng (D¡?)-đề-lệ 
LAN l hay Di-lặc 'ñ”), bài đều nhằm. Skt. Maitreya. 

* Đâu suất Thiên vương #3“. Htr.: Đổ-sử-đa Thiên 
vương l##ZZZXT. VCS: “Tầng thứ tư trong sáu tầng trời 
Dục giới. Đây dịch là Tri túc. Nghĩa là, hưởng thụ các dục 
lạc nhưng biết đủ một cách sâu xa.” VKN: S§amứusita- 
devapura. 

* CDM (Đại 38, tr.360c20), Thập nói: “Tức là vô sinh pháp 
nhẫn.” VCS: “... Hoặc đây chỉ Pháp yếu thuộc giai đoạn 
của pháp luân bắt thối ở địa thứ tám (Bất động địa).” VKN: 
kathãm kathaqyamié  yad  idam bodhisatfanam 
mahasafvanam avaivariyan bhhmim arabhya, giảng pháp 
thoại về việc làm thế nào để Bồ-tát đạt đến địa vị bất thôi 
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Duy-ma-cật bỗng đến và nói với con: “Thưa Di- 
lặc, khi đức Thế tôn thọ ký Nhân giả còn một đời 
nữa” sẽ chứng đắc A-nậu-đa-la-tam-miệu-tam-bỗ- 
đề. Sự thọ ký ấy nhắm vào đời nào? Đời quá khứ 
chăng? Đời vị lai chăng? Đời hiện tại chăng? Nếu 
là đời quá khứ, thì đời quá khứ đã diệt. Nếu là đời 
vị lai thì đời vị lai chưa đến. Nếu ở đời hiện tại, thì 
đời hiện tại không đình trú. Như Phật đã nói: Này 
tỳ kheo, ngươi nay tức thời” vừa sinh, vừa già, vừa 
diệt. Nếu băng vô sinh” mà được thọ ký, thì vô 
sinh là chính vị.Š Mà trong chính vị thì không có 
thọ ký, cũng không có sự chứng đắc A-nậu-đa-la- 
tam-miệu-tam-bô-đề.” 

Vậy làm sao Di-lặc được thọ ký còn một lần tái 


chuyển. 

Ÿ Htr.: nhất sinh sở hệ. VKN: ekajãtipratibaddha. 

5 VKN: ksane ksane, trong từng sát na. 

TVKN: a/ãíi, vô sinh, chỉ sự không tái sinh, không có đời 
sống nào cả. 

° CDM, Thập nói: “Thật tướng thường định, nên nói là 
chính vị.” Htr.: sở nhập chính tính ƒr À1I-PÈ. VCS: “Nhập 
tức là chứng. Chính tính, là chân tính của pháp.” Câu-xá 23 
(Đại 29, tr. 121b4); “Kinh nói, chính tính là Niết-bàn.” Chỉ 
trạng thái từ địa vị phàm phu bước vào địa vị Thánh giả. 
VKN: niyãmäãvakramdi. 

* VKN: ma cäãjãtir vyäkriyate nãpy ajãtir abhisambudhyate, 
vô sinh (không tái sinh) thì không được thọ ký, cũng không 
chứng đắc giác ngộ. 
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sinh''? Ấy là bằng Như sinh'' mà được thọ ký, hay 
bằng Như diệt mà được thọ ký? Nếu bằng Như 
sinh mà được thọ ký, thì Như vôn không sinh. Nếu 
băng Như diệt mà được thọ ký, thì Như vốn không 
diệt. Vì hết thảy chúng sinh đều là Như tính vậy. 
Hết thảy pháp cũng là Như tính vậy. Các Hiền 
Thánh cũng là Như tính vậy. Di-lặc cũng là Như 
tính vậy. '” Như vậy, nếu Di-lặc được thọ ký, thì 
hết thảy chúng sinh cũng đều được thọ ký. Vì sao? 
Vì Như vốn không hai, không khác.'” Nếu Di-lặc 
chứng đắc giác ngộ tối thượng, thì hết thảy chúng 
sinh cũng chứng đắc giác ngộ tối thượng. Vì sao? 


'° Lth: nhất sinh —-ZE. Htr: nhất sinh sở hệ. Skt. 
ekajãtibaddha. 

' Như sinh #J14:... Như diệt #[lŸ. VKN: /a/hatofpadena ... 
tathatänirodhena, (được thọ ký) bằng sự sinh khởi của Như 
tính, bằng sự tịch diệt của Như tính. 

“HT, Đại Bái-nhã 447 (Đại 7, tr. 25247): “Hoặc Chân như 
của sắc, hoặc Chân như của Trí nhất thiết trí, hoặc Chân 
như của tất cả pháp; thảy đều là một Chân như, không hai, 
không khác, cũng không cùng tận...” Cf. Tiểu phẩm Bát- 
nhã 5 (Đại 8, tr. 558b13): “Tu- bồ- đề ..„ Như (tính) của 
năm uân tức thị Như (tính) của hết thảy pháp. Như của hết 
thảy pháp tức thị Như của Tu-đà-hoàn. Như của Tu-đà-hoàn 
là Như của Tư-đà-hàm... Như của Bích-chi-phật đạo là Như 
của Như Lai. Các Như â ấy đều là một Như, không hai, không 
khác, vô tận, vô lượng.” 

3 VKN: na hi tathatä dvayaprabhävitä nãnãtvaprabhävitä, 
thật vậy, Chân như không hiển hiện bởi nhị nguyên tính, 
không hiển hiện bởi đa thù tính. 
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Vì hết thảy chúng sinh tức là tướng của Bồ-đề. '“ 
Nếu Di-lặc mà diệt độ, thì hết thảy chúng sinh 
cũng diệt độ.'” Vì sao? Chư Phật biết rõ hết thảy 
chúng sinh rốt ráo tịch diệt, tức là tướng bồ-đề, 
không còn gì để diệt nữa. '° Thưa Di-lặc, vì thế 
không nên dụ'” chư Thiên băng pháp nảy. 

“Thật sự không có người phát tâm vô thượng bồ- 
đề'° cũng chẳng có người thối lui. Di-lặc hãy nên 
khiến cho các thiên tử này xả bỏ những quan niệm 
phân biệt về bồ-đề. Vì sao? Vì bồ-đề không thể 
được chứng đắc bằng thân, không thể được chứng 
đắc bằng tâm. Tịch diệt là bồ-đề, vì diệt các 
tướng. '' Không có quán là bồ-đề vì nó lìa ngoài 


'* Bồ-đề tướng ?ZÙ#JH. Htưr.: “Bồ đề (bodji), là điều được 
giác tri (amubuddha) một cách đồng đăng bởi tất cả hữu 
tình.” VKN., sarvasatvanubodho hi bodhih, bồ đề là sự 
chứng giác của tất cả chúng sinh. 

'Š Htr.: Bát-niết-bàn. 

'° Htr.: “Tính tịch tĩnh tự bản chất của hết thảy hữu tình tức 
là yếu tính của Niết-bàn, vì vậy Phật nói Chân như là Bát- 
niễt-bàn.”” VKN: /ihãgafãh.. te safväni paáyami 
nirvanaprakytikami, các Như Lai thấy mọi chúng sinh đều 
có bản tính tự nhiên là Niết-bàn. 

' CDM, Thập nói: “Dụ, bản Phạn nói là cuống ñf (dối 
gạt.” VKN: mã... ullãpaya mã visamvädaya, đừng dụ dỗ, 
đừng dối gạt. Htr.: dụ Z5... trệ È⁄Ÿ. 
# VKN : 0a bodhau pratfisthafe, không có a1 an trụ trong bồ- 
đê. 

'” Htr.: “Vì tướng của hết thảy hữu tình, hết thảy pháp thảy 
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nhân duyên.” Không hành là bồ-đề vì nó dứt tuyệt 
nghĩ tưởng.”' Đoạn là bồ-đề, vì xả ly các kiến.” Xả 
ly là Bồ-đề, vì xả ly vọng tưởng.?` Chướng là Bồ- 
đề, vì chướng các nguyện.”! Không nhập là Bồ-đề 
vì không tham trước.” Tùy thuận 5 là bồ-đề vì 


đều tịch diệt.” 

” Htr.: “Không tăng (gia) là bồ-đề, vì hết thảy sở duyên (đối 
tượng) vốn không tăng ích.” Khuy Cơ (VCS) giải thích : 
“Cựu dịch bất quán 4*iỗi, vì không thể quán sát bằng tâm 
biến kế.” VKN: asamaropo bodhih ""- 

”' Bất hành ... vô ức niệm 4*Í†.... #2 : “Vì hết 
thảy hý luận, Tiết thảy tác ý đều không (hiện) bánh ”VKN: 
apracaro bodhih sarvamanaskaranam, bồ-đề là không sở 
hành của tất cả mọi tác ý. 

” Hư: xả ly các thủ trước. VKN: paricchedo bodhih 
Sarvadrsfigatãnam, bồ đề là sự đoạn tuyệt tất cả mọi kiến 
chấp. 

® Htr.: ly hệ (=diệt trừ kết sử phiền não) là bồ đề, vì vĩnh 
viễn xa lìa tất cả pháp động loạn. VKN: visamyogo bodhih 
SarvefJ]ita-manyayasyanditanam. 

® CDM, Triệu nói: “Đạo chân chính là vô dục, vì ngăn cản 
các nguyện cầu.” Bản La-thập hình như có nhảy sót, so sánh 
Htr.: “ly hệ ÄfÈ#Ÿ là bồ đề vì vĩnh viễn dứt lìa hết thảy các 
pháp động loạn. Tịch tĩnh là bồ đề vì hết thảy phân biệt 
hoàn toàn vắng bặt. Quảng đại là bồ đề, vì hết thảy hoằng 
nguyện đều không thể trắc lượng.” VKN gần với Lth.: 
adhisthanam bodhih sarvapranidhananãm, bồ đề là y Xứ, vì 
là y xứ của tất cả các nguyện. 

® Htr.: “Không tranh (bất tránh 4#; Khuy Cơ đọc là bất 
chứng 4*ïð); vì hết thảy thủ trước, hết thảy tranh luận đều 
xa la” VKN: asampraveo bodhih sarvo(pa)dhih 
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thuận với Như”. Trụ là Bồ-đề vì trụ pháp tính.” 
Đến là bồ-đẻ, vì đi đến thực tế.” Bất nhị là bồ-đề, 
vì nó xa lìa ý và pháp.”" Bình đăng là bồ-đề, vì 
đồng đăng với hư không.”' Vô vi là bồ-đề vì không 
sinh, trụ, diệt.” Tri” là bồ-đè, vì liễu tri tâm hành 
của hết thảy chúng sinh. Không hội ° là bồ-đề vì 
các nhập” không hội.'" Không hiệp”” là bồ-đề, vì 


saryodgrahavisaíä, không (chứng) nhập là bồ-đề, vì không 
nhập tất cả chấp thủ, xả ly tất cả tham chấp. 

® Htr.: tùy chí lễ 4, đến theo sau; VKN: awgaia. 

” Htr.: chân như. Skt. /a/ha/ã. 

® Htưr: trụ pháp MỚI . VKN: sihia bodhih 
dharmadhätusthane, bồ đề là sự an trụ trong bản xứ của 
pháp giới. 

” Htr.: “kiến lập là bồ đề vì kiến lập (trong) thật tế.” VKN: 
pratisthitã bodhih bhutfakofyam. 

° Hư: “vì xa la pháp tính sai biệt” VKN: 
manodharmavigaiä, xả ly ý và pháp. 

*' Htr.: “vì con mắt và sắc, cho đến ý và pháp, thảy đều bình 
đăng như hư không.” VKN: samã bodhih äkašasamatayä. 

* Htr.: sinh, trụ, dị, diệt. 

3 Htr.: biến tri. Skt. parÿZZ, nhận thức toàn diện hay tường 
tận. CÉ. Cẩu-xá 22 (Đại 29, tr. 112a17): “biến tri có hai: trí 
biến tri (/ãnaparÿñã) và đoạn biến tri (prahänaparÿñä). 
Trí biến tri (nhận thức toàn điện bằng trí tuệ) tức là trí vô 
lậu (anasrava jñãna).” 

* Bất hội 4*#. Htr.: vô gián ##ÏñJ. VKN: đvwãrã, không có 
cửa. 

*® Các nhập; Htr.: sáu nội xứ (Skt. saj adhyämikãny 
ãyafanãn)). 
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lia tập quán phiền não." Không xứ sở” là bồ-đẻ, 
vì không hình sắc.“ Giả danh" là bồ-đề, vì tên gọi 
vốn rông không.” Như hóa” là bồ-đề, vì không 
thủ xả. Không loạn là bồ-đề, vì thường tịch tĩnh. 
Thiện tịch! là bồ-đề vì tự tính thuần tịnh. Vô thủ 
là bồ-đề không thể vin năm.“ Vô dị“ là bồ đề, vì 


*% VKN: aävãrä bodhih äãyatanänäm, bồ đề là lối vào không 
cửa của xứ. 

” Bất hiệp 4⁄3. Hư: vô tạp Ất. VKN: asz/nsrs/a, không 
hỗn tạp. 

*# Phiền não tập. Hữưr.: tập khí của tương tục phiền não. 
VKN: vãsanãnusandhiRle$a. 

* Vô xứ. VKN: na dešasthäã na pradešasthä, không phương 
vị, không xứ sở. 

* Htr.: “vì trong Chân như, hết thảy phương vị, xứ sở đều 
xa lìa.“ Htr. còn thêm: „„ Vô trụ là bồ đề, vì không thể thấy 
trong tất cả xứ.“ tathatäpratisthita bodhih sartodrsya, bồ đề 
là vô trụ chân như, không được nhìn thấy từ tất cả mọi phía. 
Htr. đọc /a/hzíã lên cụm từ trên. 

“ Giá danh Í{#d. #4. Hư: duy danh HÈ #j. VKN: 
nãmadheyamdatram. 

*® Htr.: “vì danh vốn không hoạt dụng.” VKN: /ac ca nãma 
nrihakam. 

® Như hóa #I{t.. CDM: Triệu nói, như cái vô tâm của con 
người huyền hóa. Htr.: vô lãng Ít, không gợn sóng. 
VKN: nữãtimkã bodhih äyhhaniryihavigatä bồ đề là 
không tự ngã, vì không mang đến cũng không lấy đi. 

*# Thiện tịch #8; Skt. suýãnza, hoàn toàn (phi thường) tĩnh 
lặng. 

* Phan duyên 3Š; Skt. Zlamba. 
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bình đắng các pháp vốn bình đắng.” Không so 
sánh” là bồ-đẻ, vì không thể thí dụ. Vi diệu là bồ- 
đề, vì các pháp khó biết." 

“Bạch Thế tôn, Duy-ma-cật giảng xong pháp này, 
hai trăm thiên tử chứng vô sinh pháp nhẫn. Vì vậy 
con không đủ khả năng đến thăm bệnh ông”. 


2. Phật nói với Quang Nghiêm Đông tử:"° 

“Ông hãy đi thăm bệnh Duy-ma-cật”. 
Quang-nghiêm đáp: 

“Bạch Thế tôn, con không đủ khả năng đến thăm 
ông. Vì, nhớ lại, có lân con đang trong thành Tỳ- 
da-ly đi ra, gặp Duy-ma-cật vừa ở ngoài đi vảo. 


“°° Vô dị, không dị biệt, đây chỉ phi đa thù. VKN: 
nrnana1Va. 

* Htr.: “Vì tính bình đẳng của các pháp được chứng giác.” 
* Vô tỷ #ltLE. Htưr.: vô dụ Ấttfj. VKN: anupama, không có 
thí dụ. 

* Htr. còn thêm một đoạn nữa: “Biến hành (phô biến, phô 
quát) là bồ đề, vì tự tính phô biến như hư không. Lên đến 
đỉnh cao là bồ đề, vì là tối thượng thủ của tất cả pháp. Vô 
nhiễm là bồ đề, vì hết thảy thế pháp không thể làm cho 
nhiễm ô. Như vậy, bồ đề không được chứng bởi thân, không 
được chứng bởi tâm” VKN: sarvafranugaftãä bodhir 
ãkãsasvabhavawal, sĩ na say kayeng  vãcã 
citenabhisam-bodhum. 

“ Ckh.: Quang Tịnh Đồng tử 36È##f'ƒ.. Lth. = Hư. VKN: 
Prabhavynha. CẼ. Lalitavistara. 
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Con cúi chào”! ông và hỏi: “Quý cư sỹ đi đâu về? 
Ông đáp: “Từ đạo tràng” về.” Con mới hỏi ông: 
“Đạo tràng này ở đâu? Ông đáp: “Tâm chính 
trực” là đạo tràng, vì không giả đối. Phát hành” là 
đạo tràng, vì có khả năng hoàn tất mọi sự. Thâm 
tâm” là đạo tràng, vì tăng ích công đức.°° Tâm bồ- 
đề là đạo tràng, vì không thể sai lầm." 
“Bồ thí” là đạo tràng, vì không cầu đáp trả.” Trì 
giới là đạo tràng, vì giúp hoàn thành tâm nguyện. 
Nhẫn nhục là đạo tràng, vì tâm vô ngại” đối với 


*! Tác lễ. Khuy Cơ (VCS, Đại 3§, tr. 1060c8): “Đoạn trên, 
Duy-ma-cật cúi chào Di-lặc; vì Di-lặc hiện thân tướng xuất 
gia. Ở đây, Thiếu niên Quang Nghiêm cúi chào Duy-ma-cật; 
vì Quang Nghiêm hiện thân tướng thế tục. Người nhỏ tuổi 
cúi chào người lớn tuổi hơn.” 
” Đạo tràng 3l ÖZ; Htr: diệu bồ đề #}?£##. VKN. 
bodhimanda. 
® Trực tâm #ïò. Htr.: thuần trực ý lạc Y#Ÿí####. VKN: 
bodhimanqa 1... a'ãyamanda, trường bồ-đề là trường chí 
hướng. 
“ Htr.: phát khởi gia hành *šj|äjJIfƒ. VKN: prayoga. 
* Htr.: tăng thượng ý lạc 1? |-7###. VKN: adhyãšaya. 
“Htr.: “Vì rốt ráo chứng hội pháp thù thắng.” VKN: egz 
viýesãvigamafayä, vì không hề xa rời mục đích siêu việt. 
” Hư: không quên lãng hết thảy pháp VKN: 
apramosanata. 
** Htr.: thanh tịnh bố thí. 
M mạ TẤT: không cầu đị thục quả. 

Htr.: tâm không sân nhuế. VKN: 
man. không có tâm gia hại đối với hết 
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hết thảy chúng sinh. Tinh tấn là đạo tràng, vì lìa xa 
biếng nhác. Thiền định là đạo tràng, vì là tâm điều 
thuận nhu hòa."' Trí tuệ là đạo tràng, vì trực kiến 
các pháp. 

“Từ là đạo tràng, vì đối xử bình đăng với tất cả 
chúng sinh. Bi là đạo tràng, vì nhẫn nại các khổ 
nhọc. Hý là đạo tràng, vì là pháp an vui khoái lạc. 
Xả là đạo tràng, vì dứt bỏ yêu hay ghét. 

“Thần thông là đạo tràng, vì thành tựu sáu thần 
thông. Giải thoát là đạo tràng, vì hay dứt bỏ.” 
Phương tiện là đạo tràng, vì giáo hóa chúng sinh. 
Bồn nhiếp pháp là đạo tràng, vì nhiếp chúng sinh. 
Đa văn là đạo tràng, vì y như điều đã nghe mà thực 
hành. Tâm được chế ngự là đạo tràng, vì chính 
quán các pháp. Ba mươi bảy phẩm là đạo tràng, vì 
xả bỏ các pháp hữu vi. Chân đế” là đạo tràng, vì 
không dối gạt thế gian. Duyên khởi”? là đạo tràng, 


thảy chúng sinh. 

5LỤKN: cittakarimanydfayã, vì tâm thiện xảo sự nghiệp. 

®“ Bội xả Tf†. CDM: giải thoát ở đây chỉ tám giải thoát, 
cũng gọi là tám bối xả (Skt. øgfau vimoksah), xem Trường 
A-hàm 10 (Kinh Chúng tập, Đại l1, tr. 52b12); CẾ Pal, 
Sangfi, D.11. tr.261: affha vimokkha. Hư.: vì lìa vọng động 
do phân biệt 2}J/|J). VKN: dkalpandiä. 

5 CDM: để š nữ, tFOng Tiểu thừa là bốn Thánh đế. Trong Đại 
thừa, là một đế, tức Thật tướng. VKN. szfyamanida. 

® Htr.: mười hai duyên khởi. 
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vì từ vô minh cho đến giả-chết, thảy đều không bị 
diệt tận." Phiền não là đạo tràng," vì biết như 
thật.” Chúng sinh là đạo tràng, vì biết vô ngã.°Ẻ 
Tất cả pháp là đạo tràng, vì biết các pháp vốn 
không. Hàng phục chúng ma là đạo tràng, vì 
không khuynh động. Ba cõi “” là đạo tràng, vì 
không định hướng phải đến.”° Tiếng sư tử "hồng là 
đạo tràng, `. là không có gì để sợ. Lực, bốn vô sở 
úy, bất cộng” là đạo tràng, vì không khuyết điểm. 
Ba minh là đạo tràng, vì vô ngại.” Một niệm” biết 


® Các bản Hán giống nhau VKN: œgđ 
avidyasrava(ä2)ksayafaya, vì vô minh lậu đã (không?) bị 
diệt tận. 

 Htr: Dứt hết các phiền não là diệu bồ đề. VKN: 
sarvakleS§prašamanamanda. 

%” Tri như thật #II#IIEf. Htr.: như thực hiện chứng chân pháp 
tính 1# #f Đị ñð Ä 3š PE.. VKN: yaihabhitabhi- 
samnbodhandafayä. 

5% Htr; vì dụng tự tính làm vô ngã. VKN: 
safväsvabhäãvafayä, vì chúng sinh vôn không tự tính. 

® Htr.: “Không lìa ngoài ba cõi (Dục, Sắc và Vô sắc giới).” 
” Vô sở thú Ấ#tØT8#. Htr.: viễn ly nhất thiết phát thú sự #Š 
ME, xa rời tất cả mục đích hướng đến. 

” Đây chỉ mười lực, bốn vô sở úy và mười tám pháp bất 
cộng của Phật. Skt. Đalavaišaradyävenikasarvabuddha- 
dharmamandqa. 

” Htr.: “Vì xa lìa phiền não, đạt được trí cứu cánh vô dư.” 
VKN: niravasesatvat klesãnãm, vì đã hoàn toàn diệt tận các 
phiền não. 

3 Hư.: một sát-na tâm. 
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tất cả pháp là đạo tràng, vì thành nhất thiết trí. 
“Như vậy, này Thiện nam tử, Bô-tát thích ứng theo 
các Ba-la-mật mà giáo hóa chúng sinh, thì mọi 
hành vi, cho đên từng bước chân đi, nên biết, đêu 
từ đạo tràng mà đến; ` an trú trong Pháp Phật vậy." 
“Duy-ma-cật giảng Pháp như vậy, bạch Thế tôn, 
năm trăm trời và người đã phát tâm câu giác ngộ 
tôi thượng. Vì thê con không đủ khả năng đên 
thăm bệnh ông”. 


3. Phật bảo Bê-tát Trì Thế: ” 

“Ông hãy đi thăm bệnh Duy-ma-cật.” 

Trì Thế đáp: 

“Bạch Thế tôn, con không đủ khả năng để thăm 
bệnh ông. Con nhớ, có lần đang ở trong tĩnh thất,° 
khi ấy Ma Ba-tuần”” hình trạng như Đề Thích xuất 


” Htr.: “Mọi cử chỉ tới lui, đi đến, dở chân, hạ chân, thảy 
đều tương ưng với chân thật phát thú, với ba-la-mật-đa, với 
sự thành thục hết thảy chúng sinh, với sự nhiếp thọ Chính 
pháp, với sự cúng dường Như Lai.” 

” Bồề-tát Trì Thế †ƒl:. Ckh.: Trì Nhân #ƑÀ. VKN: 
Jagatindhara; CẼ. Rastrapalapariprccha, Mahãvyufpafi. 

“ Htr.: tại tự trú xứ 7E fÈJl. VKN: vihãre viharami, đang 
ở trong một tinh xá. 

” Ma Ba-tuần Jš#%ñJ. CDM, Triệu nói: “Ba-tuần, tiếng 
Tần gọi là Sát giả hay Cực ác, vì là nguyên nhân đoạn thiện 
căn, và tội lớn nhất là chống Phật, nhiễu loạn Tăng.” Htr.: 
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hiện cùng với mười hai ngàn thiên nữ theo sau đàn 
hát, đi đến chỗ con. Sau khi cúi đầu đảnh lễ dưới 
chân con, họ chắp tay đứng sang một bên. Con 
RE: đó là Đề Thích nên nói: “Xin chào Kiều-thi- 
”* Dù ông đã thành tựu nhiều phước báo, nhưng 
khôNg nên phóng túng. Ông nên quán ngũ dục là 
vô thường để tìm cầu Độc: rễ thiện. Hãy tìm cầu 
pháp chắc thật cho thân thể, sinh mạng và tài sản 
này.” Ma liền nói: “Thưa Đại Chính sỹ, xin ngài 
nhận lấy mười hai ngàn thiên nữ này để hầu hạ 
ngài, lo việc quét dọn.” Con bảo: “Này Kiều-thi-ca, 
chớ đem cho Sa-môn họ Thích món quà phi pháp 
như vậy. Nó không thích hợp với tôi.” 
“Con chưa dứt lời thì Duy-ma-cật chợt đến và nói: 
“Nó đâu phải là Đế Thích. Nó là Ma đến quấy 
nhiễu ngài đấy.” Rồi ông quay sang bảo Ma: “Hãy 
cho ta các cô gái này. Như ta thì có thể nhận.” Ma 
kinh sợ, nghĩ rằng, “Duy-ma-cật có thể gây hại ta 
chăng?? Nó bèn muốn ân hình nhưng không được. 
Nó vận dụng hết thần lực cũng không thê bỏ đi 
được. Chợt trên không có tiếng vọng xuống: “Này 
Ba-tuân, hãy cho ông ấy các thiên nữ thì mới có 
thể đi được.* Sợ quá, Ma đành dâng hết các thiên 
nữ cho Duy-ma-cật. Ông mới nói với các người 


ác ma oán #4 #28. Skt. Mara-Papiyas. 
7 Kiều-thi-ca †§JƑ'ÖU; Skt. Kausika. CDM, Thập nói: Kiều- 
thi là họ, tên chữ là Ma-ca-đà. 
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nữ: “Ma đã đem các cô cho ta. Bây giờ các cô hãy 
phát tâm cầu vô thượng chính đẳng bồ-đề.. 

“Đoạn ông tùy chỗ thích hợp giảng pháp cho họ 
nghe, giúp họ phát đạo ý.” Ông bảo: “Các cô đã 
phát đạo ý," có thể tìm thấy niềm vui nơi pháp”! 
thay vì nơi ngũ dục thế gian. 

“Các Thiên nữ liền hỏi ông: “Vui nơi pháp là thế 
nào?” 

“Ông đáp: “Là vui thường tin Phật; vui muốn được 
nghe Pháp; vui cúng dường Tăng; và vui dứt bỏ 
năm dục;Ÿ” vui quán sát năm uẫn là kẻ thù, vui 
quán sát bốn đại” như rắn độc, vui quán sát các 
nội xứ như xóm hoang; vui tùy thuận hộ trì đạo 


” Htr.: “Khiến họ phát tâm hướng đến chính đẳng bồ-đề.” 
'° Đạo ý ì”Z£. Htr.: vô thượng chính đẳng giác tâm Ất E- 1T: 
S£ù. VKN: bodhicia. 


Š' Pháp lạc Èš##. Htr.: đại pháp uyền lạc K‡šZb##, lạc thú 
trong vườn Chính pháp. VCS (Đại 38, tr.1062c29): “Đó là 
Chính thanh tịnh. Nhân bởi pháp này mà sinh lạc, nên nói là 
đại uyên pháp lạc.” VKN: đharmãrãmarati. 

# Htr. có thêm hai lạc: “vui vì vĩnh viễn xuất ly ba cõi; vui 
vì không còn y trú nơi các sở duyên (không còn lệ thuộc các 
đối tượng ngoại giới).” VKN: raidhätukãn nissaranaratih 
visayesv anišritarath. 

° Htr.: Đối với các giới ?#; Khuy Cơ (VCS), đây chỉ 18 
giới (đhãiu), phù hợp ngữ cảnh (uân, xứ, giới). 
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ý“: vui thấy mình lợi ích cho chúng sinh; vui kính 
dưỡng Thầy; vui rộng rãi thực hành bố thí;* vui 
kiên trì tịnh giới;" vui nhẫn nhục khoan hòa; vui 
siêng tu thiện căn; vui thiền định không loạn 
tưởng: vui có tuệ sáng suốt sạch không cáu bần;”” 
vui trải rộng tâm bồ-đề; vui vượt thắng tà ma; vui 
nhô gốc phiền não; vui làm thanh tịnh cõi đất Phật; 
vui tu tập các công đức đề thành tựu thân tướng tốt 
đẹp; vui làm đẹp đạo tràng; vui nghe Pháp thậm 
thâm mà không sợ hãi; vui trong ba cửa giải 
thoát;°° không vui với phi thời tiết; vui gần gũi 
đồng học,”? vui tâm không hận thù ác hại giữa 
những người phi đồng học; vui ngăn ngừa”” bằng 


Đạo ý ìă ất. Htr.: bồ đề tâm ?£#ä¿b. 

® Htr.: “Vui lìa keo kiệt trong sự bố thí” VKN: đãne 
samvibhagaratih. 

* Htr.: “Vui không khinh nhờn trong sự trì giới.” VKN: 
Šile§v ašaithilyaratih. 

“”VKN: prajñãyãm apagataklesävabhäsaraiih, vui với sự 
chói sáng không ô nhiễm trong trí Bát-nhã. 

® Htr.: “Vui hiện tiền quán sát trong ba cửa giải thoát. Vui 
hiện tiền vươn đến bát-niết-bàn. Vui không phải phi thời mà 
quán sát.” VKN: trivimoksamukhaparDayaratth 
nirvãnãrambanarath bodhi-mandalamkararaih na 
cakãlapraptiratih.” 

'” Htr.: đồng loại sinh |ñ]Ä#1“E. VCS giải thích: “đồng loại 
với những người tu phạm hạnh xuất thế” VKN: 
sabhagajana, hạng người cùng loại, cùng tính khí. 

* Hán: tương hộ #fšŠ. VKN: visar/ana, xa lánh. 
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hữu tri thức xấu; vui khi ở gần thiện tri thức;”! 

vì tâm hoan hỷ thanh tịnh; ” vui thực hành vô 
lượng pháp đạo phẩm. Đó là những niềm vui nơi 
Pháp của Bồ-tát.” 

“Nghe vậy, Ma bảo các thiên nữ: “Ta muốn các 
ngươi cùng ta trở về Thiên cung.” 

“Các thiên nữ nói: 'Ông đã đem chúng tôi cho cư 
sỹ. Chúng tôi thấy vui nơi Chính Pháp, chẳng còn 
ham muốn thú vui nơi năm dục.” 

“Ma nói với Duy-ma-cật: “Cư sỹ hãy buông thả 
những thiên nữ này. Vì Bồ-tát là người sẵn lòng 
ban cho tất cả những gì mình có.” 

“Duy-ma-cật nói: “Ta đã buông bỏ rồi. Ngươi có 
thê mang họ đi để hết thảy chúng sinh có thể thành 
tựu ước nguyện như pháp. 

“Các thiên nữ quay hỏi Duy-ma-cật: “Ở Ma cung 
chúng tôi phải sống như thế nào?” 

“Duy-ma-cật đáp: “Này các cô, có Pháp môn được 
gọi là Ngọn đèn vô tận; ” các cô nên học. Ví như, 


*' Bản La-thập nhảy một đoạn, Htr.: “Vui vì khéo nhiếp thọ 
trong phương tiện thiện xảo.” VKN: „pãye samgrahardatih. 
” Htr.: “Vui vì ở nơi các pháp mà hoan hỷ tín thọ.” VKN: 
dharmapritipramodyaratih. 

* Vô tận đăng ẤtÄï##. VCS: “Vì để sự lưu truyền Chính 
pháp không bị gián đoạn mà nói Vô tận đăng.” VKN: 
aksayapradipa. Ckh.: “Có vị Thiên tên là Vô Tận, thường 
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một ngọn đèn có thể được dùng để mồi sáng hàng 
trăm ngàn ngọn đèn khác, do đó bóng tối sẽ được 
soi sáng và ánh sáng này sẽ không bao giờ tắt. 
Cũng vậy, các cô, một Bồ-tát dẫn đường hàng trăm 
ngàn chúng sinh khiến cho họ phát tâm cầu giác 
ngộ tối thượng; mà Đạo ý của Bồ-tát không hề tắt 
ngúm.Cứ mỗi lần thuyết pháp là mỗi lần tăng thêm 
tất cả pháp thiện cho mình. Cho nên gọi là Vô tận 
đăng. Dù các cô có ở nơi cung điện của Ma, các cô 
hãy nên dùng Pháp Vô tận đăng này đề dẫn dắt vô 
lượng con trai, con gái của Trời khiến phát tâm 
cầu giác ngộ, vừa để báo Phật ân vừa làm lợi 
chúng sinh." 

“Khi ấy các thiên nữ cúi đầu lễ dưới chân Duy-ma- 
cật rồi theo Ma về cung điện. Trong phút chốc họ 
biến mắt cả. Bạch Thế tôn, Duy-ma-cật thần thông 
siêu việt, biện tài và trí tuệ như vậy, con không đủ 
khả năng viếng thăm người”. 


4. Phật bảo một người con trai của trưởng giả tên 
Thiện Đúc:”" 
“Ông hãy đi thăm bệnh Duy-ma-cật.” 


mở cửa Pháp.” Có lẽ đọc là đeva (thiên), thay vì đïipa (đèn). 
** Trưởng giả tử Thiện Đức |$#f ƒ-?£f#. Htr.: Tô-đạt-đa ## 
‡#Z. Ckh.: Thiện Kiến #?£hl. VKN: Sudatfta-sresthiputra. 
Cùng tên với Cấp Cô Độc (4nãthapindada). VCS: “Tô-đạt- 
đa, đây nói là Thiện Thí ??jú, vì hay giúp đỡ những người 
cùng khô.” 
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Thiện Đức đáp: 

“Bạch Thế tôn, con không đủ khả năng đi thăm 
bệnh ông ây. Vì nhớ lại có lân con tô chức một đại 
hội bô thí” tại nhà thân phụ để cúng dường hết 
thảy Sa-môn, Bà-la-môn, các ngoại đạo, các người 
bân cùng, hạ tiện, cho đên cả ăn mày. Đại hội kéo 
dài đên bảy ngày, và khi kêt thúc Duy-ma-cật đã 
đên nói với con: “O, con trai nhà trưởng giả! Đại 
hội bô thí không phải như ông đã tô chức. Nó phải 
là đại hội bỗ thí pháp.” Đại hội bô thí vật chât” 
như vậy có ích gì.” 

“Con hỏi: “Thưa Cư sỹ, thế nào là Hội Pháp thí?' 
“Ông đáp: “Pháp thí không có trước cũng không có 


sau. Trong một lúc mà cúng dường hết thảy 


*® Đại thí hội X3. Htr.: Đại tự hội X#]##. CDM, “Thập 
nói, Đại thí hội có hai loại: 1. Chỉ bố thí chứ không dùng lễ 
pháp. 2. Tổ chức tế tự theo nghỉ thức ghi trong các sách 
ngoại đạo, kiêm cả việc bồ thí.” Skt. mahaäyajña, đại tế đàn, 
có 5 loại: bhu/ayaj/7a (cúng thức ăn cho mọi loài sinh vật), 
manusyayaja (tế tự cho loài người), piiryaja (tế tự tổ tiên), 
devayajña (tễ tự chư thiên), brahmayajña (tế tự Phạm thiên). 
Đề cập ở đây là loại thứ ba, tế tự để dâng cúng các Tổ phụ. 
% Pháp thí hội j2 #?. Ckh.: Tự pháp từ ‡H3*⁄#“j. Hữr.: 
pháp thí từ hội. VKN: đharmaydq7ña. 

” Tài thí hội H‡}#. Ckh.: tư dục từ 8⁄*j. Htr.: tài thí từ 
Mfbö1:l. VKN: ãmisayajña. 

* CDM, Thập nói: “Sự phân phát tài vật phải theo thứ tự kẻ 
trước người sau. Không thể phát một lần cho tất cả.” 
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chúng sinh. Đó là Đại hội Pháp thí.” 
“ “Nghĩa là sao?" - Con hỏi. 
“Ông mới đáp: “Nghĩa là, băng bồ-đề mà phát khởi 
_ T. băng sự cứu độ chúng sinh mà khởi bi 
Set băng sự duy trì Chính pháp mà khởi hỷ 
nà .I0I băng sự nhiếp thủ trí tuệ''” mà hành xả tâm. 
“Bằng sự vượt thắng lòng tham lam bủn xin” mà 
khởi bô thí ba-la-mật; băng sự giáo hóa người 
phạm giới mà tu giới ba-la-mật; băng vô ngã mà 
khởi nhân nhục ba-la-mật; băng sự lìa tướng thân 
tân mà khởi tinh tân ba-la-mật; '” băng bô-đê 
tướng ' mà khởi thiên ba-la-mật; ''" băng nhất 


” Htr.: “Bằng hành tướng của Vô thượng bồ-đề mà dẫn phát 
đại từ.” VKN: bodhyaäkarabhinirhrtä mahãmatitri. 

'9 Htr.: “Bằng hành tướng giải thoát của các hữu tình mà 
dẫn phát đại bị” VKN: saddharmasamgrahabhinirhrta 
mahäkarunä, đại bi được dẫn phát bởi sự nhiếp thọ Chính 
pháp.” 

°' Hư: “Bằng hành tướng tùy hỷ của các hữu tình mà dẫn 
phát đại hỷ.” 

” Htr.: “Bằng hành tướng nhiếp thủ của trí mà nhiếp thọ 
Chính pháp.” 

® Htr.: “Bằng hành tướng tịch tĩnh điều phục...” VKN: 
santadantãbhinirhrtä dãnaparamiiã. 

*! Lth. & Htr. giống nhau. Xem cht. dưới. 

" Htr.: “Vì hành tướng của giác chỉ tối thăng...” 

° Ith & Hữ., đồng VKN: bodhyangabhinirhrä 
Viryapäramitä; kãyacittavivekäbhinirhytã đdhyãnaparamita, 
hành giác chỉ dẫn phát tỉnh tấn ba-la-mật; viễn ly thân tâm 
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thiết trí'"” mà khởi bát-nhã ba-la-mật. 

“Bằng sự giáo hóa chúng sinh mà khởi Không; 
băng sự không xả hữu vi'' mà phát khởi Vô 
tướng; bằng sự thị hiện thọ sinh''” mà khởi Vô 
tác. 110 

“Bằng sự hộ trì chính Pháp mà khởi phương tiện 
lực; vì để cứu độ chúng sinh mà khởi bốn nhiếp 
pháp; băng sự kính thờ tất cả'!? mà quyết tâm 
quét sạch kiêu mạn; ở nơi thân, mạng, tài sản mà 
khởi ba pháp chắc thật;'' ở trong sáu niệm''* mà 


dẫn phát thiền ba-la-mật. 

'” Hr,: “Bằng hành tướng của sự nghe trí nhất thiết trí.” 

'3 Htr.: “Bằng hành tướng sửa trị hết thảy hữu vi.” VKN: 
sansytaparikarmabhinirhrtä. 

'° Htr.: “Bằng hành tướng của sự thọ sinh do cô tác ý... 
VKN: samciniyopapatyabhinirhría, được dẫn phát bởi sự 
biến hóa sinh bằng có ý. Tức Bồ-tát thọ sinh do ý nguyện 
chứ không do nghiệp lực 

'!9 Htr.: vô nguyện. 

"1 Htr.: “Bằng hành tướng của sự khéo léo tu tập bốn nhiếp 
sự mà dẫn phát mạng căn” VKN: sưmgraha- 
yastvabhinirhrtam Jivendri-yamm. 

"* Htr.: “Bằng hành tướng kính thờ như tôi tớ đối với hết 
thảy chúng sinh.” 

H3 Hữ,: “Bằng hành tướng đem những gì không bền chắc 
mà đổi lấy tất cả những gì bền chắc.” VCS (tr.ó6c28): “Tài 
sản thuộc sinh tử hữu lậu là thứ không bên chắc mà đôi lẫy 
(mậu dịch) tài sản bên chắc là xuất thể vô lậu.” 

!“ Htr.: sáu tùy niệm (Skt. sưa amusm/fayah). Tức niệm 
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khởi pháp tư niệm; ở nơi sáu điểm hòa kính mà 
khởi tâm chất trực;!'” vì chân chính tu hành pháp 
thiện mà khởi tịnh mạng; ''“ vì sự hoan hỷ thanh 
tịnh của tâm''” mà khởi lên sự gần gũi Hiền Thánh 
trí; bằng sự không ghét bỏ người xâu mà khởi lên 
sự chế ngự tâm;''” vì pháp xuất gia mà khởi thâm 
tâm; ''” bằng như thuyết mà hành ”° mà khởi đa 
văn; vì pháp vô tránh'”' mà phát khởi đời sống 
nhàn tĩnh; '?? bằng thú hướng Phật đạo mà phát 


Phật, nệm Pháp, mệm Tăng, niệm thí, niệm giới và niệm 
chư thiên. 

”Š Htr.: “Bằng hành tướng của sự tu tập các pháp tịnh diệu 
mà dẫn phát ý lạc” VKN: samafñjanjyadharmä- 
bhinirhrto 'dhyäsah, bằng pháp hòa kính mà dẫn phát ý chí 
hướng thượng (nộ thượng ý lạc). 

'° Tịnh mạng Yfifữ. VKN: ãjwaparišuddha, sự trong sạch 
trong cuộc sông (mưu sinh). 

HT VKN: prasädaprãmodyasevana, thân cận với niềm hoan 
hỷ của tâm tịnh tín. 

H3 VKN: anaryegu  pratighatabhinirhrtä citanidhyapii, 
bằng SỰ ỨC chế giữa những hạng phi thánh mà dẫn phát tâm 
tư quyết trạch. 

9 VKN: pravrajyäbhinirhrto 'dhyãšayah, bằng sự xuất gia 
mà dẫn phát ý chí hướng thượng. 

! Htr.: “Vì hành tướng của sự thường tu tập trung đạo...” 
'#!' Vô tránh pháp. Skt. arapadharma. La-thập: “Với vật 
không nghịch; với pháp không trái, gọi là vô tránh.” 

' Không nhàn xứ ZšÈÄJ#ä. Htr.: a-luyện-nhã xứ l'[§37J". 
VKN: aranyavasa, lâm cư, sống ần dật trong rừng. 
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khởi đời sống độc cư;'” vì để cởi trói chúng sinh 
mà phát khởi các giai đoạn tu hành;'”! vì để được 
các hình tướng tốt đẹp và làm thanh tịnh đất Phật 
mà phát khởi nghiệp phước đức;'? vì để biết tâm 
niệm hết thảy chúng sinh để tùy nghi nói Pháp mà 
phát khởi nghiệp của trí;'?° vì để hiểu rõ các pháp 
vốn không thủ cũng không xả, thâm nhập cánh cửa 
nhất tướng, '”” mà phát khởi nghiệp của tuệ; '” vì để 
tận diệt mọi phiền não, mọi chướng ngại và bất 
thiện pháp, mà phát khởi tất thảy thiện nghiệp; vì 
để chứng nghiệm tất cả trí tuệ và tất cả thiện pháp 
mà phát khởi các pháp trợ Phật đạo. '”” 

“Hết thảy những điều trên, này Thiện nam tử, là 
Đại hội Pháp thí. Nếu Bồ-tát an trú nơi Đại hội 


'3 Hán: yên tọa #4. Skt. prafisamlayana. 

'# Tu hành địa {2f7‡h. Htr.: du-già sư địa ffWflIIffRh, chỉ 
trình độ tu tập. VKN. yogãacärabhimi. 

' Htr.: quảng đại điệu phước tư lương J K#}3ãi!Ã Ri. 
VKN: punyasambharah, tư lương của phước. 

'* Trí nghiệp #ï 3š. Hưr.: quảng đại diệu trí tư lương Jš ⁄#} 
#l lÃ Mã (chất liệu cho trí quảng đại. VKN: 
jnanasambhãrah, tư lương của trí. 

'* Nhập nhất tướng môn . Htr.: nhất chính lý môn ngộ nhập 
——1EEI'J†ä 

'* Tuệ nghiệp 3#3Zý. Htr.: quảng đại diệu trí tư lương J4 
Jb l  i (chất liệu cho tuệ quảng đại. VKN: 
prajianasambharah, tư lương của bát-nhã. 

'? Tức các bồ đề phần, Skt. bodhipaksyadharma. 
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Pháp thí, thì đó là Đại thí chủ, và cũng là ruộng 
phước cho hết thảy thế gian.” 

“Bạch Thế tôn, khi Duy-ma-cật giảng Pháp này 
xong, trong chúng Bà-la-môn có hai trăm người 
lắng nghe đã phát tâm tầm cầu giác ngộ tôi 
thượng. Bản thân con lúc đó cảm thấy tâm lắng 
đọng, thanh tịnh, tán thán là chưa từng có. Con bèn 
làm lễ bái tạ dưới chân ông và cởi ra vòng trân 
châu vô giá dâng tặng ông. Nhưng ông không 
nhận. Con nói: “Thưa Cư sỹ, xin ngải nhận lây 
tặng phẩm này rồi muốn sử dụng sao tùy ý. ° Ông 
lấy vòng trân châu, chia ra hai phần, cho người ăn 
xin tồi tàn nhất một phần trong hội này; phần kia 
cho đức Nan Thắng Như Lai.'° Hết thảy chúng 
hội hiện diện đều có thể nhìn thấy Nan Thăng Như 
Lai trong quốc độ Quang minh.''! Lúc ấy họ cũng 
thấy phía trên đức Phật kia nửa vòng trân châu ấy 
biến thành đài báu trang nghiêm trên bốn cột trụ, 
bốn mặt đều được trang nghiêm, rõ ràng không 
che khuất nhau. 


9 Nan Thắng Như Lai HH7 AM 2K. Ckh.: Đầu-ba-biến (Hán 
dịch Cố Thọ) ØÄ⁄##⁄ (3# ?ï lñ|#). VKN: Dugprasaha- 
tathãgaia. 

'3' Quang minh quốc độ 3(!JjBll ]:. Ckh.: Viêm khí %#%. 
Htr.: Dương diệm thế giới lZ#Z4lHZf. VCS: “Thế giới hư 
huyễn, cho nên nói là Dương diệm.” VKN: Mrici- 
lokadhaIu. 
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“Sau thị hiện biến hóa thần kỳ này, Duy-ma-cật 
nói: °Ai bố thí cho người hành khất nghèo hèn 
nhất với tâm bình đăng, là hành động không khác 
với phước báo của Như Lai, vì nó xuất phát từ 
lòng đại bi không mong đáp trả. Đó chính là viên 
mãn Pháp thí vậy. ` 

“Sau khi chứng kiến thần lực và nghe giảng pháp 
của Duy-ma-cật, người hành khất thấp hèn nhất 
trong thành cũng đã phát tâm cầu giác ngộ tối 
thượng. Cho nên con không đủ khả năng đi thăm 
bệnh Duy-ma-cật.” 

Các Bồ-tát từng mỗi vị trình bày những lần gặp 
Duy-ma-cật như vậy, đều nói không có khả năng 
đi thăm bệnh ông.” 


” Bản Lth., hết quyết thượng. Htr., hết quyên 2. 
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VĂN-THU-SU-LỢI THĂM BỆNH' 


Lúc ấy, Phật nói với Văn-thù-sư-lợi:” 

“Ông hãy đi thăm bệnh Duy-ma-cật“. 

Văn-thù đáp: 

“Bạch Thế tôn, với bậc Thượng nhân ấy, không dễ 
đối đáp. Vì ông đã thâm nhập thật tướng, thuyết 
giảng tài tình các yếu nghĩa của Phật Pháp. Tài 
biện thuyết của ông thông suốt, trí tuệ của ông vô 
ngại. Ông biết rõ tất cả pháp thức của Bồ-tát; đã 
bước vào kho tàng huyền nhiệm của chư Phật; 
hàng phục mọi thứ Ma bằng du hý thần thông:` trí 
tuệ và phương tiện đều sở đắc vẹn toàn. Tuy vậy 


' Các bản Hán, phâm V. Ckh.: phẩm “Chư pháp ngôn” ñ#†*š 
đ ñh. VKN: Phẩm IV, Glãnaprafisarnmmodana-parivaria, 
phẩm Ủy lạo người bệnh. 

? Văn-thù-sư-lợi -#£lÿ4l|. Hư.: Diệu Cát Tường #}?ï}Ÿ. 
Skt. Mafusri-kumarabhuia. 

3 VKN:_ sarvamärasthänavivartanakusalamahäbhjjñä- 
vikƑrdrtah, du hý bằng đại thần thông, khéo léo đây lui tất cả 
Ma. 

*“Htr.: xảo tiện vô ngại 77ƒff#tlñÝ, vận dụng phương tiện 
khéo léo thông suốt. VKN: zpãyakaušalya-gatimgatah. 
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con sẽ vâng Thánh chỉ đến thăm bệnh ông”. 

Bấy giờ, trong chúng, các vị Bồ-tát, các đại đệ tử 
của Phật; Để Thích, Phạm thiên, cùng bốn vị 
Thiên vương, thảy đều tự nghĩ: “Nay hai vị Đại sỹ 
Văn-thù và Duy-ma-cật gặp nhau, ắt sẽ nói pháp vi 
diệu”. Cho nên tám ngàn Bồ-tát, năm trăm Thanh 
văn, hàng trăm ngàn trời, người đều muốn đi theo 
Văn-thù-sư-lợi. 

Rồi thì, Văn-thù-sư-lợi cùng với đoản tùy tùng 
cung kính vây quanh gồm các Bồ-tát, chúng Đại 
Đệ tử, và các trời, người, cùng vào thành lớn Tỳ- 
da-ly. 

Lúc bấy giờ, Trưởng giả Duy-ma-cật tâm niệm: 
“Văn-thù-sư-lợi và đoàn tùy tùng đang đến”. Ông 
bèn dùng thần lực khiến cho nội thất trống rỗng. 
Tất cả đồ đạc cho đến gia nhân đều biến mất hết; 
chỉ đặt mỗi cái giường bệnh để nằm mà thôi. 


Tiếp theo, bản La-thập nhảy một đoạn; Htr.: “Sở hành pháp 
giới tôi thắng không hai, không tạp, đã rốt ráo đến bờ bên 
kia; có thể ở nơi pháp giới của một tướng trang nghiêm 
(VKV: ekavyhihadharmadhau: thể giới một yếu tính thắm 
mỹ tuyệt đối) mà diễn thuyết pháp môn được trang nghiêm 
bằng vô hạn yếu tính; thấu triệt căn tính và hành vi của tất 
cả chúng sinh; khéo léo sử dụng thần thông tối thắng của sự 
du hý; đạt đến mức hoàn hảo phương tiện thiện xảo của đại 
trí tuệ; hoàn toàn tự tại vô ngại vô úy đề quyết trạch mọi 
vấn đáp; các hạng thấp kém không thê đối đầu với mũi nhọn 
ngôn từ biện luận của ông ấy.” 
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Văn-thù-sư-lợi đi vào nhà, thấy căn nhà trống 
không, không có gì cả, chỉ một mình Duy-ma-cật 
năm trên giường bệnh. 

Duy-ma-cật nói: 

“Xin chào” ngài Văn-thù-sư-lợi. Ngài bằng tướng 
không đến mà đến, tướng không thấy mà thấy“. 
Văn-thù-sư-lợi đáp: 

“Thật như vậy, Cư sỹ, nếu đã đến thì không còn 
đến nữa. Nếu đã đi thì không còn đi nữa.” Vì sao? 
Đến, không từ đâu đến. Đi, không đi về đâu.” Cái 
đã có thê bị thấy thì không còn bị thấy nữa. Nhưng 


” Thành ngữ để chào, nguyên Phạn: svữgz/zm, Hán: thiện 
lai #£2, đến an lành. Về mặt từ nghĩa luận, lời chào này trở 
thành cảnh ngữ khơi dậy luận điểm triết học. 

“ Htr. còn thêm: “Không nghe mà nghe.” VKN: svãga/đm 
mañjušriyo (4)svãgatam mafjusriyah anãgdfa- 
Syädrs‡ašrutapirvasya darsanam, “Văn-thù khéo đến. Văn- 
thù chưa đến mà đã khéo đến; trước khi nghe và không thấy 
mà thấy.” 

TVKN: ãgaio na sa bhữya ãgamisyati yaš ca gato na bhữyo 
gamisyaii, đã đến, thật vậy, nó sẽ không (bị) đến; cái gì đã 
đi, nó sẽ không (bỊ) đi. 

ở Hữr.: “Không phải do cái đã đến mà có khái niệm (thi 
thiết) về sự đến. Không phải do cái đã đi mà có khái niệm 
về sự đi.” Khuy Cơ, VCS (Đại 38, tr. 1069c24) lưu ý: “Chỗ 
này, bản La-thập và bản Huyền Trang không giống nhau.” 
VKN: ma CũgafaSyägaIaaln prajayate a ca gaíasya 
Samanain, cái đã đến không giả thiết khái niệm về sự đến; 
cái đã đi không giả thiết khái niệm về sự đi. 
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hãy gác việc này qua một bên. Cư sỹ, bệnh của 
ông, có kham nỗi không? Việc điều trị thế nào, có 
thuyên giảm chứ không tăng phải không? Thế tôn 
ân cần gởi lời hỏi thăm vô lượng.” Cư sỹ, bệnh này 
khởi lên bởi nguyên nhân nào? Bệnh phát sinh đã 
bao lâu? Dứt nó bằng cách nào?” 

Duy-ma-cật đáp: 

“Si và hữu ái là nguồn gốc của bệnh tôi." Vì hết 
thảy chúng sinh bệnh mà tôi bệnh. Bao giờ hết 
thảy chúng sinh đạt đến chỗ không bệnh, bệnh tôi 
sẽ hết. Vì sao? Bồ-tát, vì chúng sinh mà đi vào 
sinh tử. Có sinh tử thì có bệnh. Nếu hết thảy chúng 
sinh được thoát ly bệnh khổ thì Bồ-tát không còn 
bệnh. Ví như, vị trưởng giả chỉ có đứa con một; 
khi người con ấy bị bệnh, cha mẹ nó cũng bị bệnh. 
Nếu nó bình phục thì cha mẹ nó khỏe. Cũng vậy, 
Bồ-tát yêu thương chúng sinh như cha mẹ yêu con, 
nên chúng còn bệnh thì Bồ-tát còn bệnh; khi chúng 
hết bệnh, Bồ-tát lành bệnh. Câu hỏi tiếp theo là, 
bệnh của Bồ-tát từ đâu phát sinh? Bệnh của Bồ-tát 
xuất phát từ tâm đại bï”. 

Văn-thù-sư-lợi hỏi: “Sao thất nảy trống không và 




















? Hán: trí vấn vô lượng #[f|##t h:. VCS: “Lời nhắn gởi thì 
ngắn gọn; nhưng thâm ý hỏi thăm thì vô lượng.” 

'° Htr.: “Cũng như vô minh (avidyZ) và hữu ái (bhavafrsnä) 
của chúng sinh sinh khởi đã từ lâu đời; bệnh của tôi cũng 
phát từ lâu như vậy.” 
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chăng có người hầu?”!! 

Duy-ma-cật đáp: “Hết thảy quốc độ của chư Phật 
đêu không, thưa ngài Văn-thù”. 

Lại hỏi: “Quốc độ của chư Phật do cái gì mà 
không?”'” 

Lại đáp: “Vì Không nên không”. '° 
Lại hỏi: “Đã Không, cần gì Không nữa?”!4 

Lại đáp: “Vì vô phân biệt Không, cho nên 
Không”. ' 

Lại hỏi: “Không, 'Ê có thể phân biệt ư?” 


'LVỤCS, Đại 38, tr. 1070922, “Hỏi thất không, là hỏi về pháp 
không. Hỏi thị giả không, là hỏi về nhân không.” 

E, CDM, Đại 38, tr. 372cl1, “Thập nói, căn nhà do không 
có vật gì cả nên trống không. Cõi Phật do bởi lý gì mà 
không?” 

'3 CDM, “Thập nói, không có (vô Í##, Skt. øbhava) vì không 
có vật gì. Rỗng không (không Zš, Skt. ý$ữnya2), vì quốc độ 
tính Không. Triệu nói, không đầu là trí không; không sau là 
pháp không.” VKN: ýønyafayã #ữnyani, (chúng là) Không 
bởi tính Không. 

'* Lth.: hà dụng không ff[HỊZš. Htr.: vi thị thùy không Ä%ZÈ 
ñÈ”Z, là cái không của ai (= của cái gì)?” VKN: ýữnyatãyäãh 
kã $ñnyafđ? Cái gì là tính Không của tính Không (Của tính 
Không là tính Không gì)? 

° Htr.: “Không này là Không của vô phân biệt.” VKN: 
apari-kapanas ca sinyatãyah sinyafah, vô phần biệt là tính 
không của tính Không. 

'° Htr.: Không tính Zš‡Ÿ. 
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s3 l7 


Lại đáp: “Mọi phân biệt cũng Không”. 
Lại hỏi: “Phải tìm Không ở đâu?” 

Lại đáp: “Phải tìm trong sáu mươi hai kiến 
chấp“. !8 

Lại hỏi: “Sáu mươi hai kiến chấp phải tìm ở đâu?” 
Lại đáp: “Nên tìm trong giải thoát của chư Phật”. 
Lại hỏi: “Tìm sự giải thoát của chư Phật ở đâu?” 
Lại đáp: “Nên tìm trong tâm hành của hết thảy 
chúng sinh”. 

Và ông tiếp: “Ngài có hỏi, sao tôi chăng có gia 
nhân. Vâng, bọn Ma và các Ngoại đạo là gia nhân 
của tôi. Vì sao? Vì bọn Ma ưa sinh tử mà Bô-tát 
chăng xả bỏ sinh tử. Ngoại đạo ham kiên châp mà 
Bô-tát bât động trong mọi kiên châp”. 

Lại hỏi: “Bệnh của cư sỹ thuộc tướng gì?” 

Lại đáp: “Bệnh tôi vô hình, không thê thấy”. '? 

Lại hỏi: “Bệnh này hiệp với thân hay hiệp với 


' Htr.: “Cái hay phân biệt này cũng không. Vì sao? Tính 
Không không thể phân biệt thành Không.” VKN: yenäpi 
parikalpeta tad sinya ma ca SũnydftZ sinydtäm 
parikalpayaii, cải do bởi nó mà phân biệt, cái đó là Không; 
không phải tính Không phân biệt thành Không. 

l Trường A-hàm 14, kinh 21. Phạm động, Đại l, tr. 89c23. 
C. Pall, Brahmaj7ala-sutta, D.1. tr. 44. 

' Htr.: vô sắc tướng #tf5Ä‡Il. 
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tâm?”” 
Lại đáp: “Nó không phải thân hiệp vì nằm ngoài 
thân. Cũng không phải tâm hiệp vì tâm vôn như 
huyễn.”'” 
Lại hỏi: “Trong bốn đại”, đất, nước, lửa, gió, bệnh 
thuộc đại nào?” 
Lại đáp: “Bệnh ấy không phải địa đại cũng không 
lia địa đại. Thủy, hỏa, phong đại cũng vậy. Nhưng 
bệnh của chúng sinh phát sinh từ bôn đại. Vì 
chúng sinh ây có bệnh, nên tôi bệnh”. 
Bấy giờ Văn-thù-sư-lợi hỏi Duy-ma-cật”: “Bồ-tát 
nên vấn an một Bồ-tát đang thọ bệnh như thế 
nào?” 
Duy-ma-cật nói: “Nói về sự vô thường của thân 
mà chớ nói ghê tởm và từ bỏ thân. Nên nói về thân 
khô đau mà không nói hỷ lạc của Niêt-bàn. Nói vê 


? Lth.: thân hiệp 3, tâm hiệp 23. Htr.: thân tương ưng 
HE, tâm tương ưng 2Ù JÈ. 
” Htr.: tâm như huyễn hóa #I4J4F. 

” Tứ đại DU, Skt. caväri mahäbhñãni. Htr.: tứ giới J7; 
Skt. đdhãfavas cavãri. 

® Trong bản dịch Huyền Trang thì ngược lại: Duy-ma-cật 
hỏi Văn-thù. Khuy Cơ (Đại 38, tr. 1071c21) cho rằng, xét 
theo ý nghĩa, La-thập đã dịch không đúng. Triệu nói (Đại 
38, tr. 374c9), theo lẽ thì Duy-ma-cật hỏi. Nhưng để khiến 
những vị hiện diện chú tâm, và để chính người bệnh tự nói, 
nêu rõ ý nghĩa vô chứng của Đại thừa. Ckh., VKN, như bản 
Huyền Trang. 
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vô ngã của thân mà vẫn nói về sự giảng dạy và 
hướng dẫn chúng sinh”!. Nói về thân Không tịch” 
mà không nói rốt ráo tịch diệt. Nói về sám hối tội 
lỗi trong quá khứ nhưng không nói nhập vào quá 
khứ.”” Vì đã bệnh nên thương cảm người đang mắc 
bệnh kia. Biết rằng mình đã chịu đau khổ từ vô số 
kiếp đời trước; nên hãy làm lợi ích cho hết thảy 
chúng sinh. Nên nghĩ nhớ phước mà mình đã tu; 
hãy suy niệm về mạng thanh tịnh.” Chớ sinh buồn 
phiền bức rức; hãy thường xuyên phát khởi tinh 
tấn.?° Nên hảnh động, như bậc y vương để cứu 
chữa bệnh người.” ? Bồ-tát nên an ủi một Bồ-tát 


'“Lth.: giáo đạo chúng sinh #(3# 7E. Htr.: khuyến thành 
thục hữu tình #J)?3# †f. VKN: sa#vaparipãcandtayä. 

3 VKN: kãyaýãniã, sự tịch tĩnh của thân. 

® Htr.: “Không nói tội có di chuyển.” VCS (tr.1072a14): 
“Nhị thừa quan niệm ba đời thực hữu. Tội đã được làm 
trong hiện tại đi vào quá khứ nên nói là di chuyển. Quá khứ 
có thực thể dẫn đến sự cảm quả trong tương lai.” VKN: 
sarvaduscaritade$anatayä na ca sakränfayä, (nói về) sự 
phát lộ tất cả hành vi xấu nhưng không nói có sự việt pháp. 
” Tịnh mạng tấn án; Thập nói: tức là chính mạng. VCS: 
“Tịnh mạng là gốc rễ thiện.” VKN: Zđivi$uddhatayä, bản lai 
thanh tịnh. Các bản Hán đều đọc ãj/ï»aýuddhatayä. 

Htr.: “Khuyên chớ kinh sợ (vaiýãradya2) mà hãy tỉnh cần 
dũng mãnh.” VKN: sađãvzyarambhac ca vaidyarajo 
bhavisyasi, hãy luôn luôn phát khởi tỉnh tấn để trở thành y 
VƯƠng. 

” Xem cht. trên. 








156 


VĂN-THÙ-SU-LỢI THĂM BỆNH 


đang bệnh như vậy để khiến cho hoan hỷ”. 
Văn-thù-sư-lợi hỏi: “Làm sao Bồ-tát đang bệnh 
chế ngự được tâm mình?” 

Duy-ma-cật đáp: “Bồ-tát đang bệnh nên nghĩ rằng: 
bệnh này đến từ những phiền não và vọng tưởng 
điên đảo của nhiều đời trước, không có pháp nào 
là thật, vậy thì ai đang thọ bệnh?”” Tại sao vậy? Do 
bốn đại hòa hợp mà giả danh là thân. Bốn đại vô 
chủ, thân cũng vô ngã. Vả chăng, bệnh khởi đều 
do bám chấp tự ngã.`! Vì vậy không nên bám chấp 
tự ngã này.” 

“Khi đã tỏ tường nguồn căn của bệnh, Bồ-tát liền 
loại trừ tưởng về ngã và tưởng về chúng sinh, và 
tưởng ”” về pháp sẽ hiện khởi.” Bồ-tát nên nghĩ 


*° VKN: parikalpaklešasamuthilo na punar atra kašci 
paramartha-to dharma upalabhyate yasyaisa vyadhih, bệnh 
này xuất phát từ phiền não vọng tưởng, mà từ chân lý tuyệt 
đối, không có bất cứ pháp nào là khả đắc như là bệnh. 

3! Lth.: trước ngã #?4È; Htưr.: chấp ngã #‡. 

* Htr.: “Không nên ở trong thân này mà vọng tưởng sinh ra 
chấp ngã.” 

s Lth.: ngã tưởng chúng sinh tưởng È46 2£ 38, khái niệm 
về một tự ngã hay linh hồn (atmasưmjna), khái niệm về một 
chúng sinh hay một hiện tồn thể (sa/wä-sa/ñä). Htr.: hữu 
tình ngã tưởng ff†#‡‡Ä#H. Cf, Wajracchedika, bỗn khái 
niệm về ngã: Z/nasamjñä (ngã tưởng), safäsamjñä (chúng 
sinh tưởng), /7ệasam/ña (thọ tưởng), pudealasamj/ña (nhân 
tưởng). 
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như vầy: Thân được hợp thành do bởi nhiều pháp. 
Khởi, chỉ là sự sinh khởi của pháp. Diệt, chỉ là sự 
hủy diệt của pháp. ””Vả lại, các pháp này không 
nhận biết lẫn nhau. Khi sinh khởi, nó không nói, 
“Ta khởi.` Khi diệt, nó không nói, “Ta diệt. Đê 
diệt trừ tưởng về pháp này, Bỏ-tát đang bệnh nên 
nghĩ: “Tưởng về pháp này cũng là một thứ đảo 
điên. Cái gì điên đảo, cái đó là đại hoạn. Ta phải 
rời xa nó.” Thế nảo là rời xa? Rời xa ngã và ngã 

°”“Rời xa ngã và ngã sở nghĩa là sao? Rời xa 
pháp hai.”” Pháp hai nghĩa là sao? Là không nghĩ 


*“Lth.: đương khởi pháp tưởng ?3{#d}Z⁄4E. CDM: “Triệu 
nói, để trừ ngã tưởng mà khởi lên pháp này.” Htr.: an trụ 
pháp tưởng ”†}:2⁄4l. khái niệm về pháp an trụ hay thường 
trụ. Htr.: “An trụ nơi pháp tưởng mà quán pháp do nhân 
duyên để phá trừ ngã chấp.” (= Skt. đharmasamjñä 
pratisthiavya). 

* VKN: đharmä evotpadyamänä uipadyante dharmã eva 
nirudhya-mãnäirudhyafe, chính pháp đang sinh ấy sinh; 
chính pháp đang diệt ấy diệt. 

* Htr.: “Ta phải nên trừ diệt nó và cũng tức là trừ diệt hết 
thảy tai hoạn như vậy của hữu tình.” 

'VKN: ahamkaramamakaraprahanam, loại trừ nhân tố tác 
thành ý niệm về tự ngã và nhân tố tác thành ý niệm về sở 
hữu của tự ngã. 

xó Pháp hai _'†*; chỉ pháp còn tính nhị nguyên đối đãi, hai 
mặt đối lập. VCS: “Pháp hai tức là pháp mà nội tại và ngoại 
tại đều tuyệt đối không hiện hành.” Xem phẩm ix, “Pháp 
môn bất nhị.” 
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đến pháp trong thân lẫn pháp ngoải thân,°? mà 
hành nơi bình đăng.” Bình đăng là gì? Đồng đẳng 
ngã, đồng đẳng Niết-bản.”' Tại sao như vậy? Vì 
ngã và Niết-bàn đều không. Tại sao cả hai đều 
không? Vì chỉ là danh tự, cho nên là không. Hai 
pháp này như vậy không có quyết định tính.“? 

“Đạt được tính bình đắng này rồi thì không còn 
bệnh nào khác ngoại trừ còn có cái bệnh của 
không. Cái bệnh của không cũng là không.” 
“Bồ-tát đang bệnh ấy cảm nghiệm các cảm thọ 
bằng cái không được cảm nghiệm. Khi chưa viên 


®” VCS: “Quán sự bình đẳng, không di động, không dao 
động, không có cái được quan sát.” 

* 1th.. (7ò †ˆ*#): hành tâm bình đẳng, Triệu nói, “thể 
hiện sự bình đăng của tâm.” Htr.: quán bình đẳng... VCS 
(T38n1782, tr. 1073a24 ): “quán sự bình đẳng của pháp, 
không động dao...” 

*' Hư: “ngã và Niết-bàn, cả hai đều bình đẳng.” VKN: 
ãtmasamayatayä ca nữvãnasamafä, do bởi tính bình đẳng 
của tự ngã mà có tính bình đẳng của Niết-bàn. 

* Htr.: “Hai pháp này đã không tồn tại, thì còn pháp nào 
khác hơn nữa là không? Ấy là chỉ bằng vào quy ước của 
ngôn ngữ (danh tự giả thuyết) mà nói là không.” 

* VKN: ,bhãy apy clãy aparinigpannau yad utãtmã 
nivãnamụ ca tena samadarsind nãnyo vyadhih Hrãnyä 
¡nytatã kartavya vyadhir eva $ñnyafä, chính cả hai cải này, 
tự ngã và Niết bàn, cũng không chân thật. Bằng quán sát 
bình đăng như vậy, kkông có bệnh nào khác, ngoại trừ tính 
Không. Chính bệnh cũng là tính Không. 
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mãn Phật pháp, thì không thủ chứng sự diệt tận 
của thọ.“ 

“Biết thân là đối tượng của khổ đau, ông nên nghĩ 
đến chúng sinh ở những cõi thấp kém hơn mà khởi 
lòng đại bi, răng “Ta đã được điều trị.“` Ta cũng sẽ 
điều trị hết thảy chúng sinh.' Chỉ trừ bệnh chứ 
không trừ pháp." Chỉ dẫn chúng cắt đứt gốc rễ 
bệnh. Gốc rễ của bệnh là gì? Đó là có vin níu." Từ 
chỗ có vin níu mà phát sinh gốc rễ của bệnh. Vin 
níu vào cái gì? Đó là ba cõi. Thế nào là cắt đứt” sự 
vin níu? Bằng vô sở đắc. Nếu là vô sở đắc, thì 
không có sự vin níu. Cái gì là vô sở đắc? Là rời xa 
hai kiến. Hai kiến là gì? Nội kiến, và ngoại kiến.“? 


*# Triệu nói, “Phật pháp chưa được viên mãn, chúng sinh 
chưa được cứu độ, không riêng mình diệt trừ các cảm thọ để 
thủ chứng.” 

*® Lth.: điều phục đ{Ä. Htr.: trừ tật lâ#%. 

* Htr.: “Khi điều trị cho mình và cho người, không thấy có 
một cái gì gọi là được điều trị.” 

* Lth.: hữu phan duyên #ï 3*#4. Htr.: hữu duyên lự #44Jä. 
Skt. sãlambhana, cái luôn luôn cần điểm tựa để hiện hành; 
cái không bao giờ rời khỏi điểm tựa. VCS (T38n1782, tr. 
1073c29): “Duyên lự, là tâm, tâm sở có tính phân biệt, 
thuộc hữu lậu.” 

* Lth.: đoạn lấf. Htr.: ưng tri. Skt. parÿããtavya ]ŠZlI, cần 
biến tri (=cần triệt để đoạn trừ). 

® VKN: yad idam ãtmadrstim paradrsfim ca, tự ngã và tha 
nhân. 
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Đó là vô sở đắc." 
“Văn-thù-sư-lợi, đó là cách Bồ-tát đang bệnh chế 
ngự tâm mình. Vì để cắt đứt cái khổ già, bệnh, 
chết, là bồ-đề của Bồ-tát. Không làm được điều 
này thì sự tu trị của ông không có sự sắc bén của 
°' Cũng như, thắng kẻ địch mới gọi là dũng; 
cũng vậy, dứt trừ cùng lúc già, bệnh, chết, ây mới 
là Bồ-tát. 
“Bồ-tát đang bệnh lại nên suy ngẫm: “Bệnh ta 
không thực cũng không tự hữu. Bệnh của hết thảy 
chúng sinh cũng không thực và không tự hữu.” 
Nhưng khi quán như vậy, đối với các chúng sinh 
mà khởi đại bi từ ái kiến,” thì nên xả ly ngay. Vì 
sao vậy? Vì Bồ-tát đoạn trừ khách trần phiền não”° 
mà khởi đại bi. Bi do ái kiến tức là có tâm mệt 
mỏi, chán chường sinh tử. Xả ly được điều đó mới 
không có sự mệt mỏi chán chường, đề dù tái sinh ở 


° Htr.: Nếu không có hai kiến, đó là không có gì sở đắc. 

”' Lth.: vô tuệ lợi ##t ŠŸ#l|. Hưr.: hư khí, bõ công vô ích Jữ 8š. 
““ CDM: “Khởi ái kiến đại bi..., Triệu nói: (.. ) Nếu quán 
ấy chưa thuần, thấy chúng sinh r mà thương yêu, rôi từ đó mà 
khởi tâm đại bi.” Htr.: “Với tâm bị quấn chặt bởi ái và kiến 
ấy mà khởi tâm đại bị đối với chúng sinh” VKN: 
nãnušamsadrstipatitã saftvesgu maha-karunoftpadyafe, không 
do quan điểm phúc lợi trong các chúng sinh mà khởi tâm 
đại DI. 

° Bụi như người khách chợt đến. (Skt. ãgantuka). CDM 
(Đại 38, tr. 378b09): “Triệu nói, tâm gặp ngoại duyên, phiền 
não chợt dấy lên, cho nên nói là khách trần.” 
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đâu cũng không còn bị ái kiến che lấp. Tái sinh ở 
đâu, đều không bị trói buộc để có thê giảng pháp 
và cởi trói cho hết thảy chúng sinh. Như đức Phật 
đã nói: 'Không thể có việc tự mình bị trói mà có 
thể cởi trói cho người. Chỉ khi tự mình không bị 
trói khi ấy mới có thể cởi trói cho người.” 

“Cho nên Bồ-tát chớ tự trói buộc mình. Thế nào là 
trói buộc? Thế nào là cởi mở?! Tham đắm vị ngọt 
của thiền là trói buộc của Bồ-tát. Bằng phương 
tiện mà tái sinh, đó là Bồ-tát cởi trói. Lại nữa, 
không có phương tiện huệ “ là trói buộc; có 
phương tiện huệ là cởi trói. Không có huệ phương 


tiện” là trói buộc; có huệ phương tiện là cởi trói. 


* Tiếp theo, đoạn thiếu trong các bản Hán, VKN: ampãyäd 
bhava-gatiparigraho  bodhisafvasya bandhah upãyad 
bhava-gaftigamanam moksah, không do phương tiện mà dẫn 
thân vào định hướng tái sinh, đó là hệ phược của Bồ-tát. Do 
phương tiện mà đi vào định hướng tái sinh, đó là giải thoát 
của Bồ-tát. 

* Htr.: “Bằng phương tiện thiện xảo và tái sinh trong các 
hiện hữu, hoàn toàn không có tham đắm.” 

*“ Phương tiện tuệ 7 f# Ãïf, (Skt. „päyajñãna, tuệ của 
phương tiện, hay tuệ do bởi phương tiện). Htr.: phương tiện 
thiện nhiếp diệu tuệ J{f#£jjj#}ï tuệ siêu việt được thể 
hiện khéo léo bằng phương tiện (wpãsamngrhitã prajñä). 
“Tuệ phương tiện Sf7‡#; (Skt. prajñãsamgrhita upayo, 
phương tiện của trí tuệ hay do bởi trí tuệ). 
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“Không có phương tiện huệ” là trói buộc, nghĩa là 
thế nào? Đó là với tâm ái kiến mà Bồ-tát trang 
nghiêm cõi Phật, thành tựu chúng sinh; tự điều 
phục mình trong pháp Không, Vô tướng và Vô 
tác.” Như vậy gọi không có phương tiện huệ là 
trói buộc. 

“Có phương tiện huệ là cởi trói, là nghĩa thế nào? 
Đó là không đem tâm ái kiến mà trang nghiêm cõi 
Phật, thành tựu chúng sinh; tự điều phục mình 
trong pháp Không, Vô tướng và Vô tác mà không 
mệt mỏi chán chường. Đó gọi là có phương tiện 
huệ là cởi trói. 

“Không có tuệ phương tiện là trói buộc, là nghĩa 
thế nào? Bồ-tát trụ tham dục, sân nhuế, tà kiến, các 
thứ phiền não, mả vun trồng gốc rễ các công đức. 
Đó gọi là không có tuệ phương tiện là trói buộc.” 


*# CDM (Đại 38, tr. 37§c26): “Thập nói, quán Không mà 
không thủ; lội hữu mà không dính; đó là xảo phương tiện... 
Trong đây chỉ lẫy sự lội hữu không dính làm phương tiện, 
nên nói rằng có tuệ mà không có phương tiện. Từ trụ thứ 
bảy trở lên, tâm thường định, động và tĩnh không khác, cho 
nên nói là phương tiện tuệ.” 

” Htr.: “Tự điều phục bằng... nhưng không trang điểm thân 
bằng các tướng hảo... cho nên, không có phương tiện.. 

° Htr.: “Bồ-tát an trụ các kiến, tất cả phiền não, triền phược, 
tùy miên, fu các gốc rễ thiện mà không hồi hướng vô 
thượng chính đẳng bồ-đè, chấp trước sâu dày, đó là Bồ-tát 
không có diệu tuệ được nhiếp bởi phương tiện thiện xảo, 
được gọi là bị trói buộc.” 
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“Có Tuệ phương tiện là cởi trói, là nghĩa thế nào? 
Bồ-tát đã xa lìa trụ tham dục, sân nhué, tà kiến, các 
thứ phiền não, mà vun trồng gốc rễ các công đức, 
rồi hồi hướng đến A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ- 
đề. Đó gọi là có Tuệ phương tiện là cởi trói. 
“Văn-thù-sư-lợi, Bồ-tát bệnh nên quán các pháp 
như vậy. Rồi lại quán thêm nữa. Quán thân này” 
vô thường, khổ, không, phi ngã; đó gọi là tuệ. Mà 
dù thân đang bệnh ông vẫn ở lại cõi sinh tử vì lợi 
ích của chúng sinh, không thấy mệt mỏi; đó gọi là 
phương tiện. 

“Rồi lại quán thân. Thân không lìa bệnh, bệnh 
không lìa thân. Ây là bệnh, ấy cũng là thân; không 
phải mới, không phải cũ. Đó gọi là tuệ."” Giả sử 
thân mang bệnh, mà không cần đứt trừ nó vĩnh 
viễn. Đó gọi là phương tiện. 

“Văn-thù-sư-lợi, Bồ-tát bệnh nên chế ngự tâm” 
mình như vậy. Không trụ trong đó”; cũng không 
trụ nơi tâm không được chế ngự. Vì sao vậy? Vì 
trụ ở tâm không được chế ngự, là pháp của người 
ngu. Nếu trụ nơi tâm đã được chế ngự, đó là pháp 


É! Htr.: “Quán thân cùng với bệnh đều là vô thường...” 

5 Htr.: “Thân, tâm và các thứ tật bệnh, lệ thuộc lẫn nhau, 
lưu chuyên từ vô thủy, sinh điệt không gián đoạn, không 
phải mới, không phải cũ. Đó gọi là tuệ.” 

® VKN: cittam nidhyapayitavyam. 

5 Tức trong tâm đã được chế ngự. 
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của Thanh văn. Vì vậy Bồ-tát chăng trụ ở tâm 
được chế ngự hay không được chế ngự. Xa lìa cả 
hai; đó là hành của Bồ-tát.° Khi ở sinh tử vẫn 
không hành ô uế;°° trụ nơi Niết-bàn mà không vĩnh 
viễn diệt độ; đó là hành của Bồ-tát.”” Không theo 
hành phàm phu cũng không phải hành Hiền 
Thánh; đó là hành của Bồ-tát. Hạnh không nhơ 
cũng không tịnh; đó là hành của Bồ-tát. Dù siêu 
quá hành của Ma vẫn thị hiện để khuất phục bầy 
Ma;°* đó là hành của Bồ-tát.'” Cầu nhất thiết trí 


% VKN: yaä airasthanam ayamn bodhisaivasya gocarah, nơi 
nào không có điêm đứng (trú xứ), nơi đó là hoạt trường (sở 
hành cảnh giới) của Bồ-tát. 

5% Htr.: “Ở nơi sở hành quán sát sinh tử, mà không có sở 
hành của hết thảy phiền não.” 

5” Hình như Lth. có nhảy sót; Htr.: “Nơi nào được quán sắt 
là sở hành của sinh tử nhưng nơi đó không có sở hành của 
phiền não, đó là sở hành của Bồ-tát. Nơi nào được quán sát 
là sở hành của Niết-bàn nhưng nơi đó không phải là sở hành 
của tuyệt đối tịch diệt, đó là sở hành của Bồ-tát.” VKN, như 
Hư. 

5 Htr.: “Ở nơi sở hành của bốn thứ Ma mà siêu việt sở hành 
của hết thảy Ma.” Bốn Ma: uẫn ma, phiền não ma, tử ma, 
thiên ma. 

k VKN: yac Cafurmärasarndaršanagocarasca 
Sarvanaravisayaäti-krantagacaraý  cãyam bodhisaftvasya 
øocarah, nơi nào là hiện trường cho bốn loại Ma xuất hiện 
nhưng nơi đó cũng là hiện trường siêu việt cảnh giới của 
Ma, đó là hoạt trường của Bồ-tát. 
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nhưng không câu phi thời; đó là hành của Bồ- 
át.” Tuy quán các pháp bắt sinh, vẫn không vào 
chính vị;” đó là Bồ-tát hạnh. Dù quán mười hai 
duyên khởi, vẫn hội nhập mọi tà kiến; ” đó là hành 
của Bồ-tát. Dù che chở hết thảy chúng sinh, vẫn 
không hệ lụy bởi ái; đó là hành của Bô-tát.”* Tuy 





” Phi thời cầu ]Elf3R. CDM (Đại 38, tr.380a20): “Thập 
nói, công hành chưa đủ mà cầu cho được kết quả đầy đủ, 
gọi là phi thời cầu. Htr.: “Nơi nào là sở hành đề cầu trí nhất 
thiết trí (VKN: sarva- yJhqjnanaparyesfigocara), nhưng 
không phải là sở hành cho chứng đắc trí tuệ phi thời (VKN: 
akãlajfñanaprapfigocaro).” VCS (T38n1782. tr. 1076a5): 
“Bồ-tát chứng trí, bên ngoài thích ứng với mọi cơ duyên đề 
có thể cứu vớt chúng sinh, thì nói là không phải phi thời.” 

” Nhảy một đoạn trong bản La-thập; Htr.: “Nơi nào là sở 
hành để cầu diệu trí về bốn Thánh đế, nhưng nơi đó không 
phải là sở hành để chứng nghiệm Thánh đế phi thời; đó là 
sở hành của Bồ-tát. Nơi nào là sở hành cho chứng nghiệm 
nội tại do chính quán sát, mà nơi đó cũng là sở hành nhiếp 
thọ sinh tử; đó là sở hành của Bề-tát.” VKN, như Htr. 

” Htr.: “Nơi nào là sở hành để chính quán sát vô sinh, mà 
không phải là sở hành để rơi vào chính tính của Thanh văn.' 
3 Trái nghĩa với Htr.: “Nơi nào sở hành để hành tất cả 
duyên khởi, nhưng đó cũng là sở hành xa lia mọi xu hướng 
kiên chấp.” VKN, như Hữr. 

“ VKN: yaf  sarvasafvasamganikagocaraýa ma ca 
klesãnušayda-gocaro *yam bodhisafvasya gocarah, nơi nào 
là hoạt trường quần tụ của tất cả chúng sinh nhưng không 
phải là hoạt trường của ô nhiễm tiềm phục, nơi đó là hoạt 
trường của Bồ-tát. 
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vui với sự viễn ly,” mà không y tựa vào sự diệt tận 
của thân và tâm; đó là hành của Bồ-tát. Dù đi qua 
ba cõi vẫn không hư hoại pháp tính; ° đó là hành 
của Bồ-tát. Dù hành nơi Không, vẫn gieo trồng 
mọi công đức; đó là hành của Bồ-tát. Tuy hành Vô 
tướng vẫn cứu độ chúng sinh; đó là hành của Bồ- 
tát. Tuy hành Vô tác vẫn thị hiện thọ thân; đó là 
hành của Bồ-tát. Tuy hành vô khởi,” vẫn khởi làm 
các hành thiện; đó là hành của Bồ-tát. Tuy hành 
sáu hạnh Ba-la-mật vẫn biến tri tâm và tâm sở 
pháp của chúng sinh; Š đó là hành của Bồ-tát. Tuy 
hành sáu thần thông mà không đoạn tận các lậu; đó 
là hành của Bồ-tát. Dù hành bốn vô lượng tâm, 
vẫn không tham đắm cầu tái sinh cung trời Phạm 
thiên; đó là hành của Bồ-tát. Dù hành trì thiền 
định, giải thoát và tam muội, mà không tùy thiền 


2 CDM: “Triệu nói, viễn ly nhỏ thì xa la chỗ náo nhiệt. 
Viễn ly lớn thì dứt hẵn thân tâm.” 

“ Hư: “Không hoại loạn pháp giới” VKN: ma ca 
dharmadhatu-sambhedagacarah, không phải là sở hành phá 


hoại pháp giới. 

” Htr.: sở hành vô tác. VKN: anabhisamskãragocara, SỞ 
hành không tạo tác. 

” Htr.: “... mà không hướng đến sở hành bờ bên kia của 
tâm hành diệu trí của hết thảy chúng sinh...” VKN: 
$a{paramitãgocaras ca 


Saryasafivacitfacarilapaäragamanagocarasca, sở hành của 
sáu ba-la-mật thâu đạt bờ bên kia, cũng là sở hành thâu đạt 
bờ bên này của tâm hành của hêt thảy chúng sinh. 
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mà tái sinh;' đó là hành của Bồ-tát. Dù?” hành trì 
bốn niệm xứ, mà không hoàn toàn rốt ráo xa lìa 
thân, thọ, tâm, pháp;"' đó là hành của Bồ-tát. Tuy 
hành trì bốn chính cần mà không xả thân tâm tỉnh 
tấn;?? đó là hành của Bồ-tát. Tuy hành trì bốn như 
ý túc, mà đạt tự tại thần thông; đó là hành của 
Bồ-tát. Tuy hành năm căn mà phân biệt căn tính 
nhạy bén hay trì độn của hết thảy chúng sinh; * đó 
là hành của Bồ-tát. Tuy hành năm lực mà mong 
cầu mười lực vô úy của Phật; đó là hành của Bồ- 
tát. Tuy hành bảy giác phần mà phân biệt trí tuệ 
của Phật; đó là hành của Bồ-tát. Dù hành tám 
chính đạo vẫn thích đi trên vô lượng Phật đạo”"; đó 


” Htr.: “Không tái sinh theo thế lực của các Thiền.” 

'° Từ đây trở xuống, 37 bồ-đề phần, thiếu hẫn trong bản 
Ckh. 

Š' Htr.: “Mà không vui cầu viễn ly thân, thọ, tâm, pháp.” 

# Htr.: “Sở hành không thấy có hai thứ thiện và bất thiện.” 
VKN: na ca kusalãkusaladvayopalambha, không phải là sở 
hành của hai phân biệt thiện và bắt thiện. 

° Htr: vô công dụng biến hiện tự tại thần túc. VKN: 
anäbhogarsi-pädavasavarii, biến hóa tự tại không cần dụng 
công. 

# Hữr.: “... mà không phân biệt...” VKN, như Lth. 


® Htr.: “... mà không cầu thiện xả của điệu trí để biết sai 
biệt của Phật pháp.” VKN, như Lth. 
° Htr: “.. mà không chán bỏ tà đạo...” VKN: 


kumarga(a)nadhya-lambanagocaraš ca, mà cũng là sở hành 
duyên đôi tượng tà đạo. 
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là Bồ-tát hạnh. Dù hành pháp trợ đạo chỉ và quán 
mà rốt ráo không rơi vảo tịch diệt; đó là hành của 
Bồ-tát. Dù hành các pháp bất sinh bất diệt vẫn 
trang điểm tự thân bằng các tướng hảo; đó là hành 
của Bồ-tát. Dù thị hiện oai nghi của Thanh văn hay 
Phật Duyên giác vẫn không xả pháp của Phật; đó 
là hành của Bồ-tát. Tuy tùy theo tướng tịnh rốt ráo 
của hết thảy pháp mà vẫn tùy chỗ thích hợp thị 
hiện tự thân; đó là hành của Bồ-tát. Dù nhìn thấu 
hết thảy cõi Phật luôn tĩnh lặng như hư không,” 
vẫn làm hiển hiện các loại cõi Phật thanh tịnh; đó 
là hành của Bồ-tát. Dù đã đạt quả vị Phật, có thê 
chuyên Pháp luân, và vào Niết-bàn,°° vẫn không từ 
bỏ Bồ-tát đạo;Ÿ” đó là hành của Bồ-tát”. 

Duy-ma-cật giảng xong pháp này,” hết thảy tám 
ngàn chư thiên đi theo Văn-thù-sư-lợi đều phát 
tâm cầu giác ngộ vô thượng chính đẳng chính giác. 


” Htr.: “... cõi Phật, mà tự tính là không, tịch diệt, không 
thành không hoại, như hư không...” 
„ VKN: 
dharmacakrapravarttanamahãaparinirvanasamdarsan- 
agocarah, thị hiện chuyên pháp luân, nhập Đại bát-niết-bàn. 
® Htr.: “nhưng không phải không tu hành các sai biệt của 
Bồ-tát hành.” VKN, như Lth. 

? Htr.: “... sở hành hy hữu sự của hết thảy Bồ-tát...” 
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Bấy giờ, khi Xá-lợi-phất thấy trong thất này không 
CÓ giường ghế gì, bèn nghĩ: “Các Bồ-tát và Đại Đệ 
tử sẽ ngôi ở đâu?”. Trưởng giả Duy-ma-cật biết 
được ý nghĩ ấy, bèn hỏi Xá-lợi-phất: 

“Thưa Nhân giả, ngài đến đây để cầu pháp, hay vì 
đi tìm giường ghê?” 

Xá-lợi-phất đáp: 

“Tôi đến đây vì pháp, chắng vì giường ghế”. 
Duy-ma-cật nói: 

“Thưa ngài Xá-lợi-phắt, người cầu pháp ngay đến 
thân mạng còn không tham tiệc, huông hô giường 
chê. Vì răng, câu pháp không phải tìm câu những 
gì là sắc, thọ, tưởng, hành, thức; không phải tìm 
câu những gì là giới, xứ; không phải tìm câu 


' Bản Hán, Chi Khiêm, gồm hai phẩm; nửa sau phẩm. V, 
*Chư pháp ngôn ññï$T?” và phâm VI “Bất tư ự nghị “hi” 

La-thập, “Bất tư nghị phẩm đệ lục 4 Mãn #57X” (tr. 
81a28); Huyền Trang, quyền 3, “Bất tư nghị phẩm đệ lục 4* 
Ji hh 2X” (tr. 570a28). VKN, phẩm v, acintyavimoksa- 
samdarsana-parvaria, thị hiện giải thoát bất tư nghị. 
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những gì thuộc dục, sắc, vô sắc. 

“Thưa Xá- lợi-phât, người cầu pháp không bám 
chấp Phật mà cầu, không bám chấp Pháp mà cầu, 
không bám chấp Tăng mà cầu. Người cầu pháp 
không phải để thấy khô mà cầu, không vì đoạn trừ 
tập mà câu, không vì chứng diệt mà câu, không vì 
tu đạo mà câu. Vì sao vậy? Vì pháp không có hý 
luận. Vì nếu nói: “Tôi thấy khổ, đoạn tập, chứng 
diệt, tu đạo,' thì chỉ là hý luận, không phải tầm cầu 
pháp. 

“Thưa Xá-lợi-phất, pháp được gọi là tịch diệt. 
Nếu hành nơi sinh diệt, đó là đi tìm cầu sự sinh 
diệt chứ không phải tìm cầu pháp. 

Pháp được gọi là vô nhiễm. Nếu tham nhiễm pháp, 
cho đến tham nhiễm Niết-bàn, đó là nhiễm trước 
chứ không phải tìm pháp. Pháp không hành xứ. 
Nếu hành nơi pháp, đó là hành xứ chứ không phải 
là sự cầu pháp. Pháp không thủ xả." Nếu có thủ xả 


“ Htr.: “Pháp được gọi là tịch tĩnh (Skt. ýZn/a) và cận tịch 
tĩnh („pasana). VCS: “ [Tịch tĩnh, chỉ chân như. Cận tịch 
tĩnh, chỉ các pháp vô lậu khác.” 

* Hành xứ ƒÿƒj#. Htr.: “pháp không phải là cảnh giới.” 
VKN: đharmo hy avisayo, pháp là phi cảnh giới (đối tượng 
của thức). 

* Htr.: “Nếu tư duy trên tất cả cảnh giới sở hành, đó là cầu 
cảnh giới chứ không phải cầu pháp.” 

Ÿ Thủ xả l2; VCS: “Thủ, tức nhiếp thủ Ÿj[. Xả, tức khí 
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nơi pháp, đó là thủ xả chứ chẳng phải tìm Pháp. 
Pháp không xứ sở." Nếu dính mắc xứ sở,' đó là sự 
dính mặc xứ sở” chứ không phải tìm Pháp. Pháp 
được gọi là vô tướng. Nếu tùy theo tướng mà nhận 
thức, đó là đi tìm cầu tướng chớ chắng phải tìm 


xả ## lầ ” Chấp nhận hay loại bỏ. VKN: đharmo 
nãyhhoniryihah, pháp không phải là sự mang đến hay lấy 
đi. 

° Ckh. pháp vô sào quật 3#:#ft 7#, pháp không có hang ô. 
Lth.: pháp vô xứ sở ï*;##ÿšJjï, pháp không có nơi chốn. 
Htr.: pháp vô nhiếp tàng 2š##‡j#7, pháp không có sự tích 
chứa. VCS: “Cái tích chứa (răng nhiếp tàng) là ái. Cái được 
tích chứa (sở nhiếp tàng) là đối tượng (sở duyên) của ái" 
VKN: đharmo nalayo ye ãlayãrãamah na te dharmarthihah, 
pháp không phải là nơi tích chứa. Ai hân hoan với sự tích 
chứa, người ấy không phải cầu pháp. Cf. Nhiếp Đại thừa 
luận bản I (T31n1594, tr. 134a18) dẫn Tăng nhất: “Thế 
gian chúng sinh yêu a-lạ-da (alaya)...” Trong đó 
(T31n1594, tr. 133b18) A-lại-da được định nghĩa: “Do tích 
chứa các pháp... HỊJj#Äñ2;.” CÝ. Pall, Samyufa, S.1. 136: 
alayarama kho panãyam pdjã đlayaratä ãlayasamuddita, 
“Chúng sinh này say đắm, thích thú, vui sướng với những gì 
được tích chứa.” Nghĩa cụ thể của đ/ayz là “cái nhà, chỗ cư 
ngụ”; do đó, Lth. dịch là xứ sở, Ckh. dịch là sào quật. 

7Lth.: trước xứ ‡£j§. Hữưr.: lạc nhiếp tàng ##ÿ###. Skt. 
ãlayarama; xem cht. 14 trên. 

° VKN: ye visayasainikhyatal na te  dharmarthika 
vigayärthikas íe, những ai tư duy về các đối tượng, người đó 
không phải cầu pháp mà cầu các cảnh giới đối tượng. 
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cầu Pháp. Pháp không thể trụ.° Nếu trụ nơi pháp, 
đó là cầu trụ pháp chớ chắng phải cầu pháp." Pháp 
không thể được thấy, được nghe, được cảm nhận, 
được nhận biết.'' Nếu hành nơi sự thấy, nghe, cảm, 
biết; đó chỉ là thấy, nghe, cảm, biết chứ chắng phải 
tìm cầu pháp. Pháp là vô vi. Nếu “hành nơi hữu vị, 
đó là cầu hữu vi chớ chắng phải cầu pháp. 


“Cho nên, thưa ngài Xá-lợi-phất, cầu pháp là 
không sở câu đôi với tât cả pháp”. 

Khi nói xong lời này, năm trăm chư thiên được 
con mắt pháp thanh tịnh ở trong các pháp. ” 

Rồi trưởng giả Duy-ma-cật lại hỏi Văn-thù-sư-lợi: 
“Nhân giả đã chu du qua vô lượng a-tăng-kỳ quốc 
độ; ở cõi Phật nào có tòa sư tử được thành tựu với 
công đức vi diệu tôi thượng tuyệt đẹp?” 
Văn-thù-sư-lợi đáp: 


* VKN: đharmo 'savãsah, pháp không phải là trú xứ. 
'' Htr.: “Nếu cùng trụ với pháp; đó là câu trụ chứ không 
pnấ cầu pháp.” 

!' Kiến văn giác tri bú BI. Skt. dr§fa-árufa-mata- jñãIa. 
VCS dẫn Đối pháp luận: Được tiếp nhận bởi mắt là thấy 
(kiến, drsta ); bởi tai là nghe (văn, srwfa); bởi tr1 giác tự 
nhiên mà biết như vậy như vậy là cảm nhận (giác, ma/a); 
nhận thức nội tại là nhận biết (ri, jñãra). 

'? Htr.: “xa lìa trần cấu, được sự thanh tịnh...” CDM: “Triệu 
nói, được pháp nhãn tịnh của Đại thừa.” VCS: chứng quả 
Dự lưu. Bản Ckh., hết phâm v. 
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“Cư sỹ, ở phương đông có cõi Phật cách đây vô 
lượng nghìn vạn ức a-tăng-kỳ thế giới bằng số cát 
của ba mươi sáu sông Hằng. Đó là cõi Tu-di 
tướng. ” Có Phật Tu-di Đăng Vương” hiện ở đó. 
Đức Phật ấy cao 84.000 do-tuần và bảo tòa sư tử 
của ngài cũng cao 84.000 do-tuần, được trang sức 
bậc nhất”. 

Lúc ấy, trưởng giả Duy-ma-cật hiển hiện khả năng 
thần thông, tức thì đức Phật kia khiến 32.000 tòa 
sư tử cao lớn, oai nghiêm, đến thăng vào thất của 
Duy-ma-cật. Chư Bỏ-tát, đại đệ tử Phật, các Phạm 
thiên và bốn vị Thiên vương đều thấy điều chưa 
từng trông thấy. Thất ấy trở nên rộng rãi, chứa hết 
32.000 bảo tòa không khuất lấp cái nào và cũng 
không làm chật hẹp thêm thành Tỳ-da-ly, cõi 
Diêm-phù-đề và bốn thiên hạ. 

Đoạn Duy-ma-cật nói với Văn-thù-sư-lợi: 

“Xin mời chư vị ngồi vào tòa sư tử. Hãy cùng ngồi 
với các Bồ-tát Thượng nhân. Các vị hãy tự lập 
thân mình tương xứng với tầm cỡ của tòa”. 

Các vị Bồ-tát đã đắc thần thông lực liền tự biến 
hình cao lớn 4 vạn 2 nghìn do-tuần để ngồi vào tòa 
sư tử. Nhưng các Bồ-tát sơ tâm và chúng Đại đệ tử 





'3 Tu-di tướng Z#8jHI. Ckh. Tu di phan Z#f8lŠ. Htr.: Sơn 
tràng [Ï[ Illf. VKN: Merudhwdja. 

'* Ckh., Lth.: Tu-di Đăng Vương Zïf8## +. Htr.: Sơn Đăng 
Vương [[IfŠ-†-. VKN: Merupradipar-ja. 
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không thể trèo lên những bảo tòa cao rộng như vậy 
được. 

Duy-ma-cật mới nói với Xá-lợi-phất: 

“Mời tôn giả ngồi lên tòa sư tử”. 

Xá-lợi-phất đáp: 

“Cư sỹ, tòa này cao rộng, tôi không thê lên được”. 
Duy-ma-cật bảo: 

“Thưa ngài Xá-lợi-phất, hãy đảnh lễ đức Như Lai 
Tu-di Đăng Vương thì sẽ ngôi lên được”. 

Lúc ấy hết thảy chư Bồ-tát sơ tâm và Đại đệ tử đều 
cung kính đánh lễ đức Như Lai Tu-di Đăng Vương 
và ngôi lên được các tòa sư tử. 

Xá-lợi-phất nói với Duy-ma-cật: 

“Cư sỹ, thật là chưa từng có. Căn phòng nhỏ như 
vây có thê chứa đủ các tòa cao rộng như vậy mà 
không che lâp thứ gì ở thành T-da-ly, cũng không 
làm chật hẹp lại các thị trân, làng mạc của cõi 
Diêm-phù-đê, bôn thiên hạ, cũng như các cung 
điện của chư thiên, long vương và các quỷ thân”. ° 
Duy-ma-cật đáp: 

“Vâng, thưa ngài Xá-lợi-phất, chư Phật và Bồ-tát 
có môn giải thoát được gọi là “Bât khả tư nghị.' ' 


' Htr.: “Tất cả đều vẫn thấy như cũ, không có gì đôi khác.” 
VKN: /athaiva samdr‹yamte yathä pirvan tathã paScát. 
'° VKN: qcinfyo nãma vinoksah. 
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Bồ-tát trụ nơi giải thoát này có thể đặt ngọn Tu-di 
to lớn hùng vĩ trong một hạt cải mà không hè thay 
đổi kích thước của hạt cải. Tướng trạng nguyên 
thủy của núi chúa Tu-di vẫn như cũ. Bốn vị Thiên 
vương cùng với chư thiên Đao-lj'” cũng không biết 
mình đã được đặt trong một hạt cải. Chỉ những ai 
cần được độ mới thấy Tu-di lọt vào trong hạt cải. 
Đó là pháp môn giải thoát Bắt khả tư nghị." 

“Lại nữa, đem nước trong bốn đại dương đặt vào 
một lỗ chân lông mà chắng khuấy động các thủy 
tộc, tôm, cua, rùa, cá, mà bón đại dương cũng y 
nguyên trạng, khiến các rồng, quỷ thần, A-tu-la 
cũng chẳng biết mình đã được đặt vào đâu. Chúng 





'“Tứ Thiên vương J2 và Đao-lị chư thiên #J4l|ñZZ 
(amarmaharajakayika devas trayastrimSafo vã). CÍ. Cáâu-xá 
11 (Đại 29 tr. 59c14): núi Tu-di phân thành bốn tầng cấp. 
Tầng thứ tư là chỗ của Tứ đại thiên vương cùng quyến 
thuộc. Trên chóp đỉnh là chỗ của thiên chúng Tam thập tam 
thiên. Vì vậy, nếu di chuyển Tu-di, thì các chư thiên này 
cũng bị di chuyển. 

'3 Htr.: “Chỉ những ai cần chứng kiến thần thông lực để có 
thê được điều phục, những người ấy mới thấy... 

'° Riêng Htr. thêm một đoạn, không thấy trong các bản 
khác: “Bồ-tát an trụ giải thoát bất khả tư nghị như vậy, được 
dẫn vào bằng năng lực trí tuệ của phương tiện thiện xảo. 
Cảnh giới giải thoát bất khả tư nghị này không phải là cảnh 
giới mà các Thanh văn và Bích-chi-phật có thể ước lượng 
được.” 
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sinh ở đó cũng không ai thấy mình bị quấy nhiễu.” 
“Lại nữa, Xá-lợi-phất, Bồ-tát trụ giải thoát Bất khả 
tư nghị có thể đặt trong lòng bản tay phải cả thế 
giới ba nghìn đại thiên, như người thợ gốm cầm 
cái bàn xoay, và ném nó vượt qua Hằng hà sa số 
thế giới mà chúng sinh trong đó không hay, không 
biết mình đang đi đâu; rồi thu về đặt lại chỗ cũ mà 
không khiến cho bắt cứ ai có cảm tưởng đi và về.”! 
“Lại nữa, Xá-lợi-phất, hoặc có chúng sinh có thể 
độ được nhưng chúng thích tồn tại lâu dải trong 
thế gian này,” Bồ-tát này có thể dùng thần lực của 
ngài kéo dài bảy ngày thành một kiếp khiến cho họ 
thấy đó là một kiếp. Hoặc có chúng sinh đáng 
được cứu độ nhưng chúng không thích tồn tại lâu 
dài, Bồ-tát có thể rút ngăn một kiếp thành bảy 


® VKN: ma ca kašcit satvo vihitsito (Œvihimsito) vihethito 
vã bhaved, không chúng sinh nào thấy bị phương hại, tốn 
thương. Htr. còn thêm đoạn kết luận như thí dụ Tu-di và hạt 
cải. 

?”' Hư, thêm đoạn kết luận. 

? Htr.: “Hoặc có các hữu tình cần phải thấy sự tiếp nối của 
sinh tử thật là lâu dài mới có thể được điều phục; hoặc có 
các hữu tình cần thấy sự tiếp nối của sinh tử chỉ trong thời 
gian ngắn ngủi mới có thể được điều phục.” VKN: sami 
Safiva aDaramanasammsara- -vainayikah SaHfI 
Sainksiptasainsaravainayikah, có những chúng sinh cần 
được hóa độ bằng sinh tử vô lượng; có những chúng sinh 
cần được hóa độ bằng sinh tử ngắn ngủi. 
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ngày khiến cho chúng sinh ấy thấy đó chỉ là bảy 
ngày. 

“Lại nữa, Xá-lợi-phất, Bồ-tát đã trụ giải thoát Bất 
khả tư nghị có thể tập họp tất cả mỌI Sự trang 
nghiêm trong các cõi Phật vào một quốc độ để mọi 
chúng sinh có thể nhìn thấy. 

“Lại nữa, ngài có thể đặt hết thảy chúng sinh từ 
mọi cõi Phật trong lòng tay phải, rồi bay lượn” 
khắp mười phương cho mọi nơi đều được thấy mà 
không hè xao động bản xứ. 

“Lại nữa, Xá-lợi-phất, Bồ-tát này có thể chỉ trong 
một lỗ chân lông cho thấy hết thảy phẩm vật của 
chúng sinh trong mười phương quốc độ cúng 
dường chư Phật. 

“Lại nữa, ngài có thể chỉ trong một lỗ chân lông 
cho thấy tất cả mặt trời, mặt trăng, tinh tú của hết 
thảy thế giới khắp mười phương. 

“Lại nữa, ngài có thể hít một hơi hết thảy gió” của 














® Htr.: thừa ý thế thông ZK#ZZ#Ö, nương theo năng lực 
thần thông được thực hiện bằng thế lực của ý chí. VCS (tr. 
1080a16): “Có hai giải thích về ý thế thông. 1. Không phải 
du hành bằng tự thân, mà bằng thế lực của ý... 2. Sự vận 
dụng hoạt động của thân tùy theo thế lực của ý, cho nên cực 
kỳ nhanh chóng, trong một sát na mà đi khắp mười 
phương...” VKN: ciajädhikayä rdhyä, bằng thần thông 
siêu việt do bởi tâm sinh. 

#Ẻ Htr.: đại phong luân X ñUlf. VKN: vãramandalyah. 
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mười phương quốc độ mà bên trong không suy 
suyên thân mình, bên ngoài cũng chăng rung gãy 
một cành cây. 

“Lại nữa, khi mười phương thế giới bị thiêu đốt 
bởi kiếp tận,” Bồ-tát này có thể hít hết lửa vào 
bụng mình mà không bị tôn hại và lửa vẫn cháy. 
“Lại nữa, Bồ-tát này có thể lấy một cõi Phật từ 
phương dưới cách xa ngài Hằng hà sa số thế giới 
rồi ném nó lên cao ở phương trên cách xa ngài 
Hằng hà sa số thế giới nữa dễ dàng như người ta 
dùng đầu mũi kim nâng một chiếc lá táo mà không 
làm cho lá táo hư hại. 

“Lại nữa, Xá-lợi-phất, Bồ-tát đã trụ giải thoát Bất 
khả tư nghị có thê dùng thần lực hiện thân là Phật, 
Bích-chi-phật, Thanh-văn, Đề Thích, Phạm-thiên, 
hay Thế chủ, hoặc hiện thân Chuyên luân Thánh 
VƯƠng. 

“Lại nữa, Ngài cũng có thể khiến mọi âm thanh 
trong mười phương quốc độ, âm cao, trung, thấp, 
đều biến thành tiếng Phật, giảng pháp vô thường, 
khổ, không, vô ngã, và đủ các pháp khác nhau 
được thuyết bởi chư Phật khắp mười phương; tất 
cả đều được nghe cùng khắp trong đó. 


®VKN: dašasu diksu buddhakserany  uddahyanie 
kalpoddahena, các quốc độ Phật trong mười phương bị đốt 
cháy bởi ngọn lửa kiếp tận. 
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“Thưa ngài Xá-lợi-phất, tôi chỉ nói vắn tắt năng 
lực của giải thoát Bất khả tư nghị của Bồ-tát. Nếu 
kế cho đủ thì trong một kiếp cũng chưa nói hết”. 
Lúc bấy giờ, Đại Ca-diếp nghe pháp môn Giải 
thoát bất khả tư nghị này liền tán thán là chưa từng 
có, rồi nói với Xá-lợi-phất: 

“Giống như có người trình bày các thứ sắc tượng 
trước mặt người mù, nhưng người mù không thể 
thấy. Hết thảy Thanh-văn dù được nghe pháp môn 
giải thoát Bất khả tư nghị này, nhưng không thê 
hiểu vì sao như vậy. Những người có trí nghe pháp 
này ai mà không phát tâm cầu giác ngộ tôi 
thượng? Chúng ta vì sao để cho vĩnh viễn đoạn 
tuyệt gốc rễ mà ở trong pháp Đại thừa này thì như 
hạt giống đã mục. Hết thảy Thanh-văn khi nghe 
pháp môn giải thoát Bất khả tư nghị này phải khóc 
than, âm thanh chấn động cả thế giới ba nghìn đại 
thiên. Hết thảy Bồ-tát thì nên hết sức hân hoan, đội 
lên đầu mà thọ nhận pháp này.” Bồ-tát nào tin 
hiểu trì pháp môn giải thoát Bất khả tư nghị này, 
hết thảy bọn Ma không thể làm gì được”. 

Khi Đại Ca-diếp nói điều này, 32.000 chư thiên 
phát tâm cầu giác ngộ vô thượng chính đắng chính 
giác. 

Bấy giờ Duy-ma-cật nói với Đại Ca-diếp: 


® Htr. thêm: “Như Vương Thái tử đăng quang nhận ngôi vị 
Quán đỉnh.” 
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“Thưa Nhân giả, những ai hiện thân là Ma vương 
trong vô lượng a-tăng-kỳ thế giới khắp mười 
phương phần lớn đều là Bồ-tát đã trụ giải thoát Bất 
khả tư nghị. Bằng phương tiện lực để nhằm hóa độ 
chúng sinh nên hiện thân như vậy. 
“Lại nữa, Đại Ca-diếp, vô lượng Bồ-tát khắp mười 
phương khi có người đến xin cho tay, chân, tai, 
ũi, đầu, mắt, tủy, não, máu, thịt, da, xương, 
chòm xóm, thành ấp, nàng hầu hay vợ con, nô tỳ, 
voi, ngựa, xe cộ, vàng, bạc, lưu ly, xa cừ, mã não, 
hồ phách, trân châu, võ sò, quần áo, đồ ăn thức 
uống: những người đến xin như vậy phần lớn đều 
là Bồ-tát đã trụ giải thoát Bất khả tư nghị; dùng 
phương tiện lực để thử khiến cho chí nguyện được 
kiên có. Vì Bồ-tát đã trụ giải thoát Bất khả tư nghị 
có đại uy lực đề thúc ép Bồ-tát và cho chúng sinh 
thấy những việc khó làm như vậy.” Phàm căn trí 
thấp kém thì không có uy lực đó để thúc ép Bồ-tát 
làm như vậy”. Cũng như” cái đạp” của voi chúa 


” Htr.: “Vì muốn sự lợi ích cho các hữu tình nên thị hiện 
những sự nghiệp lớn khó làm như vậy.” 

” Hư.: “không thể thực hiện sự ăn xin bằng cách thúc ép 
người cho như vậy.” 

” Trước đó, Htr. có thêm thí dụ: “Như lửa đom đóm không 
thể che ánh mặt trời...” 

*° Thứu đạp 8ä. Htr.: “như sự chiến đấu uy mãnh của voi 
chúa...” 
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không phải là điều mà con lừa có thể kham.*' Đó 
chính là cánh cửa dân vào phương tiện của trí tuệ 
của Bồ-tát đã trụ giải thoát bất khả tư nghị.” 


*' Hư. thêm: “... chỉ có voi chúa mới cỏ thê chiến đấu với 
voi chúa. Cũng vậy, phảm phu ở địa vị thấp kém không đủ 
để bức bách Bồ-tát (phải cho). Duy chỉ Bồ-tát mới có khả 
năng bức bách Bồ-tát (bố thí).” 

“ Htr. thêm kết luận: “Khi pháp này được thuyết giảng, tám 
nghìn Bồ-tát chứng nhập cảnh giới giải thoát bất tư nghị 
vốn chỉ có thể được chứng nhập bằng trí lực của phương 
tiện thiện xảo của Bồ-tát.” 

” Ckh., hết quyền thượng. Htr., hết quyền 3. 
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CHƯƠNG BẢY 
QUÁN CHỦNG SINH' 


Văn Thủ hỏi Duy-ma-cật: 

“Bồ-tát nên quán sát chúng sinh như thế nào?” 
Duy-ma-cật đáp: 

“Như nhà ảo thuật quán sát ảo vật mình tạo ra; 
Bồ-tát nên quán sát chúng sinh cũng như vậy. 
Cũng như bậc trí giá nhìn trăng nơi đáy nước; nhìn 
mặt mình trong gương; nhìn quáng năng khi nhiệt 
bốc; như đồng ong của tiếng gọi; n mây nổi 
trong bầu trời; như đống bọt nước;Š như bong 


' Các bản Hán Phẩm VII. Ckh.: “Quán nhân vật fj ` J.” 
Lth.: “Quán chúng sinh flJ zK “E.” Htr.: “Quán hữu tình #7 
†#.” VKN, phẩm vi: đevafäparivartah, “Chư thiên.” 

? Lth.: sở huyễn nhân ÿfZ4J À., con người được biến ra bằng 
ảo thuật. Htr.: sở huyền sự ÿf4J3. VKN không có thí dụ 
này. 

3 Nhiệt thời viêm #4. Htr.: đương diệm thủy l2#27K, 
nước trong quáng nắng. VKN: maricikäyãm udakam. 

* Không trung vân 2š'!'Zš. Hưr.: hư không trung vân thành 
đài các F”Z'H#S}#Z“ílãl, thành quách, đài các trong mây 
trong bầu trời; Skt. gandharvanagara, thành phó gandharva, 
thành phố càn-thát-bà, chỉ thành phố nhìn thấy trong biển 
do phản chiếu của mây và hơi nước bốc từ biển. 
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bóng trên mặt nước; như lõi chuối rỗng: như ánh 
chớp kéo dải;” như đại thứ năm;Š như uẫn thứ sáu;° 
như tình thứ bảy ” như nhập thứ mười ba;'' như 
giới thứ mười chín;? Bồ-tát nên quán sát chúng 
sinh cũng như vậy. 

“Cũng như sắc trong vô sắc giới; như mầm của hạt 
giống hư;' như thân kiến'* của Tu-đà-hoản;'' như 


” Lth.: thủy tụ mạt in, (Skt. phenapinda). Htr.: thủy tụ 
mạt sở hữu tiền tế 7 ZšÈRJJT fifffi BÚ Bã, tiền tế của đám bọt 
nước; VCS giải thích: “tiền tế vốn không hiện hữu, vì 
nguyên lai là không.” Nghĩa là, không thể xác định điểm 
xuất phát của bọt nước. VKN: phenapindasya pũrvãníah. 
° Lth.: thủy thượng bào 2K _E‡; (Skt. wđakabudbuda). Htr.: 
thủy phù bào hoặc khởi hoặc diệt 7K?#?M##ũnsÈÙ#. bong 
bóng trên mặt nước chợt nôi chợt chìm. Cf. 7 rung A-hàm 12 
(Đại 1, tr. 503b). 

7 Điện cửu trú 8/4. Hư. không có thí dụ này. VKN: 
vidyutah samkränih, như sự đi chuyển của ánh chớp. 
Š Phật thuyết chỉ có 4 đại. 
? Lth.: ấm. Phật thuyết chỉ có 5 uần. 
'° Tình †#. Hư.: căn Jlẻ. Phật thuyết chỉ có sáu căn. Skt. (sa/ 
indriyäni). VCS (tr. 1081924): “Tiếng phạn tát-đỏa jš HỆ 
(saffxa), đây nói là hữu tình, tức là sáu căn. Bản dịch cũ vì 
vậy nói là như tình thứ bảy.” VKN: sap?famam ãyafanam, 
xứ (nội) thứ bảy. 
'!Lth.: nhập ^.. Htr.: xứ Jlš. Phật thuyết chỉ có 12 xứ (Skt. 
dvuãdasša ãyatanani). 
'? Phật thuyết chỉ có 18 giới ƒ#. Skt. as#adaýadhät. 
' Htr. thêm hai thí dụ: y phục được đệt bằng lông rùa 
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sự nhập thai của A-na-hàm; “ như ba độc của La- 
hán; như tham, sân, phá giới của Bô-tát đã chứng 
đặc pháp nhân; ” như tập khí phiên não nơi Phật. ” 

“Như sắc được thấy bởi người mù; như hơi thở ra 
vào của vị đang nhập diệt tận định;” như dâu chân 


(VKN: mandikaromapracara, -ciarđ?); sự hưởng thụ dục 
lạc của trẻ sơ sinh mà yêu mạng (VKN: #øfyasya 
kamakridaraiih). 

'“ Thân kiến; Htr.: tát-ca-da kiến (= hữu thân kiến). VKN: 
srotäpannasya satkãayadrstih. 

' Htr.: “như sự tái sinh lần thứ ba của Nhất lai.” VKN: 
sakrdägaminas trtiyo bhavah. Vị Nhất lai (một lần tái sinh 
thiên giới và một lần tái sinh nhân gian rồi nhập Niết-bàn, 
không có tái sinh lần thứ ba). Cf. Cu-xá 24, Đại 29, tr. 
123c21, 124a19. 

'5 A-na-hàm, hay Bất lai (Skt. arãgãmin) không còn tái sinh 
Dục giới nên không nhập thai (Skt. garÐhãvakramri). CẾ 
Cáu-xá 24, Đại 29, tr. 124b1. 

7 Đắc nhn Bồtt ƒf £@4 ?## Bế 
(ksantipratilabdhabodhisafra). CDM (tr. 384a13) Triệu 
nói, “Trụ (= Bồ-tát địa) thứ bảy chứng đắc pháp nhẫn vô 
sinh, vĩnh viễn đoạn trừ các kết sử của tâm.” VCS (tr. 
1081c4), “Bồ-tát địa thứ tám trở lên gọi là đắc nhẫn.” 

'3 Phật phiền não tập fJjƒili?#i, tàn dư của phiền não còn 
tiềm phục (a/hãgatasya kie'aväsan8) Hữr.: Như lai tập khí 
tương tục 11IZ£?i 34H. 

® VKN: Jãfyanda, mù từ khi sinh. 

® VCS: “Tứ thiền trở lên không còn hơi thở ra vào nữa, 
huống là nhập diệt tận định.” 
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chim trong hư không;” như đứa con của người đàn 
bà vô sinh; ” như phiền não của người được biến 
hóa;” như những điều thấy trong chiêm bao khi đã 
thức; như sự thọ thân của vị đã diệt độ;” như ngọn 
lửa không khói;” Bồ-tát nên quán sát chúng sinh 
cũng như vậy”. 

Văn-thù-sư-lợi hỏi: 

“Bồ-tát quán như thế thì làm thế nào để hành từ 
tâm?” 


”' Hư. thêm: “Như căn của bán-trạch-ca `Ï“Ƒ#j! mà có thế 
dụng.” Skt. papdaka, bất năng nam, đàn ông bất lực hay bị 
thiến. 

? Hán: thạch nữ 4ï #. Htr.: “như hành vi của con của thạch 
nữ.” VKN: 5andhyãyah putrapratilambhah. 

® Hóa nhân {È,À.. Htr.: “Như sự trói buộc của người được 
Phật biến hóa ra.” Và thêm một thí dụ nữa: “Như phiền não 
tuyệt đối không còn sinh khởi.” Giải thích, VCS: “Địa thứ 
tám trở lên, tuy hạt giống của phiền não chưa hoàn toàn bị 
tiêu diệt nhưng do tác động liên tục của vô lậu khiến cho 
chúng không có điều kiện để sinh khởi nên nói là phiền não 
tuyệt đối không còn sinh khởi” VKN: 
tathãgatasyänutpannäh klesäh, phiền não không sinh khởi 
của hóa nhân được biến hóa bởi Như lai. 

* Htr.: “Như thân đời sau (hậu hữu tương tục) của A-la- 
hán.” VKN: parimirvrtasya pratfisandhih, kết sinh (thức) của 
vị đã nhập Niết-bàn. 

® Htr.: “Như sự thiêu đốt của ngọn lửa không sinh.” VKN: 
anupädänasyägneh sambhavah, sự xuất hiện của ngọn lửa 
không có nhiên liệu. 
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Duy-ma-cật đáp: 

“Bồ-tát sau khi quán như vậy, lại suy nghĩ, “Ta sẽ 
thuyết pháp như vậy cho chúng sinh.” Đó chính là 
lòng từ chân chính. Ngài nên tu hành từ tịch diệt,“ 
vì không có gì sinh;” hành từ không nóng bức,” vì 
không có phiền não; hành từ bình đắng,” vì bình 
đăng với ba thời; hành từ vô tranh, vì không có gì 
khởi;” hành từ bất nhị, vì trong ngoài không kết 
hợp; hành từ bất hoại, vì rốt ráo diệt tận;'' hành từ 


“ Hành tịch diệt từ ƒƒ#/ÙÄ3#. CDM, “Thập nói: biết các 
pháp vốn vắng lặng (tịch diệt, „paýãna) và vô sinh 
(anupanna), nhân đó mà khởi từ tâm nhưng vẫn không mắt 
tịch diệt.” 

” Htr.: “vì không có các thủ.” VKN: sưva#ãnamairrĩ 
Sarva-saftvegitpadydte  nãrambandfayä,  upašamamaitrr 
anutpäda-natayä, hành từ cứu hộ tất cả chúng sinh vì không 
có sự vin năm. Hành từ tịch tĩnh vì vô sinh. 

” Bắt nhiệt từ 4*###4. CDM (tr. 384b23), “Triệu nói: phiền 
não khởi từ ái và kiến; từ tâm mà không ái và kiến, cho nên 
không nóng bức (nhiệt não)” VKN: misparidahamaitrr 
nihklesatayä, từ không nóng bức vì không còn phiền não. 

” Htr.: “tu từ tâm như thực #JI###£, vì bình đẳng suốt cả ba 
đời.” VKN: yafhãvaf(a)maitri ardhvasamafaya, hành từ như 
thực vì tính bình đăng của thời gian. 

*° Vô sở khởi Ấ#ttƒủ. Htr.: hành bất vi từ vô đăng khởi có. 
É 41 3š 4 1 SẼ du lU.. VKN: avừodhamairi 
aparyupasthanataya, hành từ không vị nghịch, vì không có 
gì là thân cận. 

3' Ckh.: hành bất nộ từ ƒï4*#4#¿, vì hoàn toàn thành tựu. 
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kiên cố, vì tâm không hủy; ” hành từ thanh tịnh, vì 
các pháp tính tịnh;” hành từ vô biên,” vì như hư 
không; hành từ của A-la-hán, vì diệt giặc kết sử; 
hành từ của Bồ-tát,* vì an ổn chúng sinh;” hành từ 
của Như Lai, vì được như tướng; ” hành từ của 
Phật, vì thức tỉnh chúng sinh;” hành từ tự nhiên,“ 








Htr: tất cánh trụ 3 †E. VKN: akopyamair 
atyantanisthatayä, hành từ không bị kích động vì đạt đến 
cứu cánh. 

* Htr.: “vì tăng thượng ý lạc (Skt. ađhyãsaya: ý hướng hay 
nguyện vọng) như kim cang.” 

3 Htr.: “vì bản tính vốn tịnh (Skt. prakytisuddhara).” 

* Vô biên từ #t3#34 (Skt. ananamairri). Htr.: bình đăng từ 
ZPS£3£ (Skt. samamairri). 

* Kết tặc 4Ñ. VKN: aØ)hanmairï arinirghätayä, hành từ 
A-la-hán vì đã tiêu diệt kẻ thù. CẾ Đại Ø-bả-sa 94 
(T27n1545, tr. 487c3): “A-la lñ[## (Skt. ar) chỉ cho tất cả 
phiền não; hán Ÿ# (Skt. han) nghĩa là sát hại. Dùng gươm trí 
tuệ mà sát hại hết thảy phiền não nên gọi là A-la-hán (St. 
arhan= qari+han).” CẼ, Pall, A. 1v. 145, arihafattãä ariyo 
hoí¡, phá diệt kẻ thù là Thánh. 

* Htr.: “Tu từ tâm của Độc giác (Pratyekabuddha), vì 
không cần thầy dạy.” Lth và VKN đều không có đoạn này. 
” Htr.: “Tu từ tâm của Bồ-tát, vì không nghỉ ngơi trong sự 
giáo hóa chúng sinh.” 

*# Htr: “Vì chứng ngộ tính chân như của các pháp 
(0athatanu-bodhanafaya).” 

*® Htr.: “Vì đánh thức các chúng sinh đang ngủ say.” 

lời VKN: svayambhumairi, hành tự nhiên, tự lập, không 
thây. 
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vì không do nhân mà được;"' hành từ bồ-đề, vì một 
vị bình đẳng; hành từ không thể sánh, vì đã đoạn 
trừ các ái;” hành từ của đại bi, vì hướng dẫn bởi 
Đại thừa; hành từ không mệt mỏi vì quán không, 

vô ngã; ° hành từ của pháp thí không còn nuôi 
tiếc;“ hành từ của trì gIỚI, VÌ chuyên hóa người 
phạm giới; hành từ” nhân nhục, vì hộ vệ mình lẫn 
người; hành từ của tinh tấn, vì gánh vác chúng 
sinh; hành từ của thiền định, vì không cảm thọ vị 
ngọt; hành từ của trí huệ, vì mọi sự đều đúng 
thời;" hành từ của phương tiện, vì thị hiện tất cả; 
hành từ không ẩn dấu, vì trực tâm thanh tịnh; hành 


*' Htr.: “Vì thể nghiệm pháp tính một cách tự nhiên.” 

* Vô đăng từ #ft“£. Htr.: “Tu từ tâm không thiên lệch, vì đã 
đoạn trừ yêu và ghét” VKN: asamaropamairr 
anunayaprati-ghaprahana-faya, hành từ không tăng gia 
(không thêm thắt) vì đoạn trừ thân sai và đối nghịch. 

*® Htr.: hành từ vô tránh vì quán vô ngã; hành từ không chán 
vì quán tính Không VKN: aparikhedamatfrr 
;ñnyanairatnyapraty-aveRsanafayä, hành từ không mệt mỏi 
vì quán không và vô ngã. 

*# Di tích 3#. Htr.: sư quyền fifš (Skt. đcãrya mugfif3), 
làm thầy mà dấu diễm, không truyền dạy hết. Cf., Pali, D.ii. 
100: na faftha ... tathaãgafassa dhammesu ãcariyamuffhi, “ở 
đây, trong các pháp, Như lai không có bàn tay năm chặt của 
người thầy.” 

* Chú của La-thập (tr. 385a17): “chữ hành ƒ7 trên chữ từ 
32 trong đây, không có trong bản Phạn.” 

“ Htr.: “Hiện thực biết pháp trong mọi thời.” 
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từ của thâm tâm, vì không tạp hành; ” hành từ 
không dôi trả” vì chăng còn việc hư giả; hành từ 
an lạc, vì khiên cho đạt được an lạc của Phật.” 

“Đó là những hạnh từ của Bồ-tát”. 

Văn-thù-sư-lợi hỏi: 

“Bằ-tát hành bi như thế nào?” 

Duy-ma-cật đáp: 

“Tất cá công đức mà Bồ-tát làm đều được chia sẻ 
cho cho hêt thảy chúng sinh”. 

Văn-thù-sư-lợi hỏi: “Thế nào là hý?” 

Duy-ma-cật đáp: 

“Hoan hỷ không hối tiếc những lợi ích đã làm”. 
Văn-thù-sư-lợi hỏi: 

“Thế nảo là xả?” 

Duy-ma-cật đáp: 


* Sáu phương tiện, Htr. đề cập các ba-la-mật tiếp: nguyện, 
lực, trí; đủ mười ba-la-mật trong mười địa Bồ-tát. Tiếp theo, 
tu thần thông, tu nhiếp sự, tu vô trước, đoạn này không 
tương đương Lth. và VKN. 

* Vô cuống Ấttïf, không lường gạt. Htr. tách thành hai: vô 
trá f#tñF, không trá ngụy, vì ý lạc (Skt. Zéaya: xu hướng hay 
ý nguyện) thanh tịnh; vô siểm Í#f#tŠƑ, không dua nịnh, vì 
không còn giả dối. 

® CDM, “Thập nói: trong Phạn bản, trú Niết-bàn lạc.” 
Nghĩa là, La-thập dịch thoát ý. Htr.: “Thiết lập cơ sở an lạc 
của chư Phật.” VKN: 5uddhasaukhyapratisthãapandataya. 
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“Gia ân mà không mong cầu tri đáp trả”. 
Văn-thù-sư-lợi hỏi: 

“Kinh sợ sinh tử, Bồ-tát nên nương tựa vào đâu?” 
Duy-ma-cật đáp: 

“Bồ-tát trong khi sợ hãi sinh tử nương tựa vào sức 


mạnh của công đức Như Lai”." 


Văn-thù-sư-lợi hỏi: 
“Bồ-tát muốn nương nhờ sức mạnh của công đức 
Như Lai thì cân phải an trụ ở đâu?” 

Duy-ma-cật đáp: 

“Bồ-tát muốn nương nhờ sức mạnh của công đức 
Như Lai thì cân phải an trụ nơi chỗ độ thoát hêt 
thảy chúng sinh”. 

Văn-thù-sư-lợi hỏi 

“Bồ-tát nên tiêu trừ cái gì để độ thoát chúng sinh?” 
Duy-ma-cật đáp: 

“Muốn độ thoát chúng sinh phải tiêu trừ phiền não 
của họ”. 

Văn-thù-sư-lợi hỏi: 

“Làm sao để tiêu trừ phiền não?” 

Duy-ma-cật đáp: 

“Nên thực hành chính niệm”.”' 


° Htr.: “Nương tựa và an trú nơi Đại ngã của chư Phật.” 
VKN: buaddhamahatmya. 
*' Hành chính niệm ƒ71F%. Htr.: tu tập tác ý quán sát một 
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Văn-thù-sư-lợi hỏi: 
“Làm sao đề thực hành chính niệm?” 
Duy-ma-cật đáp: 

“Hãy hành bắt sinh và bất diệt”. 
Văn-thù-sư-lợi hỏi: 

“Pháp gì bất sinh? Pháp gì bất diệt?” 
Duy-ma-cật đáp: 

“Bắt thiện thì bất sinh; pháp thiện thì bất diệt”. 
Văn-thù-sư-lợi hỏi: 

“Đâu là nguồn gốc của thiện và bất thiện?” 
Duy-ma-cật đáp: 

“Thân” là nguồn gốc của thiện và bất thiện”. 
Văn-thù-sư-lợi hỏi: 

“Đâu là nguồn gốc của thân?” 

Duy-ma-cật đáp: 

“Dục tham” là gốc”. 

Văn-thù-sư-lợi hỏi: 

“Đâu là nguồn gốc của dục tham?” 
Duy-ma-cật đáp: 

“Hư vọng phân biệt là gốc”. 


cách như lý. VKN: yomisah prayukfo bhavati. 

*“ VKN: sa/kãya, hữu thân 

3 Dục tham; VKN: ¡cchãlobha, ham muốn và tham lam. 
“ Hư vọng phân biệt; VKN: abhñtaparikalpa. 
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Văn-thù-sư-lợi hỏi: 
“Đâu là nguồn gốc của hư vọng phân biệt?” 
Duy-ma-cật đáp: 


“Tưởng đảo điên là gốc”.° 


Văn-thù-sư-lợi hỏi: 

“Đâu là nguồn gốc của tưởng đảo điên?” 
Duy-ma-cật đáp: 

“Vô-trụ là gốc”."* 


Văn-thù-sư-lợi hỏi: “Đâu là nguồn gốc của vô- 
fPụ?” 

Duy-ma-cật đáp: 

“Vô-trụ chăng có gốc. Thưa ngài Văn-thù-sư-lợi, 
từ gốc vô-trụ này mà các pháp được kiến lập”.” 


Bấy giờ trong thất của Duy-ma-cật có một thiên 

"° thấy các trời, người đến nghe pháp, liền hiện 
thân xuống rải hoa trời lên các Bồ-tát và Đại đệ 
tử.” Hoa rắc trên thân các Bồ-tát tức thì rơi xuống 
đất, nhưng rắc trên thân các Đệ tử thì bám vào. Tất 
cả các vị Đệ tử dùng thân lực phủi hoa, nhưng hoa 


* Điên đảo tưởng; VKN: vi2aryastä samjñã. 

"5 Vô trụ; VKN: apraiigthã. 

4 Hưr.: “Câu hỏi này phi lý. Vô trụ tức là không có góc.. 
do gốc vô sở trụ mà các pháp được kiến lập.” 

** Htr.: “Thiên nữ sống ở đây từ trước.” VCS (tr. 1083b13): 
“Thiên nữ này là Bồ-tát ở địa thứ tám.” 

* Tức các Đại Thanh văn (Skt. Mahãsrãva&a). 
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không rơi đi. 

Thấy vậy, Thiên nữ hỏi Xá-lợi-phất: 

“Sao ngài phủi hoa đi?” 

Xá-lợi-phất đáp: 

“Hoa này không như pháp, nên phải phủi đi”. 
Thiên nữ nói: 

“Đừng bảo hoa này không như pháp. Vì sao? Vì 
chúng không có gì phân biệt,” mà chính ngài đang 
khởi tâm phân biệt. Nêu người xuât gia trong Phật 
pháp mà còn có cái phân biệt, cái đó mới là không 
như pháp. Nêu không khởi phân biệt nữa, đó là 
như pháp. Ngài hãy nhìn chư Bô-tát xem, hoa 
không bám được vảo thân vì các ngài đã đoạn trừ 
hệt thảy tưởng phân biệt. Cũng như người khi 
đang run sợ thì bị ma quý”' lung lạc. Đệ tử vì sợ 




















' Vô sở phân biệt #ltØrZ}j7J. Hư.: vô phân biệt, vô dị phân 
biệt #t2}71J#ft 5#2}77, không phân biệt, cũng không phân 
biệt đị biệt. Trong đối thoại này, Phạn văn sử dụng nghĩa 
đôi của từ #zipa: quy tắc và phân biệt (=làm cho hợp quy 
tắc tư duy), Xá-lợiphất nói: akalpikäni devate etãni 
puspamwi, hoa này không hợp cách (đúng pháp). Thiên nữ 
nói, efãmi puspãmi kalpikani, hoa này hợp cách. Vì sao? na 
kalpayamtfi na vikalpayarri, chủng không phân biệt, không 
chỉ tiết phân biệt. 

“' Hưr: bị loài phi nhân. La-thập (/b¿4., tr. 387b16) dẫn 
chuyện: Một con quỷ la-sát biến làm con ngựa. Một người 
đàn ông cỡi mà không nghi ngờ. Giữa đường, con quỷ hỏi, 
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sinh tử ” nên bị sắc, thinh, hương, vị, xúc lung lạc. 
Người không còn sợ hãi, thì tât cả năm dục không 
làm gì được. Vì tập khí của kết sử ” vẫn còn nên 
hoa bám được thân đó thôi. Nêu tập khí của kêt sử 
trừ sạch, hoa không bám được”. 

Xá-lợi-phất hỏi: 

“Cô ở nhà này bao lâu rồi?” 

Thiên nữ đáp: 

“Tôi ở đây cũng lâu như sự giải thoát của Kỷ 
niên”. 

Xá-lợi-phất hỏi: 

“Ở đây lâu chừng ấy sao?” 

Thiên nữ hỏi lại: 

“Giải thoát của Kỳ niên thì lâu bằng chừng nào?” 


“Ngựa tốt không?” Người đàn ông rút gươm ra hỏi, “Gươm 
này có tốt không?” Quỷ biết người này không sợ, nên không 
làm hại được. 

5 Htr.: “Sợ sinh tử, nghiệp, phiền não.” 

® Kết tập 4ï. La-thập (/¡4.) giải thích: “Có hai loại tập 
khí. Tập khí kết sử (= phiền não) và tập khí của sự thiên ái 
Phật pháp (đharmafrsgnavasana). Khi chứng vô sinh nhẫn 
thì hết thảy tập khí phiền não đều trừ sạch; nhưng tập khí 
thiên ái Phật pháp vẫn còn.” (Skt. vãsana) Htr.: phiền não 
tập #lất“. Skt. klesavasana. 

' Kỳ niên giải thoát '”£ƒ##lằ, chỉ vị Trưởng lão lớn tuôi; 
đây xưng hô ngài Xá-lợi-phất. Htr.: “Như giải thoát mà Xá- 
lợi Tử an trú.” VKN: s/havira, thượng tọa, trưởng lão. 
































197 


TUỆ SỸ ® DUY-MA-CẬT SỞ THUYÊT 


Xá-lợi-phất lặng im không đáp. Thiên nữ lại hỏi: 
“Sao bậc Đại trí kỳ cựu” im lặng?” 

Xá-lợi-phất nói: 

“Sự giải thoát không thể diễn giải bằng lời, vì vậy 
tôi không biệt nói gì”. 

Thiên nữ nói: 

“Ngôn thuyết và văn tự đều là tướng của giải 
thoát.” Vì sao? Vì giải thoát không ở trong, không 
ở ngoài, không ở giữa; văn tự cũng không ở trong, 
không ở ngoài, không ở giữa. Vì vậy, thưa ngài 
Xá-lợi-phât, không có việc lìa văn tự mà diễn 
thuyêt giải thoát. Tại sao? Tât cả pháp đêu là 
tướng của giải thoát”.“ 

Xá-lợi-phất hỏi: 

“Vậy cô há không muốn nói rằng dâm, nộ, si cũng 
là giải thoát?”® 

Thiên nữ đáp: 


% VKN: mahäprajñänãm agryah, đệ nhất đại trí. 

® Giải thoát tướng f#t‡H. VKN: vừnuktilaksana, yếu tính 
của giải thoát. 

5 WKN: sarvadharmasamatãä hỉ vừnukii], tính bình đăng 
của tất cả pháp là giải thoát. Hư., như VKN. 

' Câu hỏi của Lth. ngược với Htr. và VKN: øa mu devafe 
rãgadogamohavigamäd vimukiih, há không phải rằng giải 
thoát là xả ly tham, sân, s1? 
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“Phật vì người tăng thượng mạn '” mà nói rằng xa 
lia dâm, nộ, sĩ là giải thoát đó thôi. Với người 
không còn tăng thượng mạn, Phật nói tự tính của 
dâm, nộ, sỉ tức thị là giải thoát”.” 

Xá-lợi-phất ca ngợi: 

“Lành thay, lành thay, Thiên nữ! Cô đã sở đắc gì, 
chứng nghiệm cái gì mà biện tải xuất chúng như 
vậy?” 

Thiên nữ đáp: 

“Tôi không sở đắc gì cũng không chứng nghiệm gì 
mà được biện tài như vậy. Vì sao? Nếu có sở đắc, 
sở chứng, thì trong Phật pháp” đó là tăng thượng 


€ 


mạn”. 

Xá-lợi-phất hỏi: 

“Trong ba thừa, cô chí hướng thừa nào?” 

Thiên nữ đáp: ' 

“Khi cần giảng pháp Thanh-văn đề chuyển hóa 
chúng sinh, tôi là Thanh-văn. Khi cân giảng pháp 


5 CDM (tr. 38§bl 1), Triệu nói: “Coi rẻ sinh tử, để cao con 
đường của mình, đó là người tăng thượng mạn.” VCS (tr. 
1084b15), “Chưa chứng quả Phật, mà cho sở chứng của 
mình là cao nhất, không mong cầu tu chứng thêm nữa; đó là 
người tăng thượng mạn.” VKN: abhimamikã. 

Ð VKN: rãøeadosamohaprakrtr eva vimukfih, chính tự tính 
bản hữu của tham, sân, sĩ là giải thoát. 

” Htr.: “Trong Pháp và Luật (=t ì-nại-da) được khéo thuyết 
(của Phật).” VKN: svakhyäte dharmavanaye. 
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nhân duyên đề chuyên hóa chúng sinh, tôi là Bích- 
chi-phật. Khi cần pháp đại bi để chuyển hóa chúng 
sinh, tôi là Đại thừa. Thưa Xá-lợi-phất, như người 
bước vào rừng hoa chiêm-bặc chỉ ngữi thấy mùi 
hương chiêm-bặc ? thơm át hắn các mùi khác; 
cũng vậy, người bước vào nhà này chỉ ngữi thấy 
mùi hương công đức Phật và chăng còn thiết mùi 
hương Thanh-văn hay Bích-chi-phật. Thưa Xá-lợi- 
phất, khi mà Đế Thích, Phạm thiên, Tứ thiên 
vương, các trời, rồng, quỷ thần vào nhà này và 
được nghe vị Thượng nhân này giảng thuyết Chính 
Pháp, hết thảy đều hâm mộ mùi hương công đức 
Phật mà phát tâm Đại thừa trước khi ra khỏi nhà 
này. Thưa Xá-lợi-phất, tôi ở đây mười hai năm, ” 
chưa từng nghe pháp của Thanh văn hay Bích-chi- 
phật, mà chỉ nghe pháp của chư Phật bất khả tư 
nghị, đại từ, đại bị. 

“Thưa Xá-lợi-phất, nhà này luôn hiện tám pháp 
chưa từng có, rất khó gặp. Những gì là tám? 

“Thứ nhất, nhà này được rọi sáng bằng ánh kim 
quang suốt cả ngày đêm không khác nhau; chăng 














7“ Chiêm-bặc lễ #j. Htr.: chiêm-bác-ca HỆ J3. Khuy Cơ 
nói: Trung quốc không có loại hoa này. Skt. czmpaka, loại 
hoa vàng, tên khoa học Michellia Campaka. 

l Khuy Cơ (ibid., tr. 1084c27): 12 năm, chỉ 12 hai trụ của 
Bồ-át (Øodghisatvavihära) CÍ Dugià sư-địa 41 
(T30n1579, tr. 552c25). 
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cần đến mặt trời hay mặt trăng mới sáng. 

“Thứ hai, những ai bước vào nhà này không bị bức 
rức bởi những cáu bần."?? 

“Thứ ba, nhà này thường có Đề Thích, Phạm thiên, 
Tứ Thiên vương và các Bồ-tát ở phương khác đến 
đây hội họp không dút. 

“Thứ tư, sáu Ba-la-mật và các pháp bất thối 
chuyền luôn được giảng dạy trong nhà này. 

“Thứ năm, trong nhà này thường được nghe nhạc 
trời huyền diệu tấu diễn vô lượng âm thanh của sự 
giáo hóa băng chính pháp. 

“Thứ sáu, nhà này chứa bốn kho tàng tích trữ đầy 
tràn nhiều bảo vật chu cấp cho người cùng khổ mà 
không hề kiệt tận. 

“Thứ bảy, khi vị Thượng nhân nhà này nghĩ tưởng 
đến Phật Thích-ca, Phật A-di-đà, Phật A-súc, Bảo- 
đức, Bảo-viêm, Bảo-nguyệt, Bảo-nghiêm, Nan- 
thắng, Sư tử hỗng, Nhất-thiết-lợi-thành,” cùng vô 


” Htưr.: “Không bị gây hại bởi phiền não.” VKN: sarvaklesä 
na badhaqnte. 

” Phật Thích-ca Ê#314`JÉfb, Phật A-di-đà ['[2flEÈ ƒ0Èb, Phật 
A-súc J'[j2jÍ9b, Bảo-đức ?f#, Bảo-viêm ?ï Z, Bảo-nguyệt 
#ï H, Bảo-nghiêm, Nan-thắng #f‡j?ï lý, Sư tử hưởng Íl'ƒ 
#, Nhất-thiết-lợi-thành —-ÿJ|bÈ. Htr.: Thích-ca-mâu-ni 
Như lai ÉŠ3I4`JE #IIZ2|š, Vô Lượng Thọ Như lai #tttš 5#ÏJI 
2, Nan Thắng Như lai #Él⁄#7[IZ2£, Bất Động Như lai 4} 
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lượng chư Phật khắp mười phương thế giới, thì các 
Ngài liền đến giảng thuyết rộng rãi pháp tạng bí 
yếu của chư Phật. Thuyết xong rồi mới trở về. 


“Thứ tám, hết thảy mọi thiên cung trang nghiêm 
và cõi Phật thanh tịnh đêu ánh hiện trong nhà này. 
“Thưa ngài Xá-lợi-phất, nhà này thường hiện tám 
pháp chưa từng có, rât khó gặp này. Khi đã chứng 
kiên tám sự kiện bât khả tư nghị như vậy, ai còn 
vui thích nơi pháp Thanh-văn nữa sao?” 
Xá-lợi-phất hỏi: 

“Sao cô không chuyền đổi thân nữ này đi?” 

Thiên nữ đáp: 

“Mười hai năm nay tôi tìm kiếm tướng người nữ,” 
mà không thê tìm thây được. Vậy tôi phải chuyên 
cái gì đôi cái gì? Cũng như nhà ảo thuật làm trò 
tạo nên một thân nữ huyền. Nêu có người hỏi, “Sao 
không chuyên đôi thân nữ?) Người này hỏi có 


JJi24£, Bảo Diệm Như lai #{J11IZK, Bảo Nguyệt Như lai ?ïŸ 
H12, Bảo Nghiêm Như lai ?Y II, Bảo Âm Thanh 
Như lai ?Y?Z## I2, Sư Tử Hồng Như lai ff'ƒ'1112, 
Nhất Thiết Nghĩa Thành Như lai —-}J3§JÈ #12“. VKN: 
ŠSakamumi  Amitäbha, Aksobhya  Ratmagri Ramarci, 
Ramacandra, Natnavwviha  Dũhprasaha, sSarvasiddha, 
Prabhitaratma, Sinhasanadl, Simhghoga. 

“ Nữ nhân tướng 4 ÄJHI. Htr.: nữ nhân tính 4 À_ÈÈ. VKN: 
stribhãva, bản thể nữ. 
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chính xác không?” 

Xá-lợi-phất đáp: 

“Không chính xác. Sự huyễn không có tướng cố 
định, làm sao chuyên?” 

Thiên nữ nói: 

“Hết thảy các pháp cũng đều như thế, không có 
tướng cố định,” sao ngài hỏi tôi không chuyền đổi 
nữ thân?” 

Nói đoạn, thiên nữ dùng thần lực biến Xá-lợi-phất 
thành như Thiên nữ và nàng tự hóa thân thành như 
Xá-lợi-phắt, rồi hỏi: 

“Sao ngài không chuyên đổi thân nữ đó đi?” 
Xá-lợi-phất, trong hình tượng Thiên nữ, đáp: 

“Tôi ở đây không biết do chuyên cái gì mà thành 
thân nữ”. 

Thiên nữ đáp: 

“Thưa Xá- lợi-phất, nếu ngài có thể chuyển đổi 
thân nữ đó, thì hết thảy người nữ cũng có thê 
chuyển. Cũng như Xá-lợi-phất chắng phải nữ mà 
hiện thân nữ. Tất cả người nữ cũng vậy, dù họ hiện 
thân nữ nhưng không phải nữ. Cho nên Phật dạy: 
“Hết thảy pháp đều phi nam phi nữ.” 























” Chư pháp ... vô hữu định tướng ñấÈŠ ##f7Z⁄1H. Hư: 
“Tính và tướng của các pháp đều không phải là chân thật.” 
VKN: aparinispannegu sarvadharmesu, tất cả các pháp vốn 
không phải hoàn chỉnh (không phải chân thật định dạng). 
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Nói xong, Thiên nữ rút lại dùng phép thần thông 
khiến Xá-lợi-phất trở lại tướng ban đầu, và hỏi: 


“Sắc tướng thân nữ nay đâu rồi?” 

Xá-lợi-phất đáp: “Sắc tướng thân nữ không tại đó, 
cũng không không tại đó”.”” 

Thiên nữ mới nói: 

“Cũng vậy, hết thảy pháp không ở tại đó, nhưng 
không hê không ở tại đó. Và này, không tại đó, 
cũng không không tại đó, đó là Phật thuyêt vậy”. 
Xá-lợi-phất hỏi: 

“Chết ở đây, cô sẽ sinh về đâu?” 

Thiên nữ đáp: 

“Hóa thân bởi Phật” sinh như thế nảo, tôi cũng sẽ 





























” Vô tại vô bất tại #7E## #fE; CDM (tr. 389c18), “Triệu 
nói: muốn nói có ở đó thì nay thấy là vô tướng. Muốn nói 
không có ở đó thì lại thấy ngay là hữu tướng.” Htr.: vô tại 
vô biến #ttƒ£#tý⁄. VCS (tr. 1085c18), “Y theo lý mà ứng 
đối, tướng nữ vốn không có, cho nên là bất tại. Nguyên lại 
thật không có nữ, thì cái gì được biến? Vả, pháp tính vốn 
không, cái gì tại, cái gì biến? Bản dịch cũ nói vô tại vô bất 
tại. Không thật có nữ mà xưa tại đó, nay không tại đó. Cũng 
không có nữ thật, thì cái gì tại, cái gì không tại?” VKN: na 
tat krtam na vikrtam, cái đó không bị tạo ra, không bị biến 
cải. 

” Phật hóa ƒ{V.. Htr.: Như lai sở hóa #II24&Jjf{k; VCS: con 
người được Phậ biến hóa ra. Skt. 
buddha/tathagatanirmana. 
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sinh như vậy”. 

Xá-lợi-phất nói: 

“Hóa thân bởi Phật không chết, không sinh”. 

Thiên nữ đáp: 

“Chúng sinh cũng vậy, không chết, cũng không 
sinh”. 

Xá-lợi-phất hỏi: 

“Chừng bao lâu cô sẽ chứng đắc giác ngộ vô 
thượng chính đăng chính giác?” 

Thiên nữ đáp: 

“Chừng nào Xá-lợi-phất trở lại làm phảm phu,” 
khi ây tôi sẽ chứng đắc giác ngộ vô thượng chính 
đăng chính giác”. 

Xá-lợi-phất nói: 

“Tôi trở thành phàm phu; không có trường hợp 
đó”. 

Thiên nữ nói: 

“Cũng không có chuyện tôi chứng đắc giác ngộ vộ 
thượng chính đăng chính giác. Vì sao? Vì bô-đê 
không có trú xứ, nên không có người chứng đặc”. 
Xá-lợi-phất nói: 

“Có vô lượng chư Phật nhiều như số cát sông 
Hãng nay đang chứng đắc vô thượng chính đăng 


# Htr.: “Trở lại đị sinh (prhagjana) với tất cả tính chất của 
dị sinh (pr(hagjanadharmasamanvagaío).” 
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chính giác; đã chứng đắc, sẽ chứng đắc; thế là 
nghĩa thê nào?” 

Thiên nữ đáp: 

“Do văn tự thế tục mà nói có ba đời, chứ không 
phải bô-đê có quá khứ, hiện tại, hay vị lai”. 

Thiên nữ lại nói: 

“Thưa Xá-lợi-phất, ngài có chứng A-la-hán đạo 
chăng?”” 

Xá-lợi-phất đáp: 

“Không có gì chứng đắc nên chứng đắc”. 

Thiên nữ nói: 

“Cũng vậy, chư Phật và đại Bô-tát do không có gì 
chứng đắc nên chứng đắc”. 

Bấy giờ, Duy-ma-cật nói với Xá-lợi-phất: 

“Thiên nữ này đã cúng dường chín mươi hai ức 
Phật.” Nàng có thể du hý với thân thông lực của 
Bô-tát, đã hoàn thành mọi ước nguyện, đã chứng 
vô sinh pháp nhân và đăc pháp Bồ-tát bât thôi 
chuyên. Do bản nguyện mà nàng tùy thời hiên hiện 





°' A-la-hán đạo lHJ ã# È#ìl. Cf. Vajracchedikã: tat kim 
manyase subhute api nu arhafa evamn bhavai — maya 
arhatvam praptam ¡f2 “Này Subhũtl, A-la-hãn có nghĩ 
rằng, “Ta chứng đắc quả vị A-la-hán” chăng?” 

® Htr.: 92 câu-chi na-dữu-đa {EJIỆ7IJZ⁄; Skt. kofinayuta 
(~10 000 000 x 100 000 000= 10'”) 
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đê giáo hóa chúng sinh”. 
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Văn Thù hỏi Duy-ma-cật: 

“Bồ-tát làm sao để thông đạt Phật đạo?” 
Duy-ma-cật nói: 

“Bồ-tát đi trên phi đạo? là thông đạt Phật đạo”. 
Văn-thù-sư-lợi hỏi: 

“Bồ-tát đi trên phi đạo là thế nào?” 

Duy-ma-cật đáp: 

“Bồ-tát hành năm vô gián mà không thù không 


' Các bản Hán như nhau, phẩm VIII. Chi khiêm: phẩm 
“Như lai chủng 1II24#§§.” Lth.: Phật đạo phẩm Í}3li hh. Htr.: 
Bồ đề phần phẩm ?Z ## 2} ih. VKN: Tathäãgafagotra- 
parivaría, Chủng tính của Như lai. 

? Phi đạo -|Èjl; La-thập nói (ibid., tr. 390b27): “Có ba thứ 
phi đạo. 1. Quả báo dẫn đến cõi xấu ác. 2. Hành nghiệp dẫn 
đến cõi xấu ác. 3. Nghiệp thiện thế tục, và quả báo của 
nghiệp thiện.” Htr.: phi thú ‡]È/Ê; Khuy Cơ (bid. tr. 
1086c10): “Chỗ mà phàm phu hướng đến để quay về gọi là 
thú #. Chỗ quay về của Thánh nhân không phải là chỗ 
quay về của phàm phu. Đi trên lối đi không thích hợp ấy gọi 
là hành phi thú {73Èi§#.” VKN: agafigamanam gacchaii, đi 
theo hướng phi định hướng. 
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hại;` đi đến địa ngục mà không có cáu bẩn nào của 
tội lỗi; đi đến súc sinh mà không có các lỗi lầm 
của vô minh, kiêu, mạn;' đi đến ngạ quỷ” mà vẫn 
đầy đủ công đức; đi lên các cõi Sắc và vô Sắc giới” 
mà không cho là hơn hết; thị hiện hành tham dục 
mà không nhiễm trước; thị hiện hành sân hận, thù 
nghịch, mà không có thù hận ác ý đối với các 
chúng sinh; thị hiện hành ngu sĩ mà dùng trí tuệ để 
chế ngự tâm mình; thị hiện hành xan tham bủn xỉn 
mà không tiếc cái gì sở hữu trong ngoài, thân 
mạng; thị hiện hành phá giới mà an trụ trong tịnh 
giới, cho đến dù đối với tội nhỏ vẫn ôm lòng kinh 
sợ; thị hiện hành sân nhuế mà thường hành từ, 
nhẫn nhịn; thị hiện hành biếng nhác mà lại siêng 
năng tu tập công đức; thị hiện hành loạn ý mà 


3 Não nhuế †ll5&; Htr.: nhuế não, phẫn hại, độc tâm ZElã Z3 
2# tù. VKN: vyaäpädavihit(m)sapradugto, phẫn nộ, bạo ác, 
độc hại. 

* Có thê Lth.. nhảy sót; Htr.: “đi trên lối A-tố-lạc (Zsura) mà 
không còn ngạo mạn, kiêu dật.” VWKN như Htr. 

° Htr.: “Đi trên lối của Diệm-ma vương (Yzmaloka) mà 
chứa nhóm rộng, rãi vô lượng tư lương của phước và huệ.” 

› Hành sắc vô sắc giới đạo ƒ4ƒfá#tfZt1F. Htr.: hành ư vô 
sắc định thú ##t 2E ##—. VKN: anefjyariipagatin, định 
hướng sắc bất động. Đệ tứ thiền Sắc giới gọi là bất động. 
CẼ. Cáu-xá 27 (T 29, tr. 147c23). 

Htr.: “... mà không xu hướng cảm thọ lạc đối với định 


z 
Axy”* 


ây. 
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thường chính niệm, tâm định; thị hiện hành ngu siŸ 
mà thâu triệt tuệ thế gian và xuất thế gian; thị hiện 
hành siểm ngụy mà khéo phương tiện tùy theo 
nghĩa kinh;” thị hiện hành kiêu mạn' mà đối với 
chúng sinh thì như một chiếc cầu;'' thị hiện hành 
các phiền não mà tâm thường thanh tịnh; thị hiện 
nhập bọn với Ma nhưng thuận với trí tuệ của Phật 
chứ không theo giáo thuyết khác;'? thị hiện nhập 
vào hàng Thanh văn, nhưng thường nói pháp chưa 
từng nghe cho chúng sinh; thị hiện trong hàng 
Bích-chi-phật mà thành tựu đại bị giáo hóa chúng 
sinh; thị hiện hòa nhập trong giới cùng khô nhưng 








ở Htr.: ác tuệ hành thú 3Š 5Ï {ƒ RR; dauhprajñägatim ca 
gacchdatfi. 

? Kinh nghĩa ##3Š; La-thập dùng từ Hán thư, chỉ đạo lý ghi 
trong kinh điền. Htr.: thể hiện thành công phương tiện thiện 
xảo. 

'' Htr.: mật ngữ phương tiện kiêu mạn ?#ñ#77 {l'J/§|3: kiêu 
mạn như là phương tiện của mật ngữ (VKN: 
sandhabhãsyakusalah mãnagafin, hành kiêu mạn như là 
thiện xảo của mật ngôn). VCS (tr. 1087bI1l) giải thích: 
“Người đời chúc nhau “Không bệnh, sống lâu'; Bồ-tát cũng 
nói theo... như là phương tiện độ người.” 

'! La-thập (bid. tr. 391a12): “Ý nói khiêm tốn như làm đồ 
vật cho người ta dẫm đạp lên mà vẫn nhẫn nhịn, không kiêu 
mạn.” 

' Htr.: bất tùy tha duyên 4*lði4#, không lệ thuộc điều 
kiện của người. 
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có bàn tay châu báu với công đức vô tận; ” thị hiện 
làm người khuyết tật mà thân tự trang nghiêm các 
tướng tốt đẹp; thị hiện ở giữa giai cấp hạ tiện mà 
sinh vào chủng tính Phật, đủ các công đức; thị hiện 
Ở giữa người gầy xâu ôm yếu. mà được thân Na-la- 
diên, '' hết thảy chúng sinh đều ưa nhìn ngắm; thị 
hiện người già yêu mà hoàn toàn cắt đứt gốc rễ của 
bệnh, vượt qua nổi sợ hãi sự chết; thị hiện có mọi 
tiện nghi của cuộc sống'Š vẫn luôn thấy rõ tính vô 
thường, không tham cầu gì; thị hiện có thê thiếp và 
nàng hầu mà vẫn thường xa rời vũng lầy ngũ dục; 
thị hiện người đần độn, nói lắp, nhưng lại thành 
tựu biện tài băng lực tổng trì không hề quên lãng; 'ế 
thị hiện đi vào bến tả'” nhưng vẫn đưa chúng sinh 
đi qua bằng bến chính; hiện vào khắp các đạo mà 
đoạn trừ nhân duyên của chúng; hiện ở Niết-bàn 


'3 La-thập (ibid., tr. 391a25) nói: “bảo vật từ bàn tay tuôn ra 
bắt tận.” 

'* Na-la-diên thân JJlÄ# ñf ; La-thập (/¿đ.) nói: “Thân thể 
đẹp đế, rắn chắc như lực sỹ nhà trời” VKN: 
naãrã(ya)nãtmabhãva. 

'Š Lth.: tư sinh 7E. Hưr.: cầu tài vị sRRHj{{ầ. VKN: 
bhogagalii. 

hẻ Tổng trì Mã thất 44†‡#t2. Htr.: đà-la-ni niệm tuệ vô thất 
BÈ ã# Jt 25x 5 AE 2K. 

'” Tà tế 4#. Htr.: tà đạo li 3l 
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vẫn không dứt lìa sinh tử. ' 

“Văn-thù-sư-lợi, Bồ-tát đi trên phi đạo như vậy là 
Bô-tát thông đạt Phật đạo”. 

Đoạn Duy-ma-cật lại hỏi Văn-thù-sư-lợi: 

“Thế nảo là chủng tính của Như Lai?” 
Văn-thù-sư-lợi đáp: 

“Hữu thân” là chủng tính; vô minh và hữu ái là 
chủng tính; tham, sân, si là chủng tính; bôn điên 
đảo là chủng tính; năm chướng cái”" là chủng tính; 


'3 Htr. thêm một đoạn: “Tuy thị hiện chứng đắc diệu bồ đè, 
chuyền đại pháp luân, nhập Niết-bàn nhưng vẫn tỉnh cần tu 
tập Bồ-tát hành, tiếp nối không dứt.” 

'? Như lai chủng lIIZ&§#. La-thập (bid., tr. 391b27) nói, 
“Chúng, và căn bản nhân duyên, cùng một nghĩa.” Đạo Sinh 
(ibid.) nói, “Mượn hạt giống lúa mà nói Như lai chủng.” 
Chủng ở đây được hiểu là 2j7a. Htr.: Như lai chủng tính ÍI 
Z|&#ñE; VCS (tr. 1087c22): “Chủng là nhân; tính là loại. 
Thể loại của nhân của Phật gọi là Phật chủng tính.” VKN: 
tathãgatanãm gotram: gia tộc hay dòng dõi của các Như lai. 
CẾ. Du giả sự địa 35 (T30n1579, tr. 478c12): “Có hai loại 
chủng tính: 1. Bản tính trụ (prakyfistha-gofra), chủng tính 
tự nhiên có sẵn từ vô thủy của Bồ-tát. 2. Tập sở thành 
(samudaniagofra), do tu tập các thiện căn mà thành... 
Chủng tính này cũng có nghĩa là chủng tử (gofra = b77a).” 

” Hữu thân fï 1# (sa/käya). La-thập, “Hữu thân, chỉ năm 
thọ ấm (=thủ uân, „pãdãnaskandha) thuộc hữu lậu.” Hữ.: 
ngụy thân chủng tính fý #§ŸÈ. Khuy Cơ (tr. 1088a19): 
“Tức thân năm uân làm đối tượng cho tát-ca-da kiến.” 

? Ngũ cái Ti ñï. Skt pañca naranäni, ngăn che và 
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sáu nhập” là chủng tính; bảy thức xứ” là chủng 
tính; tám tà pháp ”” là chủng tính; chín não xứ” là 
chủng tính; mười bât thiện nghiệp đạo là chủng 
tính. Nói tóm, sáu mươi hai kiên và hêt thảy phiên 
não đêu là chủng tính Phật”. 

Duy-ma-cật hỏi Văn-thù-sư-lợi: 

“Sao lại như vậy?” 

Văn-thù-sư-lợi đáp: 

“Vì người thấy pháp vô vi” rồi vào chính vị” thì 


chướng ngại. 

? Htr.: lục xứ chủng tính 7XJ#ÄŸÈ. Skt. sađ ãyafanãni, sáu 
nội xứ hay sáu căn. 

® Thất thức trụ -HỀÄÄfÌ. Skt. vÿñãnastifi, bảy chỗ an trụ 
của thức. Cf. Cáu-xá 8 (Đại 29, 42c) 

® Tám tà pháp J3; trái với tám chính đạo. 

3 Chín não xứ (Skt. navãghãtavastini); chín trường hợp thù 
oán: l. oan gia của người mà ta thương; 2. thân hữu của 
người mà ta ghét; 3. gây phiền cho bản thân ta. Nhân với ba 
thời thành chín CF  Pal, Sang, D.I1262, nmava 
ãghãtapafivinayä. 
° Kiến vô vi hdff£?. La-thập nói (Đại 38, #r.0392b01): 
“Vô vi, tức tận đề (= diệt đế; Skt. nirodhasatya).” 

” Chính vị IE{Ứ (mijäma). La-thập (ibid.) nói: “Từ khổ 
pháp nhẫn cho đến vô sinh A-la-hán, cho đến Phật vị, đều 
gọi là chính vị.” Htr.: chính tính ly sinh vị IEEjft “E4. 
Khuy Cơ (T38n1782 tr. 1088b26): “Chính tính chỉ chân lý 
Thánh đề. Sinh, chỉ dị sinh (Skt. pr/hagj/ana: phàm phu). Ly 
sinh, tức vượt ngoài địa vị phàm phu... Đây chỉ địa vị Dự 
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không còn phát tâm cầu vô thượng chính đăng 
chính giác. Cũng như trên gò đất cao thì làm sao 
nảy nở hoa sen; chỉ nơi chỗ đầm lầy mới mọc hoa 
này. Cũng vậy, người thấy pháp vô vi rồi vào 
chính vị thì cuối cùng không còn sinh nơi Phật 
Pháp. Chỉ có chúng sinh ở chốn bùn lầy phiền não 
mỚI có thể phát khởi Phật pháp. Cũng như hạt 
giống đem bỏ giữa hư không không bao giờ có thê 
nảy mầm; đem vùi trong đất phân mới có thể tươi 
tốt. Do đó, người vào chính vị vô vi”° không phát 
sinh Pháp Phật; trong khi người khởi lên ngã 
kiến” lớn như núi Tu-di còn có thể phát tâm câu 
giác ngộ vô thượng chính đắng chính giác mà phát 
huy Pháp Phật. 

“Cho nên, nên biết hết thảy phiền não đều là chủng 
tính của Như Lai. Cũng như người không lặn 
xuống biển sâu thì không tìm được ngọc trai vô 
giá; cũng vậy người không lặn xuống biển phiền 
não sẽ không tìm được ngọc Nhất thiết trí“. 


Lúc ấy Ma-ha Ca-diếp tán thán: 
“Lành thay, Văn-thù-sư-lợi, lành thay, lời ông nói 


lưu trở lên. ” 

” Lth., nhập vô vi chính vị À.## Z#1I-f. Htr., thấy vô vi rồi 
nhập chính tính ly sinh vị bú#t 221 X1EEBf f7. VKN: 
asanskyta-niyamapräpta/ avaRramti. 

” Htr.: khởi thân kiến +ÿ l. (Skt. sa/ãyadrzfi: hữu thân 
kiên). 
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thật tuyệt. Đúng như những điều được nói, những 
đám trần lao đều là chủng tính Như Lai. Chúng tôi 
nay thật chăng thể phát tâm cầu vô thượng chính 
đăng chính giác." Cho đến người phạm năm tội vô 
gián cũng còn có thể phát ý sinh nơi Phật pháp 
nhưng chúng tôi thì vĩnh viễn không thể phát. 
Cũng như người mà căn đã hư hoại thì chẳắng còn 
hưởng lợi được gì nơi ngũ dục. Cũng vậy, hàng 
Thanh-văn đã đoạn các kết sử chăng còn thu hoạch 
gì thêm nơi Phật pháp, vĩnh viễn không có chí 
nguyện. Cho nên, Văn-thù-sư-lợi, phảm phu còn 
quay trở lại với Phật pháp chứ Thanh văn thì 
không. Vì sao? Vì phàm phu khi nghe Pháp thì có 
thể phát khởi đạo tâm”! vô thượng, để cho Tam 
bảo không gián đoạn. Giả sử Thanh văn trọn đời 
nghe pháp và thấy lực, vô úy của Phật, v.v... 
nhưng vĩnh viễn không thể phát đạo tâm vô 
thượng”. 

Lúc ấy, trong hội chúng có Bồ-tát tên Phổ Hiện 
Sắc Thân”? hỏi Duy-ma-cật: 

“Cư sỹ, ai là cha mẹ, vợ con, thân bằng quyên 


* Htr.: “Chúng tôi, trong dòng tương tục của tâm, hạt giống 
sinh tử đã mục nát, không còn cơ hội đề phát tâm...” 

*' Đạo ý ìlZf: bồ đề tâm. 

3 Phố Hiện Sắc Thân 3?{{⁄#. Ckh.: Chúng Tượng Kiến 
2§ f4 hl, Hư: Phố Hiện Nhất Thiết Sắc Thân 3‡li—-1JJ(2,. 
VKN: Sưrva-ripasandarsana. 
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thuộc của ngài? Gia nhân tôi tớ của ngài, voIi ngựa 
xe cộ của ngài ở đâu?” 
Bấy giờ Duy-ma-cật trả lời bằng bài kệ: 
Trí độ, mẹ Bồ-tát. 
Phương tiện,” đó là cha. 
Hết thảy bậc Đạo sư 
Đều từ đấy mà sinh. 
Lấy pháp hý” làm vợ; 
Con gái: Từ và Bi;” 
Trai: Thiện tâm, Thành thật.” 
Nhà: rốt ráo không-tịch;*° 


* Giải thích của Khuy Cơ: trong bản Huyền Trang, chỉ ba- 
la-mật thứ sáu tức Bát-nhã ba-la-mật (Skt. ør4jñãpãramifä) 
vốn là trí vô phân biệt (Skt. mirvikalpajñana); trong bản La- 
thập, trí độ chỉ ba-la-mật thứ mười (7ãnaparamiia). VKN: 
prajaparamia bodhisafvanam ra (=argl)  piã 
copäyakausalyam, Bát-nhã ba-la-mật là người Mẹ dòng họ 
tôn quý của các Bồ-tát, và Phương tiện thiện xảo là Cha. 

*# Khuy Cơ, đây chỉ ba-la-mật thứ bảy, mà tự thể là hậu đắc 
trí (prsthalabdhajnana). 

*° Pháp hý Ỳ##. Htr, diệu pháp lạc #}‡š ##. VKN: 
dharmardatis. 

* VKN: maitrĩ karunäã ca duhitarau, có hai người con gái là 
Từ và Bi. 

' Thiện tâm Thành thật ?22Ù›3*#Ÿ. Htr., Chân thật Đề pháp 
#Lffiñlf}bš. VKN: safyadharmav ubhau pufrau, hai người 
con trai là Đề (chân thật) và Pháp. 


2+ 


* Tất cánh không tịch #£?Z”š3j. Hư: tư Không thắng 
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Đệ tử là trần lao, 

Tùy nghi mà saI sử. 

Đạo phẩm,” là bạn hữu 
Nhờ đây thành chính giác. 
Các độ, bạn đồng hành;'' 
Bồn nhiếp là kỹ nữ; 

Ca vịnh, tụng pháp ngôn, 
Lấy đó làm âm nhạc. 
Tổng trì là vườn hoa, 

Vô lậu là rừng cây. 

Giác ý,” hoa tươi đẹp 
Quả, trí tuệ, giải thoát. 


nghĩa JỊ “ lŠÿ š#. VKN: é$ữnyãrthacima, tư duy nghĩa 
Không. 

” Htr.: “Lấy phiền não nô lệ hèn mọn.” VKN: sarvakle$äs 
ýisyä, tất cả phiền não là học trò. 

' Đạo phẩm, La-thập nói: 37 phẩm chung cho cả ba thừa. 
Đạo phẩm của Bồ-tát kiêm cả sáu ba-la-mật. Htr.: Giác 
phần #ŸZ}. Khuy Cơ: Nhân tố của bồ đề nên gọi là giác 
phần, chứ không phải là 37 phần bồ đề. VKN: bodhyaigäh, 
các giác chi. 

*' Htr.: sáu độ là quyến thuộc. VKN: szhãyãý cãnubaddhä 
hỉ saqd imah paramitã sadä, sáu ba-la-mật này luôn luôn là 
bạn đồng hành và thuộc hạ. 

*# Giác ý ##Z?, Đạo Sinh: chỉ bảy giác ý; Skt. bodhyanga. 
Htr.: giác phẩm Ztmn;, Khuy Cơ: chỉ 37 giác phẩm hay trợ 
đạo; Skt. bodhyanga. 
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Tám giải” là hỗ tắm; 
Nước định lắng trong, đây. 
Rải bằng bảy hoa tịnh,“ 
Tắm gội người vô nhiễm. 
Voi, ngựa: năm thần thông, 
Kéo cổ xe Đại thừa; 

Nhất tâm:* người đánh xe, 
Dong ruồi tám chính đạo. 
Tướng tốt đề nghiêm thân, 
Vẻ đẹp chuốt tư thái. 

Tàm quý là trang phục 
Thâm tâm” là tràng hoa. 
Giàu có bảy tài bảo” 





*® Tám giải thoát /\##Jlt (Skt. agfau vimoksäh). 

*# Bảy thanh tịnh +‡§: I. giới tịnh; 2. tâm tịnh; 3. kiến tịnh; 
4. độ nghi tịnh; 5. phân biệt đoạn tịnh; 6. hành trí kiến tịnh; 
7. hành đoạn trí kiến tịnh. 

*® La-thập: “Nhất tâm, trong bản Phạn là hòa hiệp Äll? 
(Skt.?). Trong đạo phâm có ba tướng: phát động, nhiếp tâm 
và xả. Phát động quá thì tâm tán; do đó cần thâu nhiếp lại. 
Nhiếp quá thì chìm nên cần tỉnh tấn... Động tĩnh thích hợp, 
khoan thai xử trung; đó là xả. Xả là đã được điều khiến 
(điều ngự đffffll). Được điều khiển, là hòa hiệp.” Ckh.: đạo ý 
llÄí. Hư: bồ-đề tâm (Stk. bodjicira). VKN: sãrathir 
bodhicittam. 

* Htr.: thắng ý lạc J2 ##. adhyãsaya. Tràng hoa, Skt. 
matya, VKN chép là kalyana: thiện xảo. 
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Giáo thọ để thêm lời; 
Theo giáo thuyết tu hành, 
Hồi hướng làm đại lợi.® 
Bồn thiền là giường chõng 
Phát sinh từ tịnh mạng.” 
Nghe nhiều, tăng trí tuệ," 
Làm âm thanh thức tỉnh.”' 
Cam lộ là thức ăn; 

VỊ giải thoát là tương; “ 


' Chỉ 7 Thánh tài BH] (Skt. sapfa đhanãnì): tín, giới, 
tàm, quý, đa văn, xả, tuệ. 

kậ 5 thập nói: “Lấy thất tài làm vốn, ta và người đều có lời. 
Rồi lấy phước đó đầu tư (hồi hướng) vào Phật đạo.” Htr.: 

hồi hướng đại bồ đề. 

* Tùng ư tịnh mạng sinh fÈ}*‡#ầ7; Khuy Cơ cho là văn 
dịch này hơi tối nghĩa. Htr.: lấy tịnh mạng làm chăn đệm. 
VKN: 4ayanam cafuro dhyãngh šuddhajnena samsitriah, 
bốn thiền là giường nằm được trải lên bằng mạng thanh 
tịnh. 

”' Htr.: “Niệm, trí thường đánh thức, vì luôn luôn tại định.” 
VKN: praj7a vibodhanam tfesãm niyam sruftasamahii, 
được đánh thức bằng trí vì thường xuyên định tâm với sở 
học. Giải thích của Tăng Triệu nhân mạnh trên sự đa văn 
(4r„ia). Giải thích của Khuy Cơ nhấn mạnh trên tại định 
(samahiia). : 

°' La-thập: “Người sang quý ngoại quốc (chỉ Án độ) sai 
người tấu nhạc khi mặt trời mọc để đánh thức.” Htr.: 
“Niệm, trí thường giác ngộ; tâm luôn luôn tại định.” 
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Tịnh tâm là tắm gội; 

Giới phâm là hương thoa. 
Diệt trừ giặc phiền não, 
Dũng mãnh không aI hơn. 
Hàng phục bốn thứ ma, 

Cờ thắng dựng Đạo tràng." 
Dù biết không khởi, diệt 
Vẫn thị hiện tái sinh 

Trên khắp các quốc độ 
Như mặt trời rọi khắp. 
Cúng dường vô lượng Phật 
Khắp mười phương thế giới 
Mà không hề phân biệt 

Có Phật và có ta. 

Dù biết các cõi Phật 

Cùng chúng sinh là Không,” 


K Tương ?Š, đây chỉ thức uống. VKN: amrtam bhojanam 
tesãm vimuRftirasapanaham, thức ăn là vị bất tử (cam lộ), 
thức uống là vị giải thoát. 

3 VKN: viýuddhãšayatfã snãnzm, tắm gội bằng tịnh ý lạc 
(chí thượng thanh tịnh). 

*“  Htưr: “dựng cờ diệu bồ đề” VKN: 5odii- 
mandadhvajäsritäh, căm cờ chiến thắng nơi Bồ-đề đạo 
tràng 

>” VKN: yatha ãkãšaksefranuprdpiä na safve safva- 
samjñinah, đi đến các quốc độ (nhiều) như hư không, nhưng 
không có ý tưởng chúng sinh nơi chúng sinh. 
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Vẫn thường tu tịnh độ 

Đề giáo hóa chúng sinh. 
Chúng sinh vô số loại, 

Sắc, thanh, và oai nghĩ; 
Bồ-tát lực, vô úy," 

Khoảnh khắc thảy 

Biết rõ việc chúng ma 

Vẫn thị hiện hành theo, 

Rồi bằng phương tiện trí, 
Tùy ý mà thê hiện.” 

Hoặc hiện già, bệnh, chết, 
Đề thành tựu chúng sinh; 
Biết rõ là huyễn hóa, 

Thông suốt không chướng ngại. 
Hoặc hiện lửa tận thế 

Đốt cháy rực cõi đất; 

Khiến ai tưởng thường hằng 
Hiểu rõ pháp vô thường. 


*° Chỉ 10 lực và 4 vô úy của Bồ-tát. 

' Khuy Cơ diễn ý: “Tuy biết rõ các nghiệp của Ma, nhưng 
thị hiện như là hành động theo chúng. Cho đến giai đoạn 
cứu cánh, bằng vào Tuệ phương tiện (VKN: „päya- 
pãramitapräptäh., bằng sự đạt được phương tiện ba-la-mật) 
mà dứt sạch tất cả.” 

* Htưr: như du hý huyễn pháp. VKN: mãyãdharma- 
vihãrinah, an trú trong pháp như huyền. 
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Vô số ức chúng sinh 
Cùng đến thỉnh Bồ-tát; 
Một lúc chúng đến nhà, 
Chỉ cho hướng Phật đạo. 
Kinh sách và chú thuật, 
Kỹ, mỹ nghệ đều tinh; 
Lây đó mà thị hiện, 

Làm lợi ích quần sinh. 
Xuất gia khắp các đạo, 
Đạo pháp của thế gian; 
Nhân đó trừ mê hoặc, 
Chứ không đọa tà kiến. 
Làm Vua Mặt Trời, Trăng, 
Phạm thiên, Thế giới chủ, 
Có khi là đất, nước,” 
Hoặc gió, hoặc là lửa. 
Hoặc tai kiếp tật dịch," 
Thị hiện cây cỏ thuốc, 

Đề cho người được uống, 


*” La-thập (Đại 38, tr. 395c14): “Hoặc khi thấy có người ra 
biển mà thuyền sắp bị chìm, Bồ-tát biến mình thành đất liền 


đề làm chỗ trú ân.. 
k Trung kiệp #JH† 




















. VKN: roga-anfarakalna, thời trung 


kiếp đặc trưng bằng bệnh tật. Cf Cu-xá 12 (Đại 29, tr. 


65c25). 
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Trị dứt các dịch bệnh. 
Hoặc tai kiếp đói kém;°' 
Hiện thân làm thức ăn; 
Trước cứu người đói khát 
Sau dạy pháp giải thoát. 
Hoặc tai kiếp đao binh; 
Khơi dậy tâm từ bị 

Giáo hóa chúng sinh kia 
Đề sống không tranh chấp. 
Hoặc khi gặp đại chiến, 
Khiến thế lực cân bằng, 
Rồi dùng lực oai nghiêm 
Làm họ giảng hòa nhau. 
Trong khắp mọi quốc độ, 
Chỗ nảo còn địa ngục, 
Liền thị hiện chỗ ấy 
Giúp chúng giảm bớt khô. 
Trong khắp mọi quốc độ, 
Súc sinh ăn thịt nhau; 
Người thị hiện chỗ đó 
Làm lợi ích cho chúng. 


°LVKN: durbhiksãntarakalpa, trung kiếp cơ cần, đặc trưng 
bằng sự đói kém. 
 VKN: áas(ra-antarakalpa, trung kiếp đao binh, đặc trưng 
bằng chiến tranh. 
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Thị hiện thọ ngũ dục 

Mà vẫn hiện hành thiền, 
Làm rồi loạn các ma 
Không cho chúng tự tiện. 
Hy hữu như trong lửa 
Nở một đóa sen hồng; 
Hành thiền trong ngũ dục 
Cũng hy hữu như vậy. 
Hoặc hiện làm dâm nữ 
Dẫn dụ người háo sắc; 
Trước lây dục câu móc, 
Sau hướng về Phật trí. 
Hoặc là chủ thành ấp; 
Hoặc làm chủ thương buôn; 
Làm quốc sư, đại thần; 
Cũng vì lợi chúng sinh. 
Có người nghèo, đói rách, 
Hiện làm kho vô tận; 

Rồi nhân đó khuyên dẫn, 
Khiến phát Bồ-đề tâm. 
Với kẻ tâm kiêu mạn, 


® Htr: “Làm lợi lạc, đó gọi là bản sinh” Khuy Cơ 
(T38n1782, tr. I090c14): “Những việc làm lợi lạc như vậy, 
khi đã thành Phật được gọi là bản sinh. Đó chính là Bản 
sinh sự của Bồ-tát.” 
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Hiện làm đại lực sỹ” 
Khuất phục các kiêu mạn, 
Đưa về vô thượng đạo.® 
Hoặc đám người kinh sợ, 
Liền đến mà an ủi. 

Trước làm cho hết sợ; 

Sau khiến phát đạo tâm. 
Hoặc hiện lìa dâm dục,“ 
Làm tiên nhân năm thông” 
Đề dắt dẫn quân sinh, 

Trụ ở giới, nhãn, từ. 

Với người cần phục dịch, 
Hiện thân làm tôi tớ 
Khiến cho chủ hài lòng 
Mà phát khởi Đạo tâm. 
Tùy theo người nhu cầu, 
Mà đưa vào Phật đạo; 
Liền dụng lực phương tiện 
Cấp cho đủ thứ cần. 

Như thế, đạo vô lượng, 


% VKN: mahãnäga, đại long tượng. 

® Htr.: khiến phát bồ đề nguyện. 

5 Htr.: thanh tịnh tu phạm hạnh. VKN: #zalmacärinah. 
' Ngũ thông tiên nhân 1r34il|,X. (Skt. pañcãbhijña ri). 
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Và sở hành không bờ; 
Trí tuệ không biên tế, 
Người độ vô số chúng. 
Dù hết thảy chư Phật 
Trải qua vô lượng kiếp 
Tán thán công đức này 


Cũng không thê nói hết. 


Pháp như vậy, ai nghe 
Mà không phát bồ-đè? 
Chỉ trừ kẻ vô dụng, 
Hoặc s1 ám, vô tr1. 
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Bấy giờ, Duy-ma-cật nói với các Bồ-tát hiện diện: 
“Thưa các nhân giả, thế nào là Bồ-tát vào cửa pháp 
bất nhị?? Mong các vị hãy tùy chỗ sở thích của 
mình mà trình bày”. 

I. Trong hội có Bồ-tát Pháp Tự Tại” nói: 
“Thưa chư nhân giả, sinh và diệt là hai." Pháp 
trước vốn không sinh, nay tất không diệt. Lãnh hội 
pháp nhẫn vô sinh này là vào cửa pháp bất nhị”. 

2. Bồ-tát Đức Thủ" nói: “Ngã và ngã sở là hai. 


' Ckh., phẩm “Bất nhị nhập 4—-À..” Lt., “Nhập bất nhị 
pháp môn A.4*—ˆ‡#ƑT.” Htr., “Bất nhị pháp môn 4S ˆ3#:Ƒ'Ï 
” VKN, phẩm ix adwayadharmamukhapravešaparivarta. 
?VKN: advayadharmamukhapravesah, đi vào cửa khẩu của 
pháp không hai. 

Pháp Tự Tại 3š  #£. Ckh., Pháp Tác Ì⁄Íf. VKN: 
Dharma-vikurvana; cẼ. ik§aSsamuccaya. 

* VKN: pãdabhangau dvayam, xuất hiện và tan vỡ là hai. 

Ý Đức Thủ f##Ỳ. Htr., Thắng Mật JJ?#. Ckh., Thủ Bế ?ï đi. 
Skt. ÝrigupIa. 

® VKN: aham mameti dvayam, tôi (là) và của tôi là hai. 
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Nhân bởi có ngã nên có ngã sở.” Nếu không có ngã 
thì không có ngã sở. Đó là vào cửa pháp bất nhị“. 

3. Bồ-tát Bất Huyền nói: “Thọ và bất thọ” là 
hai. Nếu không thọ các pháp thì không khả đắc.!” 
Vì không khả đắc cho nên không thủ, không xả, 
không tác, không hành. Đó là vào cửa pháp bất 
nhị”. 

4. Bồ-tát Đức Điỉnh!! nói: “Cáu bân và thanh 
tịnh là hai. Thấy được tính của cáu bẩn thì không 
còn tướng tịnh, thuận theo tướng tịch diệt. Đó là 
vào cửa pháp bắt nhị“. 

5. Bồ-tát Thiện Tú!” nói: “Động và niệm) là 


TVKN: ãữnãsamäãropän mameti na bhavafi, không có sự 
tăng thịnh của tự ngã thì không tồn tại cái của tôi. 

ở Lth., Ckh., Bất Huyền 4°Hfi. Htr., Vô Thuấn #‡ll#. VKN: 
Animisa. Nhảy xuống hàng thứ sáu so với các bản Hán. 

? Thọ bất thọ S4. Htr.. hữu thủ vô thủ fï1ÿ##!. La- 
thập: “Thọ và bất thọ, tức chấp thủ tướng và không chấp thủ 
tướng.” VKN: u„uãädãnam anupadanam. 

'' Htr.: “Không chấp thủ thì không có gì là sở đắc. Không 
sở đắc nên không tăng không giảm” VKN: ya#ropädadäii 
tan nopalabhare, không tiếp nhận thì không thủ đắc. 

'' Đức Đỉnh ##TñÍ; Htr.: Thắng Phong Jl#. Ckh. Thủ Lập 
3z. VKN: Šikưa. 

'* Ckh., Lth., Thiện Tú 3Ê?ï; Htr.: Diệu Tỉnh #}Ö#. VKN: 
Sunaksatra. 
sẽ La-thập: “Tâm mê hoặc chớm khởi là động. Nắm bắt 
tướng một cách dính sâu, đó là niệm.” Htr.: tán động và tư 
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hai. Không động thì không niệm. Không niệm thì 
không phân biệt. “ Đạt đến chỗ này là vào cửa 
pháp bất nhị“. 

6ó. Bồ-tát Thiện Nhãn nói: “Nhất tướng với vô 
tướng là hai. Hiểu được nhất tướng rốt ráo là vô 
tướng, không chấp vào vô tướng đề thể nhập bình 
đăng, đó là vào cửa pháp bất nhị“. 

7. Bồ-tát Diệu Tý! nói: “Tâm Bồ-tát với tâm 
Thanh văn là hai. Quán tướng của tâm vốn rỗng 
không, hư ảo, thì chăng có tâm nảo là tâm Bồ-tát 
hay tâm Thanh văn. Đó là vào cửa pháp bất nhị“. 

§. Bồ-tát Phất-sa! nói: “Thiện và bất thiện là 
hai. Nếu không khởi thiện hay bất thiện là nhập 





duy ñ#JJJH†f:. Khuy Cơ: “Tâm dong ruồi ngoại cảnh là tán 
động. Niệm thâu vào nội duyên là tư duy.” VKN: 787/anã 
maneti duayam, động và ý, đây là hai. 

'* VKN: yaf punar neñjate na manasikaroty iti anadhikãrah 
adhi-kaäraviharahito am advapravesah, không động thì 
không tác ý, đó là không có lực ưu thắng. Loại trừ lực ưu 
thăng, đây là vào chỗ không hai. 

Š Lth., Ckh., Thiện Nhãn ?#2ll8; Htr.: Diệu Nhãn #}Ït. Skt. 
Sunetra; nhảy xuống hàng thứ bảy so các bản Hán. 

' Lth., Htr., Diệu Tý #}Ÿ. Ckh., Thiện Đa ?ệZ(Subahu, a 
ngắn). VKN. Subähu (Z dài). 

' Phát-sa 2b}; La-thập nói: Đây là sao Quỷ J#]Ÿ trong 28 
tinh tú, tức Skt. Pwsya(naksarra). Ckh., Phụng Dưỡng Zš#Ê. 
Htr.: Dục Dưỡng Ÿï#; theo đây thì Skt. là P„sø (nuôi lớn). 
VKN: Pusya. 
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thật tế của vô tướng. Thông suốt như vậy là vào 
cửa pháp bất nhị“. 

9. Bồ-tát Sư Tử)” nói: “Tội, phước ' là hai. 
Hiểu được tính của tội chẳng khác tính của phước. 
Lấây trí huệ kim cang mà quyết rõ tướng nảy, 
không ràng buộc, chẳng giải mở; đó là vào cửa 
pháp bất nhị”. 

10. Bằồ-tát Sư Tử Ý”” nói: “Hữu lậu và vô lậu là 
hai. Nếu chứng các pháp là bình đăng thì chắng 
khởi tưởng hữu lậu hay vô lậu, không vướng vào 
tướng, không trụ vô tướng, đó là vào cửa pháp bất 
nhị”. 

11. Bồ-tát Tịnh Giải”! nói: “Hữu vi, vô vi là 
hai.?”? Nhưng nếu lia các số” thì tâm như hư 


'°# Lth., Hư., Sư Tử l'ƒ. Ckh., Sư Tử Ý ñlƒ#š. VKN: 
Sữmha. 

' Htr.: “Có tội và không tội.” VKN: avadyänavadydaiä. 

” Sư Tử Ý ñil'ƒ##; Htr.: Sư Tử Tuệ fiƒ 3ï. Ckh., Dũng Ý 
Đãĩ:. VKN: Sừnhamaii. 

”'[th., Ckh. Tịnh Giải È#f##; Htr.: Tịnh Thắng Giải È#lÖ?f# 
(Skt SŠuddhadhimukta trong các bản Hán) VKN 
Sukhädhimuikta (Lạc Thắng Giải). 

? VKN: idam sukham idam asukham iti dvayam, đây là lạc, 
đây là không lạc, là hai. Ckh.: “Đây là có sô (samkhyä, thay 
cho snsky/a), đầy là không có số, là hai.” 

* Ly nhất thiết số Ät—-12Jú. Htr.: viễn ly các hành 38ftä# 
7. Trong bản La-thập, Skt. đọc là sưnkhyã, con số, sự tính 
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không,” trí huệ thanh thịnh chẳng còn chỗ trở 
ngại, đó là vào cửa pháp bắt nhị“. 

12. Bồ-tát Na-la-diên” nói: “Thế gian và xuất 
thế gian là hai nhưng tính của thế gian là không thì 
cũng là xuất thế gian. Ở trong đó không vào, 
không ra, không đây,” không tan, đó là vào cửa 
pháp bất nhị”. 

13. Bồ-tát Thiện Ý”” nói: “Sinh tử và Niết-bàn 
là hai. Nếu thấy được tính của sinh tử thì chẳng 
còn sinh tử, không trói buộc không cởi mở, không 
sinh, không diệt.” Hiểu được vậy là vào cửa pháp 
bất nhị“. 


đếm, hay tư duy. Trong bản Htr., Skt. saskära, hành, tác 
hành. VKN: ydf — punar sarvasaukhyãpagato 
gaganasamabuddhih, lìa bỏ tất cả những gì là lạc, trí giác 
như hư không. 

® Htr.: giác tuệ như không ##Ÿ‡#JI2š. VCS (tr. 1092al11): 
“Khởi giác tuệ, tức trí quán vô vi như không.” 

® Lth., Htr., Na-la-diên JýÃ# #E. Ckh., Nhân Thừa 2E. 
VKN. Narayana. 

®% Bất dật 4*lïi. La-thập: “Bản Phạn nói là lưu 
(saryare).” Htr.: vô lưu #tÊŸï. VCS (tr. 1092a16): “Cựu dịch 
là đật, có nghĩa là lưu dật %ðñ (chảy tràn).” 

” Thiện Ý 3£Z?. Hưr.: Điều Thuận Tuệ ïjJ{ #ï. Ckh., 
khuyết. VKN: Dãntamail. 

® Htr.: “Liễu tri sinh tử, tự tính vốn không; không lưu 
chuyển, cũng không tịch diệt.” 
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14. Bồ-tát Hiện Kiến” nói: “Tận và bất tận là 
hai. Trong cứu cánh, pháp tận cũng như bất tận 
đều chính là tướng vô tận.”' Tướng vô tận tức là 
Không.?' Không thì không có tướng tận hay bất 
tận. Vào chỗ đó là vào cửa pháp bất nhị. 

15. Bồ-tát Phố Thủ” nói: “Ngã và vô ngã là 
hai. Ngã còn không thể năm bắt được, phi ngã làm 
sao năm bắt? Nhìn ra thật tính này của ngã thì 
không khởi nhị nguyên nữa; đó là vào cửa pháp 
bất nhị“. 

1ó. Bồ-tát Điện Thiên” nói: “Minh, vô minh là 
hai. Nhưng thật tính của vô minh chính là minh. 





” Lth., Htr., Hiện Kiến Ji bủ. Ckh., Mục Kiến H hả. VKN: 
Pratyaksadarsi. 

sự La-thập: “Pháp bị hủy diệt mà không hoản toàn diệt tận, 
nên nói là bất tận.” Khuy Cơ (tr. 1092b02): “Cựu dịch... 
không còn cái gì để có thể tận cùng hơn nữa, cho nên cái 
hữu tận chính là cái vô tận.” 

3' Đoạn không có trong bản của La-thập, Htr.: “Lại nữa, hữu 
tận là thuộc một sát na. Trong một sát na, không có cái hữu 
tận, thì đó là vô tận. Không có cái hữu tận, nên cái vô tận 
cũng không. Thấu hiểu tự tính của hữu tận và vô tận vốn 
không, đó là nhập bất nhị pháp môn.” 

” Phổ Thủ 34*Ƒ. Htr.: Phổ Mật 3#ý?#. Ckh., Phổ Bế 3ïj. 
Skt. Samanfagup1a. 

3 Lth., Hư., Điện Thiên Z. Ckh., Minh Thiên H]Z. 
VKN: W?dyuddeva. 
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Minh cũng không thể thủ, lìa hết thảy số." Ở trong 
đó mà bình đăng không hai, đó là vào cửa pháp bât 
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nhị”. 

17. Bồ-tát Hỷ Kiến” nói: “Sắc và Sắc Không 
là hai.`° Sắc chính là Không, không phải do sắc 
diệt mà Không, nhưng tính của Sắc tự nó là 
Không. Thọ, Tưởng, Hành và Thức cũng vậy. 
Thức và Không là hai. Thức cũng chính là Không, 
không phải do Thức diệt mà Không, vì tính của 
Thức chính là Không vậy. Thông đạt chỗ này là 
vào cửa pháp bắt nhị“. 

18. Bồ-tát Minh Tướng” nói: “Bốn đại chủng 
và không đại chủng ” là hai. Tính của bốn đại 
chủng chính là không đại chủng. Cũng như tiền tế 
và hậu tế đều là không, cho nên trung tế cũng là 
không. Thấu suốt tính này của bốn đại chủng là 
vào cửa pháp bắt nhị“. 


* Htr.: “Minh và vô minh đều bất khả đắc. Không thẻ tính 
toán; siêu việt con đường tính toán.” 

*® Lth., Htr., Hỷ Kiến #j lủ. Ckh., Ái Cẩn Z#il. VKN: 
Priyadarãno. 

*% VKN: rñpam sũnyam iti dvayam, sắc là Không, là hai. 
”'Lth., Minh Tướng H]HJ. Htr.: Quang Tràng 3l. Ckh., 
Quang Tạo 363. VKN: Prabhaketu. 

*® Tứ chủng J§. La-thập, đây chỉ tứ đại tức bốn đại chủng 
(mahãbhñiani). Hưr.: “Bốn giới (dhãm) và không giới 
(akasadhafu) là hai.” 
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19. Bồ-tát Diệu Ý?” nói: “Con mắt, và sắc là 
hai. Nếu biết tính của con mắt, thì ở nơi sắc chẳng 
khởi tham, sân, s1, đó là tịch diệt. Cũng vậy, tai với 
âm thanh, mũi với mùi, lưỡi với vị, thân với xúc, ý 
với các pháp là hai. Nếu biết thật tính của ý, thì ở 
nơi pháp chăng khởi tham, sân, sĩ, đó là tịch diệt. 
An trụ trong đây là vào cửa pháp bắt nhị“. 

20. Bồ-tát Vô Tận Ý'° nói: “Bố thí và hồi 
hướng đến Nhất thiết trí là hai. Nhưng tính của bố 
thí chính là sự hồi hướng đến Nhất thiết trí. Cũng 
vậy, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ 
với hồi hướng Nhất thiết trí là hai. Nhưng tính của 
trí tuệ là tính của hồi hướng Nhất thiết trí. Ở trong 
đây mà thâm nhập nhất tướng, là vào cửa pháp bất 


s66 


nhị”. 

21. Bồ-tát Thâm Huệ”! nói: “Đây là Không, 
đây là Vô tướng, đây là Vô tác, là hai. Nhưng 
Không tức là Vô tướng. Vô tướng tức là Vô tác. 
Không, Vô tướng, Vô tác tức không tâm, không ý, 
cũng không thức. Ở trong một giải thoát môn cũng 
chính cả ba giải thoát môn. Đó là vào cửa pháp bất 








° Ko, Diệu Ý #Z#ï. Hưr.: Diệu Huệ #}Šï. Ckh., Thiện Ý 
TY. VKN: Sướmadi. 

* Lth., Ckh., Vô Tận Ý #tãï7z. Htr.: Vô Tận Tuệ Ấ#ttãï *f 
VKN: Akgayamaii. 

*“ [th., Thâm Tuệ ÈX$ï. Htr.: Thậm Thâm Giác ÈŸ#f#f 
Ckh., Thâm Diệu ###}. VKN: Gambirabuddii. 
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nhị”. 

22. Bồ-tát Tịch Căn”? nói: “Phật, Pháp, Chúng 
là hai. Phật tức là Pháp. Pháp tức là Chúng. Tam 
bảo này tướng vô vi, bình đăng với hư không, hết 
thảy các pháp cũng vậy. Thấu suốt pháp này là vào 
cửa pháp bất nhị. 

23. Bồ-tát Tâm Vô Ngại” nói: “Thân với thân 
diệt” là hai. Thân cũng chính là thân diệt. Vì sao? 
Vì thấu rõ thật tính của thân thì không còn khởi ý 
niệm về thân hay thân diệt, vì cả hai rốt ráo là bất 
nhị, không khác. Ở trong đó mà không kinh, không 
sợ, là vào cửa pháp bất nhị“. 

24. Bồ-tát Thượng Thiện” nói: “Thân, khâu, ý 
thiện” là hai. Tướng của ba nghiệp này là vô tác. 
Tướng vô tác của thân tức là tướng vô tác của 
miệng. Tướng vô tác của miệng tức là tướng vô tác 
của ý. Tướng vô tác của ba nghiệp này tức là 


'“Lth., Ckh., Tịch Căn #⁄]§. Htr.: Tịch tĩnh căn #/lŸ‡#. 
VKN: Šãntendriya (C£ Gand., Rasfr., Ấïks.) 

*® Tâm Vô Ngại 2b#t|. Hư.: Vô Ngại Nhãn ##f⁄{IR. Ckh., 
Bất Hủy Căn 4*#3|jd. 4praticaksu. 

*# La-thập: “Thân là năm thủ uẫn. Thân diệt là Niết bàn.” 
Htr.: tát-ca-da jš ÈU HỆ, tát-ca-da diệt ÿš 3 HỆ 8; Skt. 
satRhãya, satkãya-mirodha. 

'® Thượng Thiện l:?£. Hữ.: Thiện Điều Thuận ??ïjJÄ. 
Ckh., Thiện Đoạn ?ệlƒ. VKN: Suvinira. 

* Htr.: ba luật nghị. VKN: kãyavanmanahsamwvara, ba luật 
nghi thân, ngữ, ý. 
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tướng vô tác của hết thảy pháp. Nếu có thể tùy 
theo trí huệ vô tác như vậy là vào cửa pháp bất 
nhị”. 

25. Bồ-tát Phước Điền” nói: “Phước hành, tội 
hành và bất động hành” là hai. Thật tính của ba 
hành là không. Không thì không phước hành, 
không tội hành, không bất động hành. Không khởi 
ba hành này là vào cửa pháp bất nhị“. 

26. Bồ-tát Hoa Nghiêm” nói: “Từ ngã mà khởi 
nhị nguyên," đó là hai. Thấy thật tướng của ngã, 
nhị nguyên này sẽ không khởi. Nếu không trụ nơi 
pháp nhị nguyên thì không có thức. Không có gì 
được nhận thức, đó là vào cửa pháp bất nhị”. 

27. Bồ-tát Đức Tạng”! nói: “Tướng của hữu sở đắc 





* Lth., Htr. Phước Điền #ã§[H|. Ckh., Phước Thổ 3ã †-. 
VKN: Punyaksefra. 

“ Tội hành ÄÉ{7, chỉ các nghiệp bất thiện. Phước hành 3i 
{†ï: nghiệp thiện Dục giới. Bất động hành 4*#Jƒ7; nghiệp 
thuộc Sắc và Vô sắc giới. 

'° th, Hữưr., Hoa Nghiêm ‡# #. Ckh., khuyết. VKN: 
Padmavynha. 

”° VWKN: ãữmasamutthãnasamutthitam dùayamn, đăng khởi 
(nguyên khởi) và sở đăng khởi (cái được phát khởi của ngã 
là hai. Htr.: '“Tât cả pháp hai đêu sinh khởi từ ngã.” 

°' Đức Tạng ƒf#j##. Htr.: Thắng Tạng J#. Ckh., khuyết. 
VKN: ‹zigarbha (C†. Saddh., Mvyut.) 
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là phân hai.” Nếu không sở đắc thì không thủ 
cũng không xả. Không thủ, không xả là vào cửa 
pháp bắt nhị“. 

28. Bồ-tát Nguyệt Thượng nói:” “Tối, sáng là 
hai. Không tối, không sáng thì không hai. Vì sao? 
Như nhập diệt thọ tưởng định thì chăng còn tối hay 
sáng. Tướng của hết thảy các pháp cũng như vậy. 
Ở trong đó bình đẳng mà vào, đó là vào cửa pháp 
bất nhị“. 

29. Bồ-tát Bảo Án Thủ”! nói: “Vui thích Niết- 
bàn, không vui thích thế gian là sự hai. Nếu không 
vui thích Niết-bàn, không chán ghét thế gian, thế 
thì không có hai. Vì sao? Nếu có buộc mới có cởi. 
Nhưng nếu chẳng có buộc rảng thì ai mong cầu cởi 
trói? Không ràng buộc, không cởi mở, tức không 
thích cũng không chán; đó là vào cửa pháp bất 
nhị”. 

30. Bồ-tát Châu Đỉnh Vương” nói: “Chính đạo 


” Hữu sở đắc tướng 2ï ï?#H. Htr.: hữu sở đắc khởi #ï jf 
4l. VKN: upalambhaprabhävitam dvayam. cái được hiển 
thị như là sở đắc, là hai (vật nhị nguyên được hiền thị bằng 
sự thủ đăc). 

” Lth., Htr.: Nguyệt Thượng Ƒj_Ƒ. Ckh.: Nguyệt Thạnh 
Jš. VKN: Candrottara. 

“ Cả ba bản: Bảo Ấn Thủ ?ï HIT-. VKN: Ranamudrähasta. 
® Châu Đỉnh Vương Ÿ#Tf T:. Htr.: Châu Kế Vương #4 T.. 
Ckh., Tâm Châu Lập :Ùb#£37. VKN: Ä⁄anikharäja. 
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và tà đạo là hai. Người trụ ở chính đạo tất không 
phân biệt chính, tà.” Lìa hai thái cực này là vào 
cửa pháp bắt nhị“. 

31. Bồ-tát Lạc Thật”” nói: “Thật, bất thật là hai. 
Người thấy sự thật còn không cho đó là thật, 
huống gì là cái bất thật. Vì sao? Đó là cái mà mắt 
thịt không thể thấy, chỉ có con mắt huệ mới nhìn 
ra. Nhưng con mắt huệ thì không có sự thấy, cũng 
không có sự không thấy. Đó là vào cửa pháp bất 


& 


nhị”. 
32. Chư Bồ-tát đã lần lượt từng vị trình bảy 
xong, liền hỏi Văn-thù-sư-lợi: “Thế nào là Bồ-tát 
vào cửa pháp bất nhị?” 
Văn-thù-sư-lợi nói: “Theo ý tôi, đối với hết thảy 
pháp không nói, ,Fhông thuyết, không chỉ thị, 
không nhận thức; * vượt ngoài vân đáp. Đó là vào 
bất nhị pháp môn”. 


33. Đoạn Văn-thù hỏi Duy-ma-cật: “Chúng tôi 


5 Htr.: “Người an trụ Chánh đạo thì cứu cánh không hành tà 
đạo. Vì không hành (không đi) cho nên không có hai tướng 
tà đạo và chính đạo.” 

° Lạc Thật ###†. Htr: Đế Thật zÈï#f. Ckh., Thành Lạc 
Ngưỡng ñ#ZŠ{fl. VKN: Safyanandi. 

* La-thập: vô ngôn Ấttïï, vô thuyết #ttñf?, vô thị #tZK, vô 
thức Ất. Htr.: vô ngôn, vô thuyết, vô biểu, vô thị #t % Ít 
2E. 
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mỗi người đã nói rồi, xin Nhân giả cho biết thế 
nào là Bồ-tát vào cửa pháp bất nhị?” 

Bấy giờ, Duy-ma-cật lặng im không nói. 
Văn-thù-sư-lợi tán thán: “Lành thay, lành thay! 
Cho đến không còn văn tự và ngôn thuyết, ấy mới 
thật là vào cửa pháp bắt nhị“. 

Khi thuyết phẩm vào cửa pháp bất nhị này, năm 
ngàn Bồ-tát trong hội đều vào cửa pháp bất nhị, 
đặc vô sinh pháp nhẫn. ` 


” Bản Hán, Lth. hết quyên trung; Htr. hết quyền 4. 
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PHẬT HƯƠNG TÍCH! 


Lúc bấy giờ Xá- lợi-phất tâm niệm, “Sắp đến giờ 
ăn. Các Bồ-tát này sẽ ăn gì đây?” Duy-ma-cật biết 
ý đó, bèn nói: 


“Phật đã dạy tám pháp giải thoát. “ Nhân giả đã thọ 
hành. Há lẫn lộn giữa sự muốn ăn và nghe pháp 
sao? Nếu ngài muốn ăn, xin chờ giây lát, sẽ được 
bữa ăn hiếm có”. 

Tức thì, Duy-ma-cật nhập tam-muội và dùng thần 
thông lực chỉ cho hội chúng thây ở phương trên, 
cách thế giới này vượt qua bốn mươi hai Hằng hà 
sa số cõi Phật, có một nước tên là Chúng hương, 


' Các bản Hán, phẩm x. Ckh., Lth., phẩm “Hương Tích 
Phật” Htr “Hương Đài Phật”  S ##W.. VKN: 
Nirmitabhojanãnayana-parivaria, đón nhận thực phẩm biến 
hóa. 

“ VCS (tr. 1094a04): “Tiểu thừa tám giải thoát trừ tham dục. 
Đại thừa tám giải thoát trừ định chướng.” 

3 Lth., Ckh., Chúng hương Z#7#. Htr.: Nhất thiết diệu 
hương — Đ] ##?. VKN: Sarvagandhasugandha (hương 
thơm của tất cả hương). 
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có Phật hiệu Hương Tích“ hiện nay đang tại thế. 
Hương thơm của quốc độ này át hắn mọi hương 
thơm của chư thiên trong các quốc độ khắp mười 
phương. Trong quốc độ đó không có danh từ 
Thanh văn và Bích-chi-phật mà chỉ có chúng Đại 
Bồ-tát thanh tịnh nghe Phật giảng pháp. Ở đó 
hương thơm tạo ra mọi thứ như lầu các, đất đai, 
vườn tược và hoa viên khiến chúng tỏa mùi thơm 
ngát. Còn thực phẩm thì có mùi thơm lan tỏa đến 
vô lượng thế giới khắp mười phương. Ngay lúc 
bây giờ Phật và chư Bồ-tát ở đó vừa cùng ngồi lại 
để thọ thực được dâng cúng bởi những người con 
của chư thiên thảy đều có tên là Hương Nghiêm, 
đều đã phát tâm câu giác ngộ tối thượng. Hết thảy 
hội chúng đều trông thấy cảnh này. 

Duy-ma-cật nói với hội chúng: “Trong chư tôn giả, 
ai có thể đến đó để xin phẩm thực của đức Thế 
tôn?” 

Nhưng do oai thần của Văn-thù-sư-lợi nên hết thảy 
chư Bồ-tát đều im lặng. Thấy vậy, Duy-ma-cật 





* Lth., Ckh., Hương Tích 7l. Htr.: Tối Thượng Hương 
Đài i# L#ZŸ. VKN: GŒandhoftamakifa (tầng cao tối 
thượng hương thơm). 

*Lth., Htr., Hương Nghiêm #flấäĩ. Ckh., Hương Tịnh #ŸŸ. 
Khuy Cơ lưu ý, trong bản Htr., chỉ một vị trời tên này; trong 
khi bản Lth. có nhiều vị trời cùng tên. VKN cũng nói đây là 
nhiều vị cùng tên: Gandhavyhhähärä nãma devaputrã. 
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nói: “Nhân giả, đại chúng này há không thấy hỗ 
thẹn sao?” 

Văn-thù-sư-lợi đáp lại: “Phật có dạy, không nên 
khinh thường người chưa từng học”. 

Khi ấy, Duy-ma-cật vẫn không rời chỗ ngồi, ở 
ngay trước đại chúng, dùng thần lực tạo ra một vị 
hóa Bồ-tát có thân tướng sáng ngời, oai nghiêm 
thù thắng bao trùm cả chúng hội, rồi nói với vị 
này: 

“Ông hãy đi lên phương trên, vượt qua bốn mươi 
hai Hằng hà sa cõi Phật, có quốc độ tên gọi là 
Chúng Hương, có Phật hiệu Hương Tích, cùng với 
các Bôồ-tát vừa mới ngôi lại để thọ thực. Ông hãy 
đến chỗ đó, mang lời tôi mà thưa rằng, “Duy-ma- 
cật cúi đầu kính lễ dưới chân Thế Tôn, vô vàn tôn 
kính, và thăm hỏi sức khỏe Thế Tôn, ít bệnh, ít 
não, khí lực an ôn chăng? Nguyện xin chút thức ăn 
dư của Thế Tôn, mang về thế giới Ta-bà” để làm 
Phật sự; để cho những ai hâm mộ Pháp nhỏ được 


° Vấn đáp tế nhị, nên văn bất đồng giữa các bản. Htr.: Duy- 
ma-cật nói với Văn-thù, “Sao ngài không gia hộ đại chúng 
này, khiến cho phải như vậy?” (để cho đại chúng phải im 
lặng). VKN: ma faưm mamjušrih paryatrapase idƑšyä 
parsadä, “Văn-thù, ngài không cảm thấy hỗ thẹn với một 
đại chúng như vậy sao?” 

7 Ta-bà thế giới ⁄234|HZ#. Ckh., Nhẫn giới Z/7t.Htr.: 
Kham nhẫn thế giới 1#‡£ZJ|It #t. Skt. Saha-loka-dhäiu. 

ở Lạc tiểu pháp giả #Š⁄]‡⁄#f; CDM: “Biệt bản nói, lạc 




















245 


TUỆ SỸ ® DUY-MA-CẬT SỞ THUYÊT 


mở rộng sang đường lớn, và cũng để cho cho danh 
hiệu Như Lai được lan truyền khắp nơi.” 

Sau đó hết thảy hội chúng đều nhìn thấy vị hóa 
Bồ-tát ngay trước đại chúng bay lên phương trên, 
đến cõi Chúng hương, quỳ lạy dưới chân Phật ở 
đó, và lại nghe tiếng của hóa Bồ-tát ấy nói, “Duy- 
ma-cật cúi đầu kính lễ dưới chân Thế Tôn, vô vàn 
tôn kính, và thăm hỏi sức khỏe Thế Tôn, ít bệnh, ít 
não, khí lực an ôn chăng? Nguyện xin chút thức ăn 
dư của Thế Tôn, mang về thế giới Ta-bà để làm 
Phật sự; để cho những ai hâm mộ Pháp nhỏ được 
mở rộng sang Đường lớn, và cũng để cho danh 
hiệu Như lai được lan truyền khắp nơi”. 

Chư Bồ-tát ở cõi đó trông thấy vị hóa Bồ-tát này, 
tán thán là chưa từng có, tự hỏi không biết vị 
Thượng nhân này từ đâu đến? Thế giới Ta-bà ở 
chỗ nào? Thế nào gọi là những người hâm mộ 
pháp nhỏ? Các ngài liền hỏi Phật. Phật nói: 

“Có một thế giới tên là Ta-bà, nằm ở phương dưới 
cách đây vô sô quốc độ bằng số cát của bốn mươi 
hai sông Hằng. Ở đó có đức Phật hiệu Thích-ca 
Mâu-ni hiện đang ở giữa cõi đời xấu xa đầy năm 


thiểu chỉ nhân ##/>Z Ä., người thích ít.” La-thập nói: “Ý 
thích không vượt ra xa đều nói là nhỏ, chứ không chỉ riêng 
Tiểu thừa mà nói.” VKN: hữnãdhimuktãnãm sattvranam. đôi 
với những chúng sinh có khuynh hướng hạ liệt. 
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điều uế trược” mà phô diễn đạo giáo cho chúng 
sinh ưa thích pháp nhỏ. Ở đó còn có vị Bồ-tát tên 
là Duy-ma-cật đã an trụ giải thoát Bất khả tư nghì 
đang giảng pháp cho chư vị Bồ-tát. Cho nên ông 
âầy đã tạo ra một vị hóa sứ giả để tán dương danh 
xưng và quốc độ này của Ta khiến các Bồ-tát kia 
thêm phần công đức”. 

Chư Bồ-tát lại hỏi: 

“Vị đó là ai mà có thể biến hóa như vậy, có đức 
lực, vô úy và thần túc lớn đến vậy?” 

Đức Thế tôn đáp: 

“Lớn lao thay! Ông ấy thường gởi các hóa sứ giả 
đến khắp mười phương quốc độ để thi hành Phật 
sự vì lợi ích của chúng sinh”. 

Nói xong, đức Hương Tích Như lai lây một cái bát 
làm bằng các loại hương chứa đầy cơm thơm tồi 
trao cho vị hóa Bồ-tát. Khi â Ấy, chín triệu Bồ-tát ở 
đó đều lên tiếng nói: 

“Chúng con muốn đến thế giới Ta-bà để đảnh lễ 
Phật Thích-ca, thăm Duy-ma-cật cùng chư vị Bồ- 
tát ở đó”. 


° Ngũ trược ác thế †¡ 3# 3š {H.. VKN: pañcakagaye 
buddhaksetre (trong quốc độ Phật mà ở đó có năm điều suy 
thoái): ãyuskagayah (mạng trược), d?sfikasãyah (kiến 
trược), ##esakagayah (phiền não trược), sưfwakasäyah 
(chúng sinh trược), &ajpakasäyah (kiếp trược). 
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Phật Hương Tích dạy: 

“Có thê đi. Nhưng hãy thu lại mùi hương nơi thân 
của các ông để chúng sinh ở đó không sinh mê 
hoặc tham đắm. Các ông cũng nên thay đổi hình 
tướng mình, chớ đề cho những người cầu đạo Bồ- 
tát ở quốc độ đó xấu hồ, tự ty. Các ông cũng chớ 
có ý nghĩ khinh thường họ mà có ý tưởng đối 
ngại.!'' Vì sao? Vì mười phương quốc độ đều như 
hư không. Vả lại, hết thảy chư Phật vì muốn giáo 
hóa người hâm mộ pháp nhỏ nên chưa hoàn toàn 
hiển bày quốc độ thanh tịnh đó thôi”. 

Lúc Ấy, vị hóa Bồ-tát nhận bát cơm thơm rồi cùng 
chín triệu Bồ-tát kia, nương theo thần lực của Phật 
và của Duy-ma-cật, biến mất khỏi cõi thế giới ấy, 
trong phút chốc đều về đến nhà Duy-ma-cật. 
Duy-ma-cật dùng thần lực biến hóa nên chín triệu 
tòa sư tử, trang nghiêm như đã nói trước. Các Bồ- 
tát đều ngồi lên đó. 

Bấy giờ hóa Bồ-tát trao cho Duy-ma-cật bát cơm 
thơm mà mùi hương lan tỏa khắp thành Tỳ-da-ly, 
rồi lan khắp thế giới ba nghìn đại thiên. 

Các Bà-la-môn, cư sỹ trong thành Tỳ-da-ly ngữi 
được mùi hương ấy đều thấy thân ý thơ thới, đồng 
ca ngợi sự hiếm có này. Lúc ấy, vị đứng đầu các 


!9 Skt., prafisamjñä, ân tượng đối nghịch. 
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trưởng giả tên là Nguyệt Cái'! liền dẫn tám mươi 
bốn ngàn người đến nhà Duy-ma-cật. Thấy có rất 
nhiều Bồ-tát ngự trên các tòa sư tử trang nghiêm, 
họ mừng rỡ, cung kính đảnh lễ chư Bồ-tát và các 
vị đại đệ tử của Phật, rồi đứng sang một bên. 
Chúng quỷ thần và chư thiên khắp các cõi trời 
thuộc Dục giới và Sắc giới'? ngữi được mùi hương 
cũng tìm đến. 

Lúc ấy, Duy-ma-cật mới nói với Xá-lợi-phất và 
các vị Thanh-văn: 

“Các Nhân giả, nay mời các vị dùng món cơm có 
hương vị cam lộ. Cơm này được xông ướp bằng 
hương Đại bi của Như lai. Đừng ăn cơm bằng ý 
hữu hạn, '” vì như vậy sẽ khó thê tiêu hóa được”. 


` 


'“ Trưởng giả chủ Nguyệt Cái | †:Ïi đšŸ. La-thập: “Nước 
này không có Vua. Chỉ có 500 cư sỹ cùng trị nước.” Theo 
tài liệu Pali, bộ tộc Licchavi, mà thủ phủ là Vesali (Tỳ-da- 
Iy), tô chức chính quyền của họ theo chế độ Cộng hòa thị 
tộc. Các thủ lĩnh của họ đều được gọi là räjã (vương). Htr.: 
Ly-chiêm-tỳ vương Nguyệt Cái ðŸ th E¿ T: H Z. VKN: 
Somacchatras ca nãma licchavmaãm adhipafh, quân trưởng 
của những người Licchavi tên là Somacchatra. 

'“ Khuy Cơ: “Sắc giới không có tỉ thức. Nhưng Thánh căn 
hỗ dụng, nên có thể ngữi được mùi hương. Đây tắt nhiên do 
định lực mà ngữi được.” 

3 Hạn ý [#f. Htr.: hạ liệt tâm hành F22bÍ7, tâm tư thấp 
kém. Khuy Cơ: “Chớ có ăn cơm này với tâm hạ liệt, cục bộ, 
tự lợi của sinh tử.” VKN: mã ca pradešacaryaäyam cittam 
upanibandhara, chớ hạn cuộc tâm trong phạm vi phương 
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Có một vị Thanh văn nghĩ rằng, “Cơm này ít; mà 
đại chúng thì đông. Mỗi người đều ăn, làm sao 
đủ?” Vị hóa Bồ-tát liền nói: 

“Đừng lây đức nhỏ và trí nhỏ của Thanh văn đo 
lường phước huệ vô lượng của Như lai. Nước của 
bốn đại dương còn có thể cạn, chứ cơm này vô tận. 
Nếu mọi người! đều vo cơm thành viên lớn như 
núi Tu-di, ăn cho đến một kiếp ' vẫn chưa hết 
cơm. Tại sao? Vì đó là thức ăn còn dư của người 
đã thành tựu công đức của vô tận giới, định, huệ, 
giải thoát và giải thoát tri kiến; do vậy, không bao 
ø1ờ cùng tận”. 

Bấy giờ, bát cơm này khiến cho cả đại chúng đều 
no đủ mà vẫn không vơi. Các Bồ-tát, Thanh-văn, 
trời và người, những ai dùng cơm này đều cảm 
thấy an lạc như chư Bồ-tát ở quốc độ Nhất thiết lạc 
trang nghiêm. '“ Từ chân lông họ tỏa ra mùi thơm 


vực. 

'* Htr.: “Nếu hết thảy hữu tình trong vô lượng đại thiên thế 
giới.” 

'* Htr.: “Một kiếp hoặc một trăm kiếp.” 

'° Nhất thiết lạc trang nghiêm quốc —-JZ#7£jŸJ. Ckh., 
Nhất thiết an dưỡng quốc —-jJ'⁄#‡l#j. Htr., Nhất thiết an 
lạc trang nghiêm thế giới —jJ#Z?£j#|[H#. VCS (tr. 
1096a27): “Đây không chỉ riêng thế giới Cực lạc ở Tây 
phương, mà chỉ tất cả thế giới an lạc trong mười phương.” 
Khuy Cơ hiểu từ “nhất thiết” như là quán từ toàn xưng. 
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vi diệu như mùi thơm các loải cây trên cõi Chúng 
hương. 

Bấy giờ Duy-ma-cật hỏi các Bồ-tát từ Chúng 
hương đên: 

“Hương Tích Như lai giảng dạy bằng pháp gì?” 

Họ đáp: “Như lai ở quốc độ chúng tôi không dùng 
ngôn tự đê giảng thuyêt mà chỉ dùng các hương 
thơm khiên cho trời và người có thê thâm nhập 
luật hành.'” Mỗi mỗi Bô-tát ngôi dưới những cội 
cây hương, cảm nhận mùi hương vi diệu của cây 
mà chứng tam-muội Nhất thiết đức tạng. ở Ai 
chứng được tam-muội này tât đây đủ các công đức 
mà Bô-tát có.” 

Đoạn các Bồ-tát lại hỏi Duy-ma-cật: 

“Đức Thế tôn Thích-ca-mâu-ni Phật giảng pháp 
như thê nào?” 


VKN: Sarvasukhapratimandita (được trang nghiêm bằng tất 
mọi sự an lạc). 

' Đắc nhập luật hành #‡A.#EÍ7. Htr.: giai tất điều phục, 
thấy đều được chế ngự ff4&li{Ä. VKN: vinayam gacchati, 
hành theo Luật. 

'8 Nhất thiết đức tạng tam muội --J#### R. Htr.: Nhất 
thiết đức trang nghiêm định. Ckh.: Nhất thiết hương đức 
định —-JJ##flZ. Htr.: Nhất thiết công đức trang nghiêm 
định — ÐJ f##z 2E. VKN: Sarvabodhisatvagunakaram 
nãma samädhi, môn định có tên là Tất cả Kho tàng của tất 
cả phẩm tính của Bô-tát. 
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Duy-ma-cật đáp: 

“Chúng sinh trên cõi này cang cường, khó chuyển 
hóa, nên Phật thuyết băng ngôn ngữ cứng rắn để 
điều phục họ. Ngài nói rằng, “Đây là địa ngục. Đây 
là súc sinh. Đây là ngạ quý. Đây là các nạn xứ.” 
Đây là những nơi tái sinh cho kẻ ngu muội. Đây là 
tà hành của thân; đây là quả báo cho tả hành của 
thân. Đây là tà hành của miệng; đây là quả báo cho 
tà hành của miệng. Đây là tà hành của ý; đây là 
quả báo cho tà hành của ý. Đây là sát sinh; đây là 
quả báo của sát sinh. Đây là sự lấy của không được 
cho; đây là quả báo của sự lấy của không được 
cho. Đây là tà dâm; đây là quả báo của tả dâm. 
Đây là vọng ngữ; đây là quả báo của vọng ngữ. 
Đây là nói hai lưỡi; đây là quả báo của sự nói hai 
lưỡi. Đây là ác khẩu; đây là quả báo của ác khẩu. 
Đây là sự nói lời vô nghĩa; đây là quả báo của sự 
nói lời vô nghĩa. Đây là tham lam; đây là quả báo 
của sự tham lam. Đây là thù hận; đây là quả báo 
của sự thù hận. Đây là tà kiến; đây là quả báo của 
tà kiến. Đây là sự keo kiệt; đây là quả báo của sự 
keo kiệt. Đây là sự hủy giới; đây là quả báo của sự 
hủy giới. Đây là sự sân hận; đây là quả báo của sự 
sân hận. Đây là sự lười biếng; đây là quả báo của 























' Nạn xứ ##Ƒj#. Hư.: Vô hà sinh ##l{/E. Đây chỉ tám 
trường hợp không sinh gặp thời có Phật, không thê tu tập 
phạm hạnh. VKN: akgsaïa. 
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sự lười biếng. Đây là loạn ý; đây là quả báo của sự 
loạn ý. Đây là sự ngu sĩ; đây là quả báo của sự ngu 
si. Đây là kết giới; đây là quả báo của kết giới. 
Đây là trì giới;” đây là phạm giới”. Đây là điều 
không nên làm ””. Đây là sự chướng ngại; đây là sự 
không chướng ngại. Đây là đắc tội; đây là không 
đắc tội; đây là dứt tội. Đây là tịnh; đây là cấu uê. 
Đây là hữu lậu; đây là vô lậu. Đây là tà đạo; đây là 
chính đạo. Đây là hữu vi; đây là vô vi. Đây là thế 
gian; đây là Niết-bàn. Vì tâm tính người khó 
chuyên hóa giống như vượn khi nên phải bằng 
nhiều phương cách giáo hóa để điều phục họ. 
Cũng như voi ngựa nếu không đánh đau thì không 
chế ngự được; những người mê muội trong thế 
gian này chỉ có thể thâm nhập luật bằng tất cả 
những lời gay gắt”. 

Nghe xong, các Bồ-tát đều khen: 

“Thật chưa từng nghe. Đức Thế tôn Thích-ca Mâu- 
ni Phật đã ân đi vô lượng khả năng tự tại, hóa độ 
chúng sinh bằng pháp mà người nghèo ưa thích. 
Các Bồ-tát ở đây cũng nhẫn nại những khó nhọc, 
bằng vô lượng đại bi mà sinh nơi cõi Phật này”. 


” Htr.: trì biệt giải thoát. 

”' Htr.: phạm biệt giải thoát. 

? Có nhảy sót trong bản La-thập; Htr.: “Đây là du-già; đây 
là phi du-già; đây là sự vĩnh viễn đoạn trừ; đây là phi vĩnh 
viên đoạn trừ.” 
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Duy-ma-cật nói: “Thật đúng như vậy. Chư Bồ-tát 
ở cõi này có tâm đại bi kiên cố đối với chúng sinh. 
Việc làm lợi ích hết thảy chúng sinh của họ trong 
một đời hơn cả những vị ở cõi kia” đã làm trong 
hàng trăm ngàn kiếp. Vì sao vậy? Thế giới Ta-bà 
này có mười sự pháp thiện” mà các cõi Tịnh độ 
khác không có. Mười thiện pháp đó là gì? Đó là: 1. 
Lấy huệ thí đối trị bần cùng. 2. Lấy trì giới đối trị 
phạm giới. 3. Lấy nhẫn nhục đối trị sân nhuế. 4. 
Lấy tinh tắn đối trị giải đãi. 5. Lấy thiền định khắc 
phục loạn ý. 6. Lấy trí huệ đẹp tan vô minh. 7. Nói 
pháp trừ nạn để vượt qua tám nạn. §. Dạy pháp 
Đại thừa cho người còn chấp pháp Tiểu thừa. 9. 
Lấy các thiện căn giúp người vô đức. 10. Thường 
dùng bốn nhiếp pháp để thành tựu chúng sinh. Đó 
chính là mười thiện pháp”. 

Chư Bồ-tát lại hỏi: 

“Bồ-tát thành tựu bao nhiêu pháp để ở trong thế 
giới này tu hành mà không ung nhọt,” tái sinh tịnh 
độ?” 

Duy-ma-cật đáp: “Bồ-tát thành tựu tám pháp để ở 


® Htr., “hơn các Bồ-tát đã hành qua trăm nghìn đại kiếp 
trong thế giới Nhất thiết Diệu hương.” 

“ Thập sự thiện pháp -†-3f#£*. VKN: đa$a ku$aloccayä 
dharmä, mười pháp tích lũy các điều thiện. 

_ VKN: aksafo ?wpaharah, không bị thương tích, không bị 
tôn hại. 
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trong thế giới này tu hành mà không ung nhọt, tái 
sinh tịnh độ. Đó là: 1. Làm lợi ích chúng sinh 
không cầu báo đáp. 2. Chịu thay chúng sinh hết 
thảy khổ não, và hồi hướng công đức đã làm cho 
chúng sinh. 3. Tâm bình đẳng với chúng sinh, 
khiêm hạ, vô ngại.” 4. Tôn kính chư Bồ-tát như 
đối với chư Phật.” 5. Khi nghe kinh chưa từng 
nghe cũng không khởi nghi hoặc. 6. Không đối 
nghịch với pháp của hàng Thanh văn.“ 7. Không 
ganh tị vì người được cúng dường, không tự cao 
lợi đắc của mình, trái lại ở đó tự chế ngự tâm 
mình. §. Thường tự xét lỗi mình,” không tranh 
tụng sở đoản của người, nhất tâm cầu thành tựu 
mọi công đức. Đó chính là tám pháp. 

Sau khi Duy-ma-cật và Văn-thù-sư-lợi thuyết các 
pháp như vậy, hàng trăm ngàn chư thiên đã phát 
tâm cầu giác ngộ tối thượng, và mười ngàn vị Bè- 
tát đắc vô sinh pháp nhẫn. 


5 VKN: apratighaia, không đối nghịch, không phương hại. 
” Htr.: “Tự chế ngự tâm kiêu mạn, kính trọng chúng sinh 
như kính trọng Phật.” 

® VKN: #zavanäd apratiksepah, không bài bác sự nghe. 
Trong bản Lth., ýzzvaka (Thanh văn) thay vì $ravana (sự 
nghe). 

” Htr.: điều 7: Bồ-tát chế ngự tự tâm, thường xét lỗi mình, 
không chê bai vi phạm của người. Điều §: Bô-tát luôn luôn 
không buông lung ở trong pháp thiện; thường vui thú tầm 
cầu tinh tắn tu hành pháp bồ đề phần. 
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BÔ TÁT HÀNH' 


Bấy giờ, Phật đang giảng Pháp tại vườn cây Am- 
la, mặt đât bông hóa thành trang nghiêm và lớn 
rộng mênh mông; tât cả chúng hội đêu ánh sắc 
vàng ròng. 

A-nan bạch Phật: 

“Bạch Thế tôn, vì sao có điềm lành này, nơi đây 
bỗng trở nên trang nghiêm và rộng lớn và chúng 
hội đều ánh sắc vàng ròng?” 

Phật bảo: 

“Vì Duy-ma-cật và Văn-thù-sư-lợi, với đại chúng 
đang cung kính vây quanh, khởi ý muôn đên đây, 
nên có điểm tôt lành này”. 

Lúc ấy, Duy-ma-cật nói với Văn-thù-sư-lợi: 

“Bây giờ chúng ta hãy đến viếng Thế tôn để chư 
Bô-tát có thê đảnh lễ cúng dường Ngài”. 
Văn-thù-sư-lợi nói: 


' Các bản Hán, phẩm XI, đề như nhau: “Bồ-tát hành.” VKN, 
phâm X: Kgayo *sayo nãma dharmaprabhrta-parivaria (tận 
vô tận phụng pháp). 
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“Lành thay, chúng ta hãy đến đó. Nay chính là lúc 
thích hợp”. 

Duy-ma-cật liền dùng thần lực mang hết hội chúng 
và các tòa sư tử của họ trong lòng tay phải bay 
sang chỗ Phật ngự. Khi đến nơi, đáp xuống đất, 
Duy-ma-cật dập đầu đảnh lễ dưới chân Phật, đi 
nhiêu từ bên phải vòng quanh Ngài bảy lân, rôi 
chấp tay cung kính đứng sang một bên. Chư Bô-tát 
rời bảo tòa của họ đê dập đâu đảnh lễ dưới chân 
Phật và cũng đi nhiêu vòng quanh Ngài bảy lân, 
đoạn chấp tay cung kính đứng sang một bên. Các 
Đại đệ tử Phật cùng với Đê Thích, Phạm-thiên và 
Tứ Thiên vương cũng rời bảo tòa của họ, dập đâu 
đảnh lê dưới chân Phật, đi nhiêu vòng quanh Ngài 
bảy lân rôi chắp tay cung kính đứng sang một bên. 

Thế Tôn theo pháp chào hỏi chư vị Bồ-tát, rồi bảo 
họ: 

“Các Đại Sỹ, các vị hãy trở về chỗ ngồi của mình”. 
Đại chúng vâng lời dạy. Khi mọi người đã an tọa, 
Phật hỏi Xá-lợi-phât: 

“Ngươi có thấy những gì được làm bằng thần lực 
tự tại của các Đại sỹ rôi chăng?” 

Xá-lợi-phất thưa: 

“Bạch Thế Tôn, con đã nhìn thấy”. 

“Ý ngươi nghĩ sao?” 

Xá-lợi-phất thưa: 

“Thế Tôn, con thấy các ngài đã thực hiện những sự 
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bắt khả tư nghị, tâm người không thể nghĩ tưởng 
cũng chăng thê đánh giá”. 

Lúc ây A-nan bạch Phật: 

“Bạch Thế tôn, con nay nghe mùi hương chưa 
từng có trước đây. Đó là hương gì vậy?” 

Phật dạy: 

“A-nan, đó là hương thơm toát ra từ chân lông của 
chư vị Bô-tát đây”. 

Lúc ấy, Xá-lợi-phất nói với A-nan: 

“Chân lông của chúng tôi cũng có hương thơm 
như vậy”. 

A-nan hỏi Xá-lợi-phất: 

“Mùi hương đó do đâu mà có?” 

Xá-lợi-phất đáp: 

“Do cư sỹ Duy-ma-cật đã nhận cơm dư từ Phật ở 
cõi Chúng hương, và ai ăn được cơm này ở nhà 
của Cư sỹ đêu tỏa mùi thơm ngát từ các lỗ chân 
lông như vậy”. 

A-nan lại hỏi Duy-ma-cật: 

“Mùi hương này kéo dải được bao lâu?” 
Duy-ma-cật đáp: 

“Kéo dài đến khi tiêu hóa hết cơm”. 

A-nan hỏi: 

“Cơm đó tôn tại bao lâu?” 

Duy-ma-cật đáp: 

“Thế lực của cơm này kéo dải đến bảy ngày mới 
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tiêu hóa hết. Này A-nan, hàng Thanh văn chưa 
nhập chính vị ? mà ăn cơm này, cho đến khi nào 
nhập chính vị” rồi cơm mới tiêu hết. Những người 
đã nhập chính vị ăn cơm này, khi nào chứng đắc 
tâm giải thoát cơm mới tiêu hết. Những người 
chưa phát tâm Đại thừa ăn cơm này, cho đến khi 
phát tâm Đại thừa” rồi cơm mới tiêu hết. Những 
người đã phát tâm Đại thừa ăn cơm này, chứng đắc 
vô sinh pháp nhẫn” rồi cơm mới tiêu hết. Những 
người đã chứng vô sinh pháp nhẫn ăn cơm này, 
cho đến nhất sinh bổ xứ ” cơm mới tiêu hết. Ví như 


ˆ Chính vị, xem cht. 8 ch. iv; cht. 27 ch. viii. 
: La-thập: “Đây là lúc trong l6 sát-na tâm trực kiến Thánh 
để” Thành Dự lưu hướng. 

“Tăng Triệu: Thành quả Vô trước, nói là tâm giải thoát. 
Tức chứng quả A-la-hán. A-la-hán không chứng diệt tận 
định được nói là huệ giải thoát. Chứng đắc cả diệt tận định, 
gọi là tâm giải thoát, hay câu phần giải thoát. Lth. nhảy một 
đoạn so với Htr.: “Người chưa ly dục, cho đến khi được ly 
dục, cơm mới tiêu.” Khuy Cơ: “Đây là giai đoạn từ trực 
kiến Thánh để cho đến ly dục. Ly dục, chỉ quả Bất hoàn.” 
VKN. như Lth. 

Ÿ Sơ phát tâm Bồ-tát. 

“ Nhập Sơ địa. 

7 Nhất sinh bổ xứ —-7E*l/š; Htr.: nhất sinh hệ vị —-7E 3# 
; còn một đời nữa sẽ thành Phật. Skt. eka7afiprafibaddha. 
Khuy Cơ: trong đây, có 4 giai đoạn của Bồ-tát, Kinh lược 
qua 2 đoạn giữa: từ Sơ địa đến Thất địa, và từ Bát địa đến 
Nhất sinh sở hệ. 
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loại thuốc có tên là thượng vị,° khi uống vào, cho 
đến mọi thứ độc trong cơ thể tiêu hết, bấy giờ 
thuốc mới tiêu hết. Cơm này cũng vậy, khi diệt trừ 
hết mọi thứ độc của phiền não thì mới tiêu hết”. 
A-nan thưa với Phật: 

“Thật là chưa từng có! Bạch Thế tôn, thứ cơm 
thơm này hắn có thê làm Phật sự”. 

Phật bảo: 

“Đúng vậy, A-nan, đúng như vậy. Có cõi Phật lẫy 
ánh quang minh của Phật làm Phật sự. Có cõi lấy 
chư Bồ-tát làm Phật sự. Có cõi lấy hóa nhân làm 
Phật sự. Có cõi lẫy cây bô-đề làm Phật sự. Có cõi 
lầy y phục, ngọa cụ của Phật làm Phật sự. Có cõi 
lây cơm làm Phật sự. Có cõi lấy hoa viên, đền đài 
các làm Phật sự. Có cõi lấy ba mươi hai tướng tốt 
và tám mươi vẻ đẹp của Phật làm Phật sự. Có cõi 
lấy thân Phật làm Phật sự. Có cõi lấy hư không 
làm Phật sự. Chúng sinh nhờ các duyên này mà có 
thể nhập luật hành. Hoặc bằng mộng, huyễn, ảnh, 
tiếng vang, bóng trong Đương, trăng dưới nước, 
quáng nắng khi trời nhiệt; bằng các thí dụ như vậy 
mà làm Phật sự. Hoặc bằng â âm thanh, ngôn ngữ, 
văn tự mà làm Phật sự. Hoặc bằng cõi Phật thanh 
tịnh, tịch mịch vô ngôn, vô thuyết, không hiển thị, 


ở [th.: thượng vị _I-lE. Ckh., tên thuốc: a-hôn đà được lh[ E§ 
BÈ##. Htr.: tối thượng vị ‡# 1#. VKN: svãáu. 
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vô thức, vô tác, vô vi mà làm Phật sự. Như vậy, A- 
nan, mọi hành vi thi thiết của chư Phật, mọi oai 
nghi cử chỉ, không có gì không phải là Phật sự. 
“Này A-nan, có bốn loại ma này, tấm vạn bốn 
nghìn cánh cửa phiền não này; chúng sinh vì thế 
mà khổ nhọc. Chư Phật bèn lấy ngay các pháp này 
mà làm Phật sự. Đó là cửa pháp được gọi là Ngộ 
nhập hết thảy chư Phật.” 

“Bồ-tát khi vào cửa pháp nảy, nếu thấy hết thảy 
cõi Phật thuần tịnh mà không vui mừng, không 
tham luyến, không đề cao. Nêu thấy hết thảy cõi 
Phật bất tịnh, nhưng không buồn khổ, không bất 
mãn, '' hay thất vọng. Nhưng ở nơi chư Phật sinh 
tâm thanh tịnh, hoan hỷ cúng kính, cho là chưa 
từng có. Công đức của chư Phật Như Lai vốn bình 
đăng,!' vì muốn giáo hóa chúng sinh mà hiện các 
cõi Phật không giống nhau. 


° Nhập nhất thiết chư Phật pháp môn À.—-Jñ# ñ3* "|. 
Htr., Ngộ nhập nhất thiết Phật pháp pháp môn †# À.--Jfỳ 
1⁄2 32 Ï].. VKN: SarvabuddhadharmapraveSam nãma 
dharmamukham (cửa pháp có tên là thâm nhập tất cả pháp 
của Phật) 

'' Bất ngại 4*lởj. Htr.: bất nhuế 45. không oán hận. 

'' Hư.: “...bình đẳng viên mãn, vì đã chứng đắc tính cứu 
cánh chân thật bình đăng của hết thảy pháp.” VKN: 
saryvadharma-samatadhimuktanam, xác tín nơi tính bình 
đăng của tất cả các pháp. 


262 


BÔ-TÁT HÀNH 


“Này A-nan, ngươi thấy đất của các cõi Phật có 
nhiều chỗ khác nhau!” nhưng hư không chẳng có 
nhiều chỗ khác nhau. Cũng vậy, ngươi thấy sắc 
thân Phật tuy nhiều vẻ khác nhau, nhưng trí huệ vô 
ngại'” không có nhiều dạng khác nhau. 

“A-nan, sắc thân của chư Phật, uy tướng, chủng 
tính, giới, định, trí tuệ, giải thoát, giải thoát trị 
kiến, lực, vô úy, các pháp bất cộng, đại từ, đại bị, 
oai nghi sở hành, cho đến thọ mạng, thuyết pháp 
giáo hóa, chúng sinh được thành tựu, cõi Phật 
thanh tịnh, đầy đủ các Phật pháp, thảy đều đồng 
đăng. Do đó gọi là Tam-miệu-tam-Phật-đà, gọi là 
Đa-đà-a-già-độ, gọi là Phật-đà.'' Này A-nan, nếu 
Ta giảng đầy đủ ý nghĩa của cú nghĩa này thì trải 
qua tuổi thọ của ngươi một kiếp cũng chưa nghe 
hết. Giả sử chúng sinh đầy cả thế giới ba nghìn đại 
thiên đều như A-nan, đa văn đệ nhất, được tổng trì 
ghi nhớ; 'Š tất cả những người này trải qua tuổi thọ 
một kiếp cũng không thê lãnh hội hết. Vì vậy, A- 
nan, A-nậu-đa-la tam-miệu-tam-bồ-đề của chư 
Phật là vô hạn, vô lượng; trí huệ và biện tải của 
các Ngài là bất khả tư nghị”. 


'* Htr.: “đất tuy có ưu thắng, hạ liệt bất đồng.” 

'3 Vô ngại huệ Ít Bị 3#; VKN: asamgajñãna. 

“ Tam-miệu-tam-Phậcđàa =—“ 3# — fÈ lÈ , Skt. 
Samyaksambuddha, Chính đẳng chính giác hay Chính biến 
tri. Đa-đà-a-già-độ Z BEl'[flI\}#, Skt. 7arhagaứa, Như lai. 

! Niệm tổng trì; VKN: srmrtidharaii. 
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A-nan bạch Phật: 

“Từ nay trở đi con không dám tự cho mình là 
người đa văn bậc nhât”. 

Phật nói: 

“A-nan, chớ thối chí. Vì sao? Vì ta nói ngươi là 
người đa văn bậc nhât trong hàng Thanh-văn chứ 
không phải Bô-tát. Nhưng hãy thôi, A-nan, bậc trí 
giả chăng ai đo lường chư Bô-tát. Tât cả biên sâu 
còn có thê đo lường, nhưng thiên định, trí huệ, 
tông trì, biện tải và công đức của Bô-tát thì bât khả 
lượng. Này A-nan, hãy gác lại các sở hành của Bô- 
tát. Với các thân thông lực mà Duy-ma-cật đã thê 
hiện hôm nay, hệt thảy Thanh văn và Bích-chi- 
Phật dù có tận lực biên hóa trong trăm ngàn kiệp 
cũng chưa thê thực hiện được”. 

Bấy giờ, chư Bồ-tát cõi Chúng hương đồng cung 
kính chắp tay bạch Phật: 

“Bạch Thế tôn, lúc mới nhìn thấy thế giới này 
chúng con có ý tưởng nó thâp kém, bây giờ hôi 
hận, chăng còn ý đó nữa. Vì sao? Vì các phương 
tiện diệu dụng của chư Phật thật là bât khả tư nghị. 
Vì đê cứu độ chúng sinh mà các Ngài tùy chỗ 
thích hợp thị hiện các cõi Phật khác nhau. Bạch 
Thê tôn, nguyện ban cho chúng con chút pháp đê 
khi trở vê chúng con có thê luôn tưởng nhớ Như 
La1”. 

Phật bảo các Bồ-tát: 

“Có pháp môn giải thoát gọi là Tận Vô tận vô 
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ngại," mà chư vị nên học. Cái gì tận? Đó là pháp 
hữu vi. Cái gì vô tận? Đó là pháp vô vi. Như Bồ- 
tát, không đoạn tận hữu vi, ˆ không an trụ vô vi. 

“Không đoạn tận hữu vi là thế nào? Là không rời 
đại từ; không xả đại bị; sâu sắc phát tâm cầu Nhất 
thiết trí không quên lãng; giáo hóa chúng sinh 
không hề biết mệt mỏi; thường niệm thuận hành 
bốn nhiếp pháp; hộ trì chính pháp không tiếc thân 
mạng: vun trồng thiện căn không hề chán nãn; chí 
thường an trụ phương tiện hồi hướng; cầu pháp 
không lười; thuyết giáo không tiếc lẫn; vì cần mẫn 
cúng dường chư Phật nên vào chỗ sinh tử mà 
không sợ; đối với các sự vinh nhục tâm không lo, 
không mừng; không khinh người chưa tu học; kính 
trọng người học như kính Phật; giúp người đọa lạc 
trong phiền não phát sinh chính niệm; đối với lạc 
thú viễn ly mà không cho là quý;'° không mê đắm 
an lạc của riêng mình mà chúc mừng cho an lạc 



































'° Tận vô tận vô ngại giải thoát pháp môn đï Ít z tt Z|‡*†". 
VKN: ksayaksayo nãma bodhisaffvanam vinoksah, môn 
giải thoát của các Bồ-tát có tên là Tận và Vô tận. 

'”La-thập: “Hữu vi tận, là vô thường diệt tận. Vô vi tận, là 
bằng trí tuệ mà đoạn trừ khiến cho diệt tận.” Khuy Cơ: 
“lận..., sát na tận diệt. Hữu vị có tận, nhưng vô vị thì 
không.” 

'3 La-thập (Đại 38, tr. 407a20): “Xuất gia ly dục, và thiền 
định, trí tuệ, lia các vọng tưởng, đều gọi là viễn ly lạc.” 
Tăng Triệu: “Đạo độc thiện, thì có gì là quý?” Htr.: “Không 
đắm nhiễm trong lạc thú viễn ly.” 
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của người; trong các thiền định mà có ý tưởng như 
trong địa ngục; ở trong sinh tử mà có ý tưởng như 
trong hoa viên; thấy người đến cầu xin mình mà có 
ý tưởng như gặp bậc thiện sư; '° xả bỏ tất cả sở hữu 
mà có ý tưởng là đầy đủ Nhất thiết trí; thấy người 
phạm giới liền khởi ý cứu hộ; tưởng sáu Ba-la-mật 
là cha mẹ; tưởng các đạo phẩm là quyên thuộc; 
phát hành thiện căn không giới hạn; lấy sự trang 
nghiêm các quốc độ mà thành tựu cõi Phật của 
mình; hành bồ thí vô hạn để cho đầy đủ ba mươi 
hai tướng tốt; trừ tất cả mọi điều ác để thanh tịnh 
thân, khẩu, ý; trôi lăn trong sinh tử vô số kiếp cũng 
không nhụt chí dũng mãnh; quyết tâm không mệt 
mỏi lắng nghe vô lượng công đức Phật; dùng kiếm 
trí tuệ phá giặc phiền não; siêu xuất uân, xứ, giới, 
để gánh vác chúng sinh khiến cho vĩnh viễn giải 
thoát; ?? lây đại tỉnh tấn hàng phục ma quân; 
thường cầu thật tướng vô niệm, cầu trí tuệ;?' đối 





C Tp thiện sư tưởng ?£lÿÄÑ. Htr.: thiện hữu tưởng ?22¿ 
#Ð. VKN: kalyanamitrasamjfñä, có ấn tượng (những người 
đến cầu xin) là bạn quý. 

° Hưr.: “Vì muốn mang gánh nặng của chúng sinh nên cầu 
biến liễu tri uân, xứ, giới. 

° -Htr.: “Vì để hộ trì Chính pháp nên xa lìa kiêu mạn, cần 
cầu trí tuệ giáo hóa thiện xảo.” La-thập nói: “Phàm phu 
hành trí tuệ có niệm, cao mạn càng cao; cho nên Bồ-tát cầu 
vô niệm” VKN: nữmanatä  dharmaparyesfyai 
jfãnaparyestidharmagrähatäyai, vì để cầu pháp mà không 
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với pháp thế gian mà hành thiểu dục tri túc, đối với 
pháp xuất thế gian mà mong cầu không chán 
nhưng vẫn không bỏ pháp thế gian;” không hủy 
hoại oai nghi mà vẫn tùy thế tục;” khởi trí huệ 
thần thông dìu dắt chúng sinh; được niệm tổng trì, 
không quên những điều đã nghe; biết rõ căn tính 
của chúng sinh khiến đoạn lìa nghi hoặc; bằng 
biện tài lưu loát mà diễn thuyết không trở ngại; 
thanh tịnh mười nghiệp đạo thiện, lãnh thọ phước 
báo của trời và người; tu bốn vô lượng để mở 
đường Phạm thiên; ”° khuyến thỉnh thuyết pháp, tùy 
hỷ tán dương việc thiện, để được âm thanh của 
Phật; khéo giữ thân, khẩu, ý để được oai nghi Phật; 
thâm tu thiện pháp cho sở hành càng siêu viỆt; 


kiêu mạn; vì để hộ trì chính pháp cầu trí tuệ. 

2 Htr.: “Vì thương yêu các thế gian vốn cần được giáo hóa 
mà thường vui thú tập hành thiểu dục tri túc” VKN: 
alpecchasaimtustitä sarvalokapriyataydi, thiểu dục tri túc, vì 
yêu quý tất cả thế gian. 

2 Hữư.: “Hằng không hỗn tạp với các thế pháp mà vẫn có thể 
tùy thuận tất cả thế gian. Hằng không hủy hoại oai nghĩ mà 
vn thị hiện tất cả viê cần làm” VKN: 
sarvalokadharmasamsrstatãa lokãnuvartanatãydi 
Sarveryäpathavikopanata sarvakriyasam-daršanataäyadi. 
Đoạn trên và đoạn tiếp theo, có nhiều chỗ mà Lth. và Htr. 
phân tích khác nhau về quan hệ giữa các cụm từ trong 
nguyên bản Phạn, nên có nhiều điểm mâu thuẫn nghĩa giữa 
hai bản dịch. 
®“ CDM: “Biệt bản nói, tu bốn vô lượng để sinh Phạm 
thiên.” 
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bằng Đại thừa giáo mà thành Bồ-tát tăng;” tâm 
không phóng dật để chăng mắt các thiện đức. 

“Hành trì Pháp như vậy là Bồ-tát không tận hữu vi. 
“Thế nào là Bồ-tát không trụ vô vi? Tu học lẽ 
Không mà chăng lây Không làm chỗ chứng đắc; tu 
học Vô tướng, Vô tác mà không lấy Vô tướng, Vô 
tác làm sở chứng: tu học vô khởi” mà không lấy 
vô khởi làm sở chứng; quán vô thường mà không 
nhàm chán gốc thiện; quán thế gian là khổ mà 
không chán ghét tử sinh; quán vô ngã mà dạy 
người không mệt; quán Niết-bàn mà không vĩnh 
viễn tịch diệt; quán viễn ly mà thân tâm vẫn 
thường hành việc thiện; quán không có chỗ quy 
về” mà tâm vẫn quy về thiện pháp; quán vô sinh 
nhưng vẫn bằng sinh pháp mà gánh vác tất cả; 
quán vô lậu mà không đoạn trừ các lậu; ” quán 
không có chỗ sở hành” mà vẫn hành pháp giáo 


 Htr.: “Để khéo điều ngự Bồ-tát tăng.” 

® Htr., hành vô tác. VKN: anabhisamskäraparjjayaim. 

” Quán vô sở quy . Htr.: quán không có a-lại-da mà không 
vất bỏ kho tàng bạch pháp. VKN: anälayam ii ca 
pratyaveksate sukla-dharmalayam ca na vựahđíi, quản 
không chấp tàng (tích lũy) nhưng không loại bỏ sự chấp 
tàng của pháp tịnh. Về đ/aya, xem cht. 6, 30, ch. iii trên. 

® Htr.: “Quán vô lậu nhưng không dứt tuyệt lưu chuyên 
sinh tử.” 

” Lth.: vô sở hành ##Õƒ{ÿƒ. Htr.: vô hành ##{ƒ. Khuy Cơ: 
“Hành, tức sự vận động, khởi tác.” VKN: apracaran ifi ca 
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hóa chúng sinh; quán Không mà không xả đại bị; 
quán chính pháp vị mà không theo lối Tiểu thừa;?° 
quán các pháp hư vọng, không bên chắc, không 
người, không chủ, không hình tướng, nhưng vì bản 
nguyện chưa đầy nên không xem là hư dối các 
công đức, thiền định, trí huệ. 

“Tu tập những pháp như vậy, gọi là Bồ-tát chẳng 
trụ VÔ VI. 

“Lại nữa, vì để đầy đủ phước đức nên không trụ vô 
vi; vì để đầy đủ trí huệ nên không tận hữu vi. Vì 
đại bi, không trụ vô vi. Vì để viên thành bản 
nguyện, không tận hữu vi. Để gom tập pháp được, 
không trụ vô vi; để tùy bệnh cho thuốc, không tận 
hữu vi. Vì biết bệnh của chúng sinh, không trụ vô 
vi; vì để diệt bệnh của chúng sinh nên chẳng tận 
hữu vI. 

“Này các Chính sỹ, Bồ-tát sau khi đã tu pháp này, 
không tận hữu vi, không trụ vô vi; đó gọi là pháp 
môn giải thoát Tận Vô tận, các ngươi nên học”. 
Bấy giờ, các Bồ-tát kia sau khi nghe thuyết pháp 
này, thảy đều hoan hỷ, dùng các loại diệu hoa đủ 
thứ hương sắc rải khắp thế giới ba nghìn đại thiên 


prayaveksate pracarafi safvaparipakaya, quán không có 
sự đi, nhưng vẫn đi đề thuần thục chúng sinh. 

*° Htr.: “Quán vô sinh (không tái sinh) mà không rơi vào 
chính vị nơi Tiểu thừa.” VKN: đjãfimn ca pratyaveksate 
rãvakaniyãäme ca na pafafi. 
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để cúng dường Phật và Kinh pháp này, cùng chư 
Bô-tát. Sau đó, cung kính đảnh lễ chân Phật, tán 
thán là chưa từng được nghe răng: 

“Phật Thích-ca Mâu-ni đã có thể ở cõi này khéo 
léo thi hành phương tiện!” 

Nói xong, hốt nhiên biến mất, trở về cõi kia. 


” Htr., hết quyền 5. 
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Bấy giờ Phật hỏi Duy-ma-cật: 

“Ông muốn thấy Như Lai; nhưng ông quán Như 
Lai như thê nào?” 

Duy-ma-cật đáp: 

“Như tự quán thật tướng của thân, quán Phật cũng 
vậy.” Con quán Như lai, tiên tÊ không đến, hậu tế 
không đi, hiện tại không trụ. Không quán sắc, 
không quán Như của sắc, không quán tính của 
sắc." Không quán thọ, tưởng, hành, thức, không 
quán như của thức, không quán tính của thức. 


' Các bản Hán, phẩm XII. Ckh., Lth., “Kiến A-súc Phật bỉ, 
lHJ lá| Đồ ñh.” Htr: Quán Như lai ñỦ ỦH Z2 ñn.” VKN: 
AbhiratilokadhatvayanaaRsobhyatathagatadarsanaparivart 
ạ (đưa đến thế giới Diệu Hỷ, thấy Phật A-súc). 

°“ Htr.: “Con quán Như lai, hoàn toàn có cái gì được thấy.” 
tathãgalam apšyanayä pašyami, con thấy Như lai bằng sự 
không thấy Như lai. 
3 Htr.: “Quán Như lai, quán tính chân như của sắc, tính ấy là 
phi sắc. Quán tính chân như của thọ, tính ấy là phi thọ;. 
VKN: rupafathasvabhavam  aripam,, vedanätathã- 
svabhãvam avedanäm, tự tính Như của sắc là phi sắc; tự 
tính Như của thọ là phi thọ.” 
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Không do tứ đại sinh khởi, đồng với hư không. 
Sáu xứ không tích tập thành; đã vượt ngoài nhãn, 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân và tâm. Không ở trong ba cõi; đã 
lia ba thứ cáu bẩn, thuận ba giải thoát môn, đầy đủ 
ba minh, cùng vô minh bình đăng." Không nhất 
tướng," không dị tướng; không tự tướng, không tha 
tướng; không phải vô tướng, không phải thủ 
tướng. Khi giáo hóa chúng sinh Ngài không ở bên 
này, chăng đến bên kia cũng không ở giữa dòng. 
Ngài quán sát lẽ tịch diệt mà không vĩnh viễn tịch 
diệt. Không là cái này cũng không là cái kia; 
không lẫy đây, không lẫy kia;' không thê lấy trí để 


* La-thập (Đại 38, tr. 410b16): “Pháp thân như hư không, 
không do bốn đại tác thành.” Htr.: “Không trụ bốn giới; 
đồng hư không giới.” 

” Htr.: “Không phải minh nhưng minh. Không phải đến 


lá 


nhưng đên.” VCS: Minh, chỉ ba minh: túc mạng, thiên nhãn, 
lậu tận. ". 
° Trước đó, La-thập nhảy một đoạn; Htr.: “.. đạt đên hệt 


thảy pháp mà không có chướng ngại; là thật tê (bhữ/akofi) 
mà không phải tế (zko/i); là chân như (z/hãbhñia) mà 
không phải như (2/a/h2); nơi cảnh chân như thường không 
Sở trụ; nơi trí chân như thường không minh ứng; cảnh và trí 
chân như, tính của chúng đều lìa; không sinh bởi nhân, 
không khởi bởi duyên.” 

7 Bất dĩ thử, bất dĩ bi. Triệu (Đại 38, tr. 4llall) nói, 
“Không phải cái này nhưng (hòa) đồng với cái này; cho 
nên, là đây mà không phải là đây...” Htr.: “Không phải ở tại 
đây, không phải ở tại kia, không phải ở trung gian.” 
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biết; không thể lấy thức để nhận thức; không mờ, 
không sáng; vô danh, vô tướng; không mạnh, 
không yếu; không sạch, không nhơ; không ở 
phương nào cũng không xa lìa phương nào,Ÿ không 
phải hữu vi cũng không phải vô vi; không thể chỉ 
ra cũng không thể nói đến; không bố thí cũng 
không ích kỷ; không trì cũng không phá giới; 
không nhẫn cũng không sân; không tinh tấn cũng 
không giải đãi; không định, không loạn; không trí 
cũng không ngu; không thành thật cũng không lừa 
dối; không đến không đi, không vào không ra; dứt 
tuyệt tất cả con đường ngôn thuyết; không phải 
phước điền cũng không phải không là phước điền; 
không xứng đáng cúng dường cũng không phải 
không xứng đáng cúng dường; không thủ, không 
xả; không phải hữu tướng, không phải vô tướng, 
đồng với chân tế, bình đắng với pháp tính; không 
thể định danh, không thể đo lường, vì vượt ngoài 
định danh và định lượng; không phải lớn, không 
phải nhỏ; không phải cái được thấy, không phải 
cái được nghe, không phải cái được tri giác, không 
phải cái được nhận biết; lìa mọi kết buộc, đồng 
đăng với trí, đồng với chúng sinh; không phân biệt 
với các pháp; hoàn toàn không khuyết điểm; 
không vân đục, không phiền não, không tác, không 


Š Htr.: “Bất tại phương phần, bất ly phương phần 4*{Ỳ:272} 
it 2} 
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khởi, không sinh, không diệt, không sợ, không lo, 
không mừng, không chán; không phải đã tồn tại, 
không phải sẽ tồn tại, không phải đang tồn tại; 
không thể băng tất cả ngôn thuyết để hiên thị hay 
phân biệt. 


“Bạch Thế tôn, thân Như lai như vậy, nên quán 
như vậy. Quán như vậy gọi là chính quán. Quán 
khác đi, gọi là tà quán”. 

Bấy giờ, Xá-lợi-phất hỏi Duy-ma-cật:” 

“Ông thác ở đâu mà sinh lại chốn này?” 
Duy-ma-cật hỏi lại: 

“Pháp ngài đã chứng có thác, có sinh ư?” 
Xá-lợi-phất đáp: 

“Không thác, không sinh”. 

Duy-ma-cật hỏi: 

“Nếu các pháp không có tướng thác và sinh, sao 
ngài lại hỏi, “Ông thác ở đâu mà sinh lại chôn 
này?” Như với nhà ảo thuật tạo ra các nam nữ ảo; 
chúng có thác có sinh không?” 

Xá-lợi-phất đáp: 

“Chúng chẳng thác chẳng sinh”. 

“Ngài há không nghe Phật dạy, các pháp là tướng 


° Htr.: Xá-lợi-phất hỏi Phật; Phật bảo hỏi thắng Duy-ma-cật. 
VKN, và Ckh., như Htr. 
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như huyễn ư?”” 
Đáp: 
“Có nghe”. 
“Nếu hết thảy đều là tướng như huyễn, sao ngài lại 
hỏi, “Ong thác ở đâu mà sinh lại chôn này?” Xá- 
lợi-phât, thác chỉ là pháp hư dôi, thuộc tướng suy 
tàn và hoại diệt. Sinh cũng là điêu hư dôi, là tướng 
tương tục. '' Bô-tát tuy thác mà không dứt gốc 
thiện, tuy sinh vân không tăng trưởng các ác”. 
Bấy giờ đức Phật bảo Xá-lợi-phất: 
“Có một cõi tên Diệu hỷ, “ có Phật hiệu là Vô 
Động. '' Duy-ma-cật đã thác ở cõi đó để sinh lại 
nơi này”. 
Xá-lợi-phất thưa với Phật: “Thật chưa từng có, 
bạch Thê tôn, người này chịu rời cõi thanh tịnh đê 
đên thê giới đây rây hận thù và nguy hại này!” 
Duy-ma-cật hỏi Xá-lợi-phất: “Xá-lợi-phất, Ngài 
nghĩ thê nào, ánh mặt trời khi xuât hiện có hiệp 
cùng với bóng tôi không?” 


I9 VKN: nưmitasvabhävah sarvadharmah, tất cả các pháp 
đều có tự tính của sự huyễn hóa. 

'' Htr.: “Chết là sự cắt đứt của các hành. Sinh là sự nối tiếp 
của các hành.” 

'“Lth., Htr., Diệu hỷ #}ÿ£. Ckh., A-duy-la-đề J"[4fEã# ÿö. 
VKN: Abihirati. 

'3 Lth., Hư. Vô Động Ất). Ckh. A-súc Phật l“[[#|Ílb. VKN: 
Aksobya. 
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Xá-lợi-phất đáp: “Chỗ nào có ánh mặt trời thì 
không còn bóng tôi”. 

Duy-ma-cật hỏi: “Vì sao ánh mặt trời soI rọi cõi 
Diêm-phù-đê này?” 

Xá-lợi-phất: “Đem ánh sáng soi rọi để xua tan 
bóng tôi”. 

Duy-ma-cật: “Bồ-tát cũng vậy, tuy sinh nơi cõi 
Phật bât tịnh đê giáo hóa chúng sinh, nhưng không 
hiệp cùng sự ngu ám, mà chỉ đê diệt trừ bóng tôi 
phiên não của chúng sinh”. 

Lúc ấy đại chúng ngưỡng vọng muốn chiêm bái 
đức Vô Động Như lai cùng các Bô-tát và chúng 
Thanh văn cõi Diệu hỷ. Phật biệt ý nghĩ của họ, 
bảo Duy-ma-cật: 

“Này thiện nam tử, hãy vì đại chúng ở đây, hiện 
đức Vô Động Như lai cùng các Bô-tát, chúng 
Thanh-văn ở cõi Diệu Hỷ cho họ được nhìn thây”. 

Duy-ma-cật tự nghĩ, “Ta hãy không rời chỗ ngồi 
này mà tiếp nhận cõi Diệu hỷ với dãy núi Thiết vi 
cùng đôi núi, sông, suối, khe, mạch, biển, Tu-di và 
các núi, và trời, trăng, sao, các cung điện của trời, 
rông, quỷ thân, Phạm thiên; cùng các Bô-tát, 
chúng Thanh văn, các thành phô, làng mạc, nam 
nữ già trẻ, cho đên đức Vô Động Như lai với cây 
bô-đê và các tòa sen mâu nhiệm dùng đê làm Phật 
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sự trong khắp mười phương, cùng ba đường thêm 
báu ° nỗi cõi _Diêm-phù- -đề với trời Đao-lợi!” cho 
chư thiên xuống kính lễ đức Vô Động Như lai và 
nghe kinh, và con người lên đó chiêm bái chư 
thiên. Đó là vô lượng công đức thành tựu của thế 
giới Diệu Hỷ, từ trên đến A-ca-ni-tra, đưới đến tận 
ranh giới nước.“ Ta dùng tay phải nâng lên dễ 
dàng như người thợ gốm nâng cái bàn xoay. Vào 
trong thế giới này như cầm tràng hoa mà đưa ra 
cho hội chúng nhìn thấy”. 

Nghĩ xong, Duy-ma-cật liền nhập định, dùng thần 
thông lực nắm lấy cõi Diệu Hỷ bằng tay mặt đem 
đặt lên mặt đất này. Chư Bồ-tát, Thanh văn và 
thiên thần đã đắc thần thông lực ở cõi đó đều cất 
tiếng nói lớn: 

“Bạch Thế tôn, ai đang mang chúng con đi? Xin 


“ Tam đạo bảo giai — lí ? #fƒ.. VCS (T3§nl782, 
tr.1107622): Thế Tôn lên trời Đao-lợi. Sau ba tháng ở đó 
thuyết pháp, Ngài trở về _Diêm-phùủ- đề. Thiên đề sai làm cây 
thang báu có ba lối đi để Phật và tùy tùng đi xuống hạ giới. 
Giữa bằng vàng. Trái, bằng mã não. Phải, bằng thủy tỉnh. 
Xem Tăng nhất A-hàm, kinh số 5 phẩm 36. 

' VCS: “Từ Thiệm-bộ châu lên đến đỉnh Tô-mê-lô, trời 
Tam thập tam.” 

'' Lth.: thủy tế ZKEễ. Htr.: thủy tế luân ZKllfñ. C2u-xá 11 
(Đại 29, tr. 1la): “An lập thế giới... Tầng dưới cùng là 
phong luân (vãyu-madaia) y trên hư không... Trên phong 
luân là thủy luân (a/a-mandaia)... Trên thủy luân là kim 
luân (kancana-mandala)...” 
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Thể tôn cứu giúp”. 

Phật Vô Động bảo: 

“Không phải Ta làm, mà do Duy-ma-cật đang 
dùng thân thông lực làm ra”. 

Còn những người chưa được thần thông đều không 
biết cũng không cảm thấy mình đang chuyền dịch. 
Thế giới Diệu hỷ tuy được mang vê mặt đất vẫn 
không tăng không giảm, mà mặt đât cũng không bị 
chèn ép hay chật chội; y nguyên như cũ. 

Bấy giờ, Phật Thích-ca Mâu-ni nói với đại chúng: 
“Các ngươi có thấy thế giới Diệu hỷ của đức Vô 
Động Như lai, thây sự trang nghiêm của cõi ây, 
thây hành tịnh của chư Bô-tát và thanh bạch của đệ 
tử chăng?” 

Đại chúng đồng thưa: 

“Vâng, chúng con đã thấy”. 

Phật dạy: 

“Nếu Bồ-tát muốn được quốc độ Phật thanh tịnh 
như vậy, nên học theo đạo mà đức Vô Động Như 
Lai đã hành”. 

Khi thị hiện cõi Diệu Hỷ này, mười bốn na-do-tha 
người đã phát tâm câu giác ngộ vô thượng chính 
đăng chính giác và nguyện được tái sinh ở thê giới 
Diệu hỷ. Phật Thích-ca Mâu-ni chứng nhận họ sẽ 
được tái sinh nơi cõi đó. 

Khi đã làm xong Phật sự vì lợi ích của chúng sinh 
ở nơi quốc độ nảy rồi, thế giới Diệu hý được trả về 
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chốn cũ, đại chúng đều trông thấy. 

Bấy giờ Phật nói với Xá-lợi-phất: 

“Ngươi có nhìn thấy thế giới Diệu hý và đức Vô 
Động Như lai chưa?” 

Xá-lợi-phất đáp: 

“Vâng, con đã thấy, bạch Thế tôn. Con ước 
nguyện hết thảy chúng sinh đều được quốc độ 
thanh tịnh như cõi Phật Vô Động và thần thông lực 
như của Duy-ma-cật. Bạch Thế tôn, chúng con thật 
sự được nhiều lợi ích khi được thân cận, cúng 
dường con người nảy. Chúng sinh nảo hiện tại hay 
mai sau khi Thế tôn đã diệt độ mà được nghe Kinh 
này, thảy đều sẽ được lợi ích lớn; và càng lớn xiết 
bao khi nghe rồi tin hiểu, thọ trì hay đọc tụng, 
thuyết giảng, theo pháp đó mà tu hành. Ai tiếp 
nhận Kinh này là tiếp nhận kho tảng Pháp bảo. 
Nếu đem ra đọc tụng, giải nghĩa và theo đó mả tu 
hành tất sẽ được chư Phật thường xuyên hộ niệm. 
AI cúng dường người này là cúng dường chư Phật. 
AI sao chép, thọ trì kinh quyên này, nên biết, nhà 
của người ấy có Như lai ngự. Nếu khi nghe Kinh 
này mà tùy hỷ, người ấy ắt sẽ đạt Nhất thiết trí. Ai 
tin và hiểu kinh này, dù chỉ một bài kệ bốn câu 
trong đó, và đem giảng cho người khác nghe, nên 
biết, người ấy ắt sẽ được thọ ký thành A-nậu-đa-la 
tam-miệu-tam-bồ-đề trong tương lai”. 
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_—_ CHƯƠNG MƯỜI BA _ 
CUỦNG DƯƠNG CHÍNH PHÁP' 


Lúc ấy Thích Đề-Hoàn Nhân đang ở trong hội 
chúng, thưa với Phật: 

“Bạch Thế tôn, con đã từng nghe hàng trăm ngàn 
Kinh pháp do Thế tôn và Văn-thù-sư-lợi thuyết 
giảng, nhưng thật chưa từng được nghe kinh điển 
quyết định thật tướng, bất khả tư nghì thần thông 
tự tại như vậy. Theo con hiểu ý nghĩa mà Phật 
nói, nêu chúng sinh nào được nghe Kinh pháp này 
mà tin hiểu, „thỢ trì, đọc, tụng, chắc chắn sẽ chứng 
đắc pháp ấy” không nghĩ; huống nữa theo pháp đó 
mà tu. Người đó ắt sẽ đóng kín các lối ác đạo, mở 
ra các cửa thiện, sẽ được sự hộ niệm của chư Phật, 


' Các bản Hán, phẩm XII, đề như nhau: “Pháp cúng 
dường.” VKN, phẩm XII Nigamanaparimdanä-parivario, 
Chúc lụy, bao gồm cả hai phâm XIII và XIV của các bản 
Hán. 

“ Htr.: bất khả tư nghị tự tại thần biến giải thoát pháp môn 
Z H R4 ñ H fE MU ñ#Z #É MHữừ 3X Ƒ].. VKN: 
dcinpavimolgaviEurviadharmue -nayapravesa, thâm nhập 
pháp môn thần biến giải thoát bất khả tư nghị. 

ở Htr: “Nhất định người đó là pháp khí (VKN: 
dharmabhajana).” 
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hàng phục ngoại đạo, đánh bại ác ma, vun trồng 
bồ-đẻ,* thiết đặt đạo tràng, đi theo bước chân Phật. 
Bạch Thế tôn, con và các quyến thuộc nguyện sẽ 
cúng dường, phụng dưỡng người nào thọ trì, đọc 
tụng và như thuyết tu hành. Bất cứ nơi nào, thành 
thị hay thôn quê, núi rừng hay hoang mạc, chỗ nảo 
có kinh này, con vả các quyên thuộc cũng nguyện 
đến đó để xin nghe và lãnh thọ pháp. Nếu có ai 
chưa tin kinh nảy con sẽ giúp họ phát lòng tin; a1 
đã có lòng tin con sẽ hộ vệ”. 
Phật bảo: 
“Lành thay, Thiên Đề, lành thay; như điều ông nói, 
Ta tán trợ tùy hỷ. Kinh pháp. ng quảng diễn A- 
nậu-đa-la tam-miệu-tam-bồ-đề ° bất khả tư nghị 
của chư Phật quá khứ, vị lai, và hiện tại. 
“Cho nên, Thiên Đế, nếu có thiện nam tử hay thiện 
nữ nhân nào thọ trì, đọc tụng và cúng dường kinh 
này, đó là cúng dường chư Phật quá khứ, vị lai, và 
hiện tại. 
“Này Thiên Đế, giả như trong thế giới ba nghìn đại 


* La-thập nói, “Trong bản Phạn, sau chữ bồ-đề có chữ đạo 
ìli. Đạo, tức con đường dẫn đến bồ đề.” Htr.: bồ-đề đạo. 
VKN: 5odhimarga. 

° La-thập nói, “Sau từ bồ-để, có từ pháp #.” VKN: 
buddhanam bhagavatãm bodhi ¡ha dharmaparyaye 
uddis‡äa, bồ-đề của chư Phật Thế tôn được tuyên thuyết 
trong pháp môn này. 
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thiên có đầy Như lai nhiều như mía, tre, lau sậy, 
lúa, mè; mà nếu thiện nam tử hay thiện nữ nhân 
nào trải qua trọn kiếp hay gần một kiếp để cung 
kính, tôn trọng, tán thán, và cúng dường chư Phật 
này, cho đến khi chư Phật đã diệt độ, lại xây bảo 
tháp bảy tầng rộng lớn bằng bốn thiên hạ, cao đến 
cõi Phạm thiên, để phụng thờ toàn thân xá lợi Phật, 
với đầy đủ biểu tượng trang nghiêm; với tất cả 
hoa, hương, chuỗi ngọc, cờ phướn, âm nhạc vi 
diệu bậc nhất, trải qua một kiếp hay gần một kiếp 
cúng dường, này Thiên Đế, người đó có được 
nhiều phước đức không?” 

“Bạch Thế tôn, thật nhiều, đến mức đếm trong cả 
trăm ngàn kiếp cũng chưa kê hết phước đức ấy”. 
Phật dạy: 

“Này Thiên Đế, ông nên biết, nếu có thiện nam tử 
hay thiện nữ nhân nào, khi được nghe kinh Giải 
thoát bất khả tư nghị này mà tin hiểu, thọ trì, đọc 
tụng và theo đó tu hành, thì phước đức còn nhiều 
hơn những người kia. Vì sao? Vì bồ-đề của chư 
Phật phát sinh từ Kinh pháp này. Mà tướng của 
bồ-đề thì chăng thể định lượng, do nhân duyên ấy 
phước đức đó cũng chẳng thể định lượng”. 

Phật nói tiếp: 

“Trước đây vô lượng kiếp có đức Phật hiệu Dược 
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Vương” Như lai, Ứng cúng, Chính biến tri, Minh 
hạnh túc, Thiện thệ, Thế gian giải, Vô thượng sỹ, 
Điều ngự trượng phu, Thiên nhân sư, Phật, Thế 
tôn. Thế giới của Ngài có tên Đại trang nghiêm, 
kiếp tên là Trang nghiêm." Phật thọ hai mươi tiểu 
kiếp. Thanh văn tăng có ba mươi sáu na-do-tha. 
Bồ-tát tăng có mười hai na-do-tha. 

“Thiên đế, bấy giờ có vị Chuyển luân Thánh 
Vương tên Bảo Cái,” có đủ bảy báu, cai quản bốn 
thiên hạ. Vua có một ngàn con trai đoan chính, anh 
dũng, hàng phục mọi oán địch. 

“Thuở ấy Thánh vương Bảo Cái và quyên thuộc đã 
tôn kính cúng dường đức Như Lai Dược Vương, 
bố thí các tiện nghi an lạc, cho đến hết năm kiếp. 
Sau đó vua căn dặn một nghìn người con: “Các 
con nên bằng thâm tâm tôn kính cúng dường Phật 
như ta đã làm.` Một nghìn người con phụng mạng 
vua cha, cúng dường đức Dược Vương Như lai 
cho đến hết năm kiếp nữa, bố thí tất cả phương 
tiện an lạc. Sau đó một trong những người con này 

















° [th., Htr., Dược Vương 3# . Ckh., Ti-sa-xà-da {#Ỳ}l]## 
HỆ. VKN: Baisayarđja. 
Đại trang nghiêm k?Èlñ#i. Htr., Đại nghiêm ki#. Ckh,, 
Thái thanh XÌŸ. VKN: Mahaävynha. 

* Lth., Trang nghiêm 7E. Htr., Nghiêm tịnh #È#. Ckh., 
Tình trừ. VKN: V¡isodhana. 
? Bảo Cái ?ï Zã. VKN: Rafnacchatra. 
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là Nguyệt Cái,'” lúc ngồi một mình, đã tự nghĩ: 
“Còn có sự cúng dường nào cao quý hơn sự cúng 
dường chúng ta đã làm không?? Thần lực của Phật 
đã khiến một thiên thần trên không đáp: “Này thiện 
nam tử, cúng dường Pháp cao hơn hết thảy mọi sự 
cúng dường.” Nguyệt Cái liền hỏi: 'Cúng dường 
Pháp là thế nào?” Thiên thần đáp: “Hãy đến hỏi 
đức Dược Vương Như lai, sẽ được giải thích đầy 
đủ.” 

“Nguyệt Cái lập tức đến Dược Vương Như lai, cúi 
đầu đánh lễ sát chân Ngài rồi đứng sang một bên, 
hỏi Phật: “Bạch Thế tôn, con nghe nói cúng đường 
Pháp là cao quý nhất trong các cách cúng dường; 
vậy thế nào là cúng dường Pháp?? 

“Phật đáp: “Này thiện nam tử, cúng dường Pháp là, 
đối với kinh điển sâu xa do chư Phật thuyết giảng, 
khó tin và khó tiếp nhận đối với hết thảy thế gian, 
vi diệu khó thấy, thanh tịnh vô nhiễm, không thê 
lấy tư duy phân biệt mà hiểu được; nó là bảo vật 
trong kho Pháp tạng của Bồ-tát, in bằng dấu ấn đà- 
la-ni;!' đẫn đến bất thối chuyền, thành tựu sáu độ, 














'' Lth., Hư, Nguyệt Cái FÏ Zï. Ckh., Thiện Tú ?#ïfi. VKN: 
Somacchafra. 

'' Đà-la-ni ấn chi lÈ## Jg EỊI Kl>.. Htr.: tống trì kinh vương 
Phật ấn sở ấn ##‡‡#£ 'T- ÍE[I ØfEiI. La-thập: “Tông trì có vô 
lượng. Thật tướng là một trong đó. Nếu kinh nói thật tướng; 
thật tướng ây tức là ân (dâu ân).” Khuy cơ (T38n1782, tr. 
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khéo phân biệt nghĩa, thuận với pháp bôồ-đề, ” là 
Kinh tối thượng; giúp người vào đại từ, đại bi, xa 
la các ma sự và tà kiến, thuận với pháp nhân 
duyên, ' vô ngã, vô nhân, vô chúng sinh, vô thọ 
mạng, '“ không, vô tướng, vô tác, vô khởi; ` hay 
dẫn chúng sinh đến ngồi nơi Đạo tràng mà chuyển 
pháp luân; được các Trời, Rồng, Càn-thát-bà, đồng 
ca ngợi; hay đưa chúng sinh vào kho tàng Chính 
pháp của chư Phật,' thâu đạt hết thảy trí huệ của 
Thánh Hiền, chỉ dạy con đường sở hành của chúng 
Bồ-tát; y trên nghĩa thật tướng của các pháp mà 
thuyết minh nghĩa vô thường, khổ, không, vô ngã 
và tịch diệt;' có thể cứu người hủy phạm giới 


1110c10): “Vô tướng chân như, gọi là Phật ấn.” 

2 VKN: bodhipaksyadharmänugatänam, tùy thuận pháp 
bồ-đề phần. 

'3 Htr.: phân biệt xiển dương thậm thâm duyên khởi. VKN: 
prafityasamutpadanirdistanam. 

'* Htr.: “Biện giải bên trong không ngã, bên ngoài không 
hữu tình, trung gian của hai không thọ mạng, không kẻ 
dưỡng dục, rốt ráo không bổ-đặc-già-la.” 

! VKN: anabhisamskära, vô hành. 

'° Htr.: “Dẫn đạo chúng sinh cúng dường Đại pháp. Giúp 
chúng sinh viên mãn sự tế tự đối với Đại pháp.” Đại pháp từ 
tự X3*#“#U; Khuy Cơ (T3§n1782, tr. 1111a8§): từ tự, tức 
pháp thí hội.” 

' Bản Huyền Trang, theo Khuy Cơ, câu này tách thành hai 
đoạn riêng biệt. Đoạn đầu, gồm ba phần: Hiền Thánh nhiếp 
thọ, khai phát diệu hành, pháp nghĩa quy y. Đoạn sau, 
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cấm; khiến cho chúng ma, ngoại đạo và người 
tham trước Š sinh sợ hãi; được chư Phật và Thánh 
Hiền ngợi ca; vì quét sạch nỗi khổ sinh tử, chỉ 
niềm vui Niếtbàn mà chư Phật trong mười 
phương, ba đời từng thuyết giảng. 

“Nếu nghe xong kinh này mà tin hiểu, thọ trì, đọc 
tụng, vì chúng sinh diệu dụng phương tiện để 
giảng giải cho họ tỏ tường, vì thủ hộ Pháp, '” như 
vậy gọi là cúng dường Pháp. 

“Lại nữa, theo các Pháp đã được thuyết giảng mà 
tu hành, tùy thuận mười hai nhân duyên,” xa lìa tà 
kiến, thành tựu vô sinh nhẫn, khẳng quyết tính vô 
ngã và vô chúng sinh mà đối với nhân duyên, quả 
báo, thì không trái, không tranh cãi, lìa các ngã sở; 
y nghĩa lý chứ không y ngữ ngôn, y trí chứ không 
y thức, y kinh liễu nghĩa chứ không y kinh không 
liễu nghĩa; y pháp chứ không y người thuyết 


thuyết minh bốn ôn-đà-nam (đharmoddänam) của pháp. 
Khuy Cơ (bid., tr. 1I11a16): “Pháp ôn-đà-nam, là lược tập 
của giáo pháp. Có bốn lược tập của pháp: các hành vô 
thường; hữu lậu thảy khổ; các pháp vô ngã; Niết-bàn tịch 
tĩnh. 

'* Htr.: “hết thảy ngoại đạo, tà luận, ác kiến chấp trước.” 
Rồi thêm một đoạn nhảy sót trong bản La-thập; “Khai phát 
thế lực tăng thượng của thiện pháp của hết thảy hữu tình; 
trần áp tất cả binh đội ác ma.” 

' Htr.: nhiếp thọ Chính pháp, Skt. dharmasangraha. 

” Htr.: tùy thuận duyên khởi. 
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pháp;”' tùy thuận theo pháp tướng, không chỗ sở 
nhập, không chỗ sở quy,” “ vô minh rốt ráo diệt, 
cho nên các hành cũng rốt ráo diệt, cho đến sinh 
rốt ráo diệt cho nên già-chết cũng rốt ráo diệt. 
Quán sát như thế, mười hai nhân duyên không có 
tướng tận cũng chắng có tướng khởi. Đó là pháp 
cúng dường tôi thượng”. 

Đoạn Phật bảo Thiên đế: 

“Sau khi nghe Pháp này từ đức Dược Vương Như 
lai, Vương tử Nguyệt Cái đắc nhu thuận nhẫn,” 
liền cởi tâm bảo y và các bảo vật trang sức trên 
người, dâng cúng Phật: 

“Bạch Thế tôn, sau khi Ngài diệt độ, con sẽ cúng 
dường pháp để giữ gìn bảo vệ Chính pháp. Nguyện 


”' Đoạn trên gồm bốn y chỉ của Bồ-tát (tứ y JW{k; Skt. 
cafvari prafisaranani) 
? Htr.: “Nhập vô tàng, diệt A-lại-da.” Khuy Cơ (ibid., tr. 
1111c05): “Ngộ nhập chân như vốn không bị nhiếp tàng; 
diệt A-lại-da.” VKN: analayapravesah, ãlayasamudgdatah. 
® Nhu thuận nhẫn %JlÄZ2; La-thập nói: “Chưa có khả năng 
thâm nhập thật tướng của các pháp; nhưng bằng trí nhu 
nhuyễn và tín nhu nhuyễn mà tùy thuận, không trái nghịch; 
do đó nói là nhu thuận nhẫn.” Htr.: thuận pháp nhẫn lJll‡Z Z2 
. Khuy Cơ (bid., tr. I111c20), theo kinh Nhân vương, có Š 
bậc nhẫn: I. phục nhẫn: trước thập địa; 2. tín nhẫn: sơ đến 
tam địa; 3. thuận nhẫn: các địa thứ tư, năm, sáu; 4. vô sinh 
nhẫn: các địa bảy, tám, chín; 5. tịch diệt nhẫn: thập địa, Phật 
địa. 
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oai thần của Phật giúp con đứng vững, hàng phục 
chúng Ma, tu Bồ-tát hạnh”. 

“Phật Dược Vương biết rõ những điều tâm niệm 
trong thâm tâm ấy nên đã thọ ký cho Vương tử: 
“Sau nảy, cho đến tận cùng, ngươi sẽ là người bảo 
vệ giữ gìn thành trì Chính pháp. 

“Này Thiên Đề, bấy giờ Nguyệt Cái được thấy sự 
thanh tịnh của pháp, nghe Phật thọ ký, bèn với tín 
tâm mà xuất gia, tu tập thiện pháp, tinh tấn, không 
lâu đã đắc năm thần thông lực, thành tựu Bồ-tát 
đạo, đạt được đà-la-ni, biện tài không đoạn tuyệt. 
Sau khi Phật Dược Vương nhập diệt, Bồ-tát ấy 
băng các khả năng thần thông, tông trì, biện tài đã 
chứng đắc, trải trong mười kiếp tròn đây, phân bó 
pháp luân mà Dược Vương Như lai đã chuyển. Tỳ- 
kheo Nguyệt Cái, bằng sự thủ hộ Chính pháp, ân 
cần tinh tân, liền ngay nơi bản thân ấy mà giáo hóa 
khiến trăm vạn ức người không thối chuyên đối 
với Vô thượng chính đăng chính giác, chuyển hóa 
mười bốn na-do-tha người phát thâm tâm cầu quả 
vị Thanh văn và Bích-chi-Phật, cùng vô lượng 
chúng sinh được tái sinh thiên giới. 

“Này Thiên Đề, vua Bảo Cái thuở ấy há là ai khác 
chăng? Hiện Ngài đã thành Phật, hiệu là Bảo 
Viêm ”ˆ` Như Lai, và một ngàn người con của Ngài 


®“ Lth., Bảo Viêm ?##. Hư. Bảo Diệm ?Ÿ4. Ckh., Bảo 
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là một ngàn vị Phật trong Hiền kiếp này, mà vị đầu 
tiên là Phật Ca-la-cưu-tôn-đả” và vị cuối cùng là 
Phật Lâu-chí.?° Tỳ-kheo Nguyệt Cái lúc ấy nay 
chính là Ta. 

“Như vậy, Thiên Đế, nên biết điều cốt yếu này: 
cúng dường Pháp, là tối thượng, tôi tôn, bậc nhất 
không thể so sánh trong các sự cúng dường. Cho 
nên, này Thiên Đế, hãy lấy Pháp mà cúng dường 
chư Phật”. 


Thành Zï ;È. VKN: Ratnãrci. 

® Lth., Ca-la-cưu-tôn-đà 3l hÄƒ4ŠX. Htr.: Ca-lạc-ca-tôn- 
đà M1 ÿ⁄ 3 fÄ 5k. Ckh., Cưu-lưu-tiên JŠ ŠŸ 7:. VKN: 
Krakucchanda. 

“ Lâu-chí R‡Z>. Htr.: Lô-chí Jl #*. Ckh., Lâu-do ‡# LH. Skt. 
RucI1. 
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Bấy giờ Phật nói với Bồ-tát Di-lặc: 

“Này Di-lặc, nay ta đem Pháp giác ngộ vô thượng 
chính đăng chính giác đã tập thành trong vô lượng 
kiếp phó chúc cho ông. Vào thời mạt thế,' sau khi 
Phật diệt độ, ông nên dùng khả năng thần thông để 
giảng truyền rộng rãi những kinh như vậy nơi cõi 
Diêm-phù-đè, chớ để bị đoạn tuyệt. Vì sao? Vì sau 
này sẽ có những thiện nam, tín nữ cũng như chư 
thiên long, quỷ thần, càn-thát-bà, la-sát phát tâm 
cầu giác ngộ vô thượng chính đăng chính giác, 
hâm mộ đại pháp. Nếu để cho họ không được nghe 
những kinh như vầy, sẽ mất nhiều lợi ích. Những 
hạng người như vậy, khi nghe kinh điển như vậy, 
tất sẽ nhiều tín thọ, sinh tâm hy hữu, vì họ yêu 
thích và tin tưởng các kinh này, thành kính đội lên 
đầu mà thọ nhận, rồi tùy theo chỗ thích ứng của 
chúng sinh, vì sự ích lợi mà quảng diễn. 

“Này Di-lặc, nên biết có hai dấu hiệu của Bồ-tát:” 


' Hư.: “Vào đời ngũ trược ác thế.” 

2 Ầ _+4 z si * ậ Ầ _+4 z E< #W#} KHI đá 
Bồ-tát tướng *?? J#4HÏ; Htr.: Bô-tát tướng ân ?ˆ#4HEj1, đâu 

hiệu đê nhận biêt Bô-tát. VKN: bodhisafyanam mudra. 
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thứ nhất, ưa thích trang sức văn từ hoa mỹ. Thứ 
hai, không e sợ diệu nghĩa thậm thâm, mà có thể 
thâm nhập một cách như thực. Hạng ưa thích trang 
sức văn từ hoa mỹ, nên biết, đó là hàng Bồ-tát tân 
học. Nếu được nghe kinh điển vô nhiễm, vô trước, 
thậm thâm như vậy mà không kinh sợ; sau khi 
nghe rồi bằng tịnh tâm mà thọ trì, đọc tụng, như 
thuyết tu hành, nên biết, đó là hạng Bồ-tát tu tập 
đạo hạnh đã lâu. 

“Di-lặc, lại có hai pháp mà hàng Bồ-tát gọi là tân 
học chẳng thể quyết định nơi Pháp sâu xa.” Hai 
pháp đó là gì? Một là, pháp chưa từng được nghe, 
mà khi nghe rồi lại kinh sợ, sinh nghi ngờ, không 
thể tùy thuận, sinh tâm hủy báng, cho răng “Trước 
đây tôi chưa từng nghe pháp ây; chăng biết pháp 
ây ở đâu ra?“ Thứ hai, nêu có người hộ trì, giải 
thuyết kinh điển sâu xa như vậy, lại không khứng 
thân cận, cúng dường, cung kính, hoặc có khi bới 
móc tìm lỗi người.” Ai có hai pháp này, nên biết, 
đó là Bồ-tát tân học, chỉ tự làm hại mình, không 


3 Htr.: “Có bốn pháp khiến Bồ-tát sơ học tự tốn thương, 
không thể chứng đắc pháp nhẫn thậm thâm.” VKN: 2 pháp, 
như Lth. 

* Htr. phân thành hai pháp: kinh sợ nghỉ ngờ, và sinh tâm 
hủy báng. 

” Pháp thứ ba và tư trong Htr.: không cung kính và sau đó 
chê bai. 
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thê điều phục được tâm mình ở trong thâm pháp. 
“Này Di-lặc, lại có hai pháp,5 mà Bồ-tát tuy có tín 
giải thâm pháp nhưng vẫn tự làm tốn thương mình 
nên không thê chứng đắc vô sinh pháp nhẫn. Hai 
pháp gì? Một là, khinh mạn Bồ-tát tân học mà 
không chịu chỉ dạy.” Hai là, dù tin, hiểu điệu pháp 
mà vẫn còn phân biệt chấp thủ tướng”. 

Bồ-tát Di-lặc nghe Phật thuyết giảng xong, liền 
nói: 

“Bạch Thế tôn, thật hy hữu, chưa từng được nghe. 
Như lời Phật dạy, con sẽ lìa xa các sự xấu ác này 
để phụng trì pháp giác ngộ vô thượng chính đẳng 
chính giác mà Như Lai đã kết tập từ vô lượng kiếp. 
Trong đời tương lai, nếu có người thiện nam tín nữ 
nào cầu học Đại thừa, con sẽ khiến họ có được 
kinh này trong tay, giúp cho niệm lực khiến thọ trì, 
đọc tụng và giảng giải rộng khắp cho mọi người. 
“Bạch Thế tôn, trong thời mạt thế sau này, nếu có 
ai thọ trì, đọc tụng và quảng diễn kinh này, nên 
biết người đó sẽ được xác lập bởi thần lực của Di- 
lặC 

Phật nói: 


° Htr.: bốn duyên. 

” Htr. phân thành hai duyên: khinh mạn và không chỉ dạy. 

Ÿ Được thay trong bản Htr.: thứ ba, không kính trọng học xứ 
(tức giới) thậm thâm quảng đại; thứ tư, chỉ thích bố thí bằng 
tài sản thế gian. 
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“Lành thay, Di-lặc, lành thay! Như lời ông nói, 
Phật tán thắn sự tùy hỷ của ông”. 

Lúc bấy giờ tất cả Bồ-tát đồng chắp tay bán Phật: 
“Sau khi Thế tôn diệt độ, chúng con” sẽ truyền 
giảng pháp giác ngộ tối thượng này rộng khắp 
mười phương quôc độ, và chỉ dẫn những người 
thuyết Pháp thấu hiểu nghĩa kinh”. '° 

Bốn vị Thiên vương cũng đồng bạch Phật: 

“Bạch Thế tôn, bất cứ ở đâu, thành thị hay thôn 
quê, núi rừng hay hoang mạc, mà có kinh này và 
có người đọc tụng, thuyết giảng, thì chúng con 
nguyện đưa hết thảy quan quân đến nghe và ủng 
hộ người đó sao cho trong vòng một trăm do- tuần 
không ai dám đên quây phá”. 

Khi ẫy, Phật bảo A-nan: 

“Này A-nan, hãy thọ trì và truyền bá rộng rãi kinh 
này”. 

A-nan đáp: “Vâng, bạch Thế tôn, con đã ghi nhớ 
pháp yêu này. Thê Tôn, nên gọi tên kinh là gì?” 
Phật dạy: 

“A-nan, kinh này được gọi là 'Duy-ma-cật sở 
thuyêt, cũng “Pháp môn giải thoát bât khả tư 


? Htr.: “... từ nhiều phương khác, từ các thế giới khác... 
'' Htr.: “khiến cho không gặp chướng nạn. 
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nghị”, hãy như vậy mà thọ trì”. '' 
Phật nói kinh này xong, trưởng giả Duy-ma-cật, 
Văn-thù-sư-lợi, Xá-lợi-phât, A-nan, chư thiên, loài 
người, A-tu-la và hệt thảy đại chúng nghe những 
điêu Phật dạy, thảy đêu đại hoan hỷ, tín thọ phụng 
hành. 


'' Htr. gộp thành một tên: Thuyết Vô Cấu Xưng bất khả tư 
nghị tự tại giải thoát thần biến pháp môn ñf?#ft1Ñ⁄4*nJ JH 
ñm HŒE:#t#ñ#Ml3š["J. VKN nêu ba tên: Vữnalakirtinirdesa 
(Duy-ma-cật sở thuyết Thuyết Vô Cấu Xưng), 
Yamakapu†avyatyastanihära (Tiêu dung các đối lập song 
đối), Acintyavimoksaparivaria (Bất tư nghị Giải thoát). 












































295 


SÁCH DẪN 


A-ca-ni-tra, 277 
A-hàm, 52, 120, 186 
ái kiến, 161, 163 
A-la-hán, 29, 34, 36, 39, 
40, 41, 42, 5ó, 110, 188, 
190, 206, 214, 260 
a-lại-da, 95, 173, 268 
A-lại-da 
alaya, 173, 288 
Am-la, 257 
Am-la thọ viên, 55 
am-ma-lặc, I 16 
Amrapali, 27, 28, 56 
A-na-hàm 
Bất lai, 187 
A-na-luật 
Anirudha, 115, 116 
A-nan 
Ananda 122, 123, 
124, 257, 259, 260, 
261, 262, 263, 264, 
294, 295 
A-nậu-đa-la  tam-miệu- 
tam-bồ-đề, 263 


A-nậu-đa-la-tam-miệu- 
tam-bồ- đề, 279, 282 


vô thượng chính đăng 
chính giác, 126 
animtfta 
vô tướng, 74 
aSaya 
Thâm tín; Ý lạc, 82, 
192 
a-tăng-kỳ, 174, 175, 182 
A-tu-la, 66, 177 
ba giải thoát môn, 236, 
272 
ba luật nghị, 237 
ba minh, 96, 107, 272 
ba mươi bảy đạo phẩm, 
96 
Bạch y, 90 
ba-la-mật, 42, 57, 69, 78, 
88, 96, 136, 143, 167, 
192, 217, 218, 222 
Bà-la-môn, 66, 92, 93, 
122, 142, 147, 248 
bản nguyện, 24, 206, 269 
Bảo Tích 
cư sỹ Bảo Tích, 31, 
45, 4ó, 54, 55, 62, 
67, 69, 74, 75, 77, 


TUỆ SỸ ® DUY-MA-CẬT SỞ THUYÊT 


80, 82, 85 
Bảo Trang Nghiêm 
Phật, 84 
Bắt cộng pháp, 73 
bất cộng tướng, 73 
bất khả tư nghị, 30, 45, 
93, 177, I§1, 183, 200, 
202, 259, 263, 264, 281, 
282, 283, 295 
bát nạn 
tám nạn/ nan, 80, 121 
Bát nhã, 40 
bất nhị, 30, 33, 35 
advatta, 24, 43, 158, 
189, 229, 230, 231, 
232, 233, 234, 235, 
236, 237, 238, 239, 
240, 241 
bất thiện pháp, 146 
Bắt thọ chư pháp, 85 
bất thối chuyên, 125, 126, 
201, 206, 285 
Bắt thối luân, 58 
bắt tránh, 129 
bất tư nghị, 23, 24, 33, 
36, 42, 43, 45, 74, 87, 
171, 183 
bất tư nghị giải thoát, 36, 
42, 43 
bất tùy tha đuyên, 211 
bát vô hạ, 80, 109 


298 


Bạt-kỳ, 27, 38 

Bát-nhã, 33, 35, 87, 88, 
127, 139, 217 

bát-nhã ba-la-mật, 144 
Bát-niết-bàn, 111, 128 
Bích-chi-phật, 106, 127, 
177, 200, 211 

biện tải vô ngại, 88, 119 
biện thuyết vô ngại, 87 
Bimbisära, 28 

bồ đề tâm, 77, 216 

bồ thí ba-la-mật, 42, 143 
bổ-đặc-già-la, 95, 100, 
286 

Bồ-đề, 53, 77, 128, 129, 
221 

bồ-đề tâm, 42, 45, 76, 81, 
219 

Bồ-đề tâm, 53, 77, 225 
bốn đại, 138, 155, 157, 
235.272 

bốn đại chủng, 93, 95, 
235 

Bồn nhiếp pháp, 134 

bốn vô sở úy, 135 

Bồ-tát đạo, 30, 33, 169, 
289 

Bồ-tát sơ tâm, 175, 176 
Bồ-tát tân học, 292, 293 
Bồ-tát tướng, 291 

Bồ-tát Văn-thù 


Sách Dẫn 


Văn-thù-sư-lợi, 33 
Ca-diếp 
Ma-ha-ca-diếp, 38, 
105, 105, 106, 109, 
181, 182 
Ca-lâu-la, 67 
Cam lộ, 71, 220 
cam-lộ, 70 
Càn-thát-bà, 66, 72, 286 
Cát Tạng, 22, 32 
Chân đế, 134 
Chân như, 79, 127, 128, 
131 
Chi Khiêm, 9, 10, 11, 14, 
21,25, 171 
chỉ tức, 78, 81 
Chiêm-bặc, 200 
chính cần, 57, 79, 168 
chính đạo, 69, 79, 105, 
168, 214, 219, 240, 253 
Chính đạo, 54, 239 
chính định tụ, 78 
chính niệm, 89, 91, 193, 
194, 211, 265 
Chính Pháp, 57, 121, 140, 
200 
chính vị, 126, 166, 214, 
215, 260, 269 
Chúng hương 
Sarvagandhasugandha, 
243, 246, 251, 259, 
264 


chúng sinh cầu, 99 
Chuyển luân Thánh 
vương, [80 
Chuyển luân vương, 50, 
53, 120 
chuyển pháp luân, 169, 
286 
Cưu-ma-la-thập 
La Thập, 9, I1, 21, 45 
Đa-đà-a-già-độ 
Tathagata, 263 
Đại bị, 54, 249 
Đại chúng bộ, 38 
đại sư ngoại đạo, 108 
Đại thí chủ, 147 
Đại Thiện Hiện, 106 
Đại thừa Bồ-tát, 31, 33 
Đại trí, 54, 94, 198 
Đại tỳ-bà-sa, 190 
đà-la-ni, 212, 285, 289 
Đạo tràng, 133, 221, 286 
Đao-lợi 
CõI trời, 27 
Trayastrimsa, 85, 277 
Đâu-suất, 35, 125 
Dạ-xoa, 66, 72 
Để Thích, 59, §9, 92, 
136, 137, 150, 180, 200, 
201, 258 
Diêm-phù-đề, 175, 176, 
276, 277, 291 


299 


TUỆ SỸ ® DUY-MA-CẬT SỞ THUYÊT 


Điên đảo tưởng, 195 
Diệt, 70 
diệt tận định, 35, 97, 98, 
187, 260 
Diệu hỷ, 275, 278 
Diệu Hỷ 
cõi, 271, 276, 277, 278 
điều phục, 57, 76, 8l, 
119, 143, 160, 163, 177, 
178, 251, 252, 293 
điều thuận nhẫn, §9 
Di-lặc 
Maitreyä Bồ-tát Di 
Lặc, 35, 40, 66, 
125, 126, 127, 128, 
133, 291, 292, 293, 
294 
du hí thần thông, 30, 87 
du hý thần thông, 149 
Dục giới, 125, 187, 238, 
249 
du-già sư địa, 146 
Dược Vương Như lai, 
284, 285, 288, 289 
Duy thức, 100 
duyên khởi, 59, 134, 166, 
286, 287 
Duyên khởi, 134 
Duy-ma-cật 
Tịnh Danh, 9, 10, I1, 
12, 13, 14, 15, 18, 
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21, 23, 31, 32, 33, 
34, 35, 36, 39, 40, 
42, 43, 45, 51, 67, 
87, 93, 9ó, 97, 98, 
99, 103, 106, 107, 
111, 112, 113, 114, 
115, 11ó, 117, 118, 
120, 121, 122, 124, 
125, 126, 132, 1343, 
136, 137, 140, 141, 
142, 147, 148, 149, 
150, 151, 152, 153, 
155, 157, 169, 171, 
174, 175, 176, 181, 
185, 189, 192, 193, 
194, 195, 206, 209, 
213, 214, 216, 217, 
229, 240, 241, 243, 
244, 245, 246, 247, 
248, 249, 251, 252, 
254, 255, 257, 258, 
259, 264, 271, 274, 
275, 276, 277, 278, 
279, 294, 295 
giác chị, 79, 143, 218 
Giác đạo thành, 71 
giải thoát, 30, 33, 34, 36, 
42, 43, 45, 56, 57, 74, 79, 
85, 89, 9ó, 102, 105, 107, 
108, 112, 115, 118, 134, 
139, 143, 154, 162, 167, 
171, 176, 177, 178, 179, 
180, 181, 182, 183, 197, 
198, 199, 218, 219, 220, 
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221, 224, 236, 243, 247, 

250, 253, 260, 263, 264, 

265, 266, 269, 294 

Giáo thọ, 220 

giới, 96 

hàng ma lao oán, 88 

hành 

vihara, 41, 51, 58, 71, 

72, 75, 81, 82, 89, 
102, 115, 116, 129, 
132, 133, 143, 144, 
145, 150, 154, 156, 
159, 160, 165, 166, 
167, 168, 169, 171, 
172, 174, 188, 189, 
190, 191, 192, 194, 
209, 210, 211, 213, 
218, 219, 227, 230, 
232, 233, 238, 240, 
243, 249, 251, 252, 
254, 257, 261, 263, 
264, 266, 267, 268, 
271, 275, 278, 286, 
287, 285 


Hiền kiếp, 290 

Hiền Thánh Tăng, 105 

Hoa Nghiêm, 65, 238 

Hóa nhân, 111, 188 

hoại hòa hiệp tướng, 104 

Hương Tích 
Gandhottamaknta, 244 


Gandhottamanta, 2443, 
245,247,248, 251 


hữu ái, 152 
bhavatrsna, 107, 108, 
213 
hữu phan duyên, 160 
hữu vi, 85, 120, 123, 134, 
144, 174, 253, 265, 268, 
269, 273 
Huyễn sĩ, 103 
Huyền Trang, 13, 14, l6, 
21, 27, 33, 56, 100, 151, 
155, 171, 217, 286 
Kašyapa 
Ca-diếp, 62 
kết sử, 56, 74, 129, 187, 
190, 197, 216 
Kết tặc, 190 
Khẩn-na-la, 67 
Không tịch, 74 
Khuy Cơ, 15, 17, 22, 97, 
105, 107, 108, 129, 133, 
138, 151, 155, 200, 209, 
213, 214, 217, 218, 220, 
222, 225, 231, 234, 24A, 
249, 250, 260, 265, 268, 
286, 288 
kiến chấp, 59, 98, 109, 
120, 129, 154, 166, 287 
Kiến đế, 108 
kinh Pháp hoa, 34 
La Thập 
Cưu-ma-la-thập, 3 I 
KumarajTva, 33 
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La-hầu-la 

Rahula, 120 
lậu tận ý giải, 8Š 
liễu tri tâm hành, 130 
Loa Kế 

Phạm thiên, §3 
Ma Ba-tuần 
Mara-Papryas, 136 
Ma-ha Ca-chiên-diên, 
114, 115 
Ma-ha Ca-diễp 
Ca-diếp, 103, 215 
Ma-hầu-la-già, 67 
Maitreya 
Di-lặc, 66, 125 
MañjušrT 

Văn-thù-sư-lợi, 66, 

149 

Mục-kin-liên 





Mahamaudgalyana, 99 
mười lực, 60, 96, 135, 
168 
mười tám bắt cộng, 6l 
Na-la-diên, 212, 233 
năm căn, 76, l21, 168 
năm dục, 138 
Nan Thắng Như Lai, 147 
Nạn xứ, 252 
Não nhuế, 210 
não xứ, 214 
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ngã mạn, 92 
ngã sở, 85, 95, 101, 121, 
158, 229, 287 
nghiêm tịnh Phật độ, 81 
ngoại đạo, 71, 116, 121, 
123, 142, 282, 287 
ngoại kiến, 160 
Ngũ cái 

năm chướng cái, 213 
ngũ nghịch, 108 
Ngũ thông tiên nhân, 226 
Ngũ trược ác thế, 247 
Nguyệt Cái, 249, 285, 
288, 289, 290 
Nhẫn nhục, 78, 133 
Nhất sinh bổ xứ, 260 
Nhất thiết đức tạng, 251 
nhất thiết trí, 127, 136, 
144, 165, 166 
Nhất thiết trí, 215, 236, 
265, 279 
nhất tướng, 107, 146, 
231, 236, 272 
nhị nguyên, lI17, 127, 
158, 234, 238, 239 
Nhị thừa, 23, 71, 156 
nhiếp pháp, 79, 144, 254, 
265 
nhiếp sự, 79, 144, 192 
nhiếp tâm, 78, 219 
nhiếp thọ, 76, 79, 121, 
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136, 140, 143, 166, 286, 
287 

nhiếp thủ, 143, 172 

Như Lai, 24, 39, 75, 82, 
84, 96, II0, III, 123, 
127, 128, 136, 147, 148, 
176, 190, 193, 213, 215, 
216, 246, 262, 264, 271, 
278, 284, 289 

Như lai chủng, 213 

Như lai sở hóa, 204 

nhu thuận nhẫn, 288 

Nhu thuận nhẫn, 2§8§ 

nhu thuận pháp nhẫn, 85 
niệm xứ, 79, 168 
Niết-bàn, 34, 37, 3§, 39, 
44, 45, 52, 56, 58, 70, 99, 
104, 106, 106, III, 120, 
121, 126, 12§, 155, 159, 
165, 172, 187, 192, 212, 
213, 233, 239, 268, 287 
Nikäya, 52 

nội kiến, 160 

nội xứ, 130, 138 

núi Tu-dI, 66, 67, 68, 
113, 177, 215, 250 

Phạm hạnh, 80, 90 

Phạm thiên, 6ó, 83, 89, 
92, 116, 142, 150, 167, 
175, 200, 201, 223, 267, 
276, 283 

Phan duyên, 131 

pháp bất cộng, 96, 135, 


263 

pháp nhãn, 112, 174 
pháp nhẫn bắt khởi, 58 
Pháp thân, 23, 67, 96, 
123, 272 

pháp thí 15, 4I1, 142, 
191,286 

Pháp thí, 142, 14ó, 148 
pháp vô tránh, 145 

Phật Đăng Minh, 24 
phiền não ma, 165 
Phú-lâu-na, 112, 113 
phương tiện, 12, 34, 40, 
57, 79, 81, 82, 88, 93, 9ó, 
95, 110, 140, 144, 149, 
162, 163, 164, 182, 183, 
191, 192, 211, 222, 226, 
264, 265, 270, 284, 287 


phương tiện thiện xảo, 
89, 93, 150, 177, 211 
quán hạnh, 102 
Quang minh quốc độ, 147 
Quang Nghiêm Đồng tử 
Prabhavyuha, 132 
quốc gia Phật hóa, 5l 
quốc gia Phật tính, 5I 
Sắc giới, 210, 249 
Sa-ma-đà 
Xa-ma-tha, 69 
sát na, 126, 179, 234, 265 
sáu nội xứ 
sáu nhập; sáu căn, 214 
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sáu thông, 96 

Siddhartha, 28 

sở duyên, 100, 129, 138, 

173 

Sơ phát tâm Bồ-tát, 260 

Sơ quả, 108 

sư quyền, 191 

tà kiến, 59, 100, 109, 163, 

164, 166, 223, 252, 286, 

287 

Ta-bà thế giới 
Saha-loka-dhatu, 245 

tài thí, 41, 142 

Tài thí, 41 

tâm bản tịnh, 118 

Tam đạo bảo giai, 277 

Tâm hồi hướng, 80 

tam muội, 30, 42, 9ó, 

167, 251 

tám nạn, 109, 254 

Tam thiên giới, 72 

Tam-miệu-tam-Phật-đà 
Samyaksambuddha, 

263 

tam-muội, 113, 117, 243, 

251 

Tăng nhất A-hàm, 277 

tăng thượng mạn, 33, 34, 

199 

tăng thượng ý lạc, 82 

tập khí, 59, 123, 131, 
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187, 197 
tạp nhiễm, 105, 110 
tát-ca-da kiến 

thân kiến, 107, 187, 

213 

tham trước, 100, 129, 287 
thân kiến 

hữu thân kiến, 100, 

107, 186, 187, 215 

thần lực pháp bất cộng, 
73 
thân túc, 79, 85, 168, 247 
thắng bồ-đè, 71 
thắng pháp, 92 
Thanh Biện, 58, 60, 63, 
71 
Thánh căn hành, 76 
Thánh đề, 108, 134, 166, 
214, 260 
Thánh quả, 34, 108 
thanh tịnh diệu công đức, 
82 
thanh tịnh diệu hành, 81 
thanh tịnh diệu huệ, 81 
thanh tịnh diệu phước, 81 
thanh tịnh diệu trí, S1 
thanh tịnh hữu tình, 81 
thanh tịnh pháp giáo, 81 
thanh tịnh tự tâm, 82 
Thanh văn, 34, 4l, 97, 
99, 119, 150, 165, 166, 
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177, 195, 200, 2I11, 216, 
231, 244, 250, 255, 260, 
264, 276, 277, 284, 289 
Thập sự thiện pháp, 254 
Thất thức trụ, 214 
thế giới Ta-bà, 51, 245, 
246, 247 
Thích-ca-mâu-n1, 116, 
251 
Thiên đế, 66, 277, 284, 
288 
Thiên Đế, 282, 283, 289, 
290 
Thiền định, 78, 134 
Thiện Đức, 141, 142 
Thiền duyệt, 90 
Thiện gia hành, 77 
thiện hữu tưởng, 266 
thiện lai, 151 
thiên ma, 165 
thiện nghiệp đạo, 78, 214 
thiên nhãn, 116, 272 
thiện quán sát, 82 
thiện sư tưởng, 266 
Thiên tha tông, 34 
Thiện tịch, 131 
Thi-khí 

Đại Phạm thiên, 66 
thọ hành, 71, 73 
thọ mạng, 94, 99, 100, 
263, 286 
thủ uân, 115, 213, 237 


thuận pháp nhẫn, 112, 
288 
Thức, 235 
Thường lạc viễn ly, 90 
thường tịch nhiên, 71, 72 
Thượng tọa bộ, 38 
tì-bát-sa-na 

Quán, 69 
tịch diệt cam lộ, 70 
Tịnh danh huyền luận, 32 
tịnh độ, 51, 52, 53, 54, 
75, 77, 78, 79, 80, 84, 
222, 254, 255 
tính Không 

tánh Không, 102, 153, 

154, 159, 191 

tịnh mạng, 145, 220 
Tịnh mạng, 145, 156 
Tỉnh tấn, 78, 134 
tối thượng tịch tĩnh, 71 
tông dụng, 43 
tông thể, 43 
tổng trì, 57, 87, 212, 263, 
264, 267, 285, 289 
Trí chứng, 105 
Trì giới, 78, 133 
Trí Khải 

đại sư, 21, 33, 34, 45 
Trì Thế, 136 
Trúc Đạo Sinh, 32 
Trung kiếp, 223 
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Trường A-hàm, 84, 134, 
154 
Tứ đại, 155, 177 
tử ma, 16S 
Tự Tại thiên cung, 83 
Tứ thiên vương, 93, 200 
Tu-bồ-đề 
Subhuti, 41, 106, 107, 
108, 109, 111, 127 
Tư-đà-hàm, 127 
Tu-đà-hoàn, 127, 186 
Tu-di 
núi, 59, 72, 175, 176, 
177, 178, 276 
Tu-di Đăng Vương 
Mecrupradiparäajä Phật, 
175, 176 
Tuệ phương tiện 
praJñasamgrhrta 
upayo, 162 
tuệ vô lậu, 89 
Tùy thuận, 129 
Tuyệt đối thẻ, 43, 44 
Ty-da-ly, 24, 27, 55, 89, 
248, 249 
VaisalT, 87, 120, 132, 
150, 175, 176 
uẫn, 96 
uân ma, 165 
Ưu-ba-li 
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Upali, 117, 118, 119 
Văn-thù-sư-lợi 
mañJu§ri, 66, 149, 150, 
151, 152, 155, 157, 
161, 164, 169, 174, 
175, 188, 192, 193, 
194, 195, 209, 213, 
214, 215, 216, 240, 
241, 244, 245, 255, 
257, 281,295 
Vimala, 29, 87 
VimalakrrtI, 31 
Duy-ma-cật, 31, 33 
Vô biên từ, 190 
Vô Cấu Xưng 
Tịnh Danh, 21, 22, 32, 
33, 55, 87, 295 
Vô Động 
A-súc Phật, 275, 276, 
277, 278, 279 
vô gián, 108, 130, 209, 
216 
vô lượng tâm, 79, 167 
vô minh, 45 
avidyä, 107, 108, 135, 
152, 210, 213, 234, 
235, 254,272, 288 
vô nguyện, 74, 102, 144 
vô sắc tướng, 154 
vô sinh pháp nhẫn, §5, 
87, 125, 132, 206, 241, 
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255, 260, 293 
vô sở đắc, 58, 160 
vô sở hành, 268 
Vô sở khởi, 189 
vô sở trụ, 74, 99, 195 
vô sở úy, 58, 60, 74, 87, 
96 
vô tác, 102, 163, 167, 
237, 262, 268, 286 
Vô tận đăng, 140, 141 
vô thượng chính đăng 
chính giác, 85, 117, 122, 
169, 181, 205, 206, 215, 
216, 278, 291, 293 
vô tránh tam muội, 41, 
110 
Vô tránh tam-muội, 110 
vô tướng, 23, 58, 101, 
102, 173, 204, 231, 232, 
272, 286 
Vô tỷ, 132 
Vô ủy 

pháp, 4l, 58, 60, 150, 

168, 216, 222, 247, 


263 
vô úy thí, 41 
vô vi, 23, 29, 69, I1ó, 
120, 123, 174, 214, 215, 
232, 233, 237, 253, 262, 
265, 268, 269, 273 
vô-trụ, 195 
Xá-lợi-phất, 35, 45, 82, 
83, 84, 97, 9§, 090, 171, 
172, 174, 176, 178, 179, 
180, 181, 196, 197, 198, 
199, 200, 202, 203, 204, 
205, 206, 243, 249, 258, 
259, 274, 275, 276, 279, 
295 
xa-ma-tha 
sa-ma-đà, 69 
xứ, 96 
ý lạc 
a-thế-da, 59, 60, 69, 
77, 8l, 82, 88, 113, 
133, 145, 190, 192, 
219,221 
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HƯƠNG TÍCH 


TỦ SÁCH PHẬT HỌC & VĂN HỌC PHẬT GIÁO 
Sẽ phát hành: 


Tiểu tạng Thanh văn 
TRƯỜNG A-HÀM 
dịch & chủ: Tuệ Sỹ 


NHÂN QUẢ ĐÔNG THỜI 
của: Hồng Dương Nguyễn Văn Hai 


DU-GIÀ HÀNH TÔNG 
biên dịch: Thích Nhuận Châu 


ĐƯỜNG VỀ NÚI CŨ CHÙA XƯA 
Tiểu luận văn học Phật giáo 
của: Thích Phước An 


